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CHỮ VIẾT TẮT 


1 = ngôi thứ nhất (con, tồi) 
8 = ngôi thứ hai (anh, bạn) 
s = ngôi thứ ba (vị ấy, anh ấy) 
3t = ba tánh („am, nữ và trung tánh) 
A. = Anguttaranikãäya 
A.P = Aggamahãpandita 
bậcI = bậc nhất 
bbt = bắt biến từ 
bạt = bắt quy tắc 
chủ = thể chủ động 
cn-đt = chức năng động từ 
cn-trt = chức năng trạng từ 
đại = đại từ 
đại = đại từ nhân xưng | 
đại-ch = = đại từ chỉ định (có /hể ià) 
đại-nghi  = đại từ nghỉ vấn (c¡, koci, keci) 
đại-qh = đại từ quan hệ 
đdt = động danh từ 
dt = danh từ 
đt = động từ 
đtbb = động từ bất biến (-/vã, -ăna = sau khi đã) 
đtí(I thụ, khn = động tính từ thụ động tương lai, 
chỉ khả năng . 
gđ = giả định (có thể) 
htpt = hiện tại phân từ (-aza, -mãna = đang là) 
HT = Hòa Thượng 
kh-n = khả năng cách (-eyya / -tabba = nên được) 
mlc = mệnh lệnh cách (-/u, -nfu, ... = hãy, mong) 
mt = mạo từ 


mt-hc = mạo từ hô cách 


mt-nghv  = mạo từ nghỉ vấn 


mtphủ = mạo từ phủ định 

mf-SS = mạo từ chỉ sự so sánh 

nam = nam tánh | 

ng-m = động từ nguyên mẫu (-#„u = đề) 

nht = nhóm từ 

nội-đt = nội động từ (4/anopada4) 

phủ = từ phủ định (không) 

pt-vil-bị  = phân từ vị lai bị động 

qkpt = quá khứ phân từ (-a /⁄- na ⁄- tía /-††ha = 
đã được) 

sđ = số đơn, số ít 

skh = thể sai khiến (-e, /-aya /-äpe /-ãpaya = 
bảo ai làm) 

số = số đêm 

SS = so sánh 

tđ = tiêu đề 

tđn = tiếp đầu ngữ 

tha-đt = tha động từ (hành động khách quan) 

trt = trạng từ 

tt = tính từ 

tự-đt = tự động từ (hành động chủ quan) 

tvn = tiếp vĩ ngữ 

vh. = văn học (nghĩa chính xác theo từ vựng). 


Tám Biến Cách (Vibhatti): 


cc = chủ cách (oathamävibhati = cách thứ nhất) 
đc = đối cách (dutiyävibhatti = cách thứ hai) 
sdc = sử dụng cách (afiyãvibhaffI = cách thứ ba) 
sdc (cc)  = sử dụng cách (làm chủ ngữ) /-enaj 

cđc = chỉ định cách (cafufthivibhaffi = 


cách thứ tư) 


XXC = xuất xứ cách (oañcamivibhatti = 
cách thứ năm) 


síc = sở thuộc cách (chafth1vibhaffi = 
cách thứ sáu) 
đsc = định sở cách (sa/famivibhaffi = 
cách thứ bảy) 
he = hô cách (a†ƒfham1vibhatHI = cách thứ tám) 


Các Nhóm Từ (Samaäsa): 


tapS = tappurisa samäsa (nhóm từ chỉ sự lệ thuộc 
có xác định) đối cách... chủ cách 

kamS = kammadhãraya samãsa (nhóm từ chỉ tính 
từ) (chủ cách... chủ cách) 

abhaS = abhayTbhãva samäsa (nhóm từ chỉ trạng 
từ) (abhi, sam, vi, pa +... danh từ) 

baS = bahubbtThi (nhóm từ chỉ quan hệ đại từ) 
(danh từ + danh từ + ya, ta, Vv.V...). 

dvanS = dvanda samasa (nhóm từ chỉ liên từ hay 
phức hợp) ca... ca (vả... vả) 

địS = digu samãsa (nhóm từ chỉ số đếm) 
tisarana (tam quy) 

Ký hiệu: 

ỷ = gốc động từ. 
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LỜI NÓI ĐẦU CỦA SOẠN GIÁ 


Năm 2000 là năm Tập Kinh Hộ Trì (Paritta Pä|i hay 
Paritapali) của Ngài Cố Hòa Thượng Sayadaw U 
S1lanadabhivamsa, Agsamahãapandita đã biên dịch và In ấn tại 
Đại Học Quốc Tế Hoằng Pháp Phật Giáo Thervada (International 
Theravada Buddhist Missionary Universty) ở Yangon, 
Myanmar. Ngài là vị hiệu trưởng của trường từ khi mới thành lập 
năm 1998 cho đến 2005. Ngài đã viên tịch vào năm 2005. Đây là 
một tài liệu rất bổ ích và thiết thực cho sinh viên người Myanmar 
(Miễn Điện) cũng như Tăng sinh các nước khác để nghiên cứu và 
tụng đọc mỗi ngày. Những năm từ 2002 đến năm 2005, chúng tôi 
đã được làm quen với việc tụng đọc vào mỗi buổi chiều tại chánh 
điện của trường. 


Chúng tôi đã thêm phần I là phần lễ bái Tam Bảo đó là 
phần khai kinh mỗi ngày trong tuần. Phần này được chúng tôi 
tham khảo lại của Tỳ khưu Chánh Thân trong phần “Học Pali 
Qua Kinh Tụng” đã được đăng tải trên mạng của Tiến Sĩ Bình 
An Sơn'. Phần III cũng được đưa vào tập kinh này như là phần 
kết của Kinh. Vì đây là tập Kinh khá phổ biến ở Myanmar nói 
riêng và những ai quan tâm truyền thống Myanmar nói chung, do 
vậy, trong quá trình biên soạn, chúng tôi thêm phần tiếng Anh 
phía sau để cho những ai muốn tìm hiệu thêm. 


Trong thời gian nghiên cứu sinh tại Đại Học Baranas 
Hindu (BHU - Banaras Hindu University) thành phố Vãrãnasĩ, 
Ấn Độ. Chúng tôi lại có duyên gặp lại một vị Sư người Myanmar 
nghiên cứu đề tài về II bài Kinh Paritta theo truyền thống 


' http:/www.budsas.org/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm hay 
http:/www.buddhanet.net/budsas/un1u-palikinh/hocpali-02.htm 


VI 


Myanmar. Chúng tôi cảm thấy hoan hỷ về công việc này. Với 
suy nghĩ đó, chúng tôi tiễn hành nghiên cứu bản văn Pã|i của 
những bài Kinh Paritta này. Tập Kinh này được phân chia theo 
bảy ngày trong tuần khá khoa học, không bị trùng lặp. Những bài 
Kinh được chia theo các ngày như sau: 


- Chủ Nhật Parittaparikamma & 


1. Mangalasutta 
- Thứ Hai 2. Ratanasutta 
- Thứ Ba 3. Mettasutta 
- Thứ Tư 4. Khandhasutta, 
5. Morasutta & 
6. Vatfasutta 
- Thứ Năm 7. DhaJaggasutta 
- Thứ Sáu §. Atänãtiyasutta 
- Thứ Bảy 9. Angulimaälasutta, 10. BoJjhahgasutta & 
11. Pubbanhasutta 


Chính điểm này làm tôi hoan hÿ khi việc tụng đọc sẽ không 
theo cảm hứng của những người xướng Kinh. Phải nói rằng các 
nước Phật giáo theo hệ Pali, họ có những bản kinh để tụng đọc 
đã có sự truyền thừa lâu đời; còn Việt Nam chúng ta có “truyền 
thừa” mà không có “truyền thống' (mượn ý tưởng của một vị 
Tăng đương thời). Hơn nữa, mỗi khi chúng tôi có dịp về dưới cội 
Bồ Đề (Bodhi) ở Bodhagaya - Ấn Độ, chúng tôi lại nghe văng 
văng những bài Kinh Pä]i được tụng đọc lên. Đó cũng là động 
lực không nhỏ để chúng tôi giới thiệu và biên soạn bản Kinh 
Paritta theo truyền thống Myanmar này. 


Mười một bài Kinh Hộ Trì này nếu được tụng đọc hay 


niệm tưởng một cách tinh cân trong bôn oai nghi khi đi, khi 
đứng, khi năm và khi ngôi thì sẽ có oal lực rât lớn. 
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Mỗi bài Kinh Paritta nếu được tụng đọc hay niệm tưởng trong 
mọi oal nghi đi, đứng, năm và ngôi thì sẽ đưa lại oa1 lực rât lớn. 


Tập Kinh Hộ Trì (Paritapäli) này không chỉ được biên 
soạn lại theo lôi tụng kinh mà cũng được phân tích ngữ pháp rõ 
ràng giúp cho người học và tụng đọc dễ hiểu và tin tưởng hơn. 


Đây là công việc đóng góp vào việc nghiên cứu Päli cho 
nền giáo dục Phật giáo Việt Nam nói chung và hệ phái Nguyên 
Thủy (Theraväda) nói riêng. Đây là tài liệu cho những ai muốn 
tìm hiểu và tụng đọc mỗi ngày để được tránh xa những điều rủi 
ro, cho đặng thành tựu những hạnh phúc. 


Được sự giúp đỡ của vị một vị Sư Myanmar, bạn học ngày 
xưa ở Yangon, chúng tôi mới có được tập Kinh Parttta này. 
Chúng tôi đã tiến hành phiên dịch từ tiếng Pãli và đối chiếu bảng 
tiếng Anh của Ngài Cố Hòa Thượng Hiệu Trưởng Sayadaw U 
S1lãnandaäbhivamsa, Aggamahãpandita. 


Về phần ngữ pháp, chúng con xin thành kính tri ân Tỳ 
khưu Ashim Dhammasilabhivamsa, là vị Sư Myanmar đang 
nghiên cứu sinh (Ph.D) tại trường Đại Học Banaras Hindu 
(BHU). Gặp vị này là cơ hội để chúng tôi được học hỏi và trau 
dồi thêm về ngữ pháp Päli. Sư Ashin Dhammasïlabhivamsa đã 
bỏ thời gian 3 tháng cùng chúng tôi để hoàn thiện phần phân tích 
và chiết tự Pãi một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, chúng con 
thành kính tri ân Sư Ashin Sumangala (Myanmar), là vị Sư vừa 
tốt nghiệp Tiến Sĩ tại Đại Học Banaras Hindu, người cung cấp 
cho chúng tôi nhiều tư liệu liên quan đến các bản Kinh Paritta. 
Phần công đức này chúng con xin ghi nhận và tri ân. 


Đề cho bản thảo được hoàn thiện hơn, Thầy Ngộ Đạo 
(Upasaka MagsabuJjhano) đã giúp đỡ chúng tôi trong việc xem 


qua và đính chính lại những điểm Pä]i cần thiết. Chúng tôi xin 
chân thành ghi nhận và tri ân thiện tâm của Thầy. Bên cạnh đó, 
chúng tôi xin cảm ơn đến các Sư Cô của Chùa Kiều Đàm Di (Ấn 
Độ) đã động viên và ủng hộ tinh thần chúng tôi trong quá trình 
biên soạn nảy. Cũng không quên cảm ơn Sư Cô Quãng Châu đã 
bỏ ít thời gian xem qua phần tiếng Việt. 


Cuối cùng chúng con, chúng tôi thành kính tri ân Chư 
Tăng, Ni và Phật tử đã hùn góp tịnh tài để chi phí cho việc in ấn 
được thành tựu viên mãn. Do phần phước báu mà chúng con, 
chúng tôi đã tạo đây, xin chia đều cho tất cả. Với phước báu về 
trí tuệ, hãy là món duyên lành để hỗ trợ trong tiến trình đi đến 
giải thoát, Niết Bàn. Mong cho tắt cả thành tựu như ý nguyện. 


Trong khi trình bày và phân tích phần nội dung của tập 
Kinh Paritta này, chúng tôi không sao tránh khỏi những thiêu sót, 
kính mong các bậc trưởng lão, độc giả hiên trí chỉ giáo thêm. 


Mong cho người tụng Kinh Parittapäli lẫn người nghe đều 
tránh khỏi được những điêu rủi ro, tai họa, và thành tựu những 
hạnh phúc! 


Đầu mùa hè, 

Tỳ Khưu Đức Hiền 

(Bhikkhu Meftaguua) 
International House Complex, 
BHU, Varanasi, INDLA 
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TIỂU SỬ CỦA CÓ HÒA THƯỢNG SAYADAW 
U SILÃÄNANDABHIVAMSA 


Ngài Sayadaw U Silãnandäbhivamsa đã được Ngài Hòa 
thượng Mahaãsĩ Sayadaw, Myanmar, đê cử đê thực hiện sứ mệnh cao 
quý truyền bá giáo Pháp sang phương Tây, hơn 30 năm trước đây. 


Ngày nay, Ngài Sayadaw là vị trụ trì của tu viện 
Dhammananda ở California và Trưởng Ban Tỉnh Thần của Hội 
Phật Giáo Nguyên Thủy (Theraväda) của Mỹ, Trung Tâm 
Dhammachakka và Trung Tâm Thiền Viện Như Lai ở San Jose. 
Tại Myanmar, Ngài cũng là một trong ba vị Trưởng Ban Tình 
Thần của Trung tâm Thiền Mahãsĩ ở Yangon. 


Sinh ra trong một gia đình Phật tử thuần thành ở Mandalay 
vào ngày l6 tháng 12, năm 1927, Ngài Sayadaw đã nhận được sự 
giáo dục sớm tại một trường Truyền Giáo Cơ Đốc Hoa Kỳ 
(American Baptist Mission School) dành cho con trai. Ngài đã 
được thọ giới Sadi (Sãmanera) và bắt đầu một đời sống tu học ở 
tuổi 16, thọ đại giới Tỳ khưu (Upasampadä) bốn năm sau đó. 


Ngài Sayadaw đã lấy được hai văn bằng Dhammãcariya và đã 
giảng dạy tại Đại học Athithokdayone Pa|I. Ngài là vị Ngoại Giám 
Khảo tại khoa Đông Phương Học (Department of Orlental Studies), 
Đại Học Nghệ Thuật và Khoa Học ở Mandalay, Myanmar. 


Ngài là vị Trưởng ban Biên soạn bộ Tự Điển Tam Tạng Pa|I 
— Miễn Điện (Tipitaka Pã|i - Myanmar Dictionary), là một trong 
những vị của Ban Hiệu Đính Kinh Tạng Pä|i và phụ khảo những bộ 
Chú Giải trong kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu (Sixth 
Buddhist Council) được tô chức tại Kaba Aye Hlaing Gu (World 
Peace Cave) ở Rangoon (Yangon) từ năm 1954 đến 1956. 

Ngài Sayadaw là tác giả của 7 cuốn sách Phật giáo 
Myanmar và 3 cuốn sách tiếng Anh là: "7 Niệm Xứ - The Four 
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Foundations oƒ Mindfulness”, "Tác ý - Giới thiệu về quy luật của 
Nghiệp - Volilion - An IniroducHon to the Law oƒ Kamma" và 
"Không có lõi bên trong - Giới thiệu về Giáo lý vô ngã - No 
Inner Core - Án Introduction to the Doctrine oƒ Anaffa". 

Đáng kính trọng thay là vị thầy giàu lòng từ bi cùng với trí 
tuệ thâm sâu, Ngài Sayadaw đã hướng dẫn hành thiền Vipassanä, 
VỊ Diệu Pháp (Abhidhamma) và các khía cạnh khác của Phật 
Giáo Theraväda bằng tiếng Anh, Myanmar, tiếng Pã|i và Sankrit. 
Ngài đã dẫn dắt nhiều khóa tu thiền ở Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu và 
Châu Á. 

Năm 1993, Ngài Sayadaw đã được vinh dự trao danh hiệu 
Aggamahãpandita của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Myanmar. Gần 
đây, vào năm 1999, Ngài đã được dâng tặng danh hiệu 
Aggamahäsaddhamma Jotikadhaja cũng như việc bổ nhiệm làm 
Hiệu trưởng mới của trường Đại Học Quốc Tế Truyền Bá Phật 
Giá Nguyên Thủy (International Theraväada Buddhist 
Missionary University) tại Yangon, Myanmar. 


Trong năm 2000, Ngài Sayadaw đã được trao tặng bằng 
Tiến Sĩ Văn Học (D. Litt. - Honoris Causa) vào ngày 26/10/2000 
của Đại Học Yangon. 

Half Moon Bay, California (USA) —- Ngài Hòa thượng 
Thiền sư U Silãnanda đã an nhiên viên tịch vào ngày 13 tháng § 
năm 2005, lúc 7 giờ 24 phút sáng (theo nguôn tin Pacifc 
Daylight Time, USA) vì bệnh bướu não. Ngài hưởng thọ 78 tuổi 
(1927 — 2005)'. 


-----.Ä.s@———- 


' Phần này được chúng tôi thêm vào đề cập nhật thông tin mới nhất. 
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LỜI GIỚI THIỆU CỦA CÓ HIỆU TRƯỞNG 
SAYADAW U SILANANDABHIVAMSA 


“Ugganhatha  bhikkhave  ãfãnã†tiyam  rakkham. 
Pariyapupatha, bhikkhave, ãfãnãfydtt\ rakkham. Dharetha, 
bhikkhave, đfãnãfiydr rakkham. ltthasanthita, bhikkhave, 
npãsikqndmy guftyã rakkhaäya avihimsaya phãsuviharayäd tt. 
(Majjhimanikäya, Pãthikavagsapäli, bài kinh số 9, trang 
Myanmar 173). 


“Này các Tỳ khưu, hãy học Hộ Kinh Atänatiya! Hãy học 
thuộc lòng Hộ Kinh Ätãnätiya!l Hãy nắm giữ Hộ Kinh Ätänãtiya! 
Này các Tỳ khưu, liên quan đến lợi ích là Hộ Kinh Âtãnãtiya cho 
các vị Tỳ khưu, các Tỳ khưu mỉ, các cận sự nam và các cận sự nữ 
được bảo vệ, được hộ trì, không có bị xâm hại, được sống an VHi `”. 


Những lời này được đức Phật sách tấn các hàng đệ tử hãy 
học Hộ Kinh Ätãnãtiya để được bảo vệ. Do vậy truyền thống 
tụng Kinh bắt đầu để được bảo vệ và mang lại kết quả tốt. Những 
bài kinh được tụng đọc gọi là Kinh Hộ Trì hay “Parittapalt”; có 
nghĩa là “Kinh Paritta sẽ hộ trì cho những ai tụng đọc và lắng 
nghe kinh này để tránh xa những sự nguy hiểm, nạn đói khái, ... 
tất cả mọi điều rủi ro”. Xuyên qua thời gian, những bài kinh 
Paritta được thêm vào thành “Kinh Tụng”. Do đó chúng ta có thê 
tìm thấy trong Kinh Milindapañha và các bản chú giải 
(Atthakathä) của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có đề cập về 9 
bài Kinh như sau: Ratanasutta, Mettasutta, Khandhasutta, 
Morasutta, Dhajaggasutta, Atänätiyasutta, Angulimalasutta, 
BoJjhangasutta và Isigilisutta. 

Ở đây, tập kinh này được giới thiệu về § bài Kinh đầu tiên 
và ngoài ra được thêm vào những bài Kinh khác sau: 
Mangalasutta, Vattasutta và Pubbanhasutta. Do vậy, tập Kinh 
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này được bao gồm I1 bài Kinh, vả lại ở mỗi bài Kinh đều có 
thêm phần giới thiệu. Đây là I1 bài Kinh được tụng đọc mỗi 
ngày trong các tu viện và mi viện hay ở nhà của người Phật tử 
theo các nước Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada). Bộ sưu tập 
này được biết đến ở Myanmar là “Pa-riji” hay “Pa-ye3i”, 
nghĩa tiếng Việt là “Đại Kinh Hộ Trì”, đây không phải là những 
bài Kinh dài, nhưng là những bài Kinh có oal lực lớn; nếu được 
tụng đọc và lắng nghe một cách đúng đắn thì sẽ tránh khỏi tất cả 
mọi nguy hiểm và mang lại kết quả tốt. 


VIỆC TỤNG ĐỌC VÀ LẮNG NGHE KINH: 

Kinh Hộ Trì (Parittapali) là Kinh bảo vệ và mang lại những 
kết quả tốt đẹp. Điều quan trọng là những bài Kinh này được tụng 
đọc hay lắng nghe một cách đúng đắn. Có một vài điều kiện để 
thành tựu cả việc tụng đọc và lắng nghe nhằm mang lại những lợi 
ích của Kinh Paritta. Thật vậy, vê người tụng đọc cân phải đầy đủ 
ba điều kiện và về người lắng nghe cũng có ba điều kiện sau: 


# Ba điều kiện cho người tụng đọc là: 

1. Họ phải được học và tụng đọc những bài Kinh Hộ Trì 
(Parittapä]i) này một cách chính xác và đầy đủ mà không bỏ sót. 

2. Họ phải hiểu được ý nghĩa của các bài Kinh Hộ Trì 
(ParittapalI) khi được tụng lên. 

3. Họ phải tụng đọc với tất cả trái tìm đầy hoan hÿ và với từ tâm. 


# Ba điều kiện cho người lắng nghe Kinh là: 
1. Là người không phạm một trong năm trọng tỘi: 
- Giết mẹ (ÄMãtughãtaka); 
- Giết cha (Pifughätaka): 
- Giết bậc A-la-hán (Arahantaghätaka), 
- Làm chảy máu Phật (Lohiuppadaka). 
- Và chia rẽ Tăng chúng (Sanghabhedaka). 
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2. Là người không có “Tà Kiến - Micchädifthi" như việc không 
tin Nghiệp (Kammna) và Nghiệp quả (Kammavipaka). 

3. Là người lắng nghe những bài Kinh bằng sự tự tin ở kết quả từ 
việc nghe Kinh, thì sẽ tránh khỏi các sự nguy hiểm và mang 
lại kết quả tốt. (Khi họ nghe với niềm tin thì cũng đồng nghĩa 
với sự kính trọng và chú tâm là quan điểm của Ngài U 
S1lanandabhivamsa được ám chỉ trong ý này). 


Chỉ khi những điều kiện này được đầy đủ, thì người này 
mới thành tựu những lợi ích của Kinh Paritta. Do vậy, điều quan 
trọng là khi Kinh Paritta được tụng đọc và mọi người nên lắng 
nghe với niềm tin, sự kính trọng và bằng sự chú tâm. Hơn nữa, 
việc tụng Kinh Paritta được phát sanh 2 lợi ích. Những ai tụng 
đọc như những người cho một cái gì đó; và những người lắng 
nghe giống như những người tiếp nhận một điều gì đó đã được 
cho. Nếu họ không nhận lãnh những gì đã được cho thì họ không 
nhận được gì. Nói rõ hơn, nếu người nào không lắng nghe việc 
tụng đọc, mặc cho những người khác tụng lên và người này làm 
các việc khác; thì họ chắc chắn không nhận những gì đã được 
cho, do vậy họ sẽ không thành tựu được từ những lợi ích của việc 
nghe kinh. 


VẺ KINH ĐIÊN PÄ[ 1: 

Ở đây, khi trình bày các văn bản Pa|I của Kinh Paritta, 
chúng tôi đã không theo sự quy ước về các tập sách viết về Päli 
như phương Tây hiệu đính. Tập Kinh Hộ Trì (Parittapäli) này 
dành cho việc đọc và tụng đối với tất cả những ai quan tâm đến; 
và những người không quen thuộc với các quy ước đã đề cập ở 
trên sẽ cảm thấy khó khăn trong việc phát âm đúng như sau: efzđ 
avoca, mahgalam uftamam, sabbe íp ime và đôi với bản khác thì 
những lời này được viết như sau: efdavoca, mahgalamuttamam, 
sabbe pime, V.V... 
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CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

Ngoại trừ những giới thiệu của các câu kệ, những bài Kinh 
Hộ Trì (Parittapãli) được tìm thấy trong Pitaka (tạng) như sau: 
(Tham khảo số trang của Hội Trùng Tuyên Tam Tạng Lân Thứ 
Sáu, ngoại trừ những Jataka (Bồn sanh) được đặt số theo 


JatfaRaq). 


1. Parittaparikamma 
2. Mangalasutta 


3. Ratatasutta 
đoạn giới thiệu 
hai câu kệ tiếp theo 
bản Kinh còn lại 


4. Mettäsutta 


5. Khandhasutta 


. Morasutta 

. Vaffasutta 

. Dhajaggasutta 

. Atãnäfiyasutta, 
câu kệ 104-109 


\© œ ¬Il" Œ© 


=> sáng tác bởi các nhà biên soạn 
=> Khuddakapatha, 3-4; 
Suttanipata, 308-9. 


=> Dhammapada Atthakathã, 7. 272 

=> sáng tác bởi các nhà biên soạn 

=> Khuddakapatha, 4-7, 
Suttanipäata, 312-5. 

=> Khuddakapatha, 10-12. 
Suttanipata, 300-1. 

=> Vinaya, ¡v. 245, 
Anguttaranikäya, 7. 384, 
Jãtaka số 203. 

=> Jãtaka số 159. 

=> Cariyapitaka, 415. 

=> Samyuttanikäya, ¡. 220-2. 


=> DIghanikãäya, 11. 159. 


câu kệ 102,103, 110-130 = sáng tác bởi các nhà biên soạn 


câu kệ 131 
10. Angulimälasutta 
11. Bojjhangasutta 
bản Kinh gốc 
câu kệ ở đây 


=> Dhammapada, câu kệ 109. 
=> Majjhimanikäya, ¡¡. 306. 


=> Samyuttanikaäya, 7. 71, 72 73. 
=> sáng tác bởi các nhà biên soạn 
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12. Pubbanhasutta, 


câu kệ 153 => Khuddakapatha, 5. 
Suttanipata, 312. 
câu kệ 162-4 => Anguttaranikaya, ¡. 299. 
còn lại => sáng tác bởi các nhà biên soạn 
VIỆC DỊCH THUẬT: 


Bản dịch này không hàm chứa sự phiên dịch mang tính thơ 
văn bóng bây; đây là một bản dịch trung thành với bản Kinh càng 
chính xác càng tốt. Các bản chú giải và các bản dịch khác của 
Myanmar (Miễn Điện) đã giúp chúng tôi liên tục tham khảo trong 
quá trình phiên dịch và mọi nỗ lực đã được thực hiện để mang lại 
một bản dịch phù hợp bằng lời giải thích cho một tác phẩm đề đời 
này. (Một số bản dịch tiếng Anh cũng được tham khảo). 


VIỆC SỬ DỤNG CỦA KINH PARITTA: 

Mặc dù Kinh Paritta chỉ dành cho việc trì tụng nói chung, 
nhưng một số các bài Kinh Paritta vẫn được thực hành trong 
cuộc sống được tốt đẹp. Chỉ có Kinh Châu Báu (Ratanasutta), 
Kinh Con Công" (Morasutta), Kinh Chim Cút (Vattasutta), Kinh 
Atãniiya. (Atãnätiyasuta), Kinh Ngài Aigulimäla 
(Angulimälasutta) và Kinh Buổi Sáng (Pubbanhasutta) chỉ để 
cho việc trì tụng. Những bài Kinh khác thì dành cho cả việc trì 
tụng và thực hành. Có những bài Kinh được sử dụng đặc biệt 
trong những trường hợp cụ thê, mặc dù nhìn chung đều có nghĩa 
là để được hộ trì và tránh khỏi những sự nguy hiểm. Việc sử 
dụng cụ thể từng bài Kinh có thể được tìm thấy trong phần ĐIỚI 
thiệu của các câu kệ trong từng bài kinh. Tất cả được liệt kê ngắn 
gọn như sau: 


' Kinh Không Tước. 
“ Ngài HT Minh Châu âm là: A-sá-nang-chi. 
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9, 


. Mangalasutta 


. Ratanasutta 


. Metfäsutta 


. Khandhasutta 
. Morasutta 


. Vaffasutta 
. Dhajaggasutta 


. Atanäfiyasutta 


Angulimälasutta 


10. Bojjhangasutta 


11. Pubbanhasutta 


RẢI TÂM TỪ: 
Chưa bao giờ trước đây, nhu cầu về lòng từ được cảm nhận 
nhiều như ngày nay. Bạo lực đang lan tràn khắp thế giới. Nếu 
chúng ta không thể và không làm giảm được bạo lực, thì thế giới 
sẽ là một địa ngục trần gian cho tất cả nhân loại. Vì vậy, đó là 
điều bắt buộc mà chúng ta phải làm một điều gì đó, ít ra để nhằm 
giảm đi bạo lực; cho dù chúng ta sẽ không thể xóa đi hết tất cả 
hận thù trên thế giới này. Việc thực hành lòng từ (Mettä) là sự 


=> đề được hạnh phúc („zwgala) và sự 
thạnh lợi. 

=> đề được dứt khỏi các sự nguy hiểm do 
bệnh tật (roga), phi nhân (amanussa) 
và sự đói khát (dubbhikkha). 

=> cho việc rải tâm từ đến tất cả chúng 
sanh và các phi nhân không hiện hình 
đáng sợ. 

=> đề được bảo vệ khỏi các loài rắn và 
các sinh vật khác xâm hại. 

=> đề được bảo vệ chống lại những cạm 
bẫy, được an toản. 

=> đề được bảo vệ khỏi lửa thiêu đốt. 

=> để được bảo vệ chống lại sự sợ hãi, 
khiếp đảm và kinh dị. 

=> đề được bảo vệ khỏi các phi nhân, 
được sức khỏe và hạnh phúc, 

=> đề cho những người mẹ sanh nở được 
dễ dàng, 

=> đề được bảo vệ và dứt khỏi đau ốm 
cùng bệnh tật, 

=> đề bảo vệ khỏi những điềm xấu, và đạt 
được những hạnh phúc v.v... 
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may mắn để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu giải thoát; 
chúng ta có thể giúp suy giảm bạo lực bằng việc thực hành lòng 
từ và mang lại những sự tốt đẹp hơn cho tất cả chúng sanh. Phần 
“Tâm Từ” trong tập Kinh này là vì cho mục đích đó. 


CHIA PHƯỚC: 

Chia sẻ phước báu luôn là một việc làm hoan hỷ ngay khi 
chúng ta làm một công đức (Puñña) hay phước thiện (Kusala) 
nào đó. Những câu kệ chia sẻ phước báu được đề cập đến sau 
phần rải tâm từ. 

Khi Kinh Paritta được tụng đọc trong âm hưởng rập ràn, vả 
việc lắng nghe bằng tâm tín thành, thì những lợi ích trước mắt 
của họ là việc mang lại sự thanh thản, an tịnh, bình an và hoan 
hỷ. Nhiều thế hệ đã hoan hỷ về những lợi ích này, nhiều bài Kinh 
Paritta và Lòng Từ (Mettã) đã có từ lâu. Nhiều lợi ích sẽ được 
mang lại cho chúng ta khi tụng đọc, lắng nghe và thực hành Kinh 
Paritta một cách đúng đắn. Cầu mong cho tất cả chúng sanh được 
những lợi ích của Kinh Paritta và bài Kinh Tâm Từ (Mettäsutta) 
đã được chỉ dẫn ở đây. 


Trong phần kết luận, tôi xin cảm ơn nhà xuất bản Inward 
Path và những Phật tử người Malaysia cho việc xuất bản và cúng 
dường chi phí việc in ân và phát hành tập Kinh này, như là một 
món quà Pháp thí vì ?øi ích và phúc lợi của nhiều người”. Cầu 
mong cho các puñña (công đức) đã được thu hoạch xuyên qua 
công việc cao quý này mang lại cho họ được hạnh phúc. Mong 
cho puñña (công đức) này hãy là nên tảng vững chắc cho việc 
thành tựu giải thoát tất cả đau khổ cuối cùng của họ. 


U Silanandäbhivdrusa, 


Aggamahapandta 
US1, 1998 
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Sace tHmhakam, bhikkhave, qraHfagafdinam va 
rukkhamulagatinadln vĩ suÑñdgãrdgafHHdflẦỎ và HDpdj/eyyd 
bhayamn vã charmbhiftaffat vã lomahaiso vã, mamevd fasimim 
SaInđay€ anussareyyatha: 

li so  Bhagavd  Araham  Sammasambuddho 


W†jjacardaIasampanno Sugdfo Lokavidh Anuttaro 
purisadammmasaratiit Satthq devamanussanatuũ Buddho 
Bhagavd 'tr. 


(Dhajaggasutta, verses 89-88 ) 


“Này các Tỳ khưu, nếu khi các ngươi đã được đi vào rừng, 
đã đi đến gốc cây, hoặc đã đi đến ngôi nhà trồng, thời sự sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào có thể khởi lên, thì các 
người hãy niệm tưởng đến Ta ngay lúc đó”. 

__ Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: "A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn”. 

- Đức Phật - Kinh Ngọn Cò, kệ số 87-88 
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PHÁN I 


(Khai Kinh) 
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1.NAMO BUDDHÃYA! 
(KÍNH LỄ ĐỨC PHẬT) 


Namo (tassa Bhagavato Arahato Sammäsambuddhassa. 
(Ba lân). 


Nghĩa Việt: : : : 
Kính lê đên Ngài là đức Thê Tôn, bậc Ứng Cúng, đâng Chánh 
Đăng Chánh Giác. (Ba lần). 


Phân tích: 
- namo <bbt> = cung kính. 
- tassa (ta) <đại, cđc, sđ> = đến vị Ấy. 
- bhagavato (bhagavanta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Thế 
Tôn. 
- arahato (arahanta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến bậc A-la-hán, bậc 
Ứng Cúng. 
- sammäãsambuddhassa (sammã + sam+ + buddh + ta) <dt, 
nam, cốc, sđ> = đến đẳng Chánh Biến Tri, Chánh Đăng Giác. 
- samm <trt> = một cách hoàn toàn, một cách chơn chánh. 
- sam (sam) <tđn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toản. 
- buddhassa (buddha) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật, 
đến bậc đã được giác ngộ. 


2. TISARANAGAMANA 
(QUY Y TAM BẢO) 
Phân tích: 
- fisaranagamana (tisarana + øamana) <tapS> = việc đi đến 
nương tựa nơi Tam Bảo 
- tỉ <số> = ba. 


Parittapali 
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- Sarana <dt, trung> = nơi nương tựa. 
- gamana (Ý gam) <htpt> = việc đi đến. 


Buddham saranam gacchãmi. 
Dhammam saranam øacchãmi. 
Sangham saranam øacchãmi. 


Dutiyampi Buddham saranam øacchãmi 
Dutiyampi Dhammam saranam øacchãmi 


Dutiyampi Sangham saranam øacchãmi 


Tatiyampi Buddham saranam øacchãmi. 


Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 


Tatiyampi Sangham saranam gacchãmi. 


Nghĩa Việt: 

Con xin quy y Phật. 

(Con đi đến nương nhờ đức Phật). 
Con xin quy y Pháp. 

(Con đi đến nương nhờ giáo Pháp). 
Con xin quy y Tăng. 

(Con đi đến nương nhờ chư Tăng). 


Lần thứ nhì, con xin quy y Phật. 
Lần thứ nhì, con xin quy y Pháp. 
Lần thứ nhì, con xin quy y Tăng. 


Lần thứ ba, con xin quy y Phật. 
Lân thứ ba, con xin quy y Pháp. 
Lần thứ ba, con xin quy y Tăng. 
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Phán Tích: 

# Buddham saranam øacchãmi = con xin quy y Phật. 

- Buddham (buddha) <dt, nam, đc, sđ> = đức Phật, bậc Giác 
Ngộ. 

- saranam (sarana) <dt, trung, đc, sđ> = quy y, nơi nương tựa, 
nơi nương nhờ. 

- gacchãmi € gam) <ảt, ht, 1, sđ> = con xin, con đi đến. 

- dufiyampi = dutiyam + api = lần thứ nhì. 

- tatiyampi = tafiyam + api = lần thứ ba. 


3. BUDDHAGUNA 
(ÂN ĐỨC PHẬT) 


Itipi so Bhagavä, 

Araham Sammäsambuddho 
Vijjãcaranasampanno 

Sugafo Lokaviduũ 

Anutfaro purisadammasärathi 

Satthã devamanussãänam Buddho Bhagavä. 


Nghĩa Việt: 

Thật vậy, bậc đáng kính trọng ây là: "A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 


Phán Tích: 
- itipi (it + apï)' = iminã kãranena <bbt> = thật vầy, như thế, 
bởi vì. 


tru UP di 


' sara sandhi do sự gặp nhau của 2 nguyên âm "" và "4 
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- Ïti <tr> = như vây: "...", dùng đề trích dẫn một lời nói. 
- api <I© = cũng thế, cho dầu, ngay cả, chí đến. 
- s0 (ta) <đại, nam, cc, sđ> = vị Ấy, người ây (chỉ cho đức Phật). 
- bhaøavä (bhagavantu) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn, đáng 
kính trọng, thánh thiện. 
- Araham (arahanta) <dt, nam, cc, sđ> = người không còn ô 
nhiễm, bậc A-la-hán, bậc Ứng Cúng. 
- sammäsambuddho (sammä + sam+ buddho) <dt, nam, cc, 
sđ> = đắng Chánh Biến Tri, Chánh Đẳng Giác. 
- sammä <trt> = một cách hoàn toàn, một cách chơn chánh. 
- sam (sam) <tđn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toàn. 
- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = bậc đã được giác 
ngộ, đức Phật. 
- Vijjãcaranasampanno (vijjãcarana + sampanno) <tapS, 
nam, cc, sđ> = Minh Hạnh Túc. 
- vijjãcarana = vijjã + carana <dvanS, dt, trung> = Minh 
Hạnh. 
- vijjã (vijjã) <dt, nữ> = Minh, kiến thức, trí tuệ. 
- carana (carana ) <dt, trung> = Hạnh, đạo đức, tánh 
hạnh tốt. 
- sampamno (sampajjati = sam + 1Ï pad + a + fỉ) <qkpt thụ, 
nam, cc, sổ> = thành tựu một cách trọn vẹn. 
- Sugafo (su + øato) <tt, nam, cc, sđ> = đã đi đến một cách trọn 
vẹn, đã (đạt đến) Niết Bàn, bậc Thiện Thệ. 
- su <tổn> = khéo, tốt, đẹp. 
- gato (gacchati = Nj gam + a + tỉ) <qkpt thụ, nam, cc, sổ> = 
đã ra đi. 
- Lokavidũ (loka + vidũ) <tapS, dt, nam, cc, sổ> = hiểu biết về 
thê gian, Thê Gian Giải. 
- loka (loka) <dt, nam> = thế gian, cuộc đời. 
- vidũ (vidũ) <tt> = khôn ngoan, hiểu biết, thiện nghệ. 
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- Anuttaro = Purisadammasärathi (na + uttara + va) <baS, 
tt, nam, cc, sđ> = không gì hơn được, Vô Thượng Sĩ. 
- an (na) <bbt> = không. 
- uffaro (ud + tara) = ở trên, vượt trội. 
- ud <tđn> = trên. 
- tara <tt> = lên trên. 

- Purisadammasärathi (purisadamma + sãrathi) <tapS, nam, 
cc, sđ> = người lái xe có khả năng điều khiển, huấn luyện kẻ 
khác, Điều Ngự Trượng Phu. 

- purisadamma = purisa + damma <kamS, dt, nam> = 
người đã được điều ngự. 
- purisa <dt, nam> = người nam, chúng sanh (nói chung). 
- damma = purisa [dammeti = dam + aya(e) + tỉ] <tt, 
qkpt> = đã được thuần hóa. 
- sñrathi <dt, nam> = xa phu, người điều khiến xe. 

- Satthä (Satthu) <dt, nam, cc, sđ> = vị thầy, bậc Đạo Sư. 

- devamanussãänam (deva + manussäna) <dvanS, dt, nam, sfc, 
sn> = chư thiên và loài người. 

- deva <dt, nam> = vị trời, chư thiên. 
- manussãänam (manussa) <dt, nam, stc, sn> = của loải 
ngườỜi. 

- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = bậc đã được giác ngộ, 
đức Phật. 

- Bhagaväti (bhagavã + ifi) <dt, nam, cc, sđ> = là “đức Thế 
Tôn”, là “bậc đáng kính trọng”. 
- bhagaväã (bhagavantu) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn, 
đáng kính trọng, thánh thiện. 
- Ïti <tr> = như vây: "...", dùng đề trích dẫn một lời nói. 


! Có thể là danh từ, do vậy được xem như một đức tánh của đức Phật. 
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4. BUDDHAVANDANÄ 
(ĐÁNH LỄ ĐỨC PHẬT) 


- Buddhavandanä (Buddha + vandan3) <tapS, dt, nữ, cc, sđ, 
tđ> = đảnh lễ đức Phật. 
- vandanã <dt, nư> = sự đảnh lễ. 


Ye ca Buddhä afi(ä ca, 

ve ca Buddhã anägatä, 
paccuppannä ca ye Buddhä, 
aham vandämi sabbadä. 


Nghĩa Việt: ' 
Con luôn luôn đảnh lễ chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị 
lai, và chư Phật thời hiện tại. 


Phân tích: 

# Ye ca Buddhã afitãä ca = chư Phật thời quá khứ. 

- ve = Buddhã (ya) <đại, nam, cc, sn> = những vị nào, những 
người nào. 

- Buddhã (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chư Phật, chư Phật, 
những bậc giác ngộ. 

- afItã (ati + ÝJi+ ita) <qkpt, cc, nam, sn> = thời quá khứ, thời 
điểm đã qua. 


# ye ca Buddhã anägatäã = chư Phật thời vị lai. 
- anägafä (na + ãgata) <kamS, qkpt thụ, cc, nam, sn> = thời vị 
lai, thời điêm chưa đên. 


# paccuppannä ca ye Buddhäã = và chư Phật thời hiện tại. 
- paccuppannã [pafi + u + \ pad + ta] <qkpt thụ, cc, nam, sn> 
= thời hiện tại, thời điêm đang là. 


Tisaranavandana Lê Bái Tam Bảo 





# aham vandãmi sabbadä = con luôn luôn đảnh lễ. 

- aham (amha) <đại, cc, sđ> = con, tôi, ngôi thứ nhất. 

- vandami € vand + a + mi) <đt, ht, 1, sđ> = con xin đảnh lễ. 

- sabbadä (sabbadä) <trt> = vào mọi lúc, luôn luôn, hàng ngày. 


N?atthi me saranam aññam, 
buddho me saranam varam, 
efena saccavajjena, 

hotu me jayamangalam. 


Nghĩa Liệt: 

Con không nương nhờ một nơi nào khác (không có nơi nào khác 
là nơi nương nhờ của con), đức Phật là nơi nương nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 


Phân tích: 
® Nˆ?atthi me saranam aññam = con không nương nhờ một nơi 
nào khác. 
- nˆatthi (na + atthi) <đt, ht, 3, sđ; bbt> = không có. 
- na <bbt> = không. 
- atthi (asti) <đt, bqt> = là, có. 
- me (amha) <đại, stc, sđ> = của con, thuộc về con. 
- saranam (sarana) <dt, trung, cc, sđ> = nơi nương nhờ, sự 
nương tựa, sự quy y. 
- aññam = saranam <tt, dt, trung, cc, sđ> = cái khác. 


®# Buddho me saranam varam = đức Phật là nơi nương nhờ cao 
quý của con. 

- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật, bậc giác ngộ. 

- varam = saranam (vara) <tt, dt, trung, cc, sđ> = quý báu. 
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## efena saccavajjena = do lời chân thật này, 
- etena (eta) <đại-ch, trung, sdc, sđ> = với cái nảy, bằng VIỆC 
này. 
- saccavajjena (sacca + vajjena) <tapS, trung, sdc, sđ> = do 
việc nói lên sự thật, do lời chân thật. 
- sacca <dt, trung> = sự thật. 
- vajja [vadati (Ý vad)] <đdt, trung> = sự nói lên. 


# hotu me jayamangalam = xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 
- hotu (hoti) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là, hãy có, mong là, xin 
được. 
- jayamangalam (jaya + mangala) <kamS, trung, cc, sđ> = sự 
thăng lợi và sự hạnh phúc. 
- jaya <dt, nam> = sự chiến thắng, sự khuất phục, sự chế 
ngự. 
- mangalam (mangala) <dt, trung> = sự may mắn, thuận 
lợi, hạnh phúc. 


Uttamangena vande°ham, 
pãdapamsum varˆuttamam, 
Buddhe yo khalito doso, 
Buddho khamatu tam mamam. 


Nghĩa Việt: 

Con xin đê đầu đảnh lễ bụi bặm cao quý và tối thượng ở hai bản 
chân (của đức Phật). Lỗi lầm nào của con đã xúc phạm đến chư 
Phật, xin đức Phật hãy tha thứ việc ấy. 
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Phân tích: 


# Uttamangena vande°ham pädapamsum var°uttamam = con 
xin đê đầu đảnh lễ bụi bặm cao quý và tối thượng ở hai bàn 
chân (của đức Phật). 

- uftamangena (uttama + anga) <kam®S, trung, sđ> = với cái 
đầu, [là bộ phận thân thể (anga) ở trên cùng]. 

- uftama <tt> = cao nhất, cao quý. 
- anøa <dt, trung> = một bộ phận của cơ thể, chỉ phần. 
- vandeham (vande + aham) <nht> = con xin đảnh lễ, cúi đầu chào. 
- aham (amha) <đại, l, cc, sđ> = con, tôi. 
- vande (vandati) <át, chủ, ht, 1, sđ> = con xin đánh lễ. 
- pãdapamsum (päda + pamsu) <tapS, nam, đc, sđ> = bụi bặm 
ở hai bàn chân. 
- pãda <dt, nam> = bàn chân 
- pamsu <dt,nam> = bụi bặm, đất cát. 
- varufttamam (vara + uttama) <kamS, nam, đc, sđ> = cao quý 
- Vara <{£> = cao quý, tôi thượng. 
- uftama (ud + tama) <tt> = cao nhất, cao quý. 
- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đc, sn> = đến chư Phật, đến 
các bậc giác ngộ. 


# Buddhe yo khalito doso = lỗi lầm nào của con đã xúc phạm 
đến chư Phật, 
- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đsc, sđ> = đến chư Phật, ở chư 
Phật. 
- yo khalito doso = lỗi lầm nào của con đã xúc phạm. 
- yo (ya) <đại, nam, cc, sđ> = việc nào, điều gì. 
- khalito (khalati) <qkpt thụ, nam, cc, sđ> = đã xúc phạm, 
bị làm rơi, làm hỏng. 
- doso (dosa) <dt, nam, cc, sđ> = lỗi lầm, điều xấu. 


®# Buddho khamatu tam mamam = xin đức Phật hãy tha thứ 
việc ây. 
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- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật, bậc giác ngộ. 

- khamatu (khamati) <đt, skh', mlc, 3, sđ> = xin hãy tha thứ, 
xin bỏ lỗi lầm. 

- tam (ta) <đại-ch, nam, đc, sđ> = (lỗi lầm) ấy, điều ấy. 

- mamam (amha) <đại, đc, sđ> = của con, thuộc về con. 


5. DHAMMAGUNÄ 
(ÂN ĐỨC PHÁP) 


- dhammaguna (dhamma + guna) <nht, tđ> = ân đức của Pháp. 
- guna <dt, nam> = đức tánh, ân đức, phâm hạnh. 


Svãakkhäãto Bhagavatä Dhammo, 
sandiffhiko, akãliko, 
chipassiko, opaneyyikoŸ, 


Nghĩa Việt: 

Giáo Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, hoàn toàn hiển 
nhiên, có kết quả ngay lập tức”, hãy đến và hãy thấy, có khả năng 
dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân 
bởi các bậc trí có trí. 


' Thể sai khiến (skh), cũng có nghĩa “cầu xin, ước muốn”. 

ì opanäyiko 

3 Một số bản dịch khác là: “không bị chỉ phối bởi thời gian" hay “vượt thời 
gian. Theo chú giải của VI Diệu Pháp, tâm đạo sẽ cho quả ngay lập tức, 
không bị gián đoạn. Do vậy “akãliko” được dịch theo nghĩa đó “cho ra kết 
quả ngay lập tức”. 
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Phân tích: 
# Sväkkhãto Bhagavatä Dhammo = "Giáo Pháp được đức Thế 
Tôn khéo thuyết giảng, 
- svakkhãto = Dhammo (su + akkhãto) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
đã khéo được thuyết giảng. 
- su <tẩn> = khéo léo, tốt đẹp. 
- akkhãto = Dhammo (akkhäti = ä + Ý khyã + ta) <qkpt, 
tt, nam, cc, sđ> = đã được thuyết giảng, đã được tuyên bó. 
- bhagavatä (bhagavantu) <dt, nam, sdc (cc), sổ> = của đức 
Thế Tôn. 
- Dhammo (Dhamma) <dt, nam, cc, sđ> = giáo Pháp. 


# sanditthiko, akãliko = hoàn toàn hiển nhiên, có kết quả ngay 
lập tức, 

- sandiffhiko = Dhammo (sanditth + ika) <tt, dt, nam, cc, sổ> = 
hoàn toàn hiển nhiên, được thấy rõ ràng, tự mình thấy biết. 

- san (sam = sam) <tđn> = hoàn toản, tự mình. 
- difthiko (diftha + ika) <dt, nam> = rõ ràng, có thể thấy 
được. 

- akãliko = Dhammo (a + käãla + iko) <tt, dt, nam, cc, sđổ> = cho 
ra kết quả ngay lập tức, (vh. vượt thời gian, không bị chỉ phối 
bởi thời gian). 

- a <phủ> = không. 
- kãla <dt, nam> = thời gian. 
- iko (ika) <tvn> = chỉ thuộc tính, thuộc về. 


# chipassiko, opaneyyiko = hãy đến và hãy thấy, có khả năng 
dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), 
- ehipassiko = Dhammo (ehipassa + ika) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
hãy đến và hãy thấy. 
- chỉ (eti) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy đến. 
- passa (passafi) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy thấy. 
- ika <tvn> = chỉ thuộc tính, thuộc về. 
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- 0paneyyiko = Dhammo (upaneyya + ikã) <tt, dt, nam, cc, sđ> 
= dẫn dắt về hướng (Ni iết Bàn). 
- upa <tổn> = đến gần. 
- neyyikã (nayati + ika) <dt, trung> = sự dẫn dắt. 


.°~~— 


nhân bởi các bậc trí tuệ. 
- paccaftam (pati + at(a) <trt> = mỗi một cá nhân, một cách 
riêng rẽ. 
- pati <tổn> = mỗi một. 
- afta <dt, nam> = cá nhân, cái ta, bản ngã. 
- veditabbo [vidati € vid)+ tabba] <đt, đt(Í thụ, khn, nam, cc, 
sđ = nên được hiểu biết. 


°~~~ 


- viññũhTti = viññnhi + iti 


- viññnhi (viñññ) <dt, nam, sdc, sn> = bởi các bậc trí tuệ. 
- ii <trt> = dùng để trích dẫn một lời nói, như vầy: "..." 


6. DHAMMAVANDANÄ 
(ĐẢNH LẺ PHÁP) 


Ye ca Dhammä afï(ä ca, 
ve ca Dhamma anägatä, 
paccuppannä ca ye Dhamm, 
aham vandämi sabbadä. 


Nghĩa Việt: - 

Con luôn luôn đảnh lễ các giáo Pháp thời quá khứ, các giáo Pháp 
thời vị lai, và các giáo Pháp thời hiện tại. 

Phân tích: ` 

(Xem giải thích ở phán Phật Bảo). 
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N?atthi me saranam aññam, 
Dhammo me saranam varam, 
efena saccavajjena, 

hotu me jayamangalam. 


Nghĩa Việt: 

Con không nương nhờ một nơi nào khác (không có nơi nào khác 
là sự nương nhờ của con), Pháp Bảo là nơi nương nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 


Phân tích: : 
(Xem giải thích ở phán Phật Bảo). 


Uttamangena vande°ham, 
Dhammañca tividham" varam, 
Dhamme yo khalito doso, 
Dhammo khamatu tam mamam. 


Nghĩa Việt: ` 

Con xin đê đâu đảnh lê đức Pháp cao quý và có ba loại”. Lỗi lầm 
nào của con đã xúc phạm đên các Pháp, xin đức Pháp hãy tha thứ 
việc ây. 


Phân tích: 

- Dhammañca (Dhammam + ca) 

- duvidham = Dhammam (du + vidha + va) <baS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = có hai loại, có hai thứ. 


' Có những bản kinh khác: duvidham. 
* Pháp học - pariyatti, Pháp hành - patipatti và Pháp thành - pativedha. 
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- du (dve) <số>= hai. 
- vidham (vidha) <tt, dt, nam, sđ> = loại, thứ. 
- varam = Dhammam (vara) <tt, nam, đc, sđ>= cao quý. 


7. SAÑGHAGUNÄ 
(ÂN ĐỨC TĂNG CHÚNG) 


- sanghaguna (sahgha + guna) <nht, tđ, nam, sđ> = phẩm hạnh 
của Tăng chúng. : 
- suna <dt, nam> = phâm chât, đức hạnh. 


Supafipanno bhagavato sävakasangho, 
ujupafipanno bhagavato sävakasangho, 
ñäya”pafipanno bhagavato sävakasangho, 
samTci°patipanno bhagavato sävakasangho, 
yadidam catfäri purisayugäni af(ha purisapuggalä, 
esa bhagavato sävakasangho 

ãhuneyyo, pãhuneyyo, dakkhineyyo, añjalikaranTyo, 
anutfaram puññakkhettam lokassa. 


Nghĩa Việt: 

"Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện. 
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng 
đắn. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện có 
phương pháp. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện làm tròn nhiệm vụ. Điều trên có nghĩa là thế này: bốn cặp 
hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người tính đơn (bốn 
Đạo và bốn Quả là tám). Tăng chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn 
đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng được cúng 
dường, đáng được lễ bái, là nơi để øI1eo nhân phước báu của thế 
gian không gì hơn được”. 
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Phân tích: 
# Supafipanno bhagavato sävakasangho = "Tăng chúng đệ tử 
của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện. 
- supafipanno = sävakasangho (su + pafi + Ý pad + ta) <tt, 
qkpt thụ, nam, cc, sđ> = đã khéo được huấn luyện 
- su <tđn> = khéo léo, tốt, đẹp. 
- pafipanno (pafipanna) <tt, qkpt thụ, nam, cc, sđ> = đã 
được huấn luyện. 
- pafipanno (pafipajjati = pafi + \ pad + a + tỉ) <tt, 
nam, cc, sđ> = đã được huấn luyện. 
- bhagavato (bhagavantu) <dt, nam, stc, sđ> = của đức Thế 
Tôn. 
- saävakasangho (sävaka + sangha) <kamS, nam, cc, sđ> = Tăng 
chúng là đệ tử. 
- savaka € su + aka) <dt, nam> = đệ tử, vh. người có sự 
lắng nghe. 
- sangha <dt, nam> = Tăng chúng. 


# ujupafipanno bhagavato sävakasangho = Tăng chúng đệ tử 
của đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng đắn. 
- ujupafipanno (uju + pafipanna) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = đã 
được huấn luyện đúng đắn. 
- u0ju <tt> = đúng đắn, ngay thắng, chánh trực. 
- pafipanna (paf{ipajjati = pafi + ỷ pad + ta) <tft, nam, cc, 
sđ> = đã được huấn luyện. 


# ñãyaˆpatipanno bhagavato sävakasangho = Tăng chúng đệ 
tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện có phương pháp. 
- ñãyapatipanno (ñãya + pafipanna) <tapS, nam, cc, sđ> = đã 
được huấn luyện có phương pháp. 
- ñãya <dt, nam> = phương pháp, Niết Bàn. 


# sãmTci°patipanno bhagavato sävakasangho = Tăng chúng đệ 
tử của đức Thê Tôn đã được huân luyện làm tròn nhiệm vụ. 
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- samTcipafipanno (sãmici + pafipanna) <tapS, dt, nam, cc, sđ> 
= đã được huân luyện làm tròn nhiệm vụ. 
- sãmIci <dt, nữ> = sự tiên hành đúng đăn. 


# yadidam cattãri purisayugäni a{tha purisapuggalä = điều 
trên có nghĩa là thế này: bốn cặp hạng người (bốn đôi Đạo 
Quả), tám hạng người tính đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám). 

- yadidam (yam + idam) <đại-ch, trung, đc, sđ> = điều trên 
(yad) có nghĩa là thế này (idam). 

- vam => yãni = những cái nảy. 

- idam => imãni <đại-ch, trung, đc, sđ> = điều này có nghĩa 
thế này. 

- yäni imãni = những điều này. 

- caffäri = purisayugäni (catu) <tt, SỐ, trung, cc, sn> = bốn. 

- purisayugäni (purisa + yugã) <kamS, trung, cc, sn> = (bốn) 
cặp hạng người. 

- purisa <dt, nam> = người nam, người (nói chung). 
- vugãnl (yug8) <dt, trung, cc, sn> = đôi, cặp, hai cái. 
- a(fha purisapugøzalãä (at(ha + purisapugøalä) <dt, nam, cc, 
sn, = tám hạng người tính đơn. 
- affha = purisapuggalã <tt> = tám (số đếm). 
- purisapugøzalã (purisa + pugøala) <kamS, nam, cc, sn> = 
(tám) hạng người tính đơn. 


# esa bhagavato sävakasangho ähuneyyo, pãhuneyyo = Tăng 
chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng 
được cúng dường, 

- esa = sävakasangho (eso) <tt, đại-ch, nam, cc, sđ> = nhóm 
người ấy, nhóm người đã nói ở trên. 

- ahuneyyo (ãhuneyyo) <đt(l thụ, khn, nam, cc, sđ> = đáng được 
cung kính. 

- ä + huneyyo (ã + hutfi) <tt, nam, cc, sổ> = đáng được cung 
kính. 
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- pãhuneyyo (pähuna + eyyo) <đtt-thụ, khn, nam, cc, sđ> = 
đáng được cúng dường. 
- pã + huna + eyyo (pã + huti) <dt, nam, cc, sđ> = đáng 
được cúng dường. 


# dakkhineyyo, añjalikaranTyo = đáng được cúng dường, đáng 
được lễ bái, 
- dakkhineyyo (dakkhina + eyya) <dt, nam, cc, sđ> = đáng 
được cúng dường. 
- añjalikaraniyo (añjali + karaniya) <tapS, nam, cc, sử> = 
đáng được chấp tay, đáng được lễ bái. 
- añjali <dt, nữ> = tư thế chắp tay đưa lên trán tỏ ý cung 
kính. 
- karanIyo € kar [karoti] + eyya) <đttl thụ, khn, tt, nam, 
cc, sđ> = đáng được làm. 


# anuttaram puññakkhettam lokassa = là nơi để gieo nhân 
phước báu của thế gian không gì hơn được. 
- anuttaram = puññakkhettam (na + uttara + ya) <t(, baS, 
trung, đc, sđ> = không gì hơn được, vô thượng. 
- an (na) <phủ> = không. 
- ud <tổn> = trên. 
- taram (tara) <tt> = vượt lên trên. 
- puññakkhettam (puñña + khetfa) <tapS, trung, cc, sđổ> = nơi 
để gieo nhân phước báu, phước điền. 
- puñña <dt, trung> = phước báu, điều thiện. 
- khettam (khetta) <dt, trung, cc, sđ> = thửa ruộng. 
- lokassäti = lokassa + ïti 
- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sđổ> = của thế gian. 
- Ïti <trt> = thường dùng để trích dẫn một lời nói, như vây: 
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8. SANGHAVANDANÄ 
(ĐẢNH LẺ TĂNG CHÚNG) 


Ye ca sanghã aff(ã ca, 

ye ca sanghäã anägatä, 
paccuppannä ca ye sanghã, 
aham vandämi sabbadä. 


Nghĩa Việt: 
Con luôn luôn đảnh lễ chư Tăng thời quá khứ, chư Tăng thời vị 
lai, và chư Tăng thời hiện tại. 


Phân tích: 
(Xem giải thích ở phán Phật Bảo). 


N?atthi me saranam aññam, 
sangho me saranam varam, 
efena saccavajjena, 

hotu me jayamangalam. 


Nghĩa Việt: 

Con không nương nhờ một nơi nào khác (không có nơi nảo khác 
là sự nương nhờ của con), Tăng Bảo là nơi nương nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 


Phân tích: : 
(Xem giải thích ở phán Phật Bảo). 
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Uttamangena vande°ham, 
sanghañca duvidh?ottamam, 
sanghe yo khalito doso, 
sangho khamatu tam mamam. 


Nghĩa Việt: 

Con xin đê đầu đảnh lễ đức Tăng tối thượng gồm có hai hạng 
(Phàm Tăng và Thánh Tăng). Lỗi lầm nào của con đã xúc phạm 
đến chư Tăng, xin đức Tăng hãy tha thứ việc ấy. 


Phân tích: 
(Xem thêm phân giải thích ở Phật Bảo) 
- sanghañca (sangham + ca) 
- duvidhottamam = sangham (duvidha + uttama) <sandhi, tt, 
nam, đc, sđ> = hai hạng tối thượng. 
- du (dve) <số> = hai. 
- vidha <dt, nam> = loại, thứ. 
- uftfamam = sangham (ud + tamam) <tt, ss, bậcI> = trên 
hết, tối thượng. 
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Chủ Nhật: (1.2) 


PARITTAPARIKAMMA 
(BÓ CÁO KINH HỘ TRÌ) 


- paritta <dt, trung> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 
- parikamma (pari+ kamma) <dt, trung, tđ> = công việc làm 
đầu tiên. 
- pari <tđn> = đầu tiên. 
- kamma ( kar) <dt, trung> = việc làm, hành động. 


1. Samantä cakkavälesu, 
atragacchantu devatä, 
saddhammam Muniräjassa, 
sunantu sagøamokkhadam. 


Nghĩa Liệt: 

Xin thỉnh chư thiên trong ta bà thế giới xung quanh hãy tụ hội 
đến đây. Xin các Ngài hãy lắng nghe Chánh Pháp của bậc Mâu 
Ni Vương, (là Chánh Pháp) đưa đến cõi trời và giải thoát. 


Phân tích: 

®# Saman(ä cakkavälesu, aträgacchantu devatä = xin thỉnh 
chư thiên trong các thế giới xung quanh hãy tụ hội đến đây. 

- samanftã <trt> = tất cả, mọi nơi. 

- cakkavälesu (cakkaväla) <dt, trung, đsc, sn> = trong các thế 
giới, ta bà thế giới. 

- atrãägacchantu (atra + ãgacchantu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy để 
(họ) đến đây. 
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- atra <trt> = ở đây. 
- agacchantu (ägacchafi = ä + 4 gam + a) <đt, mlc, 3, sn> 
= hãy đề họ đến. 
- devatä (devatä) <dt, nữ cc, sn> = chư thiên, các vỊ trời. 


# saddhammam Munirãjassa, sunantu sagøamokkhadam = 
xin các Ngài hãy lắng nghe chánh Pháp của bậc Mâu Ni 
Vương, (là chánh Pháp) đưa đến cõi trời và giải thoát. 

- saddhammam (su + dhamma) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = 
Chánh Pháp, Diệu Pháp, Thiện Pháp. 

- munirãjassa (muni + räãjassa) <tapS, kamS, stc, sđ> =bậc 
Mâu NI Vương. 

- muni <dt, nam> = bậc ân sĩ, Mâu Ni. 
- rãjassa (rãja) <dt, nam, stc, sđ> = của nhà vua, Vương. 

- sunantu (su + Y nã) <đt, mlc, 3, sn> = hãy để họ lắng nghe. 

- saøøamokkhadam (saggøa + mokkha + dam) <tapS, đc, sđ> = 
đưa đến cõi trời và giải thoát. 

- sagøa <d{, nam> = cõi trời. 
- mokkha <dt, nam> = sự giải thoát. 
- dam (dadäti) <đdt> = cho ra, bố thí. 


2. Dhammassavanakälo ayam bhaddantä! (8a lấn). 


Nghĩa Việt: ` ca, 
Xin các người có đạo đức! Đây là thời khác đê lăng nghe giáo 
Pháp. (8a lán) 


Phân tích: 
- dhammassavanakälo (dhamma + (S) + savana + kãlo) <tapS, 
cc, sđ) = thời gian lắng nghe Pháp. 
- savana (sunäfi) <dt, nữ> = việc lắng nghe. 
- kãlo (kãla) <dt, nam> = thời gian, thời khắc. 
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- ayam (ya) <đại-qh, cc, sđ> = cái này, điều này. 
- bhaddantã (bhaddanta) <dt, nam, hc, sn> = xin các người có 
đạo đức! này những bậc đáng kính, này các bậc hiện trí. 


3. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammäãsambuddhassa. (Ba 
lần). 


Nghĩa Việt: | | 
Kính lê đên Ngài, đức Thê Tôn, bậc Ứng Cúng, đâng Chánh 
Đăng Chánh Giác. (Ba lần) 


4. Ye sanfã santacittä, tisaranasaranä, 
ettha lokantare vã, 
bhummabhummä ca devä, 
øunagunagahanabyävatä sabbakälam, 
e(e äyantu devä, varakanakamaye, 
meruräãje vasan(o, 
sanfo sanfosahetum, 
munivaravacanam sotumagøøam samagøiä. 


Nghĩa Việt: 

4. Những vị chư thiên có tâm thanh tịnh, đã quy y Tam Bảo, 
đang hiện hữu trên đất liền và trên hư không, hoặc ở thế giới này 
hoặc ở thế giới khác; là những vị luôn cô găng thành tựu những 
phẩm chất đạo đức; chư thiên đang sống tại đỉnh Tu Di Sơn 
Vương được làm bằng vàng chói lọi; là những bậc hiền trí. Xin 
thỉnh chư thiên có sự hòa hợp hãy đến đây để lắng nghe, để phát 
sanh sự an lạc từ những lời dạy cao thượng của đức Muni, và để 
phát sanh sự an lạc. 


Phân tích: 
®# Ye (devä) san(ä santaci((ä, tisaranasaranã = những vị (chư 
thiên) có tâm thanh tịnh, đã quy y Tam Bảo. 
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- ve (ya) <đạI-qh, nam, cc, sn> = những aI. 
- sanfã (santa) <qkpt, nam, cc, sn> = đã được thanh tịnh, đã 
được an tịnh. 
- sanfacitfä (santa + cittä) <baS, tt, nam, cc, sn> = có tâm thanh 
bình. 
- sanfã [santa (sammatfi)| <qkpt, nam, cc, sn> = đã được 
thanh tịnh, đã được an tịnh. 
- citta <dt, trung> = tâm. 
- ftisaranasaranä (tỉ + sarana + saranä) <baS, dt, nam, cc, sn> 
= người nào đã quy y Tam Bảo. 
- tỉ <số> = ba. 
- sarana <dt, trunø> = nơi nương tựa. 


# c(tha lokantare vã, bhummäabhummäã ca = đang hiện hữu 
trên đất liền và trên hư không, hoặc ở thế giới này hoặc ở thế 
giới khác, 

- ettha <trt> = ở đây, thế gian. 

- lokantare (loka + antare) <kamS, dt, trung, đsc, sđ> = ở thế 
giới khác. 

- anfara <dt, trung> = khác nhau. 

- vã <]l(> = hoặc. 

- bhummäabhummä (bhummä + abhummä) <dvanS, dt, nam 
cc, sn> = trên mặt đất hay trên hư không. 

- bhummã <tt> = thuộc về mặt đất. 
- abhummäã <tt> = không thuộc mặt đất, hư không. 

- œa <Ïl(> = và. 

- đeväã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 


# gunagunagahanabyävatä sabbakãlam = là những vị luôn cố 
găng thành tựu những phẩm chất đạo đức. 

- punaganagahanabyävafã (guụa + gana + gahana + byävafä) 
<tapS, dt, nam, cc, sn> = những người có sự nỗ lực thành tựu 
những phẩm chất. 
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- guna <dt, nam> = loại, tính chất, phẩm chất, đạo đức. 

- gana <dt, nam> = nhóm, tấp nập. 

- gahana <dt, nữ> = thành tựu, gom góp, nhặt lẫy. 

- byäva{a <t. = có nỗ lực, có sự chăm chú, dốc lòng. 
- sabbakälam (sabba + kãlam) <trt> = ở mọi lúc. 

- sabba <tt> = tất cả. 

- kãla <dt, nam> = thời điểm, thời gian. 


# c(e ãyantu devã samaggã = xin thỉnh chư thiên có sự hòa hợp 
hãy đi đến đây, 

- efe = devä (eta) <đại, nam, cc, sn> = (chư thiên) này, những vị 
này. 

- äyantu [ãyãti (ã + yã + a] <đt, mlc, 3, sn> = hãy đi đến đây! 


# varakanakamaye, meruräãje vasanto, santo = chư thiên đang 
sông tại đỉnh Tu Di Sơn Vương được làm bằng vàng chói lọi; là 
những bậc hiền trí. 

- varakanakamaye = merurä8je (vara + kanaka + maye) <taps, 
tt, đsc, sđ> = đã được làm bằng vàng chói lọi. 

- vara <tt> = cao quý, tối thượng, chói lọi. 
- kanaka <dt, trung> = vàng. 
- maye <qkpt> = đã được làm. 

- meruräje (meru + räje) <kamS, tapS, nam, trung, đsc, sổ> = ở 

Tu DI Sơn Vương, chúa của núi Meru (Tu DỊ). 
- rãja <dt, nam> = Vương, vua, đức vua. 

- vasanfo [vasanta (vasafi)| (htpt, dt, nam, cc, sđ> = (vị chư 
thiên nào) đang cư ngụ. đang sống. 

- sanfo (santa) <qkpt, nam, cc, sở, sn> = những bậc hiền trí, 
những người tốt, người có đức hạnh (vị chư thiên). 


# santosahetum, munivaravacanam sotumaggam = hãy lắng 
nghe đây đê phát sanh sự an lạc từ những lời dạy cao thượng 
của đức Mâu NỊ, và đê phát sanh sự an lạc. 
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- santfosahetum (santo + sahetum) <tapS, tt, đc, sđ> = nguồn 
hạnh phúc, nguồn an lạc. 
- sahetum <tt> = có nguồn gốc, có nguyên nhân. 
- munivaravacanam (muni + vara + vacanam) <tapS, dt, 
trung, đc, sg> = lời dạy cao thượng của đức Mâu NI. 
- muni (muni) <dt, nam, cc, sđ> = đức Mâu Ni, bậc hiền trí, 
bậc Ấn Sĩ. 
- Vara <tf> = cao quý, cao thượng. 
- vacana <dt, trung> = lời nói, lời thốt ra. 
- s0fumagsam (sotum + aggam) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = tốt nhất 
để lắng nghe. 
- s0tum <đt, ng-m> = để lắng nghe. 
- agøa <tt; dt, nam> = cao, đỉnh cao. 
- samaggam (samagøa) <trt, tt, nam, cc, sn> = hài hòa. 


5. Sabbesu cakkavälesu, 
vakkhã devã ca brahmano', 
vyvam amhchi katam puññam, 
sabbasampattisadhakam. 


Nghĩa Việt: 

5. Xin các vị Dạ Xoa (Yakkha), chư thiên và các vị Phạm Thiên 
trong tất cả các vũ trụ (ta bà thế giới) hoan hỷ công đức mà 
chúng tôi đã làm đây, là duyên lành mang lại tất cả các sự thịnh 
VƯỢng. 


Phân tích: 
®# Sabbesu cakkavälesu, yakkhã devãä ca brahmano = xin các 


vị Dạ Xoa (Yakkha), chư thiên và các vị Phạm Thiên trong tất 
cả các vũ trụ, 


! Một số bản kinh khác thì viết là brahmuno. 
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- sabbesu (sabba) <tt, đsc, sn> = tất cả, trong tất cả. 

- ceakkavälesu (cakkaväla) <dt, nam, nữ, đsc, sđ> = trong các 
thế giới, trong các ta bà thế giới. 

- vakkhä <dt, nam, cc, sn> = Dạ Xoa. 

- devä <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- ea <ltˆ = và. 

- brahmano <dt, nam, cc, sn> = các vị Phạm Thiên. 


# yvam amhehi katam puññam, sabbasampattisadhakam = 
(hoan hỷ) công đức mà chúng tôi đã làm đây, là duyên lành 
mang lại tất cả các sự thịnh VƯỢng. 

- vam <đại-qh, trung, sđ> = cái đó (công đức đã làm). 

- amhehi (amha) <đại, sdc, 2, sn> = bởi chúng tôi. 

- katam € kar + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được làm. 

- puññam (puñña) <dt, trung, cc, sđ> = công đức, phước báu. 

- sabbasampatfisadhakam (sabba + sampatfi + sãdhakam) 
<tapS, trung, cc, sđ> = mang lại những sự thịnh vượng. 

- sampatti <dt, nữ> = sự thạnh vượng, sự may mắn, sự 
thành đạt, hạnh phúc. 
- sadhaka <dt, nam, trung, nữ> = sự ảnh hưởng, đạt tới. 


6. Sabbe tam anumoditvä, 
samagøäã Sãsane rafä, 
pamaädarahitä hontu, 
arakkhäãsu visesato. 


Nghĩa Việt: 

6. Sau khi hoan hỷ việc (phước) này; xin các ngải hòa hợp và vui 
thích trong giáo Pháp, và đặc biệt không có sự biếng nhác trong 
những việc hộ trì (giáo Pháp). 


Phân tích: 
®# Sabbe tam anumoditvä = sau khi (các ngài) hoan hỷ việc 
(phước) này. 
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- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tất cả, các (vị chư thiên). 

- tam (ta) <đại-ch, sđ> = cái đó (việc phước). 

- anumoditvä [anumodati = anu + Ý mud + a| <đt(bb> = sau 
khi đã hoan hỷ. 


# samagøã Sãsane ratäã (hontu) = xin các ngải hòa hợp và vui 
thích trong giáo Pháp 

- samagøäã <trt, tt, nam, cc, sn> = tập họp, tụ hội (chư thiên). 

- sãsane (sãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lời dạy, ở giáo 
Pháp. 

- ratã (ramati) <qkpt, nam, cc, sn> = có nhiều hoan hỷ. 


# pamaäadarahi(ä hontu, ärakkhäsu visesato = và đặc biệt 
không có sự biếng nhác trong những việc hộ trì (giáo Pháp). 
- pamädarahitä (pamäda + rahi(ä) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
không có biếng nhác, không có sự dễ duôi. 
- pamãda <dt, nam> = phóng dật, biếng nhác, đễ duôi. 
- rahitã <tt, nam, nữ, trung> = không, từ bỏ, thôi. 
- hontu (hofi) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong cho họ là. 
- arakkhäsu (ärakkh3) <dIt, nữ, đsc, sn> = trong việc bảo vệ, 
trong việc gìn g1ữ. 
- Visesafo <trt, xxc, sđ> = một cách rành rẽ, một cách đặc biệt. 
- VỈsesa <d(, nam> = việc rành rẽ. 


7. Säsanassa ca lokassa, 
vuddhi bhavatu sabbadä, 
sãsanampi ca lokañca, 
deväã rakkhantu sabbadä. 


Nghĩa Việt: 

7. Xin bậc hiền trí (vị chúa của chư thiên) hãy luôn luôn phát 
triển sự hưng thịnh của giáo Pháp và thế gian. Xin các chư thiên 
luôn luôn hộ trì cả giáo Pháp (Säsana) và thế giới (này). 
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Phân tích: 

# Sãsanassa ca lokassa, vuddhi bhavatu sabbadäã = xin bậc 
hiền trí (vị chúa của chư thiên) hãy luôn luôn phát triển sự hưng 
thịnh của giáo Pháp và thế gian. 

- säsanassa (sãsana) <di, trung, stc, sđ> = của giáo Pháp. 

- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sổ> = của thế gian. 

- vuddhi (vudđhi) <dit, nữ, cc, sđ> = sự hưng thịnh, sự thịnh 
Vượng, sự tăng trưởng. 

- bhavatu [bhavati (Ý bhũ)] = <đt, mlc, 3, sđ> = hãy trở thành. 

- sabbadä (sabba + đã) <tr> = vào mọi lúc, luôn luôn, hàng 
ngày. 


# sasanampi ca lokañca, devã rakkhantu sabbadã = xin các chư 
thiên luôn luôn hộ trì cả giáo Pháp (Sãsana) và thế giới (này). 
- säsanampi (sãsanam + api) <dt, trung, đc, sđ> = cũng như 
giáo Pháp. 
- pỉ (apï) <l> = ngay cả, chỉ có. 
- lokañca (lokam + ca) <dt, nam, đc, sđ> = và thế gian. 


8. Saddhim hontu sukhi sabbe, 
pAarivärehi attano, 
anighã sumanä hontu, 
saha sabbehi ñãtibhi. 


Nghĩa Việt Ộ 
8. Câu mong tât cả chúng sanh đêu được hạnh phúc. Xin cho 


những người tùy tùng cùng tât cả thân băng quyên thuộc của con 
không có những điêu rủi ro, và tâm tư được thoải mái. 


p 
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Phân tích: 

# Saddhim hontu sukhĩ sabbe = cầu mong tất cả chúng sanh 
đều được hạnh phúc. 

- saddhim <trt> = cùng, với. 

- hontu (hofi) <ảt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong cho họ là. 

- sukhI <dt, nam, cc, sn> = có những hạnh phúc. 

- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tất cả, các (vị chư thiên). 


# parivärehi affano, anIphä sumanä hontu, saha sabbcehi 
ñãtibhi = xin cho những người giúp đỡ cùng tất cả thân bằng 
quyến thuộc của con không có những điều rủi ro, và tâm tư 
được thoải mái. 

- parivärehi (parivära) <dt, nam, sdc, sn> = những người tùy 
tùng, những người giúp đỡ, những người hầu hạ. 

- attano (atta) <dt, nam, stc, sẩ> = của chính mình. 

- anïghäã (anïgha) <tt, nam, cc, sn> = thoát khỏi những đau khổ, 
rắc rồi. 

- sumanä (su + mana) <dt, nam, cc, sn> = tâm tư hoan hỷ, vui 
VẺ. 

- ñãtibhi (ñãti) <dt, nam, sdc, sn> = cùng các thân quyến, bả con 
(vh. người đã được biết). 


9. Rãjato vã corato vã 
manussafo vä amanussafo vã 
agsito vã udakato vã 
pisäcato vã khãnukato vã 
kanfakato vã nakkhattato vã 
janapadarogato vã asaddhammatfo vã 
asandifthito vã asappurisato vã 
canda-hatthi-assa-miga-gona-kukkura- 
ahi-vicchika-manisappa-dTpi- 
accha-taraccha-sikara-mahimsa- 
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yakkha-rakkhasädni 
nanäbhayato vã, nãnãärogato vã 
nãnã-upaddavato vã 
arakkham ganhantu. 


Nghĩa Liệt: 

9. Xin chư thiên hãy nắm giữ sự bảo vệ (chúng sanh) khỏi các vị 
vua (xấu), hay kẻ trộm, hay khỏi con người, hay các phi nhân, 
hay khỏi lửa, hay nước, hay ma quỷ, hay gậy gộc, hay gai góc, 
hay chòm sao, hay các dịch bệnh của đất nước, hay những lời 
dạy sai, hay tà kiến, hay từ kẻ bất hảo. Khỏi những con voi dữ, 
khỏi những con ngựa dữ, khỏi những con nai dữ, khỏi những con 
bỏ dữ, khỏi những con chó dữ, khỏi những con rắn rít dữ, khỏi 
những con bò cạp dữ, khỏi những con rắn nước đữ, khỏi những 
con hỗ báo dữ, khỏi những con gấu dữ, khỏi những con linh câu 
dữ, khỏi những con heo đữ, khỏi những con trâu dữ, khỏi những 
con Dạ Xoa dữ, khỏi những con yêu tính dữ. Hoặc, khỏi các mối 
sợ hãi hay các mối hiểm nguy khác, hay các bệnh tật, hay sự kém 
may mắn (thiên tai). 


Phân tích: 

# Rãja(o vã corafo vã manussato vã amanussato vã = khỏi 
các vị vua (xấu), hay những kẻ trộm, hay khỏi con người, hay 
các phi nhân, 

- rãjato (rãja) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những vị vua. 

- vã <]l(> = hoặc. 

- c0orafo (cora) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những kẻ trộm. 

- manussatfo (manussa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những 
COn người. 

- amanussafo (a + manussa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ 
những phi nhân. 
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## agøito vã udakato vã pisäcato vã khãnukato vã kanfakato 
vã = hay khỏi lửa, hay khỏi nước, hay khỏi ma quỷ, hay khỏi 
các gậy gộc, hay khỏi những gai góc, 

- aggito (agøi) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những ngọn lửa. 

- udakato (udaka) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi / từ nước. 

- pisãcato (pisãäca) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ các ma quỷ. 

- khãnukato (khãnuka) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những 
Đậy Độc. 

- kantakato (kantaka) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi / từ những gai 
góc. 


# nakkhatfato vã janapadarogafto vã asaddhammafo vã 
asanditthito vã asappurisato vã = hay chòm sao, hay các dịch 
bệnh ở xóm làng, hay những lời dạy sai, hay tà kiến, hay khỏi 
kẻ bắt hảo, 

- nakkhattato (nakkhatta) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi những 
chòm sao. 

- janapadarogatfo (janapada + roga) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi 
/ từ các bệnh dịch ở làng xóm. 

- janapada <dt, nam> = làng xóm. 
- roga <dt, nam> = bệnh dịch. 

- asaddhammafo (a + sad! + dhamma) <dt, nam, xxc, sn> = 
khỏi / từ những lời dạy sai. 

- asanditthito (a + sam + di{thi) <dt, nữ, xxc, sn> = khỏi / từ 
những tà kiến. 

- asappurisato (a + sap” + purisa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / 
từ những kẻ bất hảo, phi chân nhân. 


! santa => sa = thánh thiện, đạo đức. 
? santa => sa = thánh thiện, đạo đức. 
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## - _ candahatthi-assa-miga-gona-kukkura-ahi-vicchika- 
manisappa-dTpi-accha-taraccha-sikara-mahimsa-yakkha- 
rakkhasädThi <dvanS, dt, nam, xxc, sn> = khỏi các con voi đữ, 
khỏi những con ngựa dữ, khỏi các con nai dữ, khỏi các con bò 
dữ, khỏi các con chó đữ, khỏi các con rắn rít đữ, khỏi các con 
bỏ cạp dữ, khỏi các con rắn nước dữ, khỏi các con hỗ báo dữ, 
khỏi các con gấu dữ, khỏi các con linh cầu đữ, khỏi các con heo 
dữ, khỏi các con trâu dữ, khỏi các Dạ Xoa dữ, khỏi các con yêu 
tinh dữ. 

- candahatthi <dt, nam> = voi dữ. 

- canda <dt, nam> = hung dữ. 
- hatthT <dt, nam> = con voI. 

- assa <dt, nam> = con ngựa. 

- mỉøa <dt, nam> = con nai. 

- øona <dt, nam> = con bò đực. 

- kukkura <dt, nam> = con chó. 

- ahi <dt, nam> = rắn rít. 

- vicchika <dt, nam> = bò cạp. 

- manisappa <dt, nam> = con rắn nước. 

- đĩpi <dt, nam> = con hồ (con báo). 

- accha <dt, nam> = con gấu. 

- taraccha <dt, nam> = con linh cầu. 

- sũkara <dt, nam> = con heo. 

- mahimsa <dt, nam> = con trâu. 

- vakkha <dt, nam> = Dạ Xoa. 

- rakkhasa <dt, nam> = yêu tĩnh. 


# nãnäbhayato vã, nãnãrogafo vã nãnã-upaddavato vã = 
hoặc khỏi các mối sợ hãi hay các mối hiểm nguy khác hay các 
bệnh tật hay sự kém may mắn (thiên taI). 

- nãnäbhayato <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những mối sợ hãi 

khác. 
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- nänãrogato (näãnäãrogato) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ các 
bệnh tật khác. 
- nãnã <bbt> = cái khác. 
- r0oga <dt, nam> = bệnh dịch, bệnh tật. 
- nãnãupaddavato (nãnã + upaddavato) <dt, nam, xxc, sn> = 
khỏi /từ những sự may mắn khác nhau. 
- nãnã <bbt> = khác nhau. 
- upaddava <dt, nam> = sự xui xẻo, điều kém may mắn. 


# ãärakkham øanhantu = xin chư thiên hãy nắm giữ sự bảo vệ. 

- arakkham (ärakkha) <dt, trung, đc, sđ> = sự bảo vệ. 

- sanhantu [ganhati = gah + 4 nhã] <đt, mlc, 3, sn> = hãy để 
họ nắm giữ, siết chặt. 
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Chú Nhật: (2.2) 
1.MAÑGALASUTTA 
(KINH HẠNH PHÚC) 


10. Yam mangalam dvãdasahi, 
cintayimsu sadevakä, 
sotthãnam nãdhigacchanii, 
af(hattimsañca mangalam 


Nghĩa Liệt 

10. Loài người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh 
phúc trong suốt mười hai năm. (Nhưng) họ không đạt được sự 
hạnh phúc có ba mươi tám điều hạnh phúc. 


Phân tích: 

® Vam mansgalam dvädasahi, cintayimsu sadevakä = loài 
người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh phúc 
trong suốt mười hai năm. 

- yvam (ya) <đại-qh, nam, đc, sổ,> = cái này. 

- mangalam (maigala) <dt, trung, đc, sđ> = phước lành, điều 
tốt đẹp. 

- dvãdasahi (dvãdasa) <tt, số, sdc, sn> = trong suốt mười hai 
(năm), xuyên qua mười hai (năm). 

- cẴinftayimsu [cinteti (X cint)] <đt, qk, 3, sn> = họ đã suy nghĩ. 

- sadevakäã ( sadevaka) <tt, dt, nam, cc, sn> = cùng với chư 
thiên. 


#& so(thanam nãdhigacchanti, a{thattimsañca mangalam = 
(nhưng) họ không đạt được sự hạnh phúc có ba mươi tắm điều 
hạnh phúc. 

- sotthãnam (sotthi) <tt, di, nữ, đc, sđ> = điều hạnh phúc, sự an 
toàn. 
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- nãdhigacchanti (na + adhigacchantfi) <ất, ht, 3, sn> = không 
thê đạt được. 
- na <bbt> = không. 
- adhigacchati (adhi + 1 gam) <đt> = đạt được. 
- atthattimsañca (attha + t + tỉimsam + ca) <số, đc, sđ> = và ba 
mươi tám. 
- affha <số, nam> = tám. 
- tỉmsam (timsati) <số, nữ> = ba mươi. 


11. Desitam devadevena, 
sabbapäpavinãsanam, 
sabbalokahitatthäya, 
mangalam tam bhanäma he. 


Nghĩa Việt 
11. Xin các bậc hiền trí! Hãy để chúng tôi tụng đọc (những) điều 
hạnh phúc này đã được đức Phật (vh. chúa của các chư thiên) 
thuyết giảng có sự đoạn tận tất cả các điều ác; vì lợi ích cho tất 
cả thế giới. 


Phân tích: 
- desitam (V dis) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được thuyết giảng, 
đã được chỉ ra. 
- devadevena (devadevena) <tapS, dt, nam, sdc, sđ> = do / bởi 
chư thiên của chư thiên (đức Phật). 
- sabbapäpavinäsanam (sabba + päpa + vinäsanam) <tapS, tt, 
cc, sđ> = sự đoạn tận các điều ác. 
- pãpa <tf> = ác, xấu; <dt, trung> = điều xấu, điều ác. 
- vinäsa <dt, nam> = sự mất mát, sự đỗ vỡ. 
- sabbalokahitatthäya (sabba + loka + hita + atthäya) <cốc, 
sn> = cho những sự thịnh vượng và sự lợi ích đến tất cả thế 
ĐIỚI. 
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- loka (loka) <dt, nam> = thế gian, cuộc đời, thế giới. 
- hita <dt, trung> = sự lợi ích. 
- attha <dt, nam> =sự thịnh vượng, có ý nghĩa, sự lợi ích. 
- bhanãma [bhanati (Ý bhan)| <đt, ht, l, sn> = chúng tôi sẽ 
tụng đọc, nói lên. 
- he <mt-hc> = này, hỡi. 


12. Evam me sutam ekam samayam Bhagavä Sävatthiyam 
viharafi Jefavane Anäthapindikassa ãräme. Atha kho 
aññatarä devatäã abhikkantãya ratfiyä abhikkantavannä 
kevalakappam jJetavanam  obhãscfvä yena Bhagavä 
tenupasankami; upasankamitvä Bhagavantam 
abhivädetvä ekamantam a{(hãsi. Ekamantam thitä kho 
sã devafä Bhagavantam gãthãya ajjhabhäãsi 


Nghĩa Việt 

12. Điều đã được tôi nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn ngự 
tại tu viện của ông Anathapindika, ở Jetavana, thành Sävatthi. 
Khi ấy đêm đã khuya, có một vị trời, hào quang thù thắng chiếu 
sáng gần trọn cả Jetavana, đã đi đến đức Thế Tôn, sau khi đi đến, 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một 
bên, vị trời ây đã bạch với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


Phân tích: 

# Evam me sutam = điều đã được tôi nghe như vậy: 

- evam <trt> = như vậy, (trong nói chuyên) trả lời là vâng. 

- me (amha) <đại, sdc, sđ> = bởi tôi, do tôi. 

- sufam (sata = sunäfi) <qkpt, đdt, trung, cc, sđ> = đã được 
nghe. 

- ekam (eka) <số, tt, đc, sđ> = một. 


# ekam samayam = một thời, 
- samayam (samayam) <trt, dt, nam, đc, sđ> = một thuở, dịp. 


41 


Parittapali Phân II: Chủ Nhật: 2.2 





# Bhagavä Sävatthiyam viharati Jetavane Anäthapindikassa 
ärãme = đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông Anäthapindika, ở 
Jetavana, thành SävatthI. 

- bhagavä (bhagavantu) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn. 

- sävatthiyam (sävatthT) <dit, nữ, đsc, sđ> = ở thành SãvatthT 
(thành Xá Vệ - kinh đô của xứ Kosala). 

- viharati (vỉ + Xhar+a+ tỉ) <đt, ht, 3, sđ> = trú, ngụ, ở. 

- Jetavane (Jeta + vana) <tapS, đsc, sđ> = ở Jetavana (Kỳ Viên 
- khu rừng của thái tử Jeta). 

- Jefa <dt, nam> = ông Jeta. 
- vana <dt, trung> = khu rừng. 

- anäthapindikassa (an + nãtha + pinda + ika) <dt, nam, sfc, 
sđ> = của ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc). 

- a (an = na) <tđn> = không. 

- nãtha <dt, nam> = sự bảo vệ, người bảo vệ. 
- pỉnđa <dt, nam> = nắm cơm. 

- ika (ka) <tvn> = chỉ tính từ sở hữu. 

- ãräme (ärãma) <dt, nam, đsc, sđ> = tại (trong) khu vườn, tự 
viện, chùa. 


#c Atha kho aññatarä devatä abhikkantãya ratfiyä 
abhikkantavannä kevalakappam Jetavanam obhäsetvä = khi 
ấy đêm đã khuya, có một vị trời, hào quang thù thắng chiếu sáng 
gần trọn cả Jetavana, 
- atha <bbt> = rồi, khi ấy. 
- kho <bbt> = thật vậy, chắc chắn. 
- aññatarã (aññatara) <tt, cc, sđ> = một người nào đó. 
- devatä (devatä) <dt, nữ, cc, sđ> = vị trời, thiên nhân. 
- abhikkantãya (abhi +  kam + tã) <qkpt, tt, nữ, đsc, sđ> = 
(đêm) tiễn về phía trước (nghĩa là: đêm đã quá khuya). 
- abhi <tđn> = bên trên. 
- kanfã [kamati (Ý kam)| <qkpt> = đã đi vào, đã đi đến. 
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- abhikkantavannä (abhi + k + kanta + vannäã) <baS, tt, nữ' 
cc, sđ> = hào quang quá thù thắng. 
- abhikkanta (abhi + ⁄ kam + ta) <qkpt> = đã đi qua, đã 
vượt quá, (nghĩa bóng) thủ thắng. 
- vanna <dt, nam> = hào quang, màu sắc. 
- kevalakappam (kevala + kappa) <tt, trung, đc, sđ> = gần như 
trọn vẹn 
- kevala <tt> = hoàn toàn, toàn bộ. 
- kappa <tt> = đúng đắn, thích hợp. 
- jetavanam (jeta + vana) <dt, trung, đc, sđ> = đối với Jetavana 
(xem trên). 
- 0bhãsetvä (ava + 4 bhãs + e” + tvä) <đt, đtbb> = sau khi đã 
làm (cho Jetavana) sáng ngời. 
- 0bhãsetfi [obhãseti (obhasati) = ava + 4 bhãs + e + ti] 
<đt, skh> = làm cho sáng ngời. 
- 0bhäãsati = (tự nó) sáng ngời (nội động từ). 


kở yvena Bhagavä tenupasankami; upasankamitvä 
Bhagavantam abhivädetvä ekamantam a{thãsi = đã đi đến 
đức Thế Tôn, sau khi đi đến, đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở 
một bên. 
- yena bhagavä tenupasankami (tena + upasankami) 
- yena bphagavã tena = (thành ngữ) được dùng với động từ 
upasankami chỉ địa điểm đi đến (trong trường hợp này là vị 
Trời đi đến gặp đức Thế Tôn). 
- vena ... tena <đại-qh, sdc, sđ> = /@i nơi nào... mà ai đó ở. 
- upasañkami (upa + sam + Ý kam) <đt, qk, 3, sđ> = đã đi đến 
gân. 
- Ipa <tổn> = gần. 


' Bồ nghĩa cho đevzíã, nên từ danh từ nam tánh, chuyền sang nữ tánh đề phù 
hợp với đewafä. 
° Thê sai khiến (skh) = causative verb. 
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- san (sam) <tđn> = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- kami (kamati) <đt, qk> = đã đi đến. 
- bhagaväã (bhagavantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn, sự 
may mắn. 
- upasaikamitvã (upa + sam + 3 kam + itvã) <đt, đtbb> = sau 
khi đã đến gần. 
- bhagavantam (bhagavantu) <tt, dt, nam, đc, sđ> = đức Thế 
Tôn. 
- abhivädetvä (abhi + V vad + e + tvã) <đtbb> = sau khi đã 
đảnh lễ. 
- ekamantam (ekam + antam) <trt, nam, đc, sđ> = ở một bên. 
- eka <tt, số> = chắc chắn; một. 
- anta <dt, nam> = bên, góc, ranh, cạnh. 
- atfhãsi (a + t + 4 thã + sỉ) <đt, qk, 3, sđ> = đã đứng. 


# Ekamantam thi(ãä kho säã devatä Bhagavantam gãthãya 
ajjhabhãsi = khi đã đứng một bên, vị trời ấy đã bạch với đức 
Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 

- ekamantam (eka + anta) <kamS, đc, sđ> = tại một nơi, một 

bên 

- thitã = sã devatä (ti{thati = 3 thã + a + tỉ) <qkpt”, tt, dt, nữ, 
cc, sđ> = đã được đứng (một bên). 

- kho <bbt> = (từ đệm). 

- sä = devatfä (ta) <dt, nữ, cc, sđ> = các vị thiên Ấy. 

- gathãya (gãthä) <dt, nữ, sdc, sđ> = câu kệ. 

- ajihabhãsi (adhi + a + 3 bhãs + a + tỉ) <đt, qk, 3, sđ> = (đã) 
bạch lên. /adhiữ + a (ï => y) => adhya => aJjha = qj]habhasari]. 


' Nghĩa chủ động, bổ nghĩa cho đevzrã. 
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13. “Bahu devä manussä ca, 
mangaläni acintayum. 
äkankhamänä sotthänam, 
brũhi mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 

13. Trong khi mong mỏi về điều phước lành, nhiều vị trời và loài 
người đã suy nghĩ về các hạnh phúc. Cầu xin Ngài hãy giảng về 
hạnh phúc tối thượng. 


Phân tích: 

# Bahi devã manussäã ca = nhiều vị trời và loài người, 

- bahũ (bahu) <tt, nam, cc, sn> = nhiều. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = nhiều vị trời. 

- manussã (manussa) <dt, nam, cc, sn> = con người, loài người. 
- ca <l = và. 


# maigalãni acintayum = đã suy nghĩ về các hạnh phúc, 
- mañøalãni (maigala) <dt, trung, đc, sa> = những điều hạnh 
phúc. 
- acintayum (a + 4 cỉnt + aya + um) <đt, qk, 3, sn> = đã suy 
nghĩ. 
- cintayati (Ý cint + aya + tỉ) / cinteti CÝ cint + e). 


# äkankhamänä sotthãnam = trong khi mong mỏi về các điều 
phước lành, 

- äkankhamänä (äkankhamäna) <htpt, dt, nam, cc, sn> = đang 
mong mỏi, đang ao ước. 

- sotthãnam (sotthi) <dt, trung, cđc, sn> = đến các điều phước 
lành. 


# brũhi mangalamuttamam = cầu xin Ngài (đức Phật) hãy 
giảng vê phước lành tôi thượng. 
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- brũhi (bhũheti = 1| brũ + tỉ) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy thuyết 
giảng, hãy nói lên. 

- mangalamuttamam = mangalam + uttamam 

- mangalam (mangala) <dt, trung, đc, sđ> = hạnh phúc, điều tốt 
đẹp, tốt lành, sự thịnh VƯỢNnG. 

- uftamam (ud + tama) <tt, trung, đc, sđ> = tối thượng, cao 
nhât. 


14. “Asevanä ca bãlãnam, 
panditänañca sevanä; 
pũjã ca pũjaneyyänam, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 

14. Sự không thân cận đối với những kẻ ngu', thân cận đối với 
những người hiền trí”, sự cúng dường đến những bậc đáng được 
cúng dường); điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


Phân tích: 

# Asevanã ca bãlãnam = sự không thân cận đối với những kẻ 
ngu, 

- asevanä (a + sevana) <dt, nữ, cc, sđ> = sự không thân cận, sự 
không giao du. 

- bãlãnam (bäla) <dt, nam, cđc, sn> = đến những người ngu. 

- sevanä (sevanä8) <dt, nữ, cc, sđ> = sự thân cận, sự giao du. 


# pandgitänañca sevanä = thân cận đôi với những người hiên trí, 
- panditänañca (panditänam + ca) = và (việc phục vụ) đên các 
người trí. 


- Hạnh phúc số 1 / 38. 
ˆ Hạnh phúc số 2 / 38. 
3 Hạnh phúc số 3 / 38. 
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- panditänam (pandita) <dt, nam, cđc, sn> = bậc trí, người 
hiên trĩ. 
- ca <l = và. 


# pũjã ca pũjaneyyänam = sự cúng dường đến những bậc đáng 
được cúng dường; 
- pũjanĩyãnam (pũjanïya) <pt-vi-bị, cđc, sn> = đến những 
người đáng được cúng dường. 
- pñjäã (pũja) <dt, nữ, cc, sổ> = cung kính, cúng dường. 


# etam maigalamuttamam = điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 
- etam (eta) <đại-ch, trung, cc, sđ> = điêu này, việc này. 


15. “Patirũpadesaväso ca, 
pubbe ca katapuññatä, 
affasammäãpanidhi ca, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 

15. Sự cư ngụ ở trú xứ thích hợp', tư cách có phước thiện đã 
được làm trước đây”, sự quyết định đúng đắn cho bản thân”; điều 
ấy là hạnh phúc tối thượng. 


Phân tích: 
# Patirũpadesaväso ca = sự cư ngụ ở trú xứ thích hợp 
- pafiripadesaväso (patirũpa + desa + vãsa) <tapS, cc, sổ> = 
sự cư ngụ ở trú xứ thích hợp. 
- pafirũpa <tt> = thích hợp 
- desa <dt, nam> = trú xứ, khu vực, vùng đất. 
- väsa <dt, nam> = sự cư ngụ. 


_ Hạnh phúc số 4 / 38. 
ˆ Hạnh phúc số 5 / 38. 
3 Hạnh phúc số 6 / 38. 
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# pubbe ca katapuññatäã = tư cách có phước thiện đã được làm 
trước đây, 
- pubbe (pubba) <dt, nam, đsc, sđ> = trước đây. 
- katapuññatä (kata + puññatä) <dt, nữ, cc, sđ> = phước thiện 
đã được làm. 
- kata <qkpt> = đã được làm. 
- puññatä <dt, nữ> = việc phước. 


# attasammãpanidhi ca = sự quyết định đúng đắn cho bản 
thân; 
- attasammäãpanidhi (atta + sammäã + panidhiï) <tapS, cc, sđ> 
= sự quyết định đúng cho bản thân, nguyện vọng chơn chánh. 
- atta <dt, nam> = cho bản thân, đối với bản thân. 
- sammäãpanidhi (sammäã + panidhïi) <kamS, dt, nam> = sự 
quyết định đúng đắn. 
- sammäã <tt> = đúng đắn, hợp lẽ. 
- panidhi <dt, nam> = sự quyết định, nguyện vọng, ước 
nguyện. 


16. “Bãhusaccañca sippañca, 
vinayo ca susikkhito; 
subhäsifã ca yã vãcã, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 

16. Sự học rộng (đa văn), sự thành thạo nghề nghiệp”, giới luật 
được khéo nghiêm trì”, và lời nói tốt đẹp”; điều ây là hạnh phúc 
tối thượng. 

' Hạnh phúc số 7 / 38. 

* Hạnh phúc số § / 38. 


* Hạnh phúc số 9 / 38. 
* Hạnh phúc số 10 / 38. 


48 


1. Mangalasutta 1. Kih Hạnh Phúc 





Phân tích: 
®# Bahusaccañca sippañca = sự học rộng và sự thành thạo nghề 
nghiệp, 
- bahusaccañca (bãhusaccam + ca) 
- bãhusaccam! (bahu + suta) <kamS, cc, sđ> = học rộng, 
bác học, đa văn, trạng thái nghe nhiều. 
- bãhu <tt> = nhiều. 
- sufu (Ý su) => sacea <dt, trung> = đã được nghe. 
- sippañca (sippam + ca) 
- sippam (sappi) <dt, trung, cc, sđ> = nghề nghiệp, phận sự. 


# vinayo ca susikkhito = giới luật được khéo nghiêm trì, 

- vinayo (vinaya) <dt, nam, cc, sđ> = giới luật, luật lệ. 

- susikkhito [su + sikkhito (sikkhati 8 sikkh}] <qkpt, dt, nam, 
cc, sđ> = đã được khéo nghiêm trì, đã được huấn luyện 
tốt, đã được học tập tốt. 

- su <tổn> = khéo, tốt, đẹp, lành. 


# subhäãsitã ca yä vãcã = và lời nói tốt đẹp (vh. lời nói đã được 
khéo thốt ra); 

- subhäsitä [su + bhãsati € bhãs + a)| <qkpt, nữ, cc, sđ> = đã 
được khéo nói, đã được khéo thốt ra. 

- vã <đại, nữ, cc, sđ> = cái đó. 

- vãcã (väcä) <dIt, nữ, cc, sđ> = lời nói, ngôn từ. 


17. “Mãtãpitu upatthãnanm”, 
puttadärassa sangaho; 
anäkulä ca kammantä, 
etam mangalamuttamam”. 


' Theo New Päli Course part II của Ngài A.P Buddhadatta Thera giải thích ở 
trang 165 như sau: bahusuta + nya => bãhusutya = bãhusacca. 
° Hạnh phúc số I1 /38. 
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Nghĩa Việt: 

17. Sự phụng dưỡng cha mẹ', sự đối xử thân thiện vợ con”, 
những nghề không lẫn lộn (nghiệp đữ)”; điều ấy là hạnh phúc tối 
thượng. 


Phân tích: 
# Mãtãpitu upat(hãnam = sự phụng dưỡng cha mẹ, 
- mãtãpitu' (mãtäã + pitu) <dvanS, nam, cđc, sđ> = cha mẹ. 
- mãtu <dt, nữ> = người mẹ. 
- pÏtu <dt, nam> = người cha. 
- upatfhãnam (upa{thãna) <dt, trung, cc, sn> = sự chăm sóc, sự 
phụng dưỡng. 
- upaffhãti = upa + + thã = sự phụng dưỡng, sự hầu hạ, việc 
chăm sóc, sự gần gũi (đi đến gần). 
- Ipa <tổn> = gần. 
- Ý thã = ti{thati <đt> = đứng. 


# puttadärassa sangaho = sự đối xử thân thiện vợ con, 
- puttadärassa (putta + dãra) <dvanS, cđc, sđ> = đến vợ con. 
- putta <dt, nam> = con cái. 
- đdãra <dt, nam> = người vợ. 
- sangaho (sahgaha => sam + gãhatfi) <dt, nam, cc, sđ> = đối 
xử thân thiện. 
- gñhafi (3 gãh) = nhúng, bỏ, thắm vào, lặn xuống. 


# anäkulã ca kammantä = những nghề không lẫn lộn (nghiệp 
dữ); 


' Hạnh phúc số 12 / 38. 
* Hạnh phúc số 13 / 38. 
3 Hạnh phúc số 14 / 38. 
* mãtãpitussa 
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- anäkulãä (na + äñkula) <tt, nam, cc, sn> = không lẫn lộn (nghiệp 
đữ). 
- äkula <tt> = rối ren, lộn xộn. 
- kammantä (kammantä) <dt, nam, cc, sn>= những việc làm, 
nghề nghiệp. 


18. “Dãnañca đhammacariyä ca, 
ñãtakãnañca sangaho; 
anavajjãäni kammiãhni, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 

18. Sự bố thí", nết hạnh đúng pháp (hành theo pháp)”, sự đối xử 
tử tế với hàng quyến thuộc”, các hành động (thân, khẩu, ý) không 
lỗi lầm”; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


Phân tích: 
# Dãnañca dhammacariyä ca = sự bố thí, nết hạnh đúng pháp, 
- dãnañca (dãnam + ca) 
- dãnam (dãna) <dit, trung, cc, sđ> = vật cho, sự bồ thí, quà 
tặng, vật biếu. 
- dhammacariyä (dhamma + cariyä) <tapS, cc, sđ> = hành vi 
thuộc về Pháp, hành vi đúng Pháp, hành theo pháp”. 
- đdhamma <<dt, trung> = Pháp, chân lý, luân lý, đạo đức. 
- cariyä <dt, nữ> = hành vị, nết hạnh. 


# ñãtakãnañca sangaho = sự đối xử thân thiện với hàng quyến 
thuộc, 


' Hạnh phúc số 15 / 38. 
* Hạnh phúc số 16 / 38. 
3 Hạnh phúc số 17 /38. 
* Hạnh phúc số 1§ / 38. 
Ÿ Bản dịch của Mahã Thông Kham, 3ð Pháp Hạnh Phúc, trợ 204 
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- ñãtakãnañca (ñãtakãnam + ca) 
- ñãtakãnam (ñãtaka) <dt, nam, cđc, sn> = đến các quyến 
thuộc, đến các họ hàng. 

- \ ñã (biết) + ta => ñãta (qkpt, đã được biết) + ika 
<tđn> = ñãtaka: người đã được biết đến (thân quyến, 
quyến thuộc). 

- sangaho (sañgaha => sahgahäti = sam + + gãh) <dt, nam, cc, 
sđ> = sự đối xử tử tế. 
- sahati € gñh) = nhúng, bỏ, thắm vào, lặn xuống, hòa tan. 


# anavajjãäni kammãni = các hành động (thân, khẩu, ý) không 
lỗi lầm; 

- anavajjãäni (na + avajja) <tt, dt, trung, cc, sn> = không sai trái, 
không lỗi lầm. 

- kammäni (kamma) <di, trung, cc sn> = hành động, việc làm, 
nghiệp. 


19. “Arati virafĩ pãpã, 
majjapãnäã ca samyamo; 
appamado ca dhammesu, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 

19. Sự kiêng cữ và tránh xa các điều ác', việc chế ngự uống các 
chất say”, không biếng nhác trong các pháp”; điều ấy là hạnh 
phúc tối thượng. 


Phân tích: 
# ArafI virafI päpäã = sự kiêng cữ và tránh xa các điêu ác, 


- Hạnh phúc số 19 / 38. 
ˆ Hạnh phúc số 20 / 38. 
3 Hạnh phúc số 21 / 38. 
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- ärafT (ãrati) <dt, nữ, cc, sđ> = sự kiêng cữ 
- virafT (virati) <dt, nữ, cc, sđ> = sự tránh xa. 
- pãpã (pãpa) <dt, trung, xxc, sđ> = từ việc ác, từ việc xâu. 


# majjapãnã ca samyamo = việc chế ngự uống các chất say, 
- majjapãnã (majja + pãna) <tapS, xxc, sđ> = việc uống chất 
Say, VIỆC uống rượu. 
- majja <dt, trung> = chất say, vật làm cho say (rượu, bia, 
ma túy, heroIn, ...). 
- pãna <dt, trung> = sự uống. 
- samyamo (samyama) <dt, nam, cc, sđ> = việc chế ngự, sự thu 
thúc. 


# appamäãdo ca dhammesu = không biếng nhác trong các pháp 
(thiện pháp); 

- appamäãdo (a + pamãda) <dt, nam, cc, sđổ> = không biếng 
nhác, không dễ duôi, sự nhiệt thành. 

- dhammesu (dhamma) <dt, nam, đsc, sn> = trong các pháp 
(thiện pháp), ở các chân lý, hạnh kiểm tốt đẹp. 


20. “Gãravo ca nivätfo ca, 
santufthi ca kataññutä; 
kälena dhammassavanam, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: : : : 
20. Sự cung kính, nêt hạnh khiêm tốn”, sự trI túc”, lòng biệt Ơn”, 
tùy thời lắng nghe giáo Pháp”; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


' ãramati 

* Hạnh phúc số 22 / 38. 
3 Hạnh phúc số 23 / 38. 
* Hạnh phúc số 24 / 38. 
” Hạnh phúc số 25 / 38. 
* Hạnh phúc số 26 / 38. 
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Phân tích: 

# Garavo ca nivãtfo ca = sự cung kính, nết hạnh khiêm tốn, 

- øäravo (øgärava) <dt, nam, cc, sđ> = sự cung kính, kính trọng. 

- nivãto (niväta) <dt, nam, cc, sđ> = nết hạnh khiêm tốn, khiêm 
nhường. 


# santu{thi ca kataññutäã = sự tri túc, lòng biết ơn, 

- santufthi (santufthi) <dt, nữ, cc, sđ> = sự tri túc, sự bằng lòng, 
sự thỏa mãn, . 

- kataññutäã (kataññutã = katam + 1 nã + tã) <dt, nữ, cc, sđ> = 
lòng biết ơn, tánh chất của người ghi nhớ việc đã được làm (cho 
mình). 


# kãlena đhammassavanam = tùy thời lắng nghe giáo Pháp; 
- kãlena (kãlena) <trt, dt, nam, sdc, sđ> = hợp thời, đúng lúc, 
đúng giờ, tùy thời. (kãla <dt, nam> = thời gian). 
- dhammassavanam [dhamma + (s) + savana] <tapS, cc, sđ> 
= sự lắng nghe giáo Pháp. 
- dhamma (dhamma) <dt, nam> = pháp, giáo Pháp. 
- savana (Ý su) <dt, trung> = sự lắng nghe. 


21. “KhanfŒĩ ca sovacassatä, 
samanänañca dassanam; 
kälena đdhammasäkacchä, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 
21. Sự nhân nại, vIệcC dê dạy”, sự thây các bậc Sa-môn”, tùy thời 
đàm luận giáo Pháp'; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


- Hạnh phúc số 27 / 38. 
ˆ Hạnh phúc số 28 / 38. 
3 Hạnh phúc số 29 / 38. 
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Phân tích: 

# Khanfĩ ca sovacassatã = sự nhẫn nại, việc dễ dạy, 

- khanfi (kanfi) <dt, nữ, cc, sđ> = sự nhẫn nại. 

- §0Vacassafä (sovacassafä) <dt, nữ, cc, sđ> = dễ dạy, vâng lời. 


# samanäanañca dassanam = sự thấy các bậc Sa-môn, 
- samanänaiica = samanänam+ ca 
- samanãnam (samana) <di, nam, cđc, sn> = đến các Sa- 
môn. 
- dassanam (dassana) <dt, trung, cc, sđ> = sự thấy. 


# kälena dhammasäkacchä = tùy thời đàm luận giáo Pháp; 
- dhammasäkacchã = dhamma + säkacchäã <tapS, cc, sổ> = sự 
thảo luận giáo Pháp. 
- dhamma <dt, nam> = giáo Pháp, pháp. 
- sakacchä <dt, nữ> = sự thảo luận, cuộc họp. 


22. “Tapo ca brahmacariyañca, 
ariyasaccäna dassanam; 
nibbãnasacchikiriyäã ca, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 

22. Sự thiêu đốt (ác pháp)”, thực hành phạm hạnh”, sự thấy các 
Thánh Đề (Tứ Diệu Đế), và chứng ngộ Niết Bàn”; điều ấy là 
hạnh phúc tối thượng. 


' Hạnh phúc số 30 / 38. 
* Hạnh phúc số 31 / 38. 
3 Hạnh phúc số 32 / 38. 
* Hạnh phúc số 33 / 38. 
” Hạnh phúc số 34 / 38. 
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Phân tích: 
# Tapo' ca brahmacariyañca = sự thiêu đốt (ác pháp), thực 
hành phạm hạnh, 
- tapo (tapa) <dt, nam, cc, sđ> = sự nung nấu, sự nung nấu. 
- brahmacariyañca = brahmacariyam + ca <tapS, cc, sđ> = sự 
thực hành theo phạm hạnh. 
- brahma <dt, nam> = Phạm, mô phạm, cao quý. 
- cariyä <dt, nữ> = hạnh, sự thực hành. 
- ariyasaccänam (ariya + sacca) <kamS, dt, nam, stc, sn> = của 
chân lý cao thượng. 
- ariya <ttˆ = cao thượng. 
- sacca <dt, trung> = chân lý, sự thật. 


## ariyasaccäna dassanam = sự thấy các Thánh Đề (Tứ Diệu Đệ), 

- ariyasaccäna (ariya + sacca) <kamS, dt, trung, síc, sn> = của 
các Thánh Đề (Tứ Diệu Để). 

- dassanam (dassana) <di, trung, cc, sđ> = việc thấy. 


# nibbãnasacchikiriyã ca = và chứng ngộ Niết Bàn; 
- nibbãnasacchikiriyã (nibbãäna + sacchikiri) <tapS, cc, sđổ> = 
sự chứng ngộ Niết Bàn. 
- nibbãna <dt, trung> = Niết Bàn, Níp-bản. 
- sacchikiri <dt, nữ> = sự chứng ngộ, sự kinh nghiệm (tự 
thân). 


23. “Phu{{hassa lokadhammchi, 
cittam yassa na kampati; 
asokam virajam khemam, 
etam mangalamuttamam”. 


' Chú giải ghỉ rằng: efha pãpake dhanưmne tapafi = ở đây (có nghĩa là) sự 
nung đôt các ác pháp. 
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Nghĩa Việt: 

23. Tâm của người nào. không dao động khi xúc chạm với các 
pháp thế gian, không, sầu khổ”, không bợn nhơ”, sự vắng lặng”; 
điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


Phân tích: 

# Phu{(hassa lokadhammechi cifttam yassa na kampati = tâm 
của người nào không dao động khi xúc chạm với các pháp thế 
gian, 

- phu{thassa (phu{tha) <qkpt, tt, dt, nam, stc, sđ> = đối với 
(người đã được) xúc chạm. 

- lokadhammehi (loka + dhamma) <tapS, sdc, sn> = với các 
pháp thế gian, công việc ở thế gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian, đời. 
- đdhamma <dt, nam> = pháp, chân lý, công việc. 


- cittam (citta) <dt, trung, cc, sđ> = tâm tư. 
- vassa (ya) <đại-qh, nam, stc, sđ> = của người đó. 
- kampati (Ý kamp) <đt, ht, 3, sđ> = rung động, giao động. 


# asokam virajam khemam = không sầu khổ, không bợn nhơ, 
sự vắng lặng; 

- asokam (a + soka) <dt, trung, cc, sđ> = sự không sầu khổ, vô 
sầu. 

- virajam (vỉ + raja) <dIt, trung, cc, sđ> = sự lìa khỏi bợn nhơ”, 
dứt bỏ phiền não. 


' Hạnh phúc số 35 / 38. 
* Hạnh phúc số 36 / 38. 
* Hạnh phúc số 37 / 38. 
ˆ Hạnh phúc số 38 / 38. 
” Chú giải ghi rằng: rãgadosamoharajãnarn vigafaffã = sự không còn ái, sân, 
S1. 
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- vỉ <tđn> = lìa khỏi, không, chỉ tiết. 
- raja <dt, nam, trung> = bụi bặm; kiết sử. 
- khemam (khema) <dt, trung, cc, sổ> = sự an toàn, sự vắng 
lặng, sự thanh bình. 


24. “Etädisani katväna, 
sabbatthamaparäjitã; 
sabbattha sotthim gacchanti, 
tam tesam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 

24. Sau khi đã thực hành các điều như thế, (là) người chiến thắng 
ở tất cả các nơi, và đạt đến an vui ở mọi nơi. Điều đó là hạnh 
phúc tối thượng cho những người ấy. 


Phân tích: 

# Etãdisãni katvãna = sau khi đã thực hành các điều như thế ấy, 

- efädisäni (etädisa) <kamS, đc, sn> = các việc đó. 

- katvãna (Ý kar + tvãna) <đtbb, trt> = đã làm, đã thực hiện, 
thực hành (các điều kể trên). 


# sabbatthamaparäjitä = (là) người chiến thắng ở tất cả các 
nƠI, 
- sabbatthamaparäjitä (sabbattha' + aparãjitä) <trt, cc, sn> = 
không bị thất bại ở mọi nơi. 
- sabbattha (sabba + attha) <trt, abyaS> = tất cả các nơi, 
bắt cứ nơi đâu. 
- aparäjifa (a + paräjita) <qkpt, dt, nam> = đã không bị 
thất bại, đã được chiến thắng. 


 m được chèn vào. 
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# sabbattha sotthim gacchanti = đạt đến an vui ở mọi nơi, 

- softhim (sotthï) <dt, nữ, đc, sđ> = sự an toàn (khỏi các nguy 
hiểm), an vui. 

- gacchanti (gacchati = 4 gam) <ổt, ht, 3, sn> = đạt đến, đưa 
đến, đi đến. 


# (tam fesam maigalamuttamam = điều đó là hạnh phúc tối 
thượng cho những người ấy. 

- tam (ta) <đại-ch, cc, sđ> = cái đó, việc đó, điều Ấy. 

- tesam (ta) <đại-ch, sdc, stc, sn> = cho / đối với những người 
đó, của những người đó. 


Mangalasuttam ni{thitam. 
(Kinh Hạnh Phúc đã được châm dứt). 


- suftam (sutta) <dt, trung, cc, sđ> = bài kinh. 
- ni(thitam (nit(ha + ita) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = việc đã được 
kêt thúc. 
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2. RATANASUTTA 
(KINH CHÂẦU BÁU) 


25. Panidhãnato paf{fhãya Tathãgatassa dasa pãramiyo dasa 
upapãäramiyo dasa paramatthapäramiyo”fi samattimsa 
pãramiyo, pañca mahãpariccäse, lokatthacariyam 
ñãtatthacariyam Buddhatthacariyan ti tfisso cariyäyo, 


pacchimabhave gabbhavokkantim, jätim, 
abhinikkamanam, padhãnacariyam,  Bodhipallanke 
Mãravijayam, sabbaññutaññãnappafivedham, 


Dhammacakkappavattanam, nava lokuttaradhammeti 
sabbepil me Buddhagune ävajjivä XVesäalyä tfTisu 
pÄkãrantaresu tiyãäma-rattim parittam karonto Ayasmäã 
Anandatthero viya kãruññacittam upat(hapetvä. 


Nghĩa Việt: 

25. Sau khi phát sanh tâm bi mẫn như Ngài Ananda đang hộ trì 
Kinh Paritta trọn đêm cả ba canh, đi bộ dọc theo ba bức tường 
thành của thành phố Vesäl. Ngài đã quán chiếu tất cả những ân 
đức này của đức Phật bắt đầu từ khi phát nguyện (thành bậc 
Chánh Giác) của Như Lai, là thực hành ba mươi pháp pãraml (Ba- 
la-mật), bao gồm mười pháp pãramĩ, mười pháp trung pãrami, 
mười pháp thượng pãramï, năm pháp đại thí; ba pháp hành” là 
thực hành lợi ích cho thế gian, thực hành lợi ích cho người thân 


' Năm pháp đại thí: 1. Sự bố thí bộ phận của cơ thê (ngoại trừ mắt), 2. Bồ thí 
mắt, 3. Bồ thí vật chất (tiền, vàng, bạc, ...), 4. Bồ thí đất nước (đất đai), 5. Bố 
thí vợ và con cái. 

? Ba pháp hành: 1. Lokatthacariya (thực hành về sự lợi ích cho thế gian như 
bồ thí, trì giới, ...), 2. Ñãtatthacariya (sự thực hành cho sự lợi ích của bà con 
quyến thuộc) 3. Budddhatthacariya (sự thực hành để trở thành bậc Giác 
Ngộ). 
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(của Ngài) và thực hành lợi ích cho sự giác ngộ, sự giáng sanh vào 
bào thai trong kiếp chót, việc đản sanh, sự xuất gia, việc tu khổ 
hạnh; sự chiến thăng Ma Vương khi ngồi trên bồ đoàn dưới cội 
cây Bồ Đề, sự thấu triệt trí tuệ của một bậc Toàn Tri; sự vận 
chuyền Pháp Luân; chín pháp xuất thế gian" (siêu thể). 


Phân tích: 

# Panidhãnato pa{(hãya Tathãgatassa = từ khi bắt đầu phát 
nguyện (thành bậc Chánh Giác) của Như Lai. 

- panidhãnato (panidhãna) <dt, trung, xxc, sđ> = từ khi phát 
nguyện, từ sự quyết định. 

- pat(hãya (patthãya) <trt, bbt> = bắt đầu, sanh lên. 

- Tathãgatassa (Tathãgata) <dt, nam, stc, sđ> = của Như Lai. 


ki dasa pÄramiyo dasa upapäramiyo dasa 
paramatthapäramiyo°tỉ samattimsa pãramiyo = là thực hành 
ba mươi pháp pãrami (Ba-la-mật), bao gồm mười pháp pãrami, 
mười pháp trung pãramI, mười pháp thượng pãramI, 
- dasa <tt, số, dt, cc, sn> = mười. 
- pãramiyo (päramT) <dt, nữ, cc, sn> = các paramI (Ba-la-mật). 
- upapäramiyo (upa + pãramn) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = pháp 
trung päaram1. 
- paramatthapäramiyoˆti = paramattha + pãramiyo + ïti 
- paramatthapäramiyo (paramattha + pãramI) <kamS, 
nữ, cc, sđ> = pháp thượng paramI. 
- paramattha <dt, nam> = cao nhất, tuyệt đối. 
- samatfimsa (sama + tỉmsati) <kam®, cc, sn> = với ba mươi. 
- sama <tt> = bằng nhau, như nhau. 


' Chín pháp xuất thế gian (Navalokuttara đhammab): 1. Sotapattimagga, 2. 
Sotapatfiphala, 3. Sakadãgamimagøa, 4. Sakadägamnphala, 5. 
Anagzaämimagøa, 6. Anägamnphala, 7. Arahattamagøa, 8. Arahattaphala 
và 9. Nibbãna. 
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- tỉmsati <sô, dt, nữ> = ba mươi. 


# pañca mahãpariccäge = năm pháp đại thí, 
- pañca <số, dt, tt, cc, sn> = năm. 
- mahãpariccäge (mahã + pariccäga) <kamS, đc, sn> = đại bố 
thí. 
- mahã (mahanta) <tt> = to lớn, vĩ đại. 
- pariccägøa <dt, nam> = sự bồ thí, sự từ bỏ. 


# lokatfhacariyam ñãtatthacariyam Buddhatthacariyan'ˆti 
tisso cariyäyo = ba pháp hành là thực hành lợi ích cho thê gian, 
thực hành lợi ích cho người thân (của Ngài) và thực hành lợi 
ích cho sự giác ngộ. 

- lokatthacariyam (loka + atthacariy3) <tapS, cc, sổ> = việc 
tốt ở thế gian, thiện hành ở thế gian. 

- atthacariyã <dt, nữ> = việc tốt, thiện hành. 
- ñãtatthacariyam (ñãti + atthacariyã) <tapS, cc, sđ> = thiện 
hành cho người thân (của NgàI). 
- ñãti <dt, nam> = người thân, (vh) người đã biết trước. 
- buddhatthacariyanˆti = buddhatthacariyam + ifi 
- buddhatthacariyam (buddha + atthacariyã) <tapS, cc, 
sđ> = thiện hành cho sự giác ngộ. 

- fisso (ta) <số, nữ, đc, sn> = ba. 

- cariyäyo (cariyä) <dt, nữ, đc, sn> = những việc làm, những sở 
hành. 


# pacchimabhave gabbhavokkantim = sự giáng sanh vào bào 
thai trong kiếp chót, 
- pacchimabhave (pacchima + bhava) <kamS, đsc, sđ> = trong 
kiếp sống cuối cùng. 
- pacchima <tt> = cuối cùng, sau rốt. 
- bhava <dt, nam> = kiếp sông. 
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- øabbhavokkantim (gabbha + vokkanti) <tapS, đc, sđ> = việc 
nhập thai. 
- øsabbha <dt, nam> = bào thai. 
- vokkanti <dt, nữ> = sự đi vào, nhập (tha1). 


# jatim, abhinikkamanam, padhãnacariyam = việc đản sanh, 
sự xuất 1a, việc fu khổ hạnh, 
- jãätim (jäti) <dt, nữ, đc, sđ> = đản sanh, sự ra đời, sự sinh đẻ. 
- abhinikkamanam (abhi + nikkamana) <dt, trung, đc, sđ> = 
sự xuất gia, (vh) sự ra đi cao thượng. 
- padhãnacariyam (padhãna + cariyä) <tapS, đc, sđ> = sự khổ 
hạnh, (vh) hành vi có sự nỗ lực. 
- padhãna <dt, trung> = sự nỗ lực, (tt) chủ yếu. 
- cariyä <dt, nữ> = hành vI. 


ki Bodhipallahke Maravijayam — = sự chiến thắng Ma Vương khi 
ngồi trên bồ đoàn dưới cội cây Bồ Đề; 
- bodhipallanke (bodhi + pallanka) <tapS, dt, nam, đsc, sđ> = 
trong tư thế kiết già dưới cội Bồ Đề. 
- bodhi <dt, nữ> = cây Bồ Đề, trí tuệ. 
- pallañka <dt, nam> = kiết già. 
- mãravijayam (mãra + vijaya) <tapS, đc, sđ> = sự chiến thắng 
Ma Vương. 
- mãra <dt, nam> = Ma Vương, thần chết. 
- vijaya <dt, nam> = sự chiến thắng. 


# sabbaññutaññãnappafivedham = sự thấu triệt trí tuệ của một 
bậc Toàn Tri, 

- sabbaññutaññãnappatfivedham (sabbaññutä + ñana + (p) + 
pafivedham) <tapS, đc, sđ> = sự thấu triệt trí tuệ của một bậc 
Toàn Tri. 

- sabbaññutä <dt, nam> = Bậc Toàn Trí, người biết cả. 
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- ñãna <dt, trung> = trí tuệ. 
- pafivedha <dt, nam> = sự đạt đên, sự thâm nhập. 


# Dhammacakkappavattanam = sự vận chuyên Pháp Luân, 
- dhammacakkappavattanam (dhammacakka + (p) + 
pavattana) <tapS, đc, sđ> = sự chuyên vận bánh xe Pháp. 
- dhammacakka <dt, trung> = bánh xe Pháp, Pháp Luân. 
- pavaftana <dt, trune> = sự chuyên vận, việc đây lên phía 
trước. 
# nava lokuttaradhammeti = chín pháp xuất thế gian (siêu thê). 
- nava <số, tt, đc, sn> = chín. 
- lokuttaradhammetfi (lokuttara + đhamme + iti) <kamS, đc, 
sn> = những pháp xuất thế gian. 
- lokuttara (loka + uttara) <tt> = xuất thế gian. 
- loka <dt, nam> = thế gian, thế ĐIỚI. 
- uffara (ud + tara) <tt> = lên trên, trên cao. 


# sabbepi me Buddhagupe ãvajjitvã = Ngài đã quán chiếu tất 
cả những ân đức này của đức Phật, 

- sabbepime = sabbe + api + ime 

- sabbe (sabba) <tt, số, đc, sn) = tất cả. 

- ime (ima) <đại-qh, đc, sn> = những cái này. 

- Buddhagune (Buddha + guna) <tapS, đc, sn> = những đức 
tánh của đức Phật. 

- guna <dt, nam> = đức tánh. 

- ävajjitvä (ävajjati = ä + Ý vajj + a + tỉ) <đtbt> = sau khi đã 

quán xét, sau khi đã suy ngẫm. 


# Vesaliyä fTsu päãkãrantaresu tfiyämaratim Parittam 
karonto Ayasmä Anandatthero viya kãruññacittam 
upat(hapetvä = sau khi phát sanh tâm bi mẫn như Ngài 
Ananda đang hộ trì Kinh Paritta trọn đêm cả ba canh, đi bộ dọc 
theo ba bức tường thành của thành phố VesälI. 
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- Vesaliyä (Vesäln) <dt, nữ, stc, sđ> = của thành VesalI. 
- fĩsu (fï) <tt, số, trung, đsc, sn> = trong ba (bức tường). 
- päkãranfaresu (päkãra + antara) <tapS, đsc, sn> = trong (ba) 
bức tường thành. 
- päkãra <dt, nam> = thành lũy, thành vây quanh. 
- antara <dt, trung> = bên trong. 
- tiyämaratfim (tiyämä + rattim) <tapS, trt, đc, sđ> = trọn đêm 
cả ba canh. 
- tiyamä (tỉ + yäama) <d¡S, dt, trung> = ba canh. 
- vãma <dt, nam> = canh, khoảng thời gian. 
- ratfi <dt, nữ> = ban đêm. 
- parittam (paritta) <tt, trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 
- karonto (karonta) <htpt, tt, cc, sđ> = đang làm, đang phát 
(tâm nguyện). 
- äyasmã (ãäyasmantu) <tt, nam, cc, sđ> = đến Ngài, người có 
đời sống dài. 
- Anandat(hero (Ananda + (@) + thera) <kamS, cc, sđ> = 
trưởng lão Ananda. 
- thera <dt, nam> = trưởng lão. 
- viya <mt> = như thế. 
- kãruññacittam (kãruñña + citta) <kamS, đc, sđ> = có tâm từ 
bị. 
- kãruñña <dt, trung> = sự từ bị. 
- citta <dt, trung> = tâm tư. 
- upatthapetvã (upat(hapeti = upa + 1 thã + e + tỉ) <đtbb> = 
sau khi đã bảo (Ngài Änanda) phát tâm (bi mẫn). 


26. KofIsatasahassesu, 
cakkavälesu devatä, 
yassˆãnam pafigganhanti, 
vyañca Vesäliyä pure. 
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27. Rogämanussadubbhikkha- 
sambhũitam tividham bhayam, 
khippamantaradhäpesi, 
parittam tam bhanäma he. 


Nghĩa Việt: 

26-27. Xin các bậc hiền trí! Bây giờ chúng tôi tụng kinh Paritta 
này mà nhiều vị chư thiên trong hàng tỷ vũ trụ (ta bà thế giới) đã 
chấp nhận (những điều đó), khiến cho nhanh chóng biến mắt ba 
tai nạn do bệnh tật, phi nhân và nạn đói khát đang phát sanh ở 
thành phố Vesãlï này. 


Phân tích: 

#Q Ko(safasahassesu cakkavälesu devafä yassãnam 
pafigganhanti = trong hàng tỷ vũ trụ (ta bà thế giới) đã chấp 
nhận (những điều đó), 

- kofIsatasahassesu (kofT + sata + sahassa) <kamS, tt, đsc, sn> 
= trong ngàn tỷ. 

- kofi <dt, nữ> = mười triệu. 
- sata <dt, trung> = trăm. 
- sahassa <dt, trung> = ngàn. 

- cakkavälesu (cakkaväla) <dt, trung, đsc, sn> = trong các thế 
giới, trong các ta bà thế giới. 

- devatä (devatä) <dt, nữ, cc, sđ> = vị trời, thiên nhân. 

- yassãnam (yassa + änam) 

- yassa (ya) <đại-qh, trung, stc, sđ> = của kinh Paritta. 
- ñnam (än8) <dt, nữ, đc, sđ> = năng lực, oai lực. 
- patigganhanti (patigganhäfi) <đt, ht, 3, sn> = chấp nhận. 


# vañïca Vesäliyã pure rogämanussadubbhikkha-sambhitam 
tvidham bhayam khippam°antaradhãäpesi = khiến cho 
nhanh chóng biến mắt ba sự sợ hãi do bệnh tật, phi nhân và nạn 
đói khát đang phát sanh ở thành phố VesãlT này. 
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- yaÏca (yam + ca) 

- am (ya) <đại-qh, cc, sđ> = điều gì? 

- pure (pura) <dt, trung, đsc, sđ> = trong thành phó. 

- r0øämanussa-dubbhikkha-sambhitam (roga + amanussa + 
dubbhikkha + sambhũta) <tapS, đc, sđ> = do bệnh tật, phi 
nhân và nạn đói khát đang phát sanh. 

- roga <dt, nam> = bệnh tật. 

- amanussa <dt, nam> = phi nhân. 

- dubbhikkha <dt, trung> = nạn đói. 

- sambhũta (sambhavati) <qkpt> = đã được sanh lên. 

- tividham (tividha) <tt, đc, sđ> = ba yếu tô. 

- bhayam (bhaya) <dt, trung, đc, sđ> = sự sợ hãi, tai nạn. 

- khippam”antaradhãpesi (khappam + antaradhãpeti) <skh, 
qk, 3, sđ> = đã khiến cho (các sự sợ hãi) nhanh chóng biến mắt. 

- khippam <trt> = một cách nhanh chóng. 
- antaradhäãpeti (antara + ÝJ dhe+e+ tỉ) <đt, skh, 3, sđ> = 
khiến cho (các sự sợ hãi) biến mắt. 


28. YãnIdha bhũtãni samägatäni, 
bhummäni vã yãni va antalikkhe, 
sabbeva bhũtã sumanä bhavantfu, 
athopi sakkacca sunantu bhãsitam. 


Nghĩa Việt: 

28. Bất cứ hạng chư thiên nào cùng nhau tụ hội nơi đây, ở đất 
liền hay ở trên hư không; mong cho tất cả chư thiên đó được 
hoan hỷ; và cũng nên chăm chú lắng nghe lời tụng đọc (Phật 
ngôn) này. 


Phân tích: 


# Vãnïdha bhũtãni samägatãni = bất cứ hạng chư thiên nào 
cùng nhau tụ hội nơi đây, 
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- vãnTdha = yãni + idha 
- yãni (ya) <đại-qh, trung, cc, sn> = những (chúng sanh, chư 
thiên). 
- bhũtani (bhũta) <dt, trung, cc, sn> = hạng chư thiên (deva), 
chúng sanh. 
- samäøatäni [samägata = sam + ägata = samägacchati (sam 
+äã+Ý gam + tỉ)| <qkpt, tt, trung, cc, sn> = đã được tụ hội. 


# bhummãäini vã yäni va antalikkhe = ở đất liền hay ở trên hư 
không; 

- bhummäãni (bhumma) <tt, trung, cc, sn> = ở đất liền, trên mặt 
đất. 

- va (= vä) <bbt> = như. 

- anfalikkhe (antalikkha) <dt, trung, đsc, sổ> = ở trên hư 
không, trên bầu trời. 


# sabbeva bhũtã sumanä bhavantu = mong cho tất cả hạng 
chư thiên đó được hoan hỷ. 

- sabbeva = sabbe + eva 

- sabbe (sabba) <tt, cc, sn> = tất cả. 

- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = những hạng chư thiên 
(chúng sanh). 

- sumanä (su + mana) <dt, nam, cc, sn> = vui vẻ, hoan hỷ. 

- bhavantu (bhavati = 4 bhu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong 
cho là. 


®# athopi sakkacca sunantu bhãsitam = và (xin các hạng chư 
thiên) cũng nên chăm chú lắng nghe lời tụng đọc (Phật ngôn) này. 
- athopi = atho + api 
- atho <bbt> = rồi thì. 
- sakkacca (sakkarotfi) <qkpt, tr> = kính cần, cân thận. 
- sunantu (sunãti = su + Ý nã + fỉ) <đt, mlc, 3, sn> = hãy lắng 
nghe. 
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- bhãsitam (bhäãsati =  bhas + tỉ) <dt, trung, qkpt, đc, sđ> = lời 
tụng đọc, đã được nói lên. 


29. Tasmä hỉ bhũtã nisametha sabbe, 
mettam karotha mãnusiyä pajäya, 
diväã ca rafto ca haranti ye balim, 
tasmäã hỉ ne rakkhatha appamattä. 


Nghĩa Việt: 

29. Vì vậy, xin tất cả các hạng chư thiên hãy lắng nghe! Hãy có 
lòng bi mẫn đối với chúng sanh là loài người! Họ` mang lại cúng 
dường cả ngày lẫn đêm cho các vị (chư thiên). Do vậy, hãy hộ trì 
họ” một cách tinh cần. 


Phân tích: 

# Tasmã hi bhũtã nisãmetha sabbe = vì vậy, xin tất cả các 
hạng chư thiên hãy lắng nghe! 

- tasmäã <bbt> = do đó. 

- hi <bbt> = thật vậy. 

- bhũfã (bhũta) <dt, nam, hc, sn> = này chư thiên (chúng sanh). 

- nisaãmetha (nisãmeti = nỉ + 1 sãm +e+ tỉ) <đt, mÌc, 2, sn> = 
hãy lắng nghe. 

- sabbe (sabba) <tt> = tất cả. 


# mettam karotha mãnusiyä pajãya = hãy có lòng bi mẫn đối 
với chúng sanh là loài người! 

- mettam (metta) <dt, nữ, đc, sđ> = lòng từ. 

- karotha (karoti) <đt, mlc, 2, sn> = hãy làm. 

- mãnusiyä (mãnusa) <tt, nữ, đsc, sđ> = ở nhân loại. 


' loài người. 
* loài người. 
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- pajãya (pajã) <dt, nữ, đsc, sđ> = chúng sanh, dòng giống, con 
cháu, dòng dõi. 


## divä ca ratto ca haranfi ye balïm = họ! mang lại cúng dường 
cả ngày lẫn đêm cho các vị (chư thiên). 

- đivã (diva) <đsc, sn> = ở ban ngày. 

- ca <lt>. = và. 

- ratto7 (ratti) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở ban đêm. 

- haranti (haranti = ý har) <át, ht, 3, sn> = kính lễ. 

- ve (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những ai, chúng sanh, loài 
người. 

- balim (bali) <dt, trung, đc, sđ> = sự cúng dường (hoa, thức 
ăn). 


# tasmäã hi ne rakkhatha appamat(ä = do vậy, hãy hộ trì họ 
một cách tinh cần. 

- ne = fe (ta) <đại-qh, đc, sn> = họ (chúng sanh, nhân loại). 

- rakkhatha (rakkhati) <đt, mlc, 2, sn> = bạn hãy bảo vệ. 

- appamattfã (a + pamatta) <trt, cc, sa> = không có sự biếng 
nhác, có sự tỉnh cần (bhũtä = chư thiên). 


30. Yamkiñci vittam idha vã huram vã, 
sagøsesu vã yam ratanam panrtam, 
na no samam atthi tathãgatena. 
Idampi buddhe ratanam panItam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 


30. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh băng 


' loài người. 
° smim => 0. 
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với Như Lai. Thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 

®# Yamkiñci vi(tam idha vã huram vã = cho dù kho báu nào ở 
thế giới này hay ở thế giới khác, 

- vamkiñci = sabbe <tt, cc, sđ> = tất cả. 

- vittam (vitta) <dt, trung, cc, sđẩ> = tài sản, báu vật. 

- idha <trt> = ở đây. 

- huram <bbt> = ở một thế giới khác. 


## saøøesu vã yam ratanam panTtam = hay báu vật cao quý nào 
ở trên cõi trời. 

- sagøesu (sagøa) <dt, nam, đsc, sn> = trên các cõi trời. 

- panItam = ratanam (panIta) <tt, trung, cc, sđ> = tuyệt diệu, 
thù thắng. 


# na no samam atthi tathãgatena = báu vật đó không sánh 
bằng Như Lai. 
- na no atthi = không có. 
- na = không. 
- no <mt> = duy nhất. 
- atthi (Ý as) <đt, ht, 3, sđ> = là. 
- samam (sama) <dt, trung, cc, sđ> = bằng, ngang bằng. 
- tathägatena (tathãgata) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi Như Lai. 


# idampi buddhe ratanam panTItam = thật vậy, chư Phật là 
châu báu thù diệu (thật vậy, đây là châu báu thù diệu nơi đức 
Phật). 

- idampi (idam + api) 

- iđam (ima) <dt, trung, cc, sđ> = cái này, điều này. 

- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đsc. sđ> = ở đức Phật. 
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- ratanam (ratana) <dt, trung, cc, sđ> = châu báu. 
- panTtam (panT(a) <dt, trung, cc, sđ> = thù diệu, tuyệt diệu, thù 
thăng. 


# EFfena saccena suvatthi hotu = do lời chân thật này, mong 
cho được thạnh lợi. 

- etena (eta) <đại-ch, trung, sdc, sđ> = với cái nảy, bằng VIỆC 
này. 

- saccena (sacea) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng sự chân thật. 

- suvatthi (suvatthi) <bbt; mi; dt, cc, sđ> = sự thạnh lợi, sự thịnh 
VƯỢNØ, Sự may mắn, hạnh phúc. 

- hotu (hoti = Ý hũ + tỉ) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là. 


31. Khayam virãägam amatam panTtam, 
vadajjhagã sakyamunI samähito, 
na tena đdhammena samatthi kiñci. 
Idampi đhamme rafanam panTtam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

31. Sự kiên định của đức SakyamunI đã thông suốt pháp thù 
diệu, bất tử, dứt khỏi tình dục, không còn phiền não. Do vậy, 
không có gì sánh bằng Pháp Bảo. Thật vậy, Pháp Bảo này là 
châu báu thù diệu; do lời chân thật này, mong cho được thạnh 
lợi. 


Phân tích: 

# Khayam virägam amatam panTtam yadajjhagã sakyamunI 
samähito = sự kiên định của đức Sakyamunï đã thông suốt 
pháp thủ diệu, bất tử, dứt khỏi tình dục, không còn phiền não. 

- khayam (khaya) <dIt, trung, đc, sđ> = sự hoàn mỹ, sự hoàn 
thiện, thù diệu. 
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- virägam (viräga) <dt, trung, đc, sđ> = sự dứt khỏi tình dục. 

- amatam (a + mafa) <dt, trung, đc, sđ> = bắt tử. 

- yadajjhagä (yvam + ajjhag3) 

- ajjhagã (adhi + Ý gam + ã) <đt, qk, 3, sđ> = đã hiểu biết, 
đã đạt đến. (yam = nibbãna). 

- sakyamunI (sakyamuni) <dt, nam, cc, sđ> = đức SakyamunI 
(Thích Ca Mâu N)). 

- samähito (samähita) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được ồn định, 
có sự kiên định. 


# na tena dhammena samatthi kiñci = do vậy, không có gì 
sánh bằng Pháp ấy. 

- tena (ta) (= đhammena) <bbt, sdc, sđ> = bởi điều này. 

- dhammena (dhamma) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng Pháp. 

- samatthi (samam + atthi) 

- samam <tt> = ngang bằng. 

- atthi (Ý as + a + tỉ) <đt, ht, 3, sđ> = có, là, trở thành. 

- đhamme (dhamma) <dt, nam, đsc, sđ> = ở giáo Pháp. 


32. Yam Buddhaseffho parivannayT sucim, 
samäadhimanantarikaññamähu, 
samädhinä tena samo na vijjati. 
Idampi dhamme ratanam pamTtam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

32. Đức Phật cao quý đã tán dương thiền định tỉnh khiết. Chư 
Phật đã nói là vô gián định (cho quả ngay lập tức). Không có gì 
sánh bằng thiền định ấy. Thật vậy, Pháp Bảo này là châu báu thù 
diệu; do lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 
# YVam Buddhaset(ho parivannavI sucim = đức Phật cao quý 
đã tán dương thiên định tỉnh khiết. 
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- samäãdhimäanantarikaññamaähu (samädhim + äãnantarikam 
+ yam + ähu) 
- yam = samädhim 
- yam (ya) <đại, nam, đc, sđ> = cái đó. 
- Buddhasettho (Buddhasettha) <kamS, nam, cc, sổ> = sự cao 
quý của đức Phật. 
- seftha <tt> = cao quý, thù thắng. 
- parivannayï (pari + vanna + naya' + ï) <đt, qk, 3, sđ> = đã 
nói lên trong nhiều cách. 
- sucim (suei) <tt, dt, trung, cc, sđ> = tinh khiết. 


# samäadhimänantarikaññamaäahu = chư Phật đã nói là vô gián 
định (cho quả ngay lập tức). 

- samäadhimänantarikaññamähu (samädhim + ãnantarikam + 
aññam + äãhu) <sandhi, đt, qk, 3, sn> = họ đã nói sự hoàn hảo 
và nhanh chóng của sự định tĩnh. 

- samädhi <dt, nam> = sự định tâm, định. 

- ãnantarika <tt> = vô gián, liên tục, kế liền, theo sau lập 
tức. 

- yam (ya) <đại, nam, đc, sđ> = cái đó. 

- ãhu (\ brũ = brũti)<đt, qk, 3, sn> = họ đã nói. 


# Samädhinä tena samo na vijjati = không có gì sánh bằng 
thiền định ấy. 

- samäadhinä (samädhi) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng thiền định. 

- samo = samädhi (sama) <t(, dt, nam, cc, sđ> = bằng, ngang 
nhau. 

- vijjati (Ý vid + ya + tỉ) <đt, ht, 3, sđ> = được tìm thấy, tồn tại. 


' paccaya (giới từ). 
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33. Ye pugsgalä af(ha satam pasatthä, 
cattäri etäni vugäni honti, 
te dakkhineyyä sugatassa sävakäã, 
efesu dinnäni mahapphaläni. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

33. Có tám bậc (hay 108 bậc”) thánh nhân được người đức hạnh 
ca ngợi, có bốn đôi này”. Các vị đệ tử ấy của đức Thiện Thệ đáng 
được cúng dường. Những sự bố thí đến những vị đó là có quả 


! Theo Atthakathã của Ratanasutta phân tích 108 bậc Thánh Nhân: 

1- Thánh Đạo có 4 bậc, mỗi Thánh Đạo nhân với 2 phận sự (2 phận 
sự (dhura): 1- Saddhadhura: phận sự của đức tin; 2- Pañfñiãdhura: phận sự 
của trí tuệ). thành 8 bậc Thánh Đạo. 

2- Thánh Quả có 4 bậc, mỗi bậc Thánh Quả nhân với 4 pháp hành (pafipadä) 
[4 pháp hành: I- Hành dễ, chứng đắc mau. 2- Hành dễ, chứng đắc chậm. 3- 
Hành khó, chứng đắc mau. 4- Hành khó, chứng đắc chậm]. , nhân với 2 phận 
sự (dhura)như sau: 

Bậc Nhập Lưu Thánh Quả: Có 3 hạng nhân với 4 pháp hành, nhân với 2 
phận sự thành 24 bậc Nhập Lưu Thánh Quả. (3 x 4 x 2 = 24) 

Bậc Nhất Lai Thánh Quả: Có 3 hạng nhân với 4 pháp hành, nhân với 2 phận 
sự thành 24 bậc Nhất Lai Thánh Quả. (3 x 4 x 2 = 24) 

Bậc Bắt Lai Thánh Quả: Có 5 hạng nhân với 4 cõi Tịnh Cư Thiên bậc thấp 
rồi cộng với 4 bậc Bất Lai Thánh Quả cõi sắc cứu cánh thiên rồi nhân với 2 
phận sự thành 48 bậc Bất Lai Thánh Quả. (5 x 4 + 4) x2 =48 

Bậc Arahán Thánh Quả: Có 2 hạng nhân với 2 phận sự thành 4 bậc Thánh 
Arahán Thánh Quả. (2 x2 =4) 

Tổng cộng 4 bậc Thánh Đạo và 4 bậc Thánh Quả theo cách tính trên gồm có: 
8+24+24+48+ 4= 108 bậc Thánh Nhân. 

* Sotapatimaggattha, Sotapatiphalattha (một cặp), 
Sakadagaämimaggattha, Sakadagämiphalattha (cặp thứ 2), 
Anämimaggattha, Anämiphalattha, Arahattamaggattha (cặp thứ 3), 
Arahattaphalattha (cặp thứ 4). 
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lớn. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 

# Ye pugøalä a{(ha satam pasatthä cat(äri efäni yugäni honti 
= có tám bậc được người đức hạnh ca ngợi, có bốn đôi này. 

- ve = puggalä) (ya) <đại, nam, cc, sn> = những vị nào, những 
người nào. 

- pugøalã (puggala) <dt, nam, cc, sn> = những người. 

- aftha <số> = tám 

- satam" (santa ) <dt, nam, stc, sđ> = của (người) có đạo đức, 
hiền trí. 

- pasatthä = puggalä (pasattha => pasamsafi) <qkpt, tt, nam, 
cc, sn> = đáng được tán dương, ca ngợi. 

- cattäri = yugãni (catu ) <số, cc, sn> = bốn (cặp). 

- efäni (eta ) <đại-qh, cc, sn> = những cái đó. 

- vugãni (yugäni ) <dt, trung, cc, sn> = cặp. 

- honti (hoti - 1 hũ + a + tỉ) <đt, ht, 3, sn> = là. 


# te dakkhineyyä sugatassa sävakã = các vị đệ tử ấy của đức 
Thiện Thệ đáng được cúng dường. 

- dakkhineyyä (dakkhineyyä) <tt, skh, cc, sn> = xứng đáng 
cúng dường. 

- suøafassa (sugata) <dt, nam, stc, sđ> = của đức Thiện Thệ. 

- sävakã (sävaka) <dt, nam, cc, sn> = những người đệ tử, những 
vị lắng nghe, những bậc Thinh Văn. 


# e(esu dinnäni mahapphalãni = những sự bố thí đến những vị 
đó là có quả lớn. 


' Được chia theo danh từ Nam tánh, tận cùng bằng ar4 (Sanfa + nai => 
safar— hay sanfandrn). 
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- etesu (eta) <đại-qh, đsc, sa> = trong những vị đó, đến những vị 
đó (puggalä, hay sãvakã). 
- dinnãni (dinna - deti) <qkpt, dt, trung, cc, sn> = đã được bô 
thí. 
- mahapphaläni (mahä + phala) <baS, cc, sn> = những quả 
lớn. 
- phala <dt, trung> = quả; kết quả 


#& Idampi sanghe ratanam panTtam = thật vậy, Tăng Bảo này 
là châu báu thù diệu. 
- sanghe (sangha) <dt, nam, đsc, sđ> = ở Tăng chúng. 


34. Ye suppayuttä manasä da|hena, 
nikkãmino gøotamasäsanamhi. 
Te patfipatfä amatam vigayha, 
laddhã mudhã nibbutim bhuñjamänä. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

34. Với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài' có sự ứng dụng hoàn 
hảo xuyên qua giáo Pháp của đức Cồ Đàm. Các ngài đã thoát 
khỏi những dục vọng. Các ngài đã đạt được mục đích, đã thể 
nhập bất tử. Các ngài đã đạt được sự cao tột, đang tận hưởng sự 
giải thoát. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


' bậc thánh Tăng. 
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Phân tích: 

#c Ve  suppayutãä manasä dalhena nikkãmino 
gotamasãsanamhi = với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài" có 
sự ứng dụng hoàn hảo xuyên qua giáo Pháp của đức Cồ Đàm. 
Các ngài đã thoát khỏi những dục vọng. 

- ye = savaka 

- suppayutfäã [su + payutfä (payuñjati)| <qkpt, nam, cc, sn> = 
có sự ứng dụng hoàn hảo. 

- payuñjati (pa + 1 yuj + m + a) = thi hành, ứng dụng. 

- manasäã (mana) <dt, trung, sdc, sđ> = với tâm, với ý. 

- đdalhena (da]ha) <tt, nữ, sdc, sđ> = bằng sự kiên định, bằng sự 
bền bi. 

- nikkãmino (ni + kãma) <t(, nam, cc, sn> = đã thoát khỏi 
những dục vọng 

- ø0famasãsanamhi (gotama + sãsana) <tapS, đsc, sđổ> = xuyên 
qua giáo Pháp của đức Cồ Đàm. 

- säsana <dIt, trung> = giáo Pháp. 


# te patftipat(ä amatam vigayha = các ngài đã đạt được mục 
đích, đã thê nhập với bắt tử. 
- fe = ye 
- patfipattã (patti + patta ) <tapS, qkpt, cc, sn> = đã đạt được. 
- patfi <dt, nữ> = sự đạt được. 
- patfa (päpunäfi) <qkpt> = đã đạt được. 
- amatam (a + mata) <dt, trung, đc, sđ> = bắt tử (Nibbãna). 
- vigayha (vi + 1 har) <đtbb, cc, sn> = đã thê nhập. 


# laddhã mudhã nibbutim bhuñjamänã = các ngài đã đạt 
được sự cao tột, đang tận hưởng sự giải thoát. 

- laddhã (laddha - labhati) <qkpt, cc, sn> = đã đạt được, đã thu 
nhận, đã nhận lãnh. 


' bậc thánh Tăng. 
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- mudhäã <dt, nam, cc, sn> = sự cao tột, đỉnh cao. 

- nibbutim (nibbuti) <dt, nữ, đc, sđ> = sự giải thoát, sự vắng 
lặng. 

- bhuñãjamãnã (bhuñjati = 3| bhuj) <hfpt, cc, sn> = đang tận 
hưởng, đang thụ hưởng. 


35. Yathindakhilo pathavissito siyä, 
catubbhi vãtehi asampakampiyo. 
Tathũipamam sappurisam vadämi, 
y0 ariyasaccäni avecca passati. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

35. Ví như trụ đá vững chắc được chôn trong lòng đất, không thê 
bị lay chuyên bởi những cơn gió từ tứ phương. Cũng ví như vậy, 
con đánh lễ bậc hiền nhân, người mà thấy rõ Thánh Đề (Tứ Diệu 
Đề). Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 
®# Vathindakhilo pathavissito = ví như trụ đá vững chắc được 
chôn trong lòng đất, 
- yvathindakhilo = yathäã + indakhTlo 
- vathã <trt> = như. 
- indakhilo (indakhTla) <dt, nam, cc, sđ> = trụ đá, cột của 
cửa nhà, cột trụ trước công thành. 
- pathavissito (pathavT + sita) <tapS, tt, cc, sđổ> = được chôn 
trong lòng đất. 
- pathavI <dt, nữ> = lòng đất, mặt đất. 
- sita <qkpt> = đã được chôn, đã được tựa trên. 


# siyã catubbhi vãtehi asampakampiyo = không thể bị lay 
chuyên bởi những cơn gió từ tứ phương, 
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- sỉyã ( as) <đt, tha-đt, đ, 3, sđ> = có thể là. 
- catubbhi (catu) <tt, số, xxc, sn> = từ bốn (hướng). 
- vãtehi (väta) <dt, nam, sdc, sn> = bởi những cơn gió. 
- asampakampiyo (a + sam + pakampa + iya) <kamS, tt, cc, 
sđ> = sự không lay chuyền. 
- pakampati (pa + 1 kamp + a + tỉ) <đt> = lay chuyền, 
rung động. 


# (tathũpamam sappurisam vadãmi = cũng ví như vậy, con 
đảnh lễ bậc hiên nhân, 

- tathũpamam (tathã + upama) <sandhi, tt, cc, sđ> = cũng ví 
như vậy. 

- sappurisam (santa + purisa) <dt, nam, đc, sđ> = bậc hiền 
nhân, thiện nhân. 

- vadämi (vadati - Y vad) <át, ht, 1, sđ> = con đánh lễ. 


#. vo ariyasaccäni avecca passati = người mà thấy rõ Thánh 
Đề (Tứ Diệu Đề). 
- yo (ya) (sappuriso) <đại, nam, cc, sđ> = việc nào, điều gì, 
người nào. 
- ariyasaccäni (ariya + sacca) <kamS hay sapS, trung, đc, sn> = 
Thánh Đê (Tứ Diệu Đề), chân lý của bậc thánh. 
- ariya <ttˆ = bậc thánh. 
- sacca <dt, trung> = chân lý. 
- avecca (= y0) <trt, cc, sổ> = rõ ràng, chắc chắn, hoàn toàn, sau 
khi biệt hoàn toàn. 
- passafi (Ý dis => 1 pas) <đt, ht, 3, sđ> = nhìn thấy. 


36. Ye ariyasaccäni vibhãävayanti, 
gambhirapaññena sudesitäni. 
Kiñcäãpi te honti bhusam pamat(ä, 
na te bhavam af(hamamädiyanti. 
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Idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


Ngiửa Việt: 

36. Những vị nào phát triển rõ ràng những Thánh Đề (Tứ Diệu 
Đề), đã được khéo thuyết giảng bằng trí tuệ sâu lắng, mặc dù các 
ngài thường dễ duôi nhưng các ngài cũng không nhận lãnh kiếp 
sông thứ tám'. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do 
lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 

# Ye ariyasaccäni vibhãävayanfi sambhirapaññena sudesitäni 
= những vị nào phát triển rõ ràng những Thánh Đề (Tứ Diệu 
Để), đã được khéo thuyết giảng bằng trí tuệ sâu lắng, 

- ye = s0ffapana 

- vibhãävayanti (vỉ + bhãveti) <đt, ht, 3, sn> = phát triển rõ ràng, 
sự phát triển chỉ tiết. 

- vỉ <tđn> = rõ ràng, chỉ tiết. 
- bhãvetfi (Ý bhũ + e + tỉ) <đt> = phát triển, hành thiên. 

- sambhirapaññena (gambhira + paññã) <kamS, sdc”, sđ> = 
bằng trí tuệ sâu lắng. 

- gambhira <tt> = sâu lắng, tuyệt vời. 
- paññä <dt, nữ> = trí tuệ. 

- sudesitäni = ariyasaccäni (sudesita) <tt, trung, đc, sn> = đã 

khéo thuyết giảng. 


# kiñcãpi te honti bhusam pamattä = mặc dù các ngài thường 
dễ duôi, 


' Không có đời sống thứ § kê từ khi vị này đạt đạo và quả của Sotäpannä (Tư 
Đà Hoàn). Vị này chỉ có 6 kiếp sống trong quá trình luân hồi (samsära) ở cõi 
người, trời hay phạm thiên và sau đó sẽ nhập Niết Bàn (Parinibbäna). 

? Tatiya [sdc (cc)], xem The New Pãli Course, p. 4 
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- kiñcãpi <bbt> = mặc dù, tuy nhiên. 
- te (ta) <đại, cc, sn> = các cái đó. 
- bhusam (bhusa) <trt> = thường xuyên, liên tục. 
- pamattä (pa + Ý mad + ta) <qkpt, nam', cc, sn> = biếng nhác, 
xao lãng, phóng dật. 
- pa <tđn> = chỉ sự nhắn mạnh. 
-  mad = nghiện, đam mê. 


# na te bhavam at(hamamädiyanti = nhưng các ngài cũng 
không nhận lãnh kiếp sống thứ tám. 
- bhavam (bhava) <dt, nam, đc, sđ> = đời sống. 
- affhamamädiyanti (at(hamam + ädiyati) <sandhi, đt, ht, 3, 
sn> = nhận lẫy (đời sống) tám thứ. 
- affhama <tt, số> = thứ tám. 
- ãdiyati (a + 1 dã + ï +ya + tỉ) <đt> = nhận lãnh, thâu tóm. 


37. Sahãävassa dassanasampadäya, 
tayassu dhammä jahi(ã bhavanti, 
sakkãäyaditfhI vicikicchitañca, 
silabbatam väãpi yvadatthi kiñci. 


Nghĩa Việt: 

37. VỚI VỊ đầy đủ tri kiến (sơ đạo) chắc chắn, ba pháp đã được 

diệt trừ là thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ. Thậm chí vị này 

cũng diệt trừ những phiền não khác. 

Phân tích: 

# Sahãvassa dassanasampadäya = với vị đầy đủ tri kiến chắc 
chắn, 

- sahãvassa (saha + eva + assa) <trt> = với vị (đầy đủ tri kiến) 
chắc chắn. 


! chia theo “te°, nên danh từ là nam tánh. 
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- saha <Ït> = cùng với. 
- eva <bbt> = duy nhất, chỉ. 
- assa (ta) <đại, cđc, 3, sđ> = vị đó. 
- đdassanasampadäya (dassana + sampadäya) <tapS, sdc, sổ> = 
đầy đủ tri kiến. 
- đassana <dt, trung> = minh sát, sự nhìn thấy bên trong sự 
vật. 
- sampadä <dt, trung> = sự chứng đạt, sự may mắn, điều 
hạnh phúc. 


# tayassu dhammaã jahitä bhavanti = ba pháp đã được diệt trừ 
là, 
- tayassu (tayo + assu) <dt, trung, síc, sn> = của ba. 
- tayo (fÏ) <số, cc, sn> = ba. 
- assu <mt> = chỉ sự nhắn mạnh, không có nghĩa. 
- dhammä (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp, các tâm sở. 
- jahitä (jahita = jahati) <qkpt, tt, cc, sn> = đã được đoạn trừ, 
đã bỏ phế. 
- bhavanti (bhavati - Y bhũ) <đt, ht, 3, sn> = là. 


# sakkãyadif{thT vicikicchitañca sĩlabbatam = thân kiến, hoài 
nghỉ, giới cắm thủ. 
- sakkãyaditthT (sakkäyaditfhi) <tapS, cc, sđ> = thân kiến. 

- sakkãya <dt, nam> = thân. 

- ditthi <dt, nữ> = kiến, lòng tin, lý thuyết. 
- vicikicchitañca = vicikicchitam + ca 

- vicikicchitam (vicikiccha + ita') <tapS, dt, trung, đc, sđ> 

= sự hoài nghi. 

[vieikicchiti (vikicchati - 1Ï ki9)] <qkpt, đc, sđ> = hoài nghI. 

- sTlabbatam (sïla + bata) <dvanS, đc, sđ> = giới cắm thủ, chấp 
thủ vào lễ nghĩ. 


'Ở đây ita được thêm vào, chứ không phải ita - dấu hiệu của qkpt. 
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- sIla <dt, trung> = giới, điều học. 
- bata hay vata <dt, trung> = phận sự của tôn giáo, nghi lê. 


# väpi yadatthi kiñci = thậm chí vị này cũng diệt trừ những 
phiên não khác. 
- väpỉ (vã + api) <l> = hoặc, ngay cả. 
- vadatthi (yam + atthï) <sandhi> 
- vam (vicikicchitam, sakkäyadiffhi, sIlabbatam) (ya) 
<đại, trung, cc, sđổ> = cái này. 
- atthi € as) <ất, ht, 3, sđ> = là. 
- kiñci (kimci) <bbt, đc, sđ> = vải cái. 


38. Catihapäychi ca vippamutto, 
chaccäbhithãnäni abhabba kãtum. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

38. Và vị ấy đã hoàn toàn thoát khỏi bốn đường ác đạo', không 
có thể phạm sáu ác hành”. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu 
thù diệu; do lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 
# Catũñhapäyehi ca vippamutto = và vị ấy đã hoàn toàn thoát 
khỏi bốn đường ác đạo, 
- catihapäychi = catihi + apäyehi 
- catñhi (catu) <số, tt, xxc, sn> = từ bốn. 


 Niraya (Địa Ngục [ni = không + aya = hạnh phúc]), 2. Tiracchãna (Súc 
sanh), 3. Peta (Ngạ quỷ), và 4. Asura (A-tu-la). 

` 1. Mãtughätaka: giết mẹ 2. Pitughãtaka: giết cha, 3. Arahantaghätaka: 
giết bậc A-lahán 4. Lohituppädaka: làm chảy máu Phật, 5. 
Sanghabhedaka: chia rẽ Tăng chúng, 6. Aññasatthäruddesa: đề nghị một vị 
thầy khác (không lấy đức Phật làm thây). 
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- apãäyehi (apäya) <dt, nam, xxc, sn> = từ (bốn) đường ác 
đạo, từ những địa ngục. 
- vippamutto (vipamutta) <qkpt, dt, nam, cc, sđ> = đã được 
thoát khỏi. 
- pamutfi <dt, nữ> = sự tự do, sự thoát ly. 


# chaccäbhithãnãni abhabba kãtum = không có thể phạm sáu 
ác hành. 
- chaccäbhi(hãnäni = cha + ca + abhithãnäni 
- cha <số, tt, đc, sn> = sáu. 
- abhithãnäni (abhithäna) <dI, trung, đc, sn> = ác hành, 
trọng tội. 
- abhabba (abhabo) <kamS, đt, cc, sđ> = không thành thạo, 
không phù hợp. 
- kãtum (karoti - v kar) <đt, ng-m> = đề làm. 


39. Kiñcäãpi so kamma karofi päpakam, 
kayena vãcã uda cetasä vã. 
abhabba so tassa paficchadäya, 
abhabbatãä di({(hapadassa vut(ã. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

39. Mặc dù vị ấy làm việc ác nào bằng thân, bằng khẩu, hay bằng 
ý. Việc làm của vị ấy không thể che dấu. Những việc (do thân, 
khẩu và ý) đã được nói lên là không thể che dấu đối với người 
thấy Niết Bàn. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù điệu. Do 
sự chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

# Kiñcãpli so kamma_ karofi pãpakam kãyena vãcã uda 


cetasä vã = mặc dù vị ấy làm việc ác nào bằng thân, bằng khâu, 
hay bằng ý. 
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- kiñcãpi <bbt> = tuy nhiên. 

- s0 (ta) <đại-ch, 3, cc, sđ> = vị đó, anh ta. 

- kammal = kammam (kamma) <dl, trung, đc, sđ> = việc làm, 
hành động. 

- karofi € kar) <đt, ht, 3, sđ> = làm. 

- päpakam (päpa + ika) <tt, dt, trung, đc, sđ> = việc ác. 

- kãyena (kãya) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi thân. 

- vãcã = vãcãya (väcä) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng lời nói. 

- uda <]t> = hoặc. 

- ceftasä (ceta) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi tâm. 


# abhabba so fassa paticchadãya = việc làm của vị ấy không 
thể che dấu. 

- abhabba <tt> = không thẻ. 

- tassa (ta) <đại-ch, cđc, sđ> = của vị đó. 

- paficchadäya (paficchadeti) <dt, nam, cđc, sđ> = cho việc 
không còn che dầu. 


# abhabbatä ditthapadassa vutfä = (những việc làm do thân, 
khẩu và ý) đã được nói lên là không thê che dấu đối với người 
thấy Niết Bàn. 

- abhabbatä (abhabba + tä) <dt, nữ, cc, sđ> = không thể, bất 
lực. 

- di{thapadassa (di{tha + padã? + yena) <baSỶ, dt, nam, stc, 
sđ> = của người thấy Niết Bản. 

- diftha ( dis) <qkpt> = đã được thấy. 
- pada <dt, trune> = bàn chân; Niết Bàn. 
- vutfä [vutta (vadati - 3 vad)] <qkpt, nữ, cc, sđ > = đã được nói. 


LỞỠ đây, do kệ ngôn nên m được lược bỏ. 
? Niết Bàn. 
3 Tatiya baS. 
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40. Vanappagumbe yatha phussitagøe, 
ginhãnamäãse pathamasmim gimhec. 
Tathũpamam đhammavaram adesayi, 
nibbãänagämim paramam hitäya. 
Idampi Buddhe ratanam panItam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

40. Cũng như những bụi cây trong rừng đâm chổi trên những 
ngọn cây trong cái nóng của tháng đầu mùa hạ. Cũng như thế ấy, 
giáo Pháp cao quý đã được chỉ ra, dẫn đến Niết Bàn là hạnh phúc 
tối thượng. Thật vậy, Phật Bảo này là châu báu thù diệu. Do sự 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 

#c Vanappagumbe yatha phussiagøe gimhãnamäãse 
pathamasmim gimhe = cũng như những bụi cây trong rừng 
đâm chồi trên những ngọn cây trong cái nóng của tháng đầu 
mùa hạ. 

- vanappagumbe' (vana + pagumba) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
những bụi cây trong rừng. 

- pagumba <dt, nam> = bụi cây. 

- vatha = yathã <trt> = theo như, như là, cũng như. 

- phussitagøe (phussita + agøa) <baS, tt, cc, sđổ> = trong đầu 
tháng giêng. 

- phussa <dt, nam> = tháng Chạp (giữa tháng 12 và tháng 
Giêng); đâm chủi. 
- aøga <tt; dt, nam> = cao nhất; đỉnh cao. 
- øsinhãnamäse = gimhãnam + mãsa 
- øimhãnam (gimha) <dt, nam, stc, sn> = của những mùa hạ. 
- mãse (masa) <dt, nam, đsc, sđ> = trong tháng. 


! sĩ -> 0 hay e 
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- pathamasmim (pathama) <tt, số, dt, nam, đsc, sđ> = trong thứ 
nhất. 

- øimhe (gimha) <dt, nam, đsc, sđ> = trong mùa nóng, trong sức 
nóng, trong hơi nóng. 


# Tathipamam dhammavaram adesayi nibbãänagämim 
paramam hi(ãäya = cũng như thế ấy, giáo Pháp cao quý đã 
được chỉ ra, dẫn đến Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. 

- tathũpamam (tathã + upamam) <sandhi, tt, cc, sđ> = như ví 
dụ này. 

- vathä ... tathã = ví như .... ngay cả. 

- dhammavaram (dhamma + vara) <kam®S, đc, sổ> = giáo 
Pháp cao quý, diệu pháp. 

- Vara <tf> = cao quý, tuyỆt vời. 

- adesayi (\ dis + ya + T) (deseti) <dt, qk, 3, sđ> = đã thuyết 
giảng, đã chỉ ra. 

- nibbãnagämim (nibbãnam + gämñ) <tapS, tt, đc, sđ> = dẫn 
đến Niết Bàn. 

- gñmÏ <3t, tt> = việc dẫn đến, người đã đi đến. 

- paramamhitäya = parama + hita (kam®S) 

- paramam = (parama) <tt, 3t, cđc, sđ> = tôi thượng. 

- hitäya (hita) <dt, trung, cđc, sđ> = hạnh phúc, vì lợi ích. 


41. Varo varaññu varado varaharo, 
anuttaro dhammavaram adesayi. 
Idampi Buddhe ratanam panItam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

41. Bậc Thù Thắng (đức Phật), bậc Liễu Tri Thù Thắng, bậc Thí 
Thù Thắng, bậc Mang Lại Thù Thắng, Bậc Vô Thượng đã giảng 
giải Pháp thù thắng. Thật vậy, Phật Bảo này là châu báu thù diệu. 
Do sự chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


S9 


Parittapali Phân II: Thứ Hai 





Phân tích: 

# Varo varaññũ varado varäharo = bậc Thù Thắng (đức Phật), 
bậc Liễu Tri Thù Thắng, bậc Bồ Thí Thù Thắng, bậc Mang Lại 
Thù Thắng, 

- varo (vara) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bậc Thù Thắng (đức Phật). 

- varaññi (vara + aññãä) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = bậc Liễu Tri 
Thù Thắng. 

- aññä <dIt, nữ> = trí tuệ. 

- varado (varada = vara + Y dä) <tapS, tt, 3t, dt, nam, cc, sđ> = 
bậc Thí Thù Thắng. 

- varäharo (varahara = vara + 4 har) <tapS, tt, 3t, dt, nam, cc, 
sđ> = bậc Mang Lại Thù Thắng. 


# anut(aro dhammavaram adesayi = bậc Vô Thượng đã 
giảng giải Pháp Thù Thăng. 
- anutffaro (an + uttaro) <baS, dt, nam, cc, sđổ> = bậc Vô 
Thượng. 
- an (na) <bbt> = không. 
- uftaro (ud + tara) = ở trên, vượt trội. 


42. Khimmam purãnam nava natthisambhavam, 
virattacittäyatike bhavasmim. 
Te khimabTjä avirilhichandä, 
nibbanfti dhrã yathãyam padTpo. 
Idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

42. Quá khứ (nghiệp cũ) đã chấm dứt, đời sống mới (tương lai) là 

không có, tâm đã lia khỏi sự dính mắc kiếp sông (này). Các vị ấy 
có hạt giỗng đã hủy hoại, sự mong muốn (tái sanh) không tăng 
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trưởng. Các bậc trí tuệ (ấy) giải thoát như ngọn đèn đã tắt. Thật 
vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân thật này, 
mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 

# Khinam purãnam = quá khứ (nghiệp cũ) đã chấm dứt, 

- khinam (khina - khĩyafi) <qkpt, dt, trung, cc, sổ> = đã chấm 
dứt, đã cạn kiệt. 

- puraänam (puräna) <tt, dt, trung, cc, sđ> = cái củ, cái trước. 


# nava natthisambhavam = đời sống mới (tương lai) là không có, 
- nava = navam <tt, 3t, dt, trung, cc, sđ> = cái mới. 
- nafthisambhavam = natthi + sambhava + yassa' + tỉ (baS) 
- natthi (na + atthi) <đt, ht, 3, sđ> = không có. 
- sambhavam (sambhava) <dt, trung”, đc, sđ> = đời sống, 
kiếp sống. 


# virattacittäyatike bhavasmim = tâm tư đã lìa khỏi sự dính 
mắc trong kiếp sống (này). 
- viratffacittäyatike = virattacittã + äyatike 
- viraftacitfä (vi + ratta + citta + ya) <baS, cc, sn> = có 
tâm đã lìa khỏi tham đăm. 
- ratta (rañjeti = nhuộm, nhuốm màu) <tt> = tham đắm. 
- citta <dt, trung> = tâm tư. 
- äyatike (bỗ nghĩa cho bhavasmim) <tt, dt, nam, đsc, sổ> = 
tương lai. 
- bhavasmim (bhava) <dt, nam, đsc, sđ> = trong kiếp sống. 


# Te khinabijã avirilhichandã = các vị ấy có hạt giống đã hủy 
hoại, sự mong muôn (tái sanh) không tăng trưởng. 


' kamma 
? đo đi theo với kamma (được hiệu ngầm). 
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- te (ta) <đại, l, cc, sn> = các vị A-la-hán. 
- khinabTjã (khina + bïja + ya) <baS, cc, sn> = hạt giống đã bị 
đoạn tận. 
- khina (khiyati = 1 khĩ + ya + tỉ) <qkpt> = đã được đoạn 
tận, đã được chấm dứt. 
- avirũlhichandä' [na + viriũ|hi + chanda + ya (yesam)] <baS, 
dt, nam, cc, sn> = (họ có) sự ước muốn không có sự tái sanh. 
- chanda <dt, nam> = ước muốn, sự mong mỏi 
- avirilhi (na + virữũhati) <dt, nữ> = không tái sanh, không 
tăng trưởng. 


# nibbanti dhĩrã yathãyam padĩpo = các bậc trí tuệ (ấy) giải 
thoát như ngọn đèn đã tắt. 
- nibbanti (nibbãti = nỉ + 3 vã + a + tỉ) <đt, ht, 3, sn> = trở nên 
nguội lạnh, vô tham, tiêu tan, dập tắt. 
- dhrrã (dhTra) <tt, 3t, cc, sn> = những bậc trí. 
- vathäyam (yathäã + ayam) <sandhi> 
- yathã <trt> = như thế. 
- ayam (ima) <đại-qgh, nam, nữ> = cái này (cây đèn). 
- padTpo (padTpa) <dt, nam, cc, sđ> = cây đẻn. 


43. YãnIdha bhũtãni samägatäni, 
bhummäni vã yäãniva antalikkhe. 
Tathãgatam devamanussapijitam, 
Buddham namassäma suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

43. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tất cả chúng ta hãy đảnh lễ bậc Giác Ngộ, Như 
Lai đã được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho 
được thạnh lợi. 


' nam (của) => y0 (0, ä) 
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Phân tích: 
# Yãnĩdha bhũtãni samägatãni = bất cứ hạng chư thiên nào đã 
tụ hội nơi đây, 
- vãnIdha = yãni + idha 
- yãni = bhũtãni (ya) <đại-qh, trung, cc, sn> = những (vị 
chư thiên). 
- idha <trt> = ở đây, trên thế gian. 
- bhũtãnỉ (bhũta = bhavati) <dt, trung, cc, sn> = chư Thiên. 
- samãøafãni [sam + ägata (samägacchati)] <hfpt, dt, trung, cc, 
sn> = đã tụ hội. 


# bhummäãni vã yãniva antalikkhe = chư thiên ở địa cầu hay 
hư không. 
- bhummäãni (bhumma) <tt, 3t, dt, trung, cc, sn> = ở địa cầu, 
trên mặt đất. 
- yãnÌva = yãni + vã 
- vãni (ya) <đại-qh, dt, trung, cc, sn> = những người nào. 
- va = vã <bbt> = hoặc. 
- anfalikkhe (antalikkha) <dt, trung, đsc, sđ> = trên hư không, 
trên bầu trời. 


## Tathãgatam devamanussapiijitan Buddham namassäma = 
chúng con kính lễ bậc Giác Ngộ, Như Lai đã được cung kính 
bởi chư thiên và loài người. 

- tathãgatam = Buddham (tathägata) <tt, 3t, dt, nam, đc, sổ> = 
đức Như Lai. 

- devamanussapäjitam (deva + manussa + pũjita) <tapS, đc, 
sđ> = đã được kính lễ bởi chư thiên và loài người. 

- deva <dt, nam> = chư thiên. 
- manussa <d{, nam> = con người. 
- pñjita (pũjeti - Ý pũj + e + tỉ) <qkpt> = đã được kính lễ. 

- namassäma (namassatfi - 4 namas) <đt, ht, I, sn> = chúng con 
thành kính. 
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# suvatthi hotu = mong cho được thạnh lợi. 
- suvatthi (su + atthï) <mt-hc> = được thạnh lợi. 
- hotu (hoti - Y hũ) <đt, mlc, 3, sđổ> = mong cho, hãy trở thành, 
hãy là. 
44. YãnIdha bhũtãni samägatäni, 
bhummäni vã yãni va antalikkhe. 
tathãgatam devamanussapñjitam, 
dhammam namassäma suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

44. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tắt cả chúng con hãy đảnh lễ giáo Pháp Như Lai 
đã được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho được 
thạnh lợi. 


Phân tích: 
(Xem phân phán tích kệ sô 43). 


45. YãnIdha bhũtãni samägatäni, 
bhummäni vã yãni va antalikkhe. 
tathãgatam devamanussapñjitam, 
sangham namassãma suvatthi hotũti. 


Nghĩa Việt: 

45. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tất cả chúng ta hãy đảnh lễ giáo Pháp Như Lai đã 
được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho được 
thạnh lợi. 


Phân tích: 
(Xem phân phán tích kệ sô 43). 


Ratanasuttam nỉ((hitam. 
(Kinh Tam Bảo đã được châm dứt). 
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3. METTÄSUTTA 
(KINH TỪ BI) 


46. Yassãnubhävato yakkhä, 
neva dassenfi bhTisanam; 
yamhi cevänuyuñjanto, 
rattindivamatandito. 


47. Sukham supafi sutto ca, 
pÄpam kiñci na passati; 
evamädigunipetam, 
parittam tam bhanäma he. 


Nghĩa Việt: 

46-47. Do nhờ oal lực của Kinh nảy, (mà) những hạng Dạ Xoa 
không dám hiện hình đáng sợ. Thật vậy, đối với người nào nỗ lực 
liên tục, không biếng nhác (tụng đọc và thực hành) ngày và đêm. 
Người này ngủ một cách an lạc, và người này không thấy ác 
mộng. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi hãy tụng kinh Paritta này 
có những ân đức như vẫy. 


Phân tích: 
®# Yassanubhävato yvakkhã neva dassenti bhisanam = do nhờ 
oal lực của Kinh này, (mà) những hạng Dạ Xoa không dám 
hiện hình một cách đáng sợ. 
- vassanubhävato = yassa + änubhävato <sandhi> 
- Vassa = paritfassa (ya) <dt, trung, stc, sđ> = của (kinh 
Paritta). 
- anubhävato (änubhava) <dt, nam, xxc, sđ> = từ oal lực. 
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- vakkhä (yakkha) <dt, nam, cc, sn> = các hạng Dạ Xoa. 

- neva (na + eva) <Ït> = không như. 

- đassentfi (dasseti - Ả dis + e + tỉ = das) <đt, ht, 3, sn> = 
hiện ra, hiện hình. 

- bhisanam (bhTsana) <dt, trung, đc, sđ> = một cách đáng sợ. 


# yamhi cevãnuyuñjanto rattindivamatandito = thật vậy, đối 
VỚI "8ƯỜi nảo nỗ lực liên tục, không biếng nhác (tụng đọc và 
thực hành) ngày và đêm. 

- vamhi”cevänuyuñjanto = yamhi + ceva + anuyuñcanto 

- vamhi (ya) <đại, 3t, đsc, sđ> = đối với người nào. 

- ceva = eva <]t> = chỉ. 

- anuyuñjanto (anuyuñjati) <htpt, cc, sđ> = đang nỗ lực 
liên tục. 

- ratfindivamatandito = rattindivam + atandito 

- ratfindivam (ratti + diva) <dt, nữ> = ban đêm và ban 
ngày, trọn ngày đêm. 
- ratfi <dt, nữ> = ban đêm 
- điva <dt, nam> = ban ngày. 
- atandito (atanda + ita) <kamSÌ, trt> = người không biếng 
nhác. 


# Sukham supatfi sutto ca päpam kiñci na passati = người này 
ngủ một cách an lạc, và người này không mơ thấy ác mộng. 

- sukham (sukha) <dt, trung, đc, sđ, tr> = hạnh phúc; một cách 
hạnh phúc. 

- supati (Ý sup + a + tỉ) <dt, ht, 3, sđ> = ngủ. 

- sutto (supati) <qkpt> = đã được ngủ, nằm ngủ. 

- päpam (päpa) <dIt, trung, đc, sđ> = ác mộng, điều ác, việc ác. 

- kiñci = paäpam <bbt, đc, sđ> = vài cái. 

- passati (Y dis => 1Ï pas) <đt, ht, 3, sđ> = nhìn thấy, mơ thấy. 


! atfandita + sỉ = atandito 
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# cvamaäadigunipetam parittam tam bhanäma he = xin các 
bậc hiền trí! Chúng tôi hãy tụng Kinh Paritta này có những ân 
đức như vầy. 

- eyvamäadigunipetam = partftam (evam + ädi + guna + 
upetam) <tapS, tt, đc, sđ> = cùng với nhiều đức tánh như vầy. 

- evam <trt> = như vậy. vâng, dạ (văn nói). 

- ädi <dt, nam> = bắt đầu, <dt, trung> = vân vân. 

- øguna <dt, nam> = đặt tính, có giới đức. 

- upefa (upeti = upa + 1T + a + tỉ) <qkpt> = cùng với. 


48. KaranTyamatthakusalena, 
yanta santam padam abhisamecca; 
sakko uji ca suhuji ca, 

suvaco cassa mudu anatimänI. 


Nghĩa Việt: 

48. Sau khi đã thấu hiểu căn bản của sự vắng lặng (Niết Bàn), 
bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm'. Là người có khả 
năng chất phát và khéo chánh trực, dễ dạy, nhu thuận, và không 
kiêu mạng. 


Phân tích: 

# Karaniyamatfhakusalena yanfa sanftam padam 
abhisamecea = sau khi đã thấu hiểu căn bản của sự vắng lặng 
(Niết Bàn), bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm. 

- karanTyamatthakusalena (karanTyam + attha + kusalena) 
<sandhi, sdc, sđổ> = bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm. 

- karanïyam (karanïya) <dt, trung, cc, sđ> = cần phải làm. 
- atthakusalena <tapS, sdc (cc), sđ> = bằng sự thiện xảo về 
lợi ích. 


! Giới, Định, Tuệ. 
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- attha <dt, nam> = sự lợi ích, sự tăng thêm, sự thịnh 
vượng, tải sản. 
- kusala <dt, trung> = thiện xảo, khéo léo, việc thiện. 
- yanfa = yanftam (yam + tam) 
- yam = karanTyam (ya) <đại-ch, cc, sđ> = cái này. 
- tam = karanTyam (ta) <đại, đc, sđ> = cái kia. 
- santam = padam ( sam + ta) <qkpt, tt, đc, sđ> = đã được an 
tịnh (Niết Bàn). 
- padam (pada) <dt, trung, nam, đc, sđ> = nguyên nhân, căn 
bản, câu cú, bàn chân, vị thế. 
- abhisamecca (abhi + sam + 3 ¡ + tvã) <đtbb> = sau khi đã 
thấu hiểu, sau khi đã đạt đến, sau khi đã thấu rõ. 


# sakko ujñ ca suhujũ ca = là người có khả năng chất phát và 
khéo chánh trực. 
- sakko (sakka) <tt, dt, nam, sđ> = có thể. 
- ujũ (uju) <tt, dt, nam, cc, sđ> = chất phát, ngay thắng, khẳng 
khái. 
- suhujũ (su + uju) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = khéo chánh trực. 
# suvaco cassa mudu anafimãnï = (là người) dễ dạy, nhu 
thuận, không kiêu mạng. 
- suvaco (suvaco) <baS, tt, dt nam, cc, sổ> = người dễ dạy, vâng 
lời, biết nghe. 
- CAa§Sa = ca + assa 
- assa (Ý as) <át, ht, 3, sđ> = là. 
- mudu <tt, dt, nam, cc, sđ> = nhẹ nhàng, hòa nhã. 
- anatimãnmI (a + atimäna) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> = không 
kiêu mạng, không cứng đầu. 
49. Santussako ca subharo ca, 
appakicco ca sallahukavutti; 


sanfindriyo ca nipako ca, 
appagabbho kulesu ananugiddho. 
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Nghĩa Việt: 

49. Là người có sự tri túc, thanh đạm, không có rộn ràng, có ít 
việc, là người có căn thanh tịnh, tinh tế, không có sự kiêu căng, 
và không có sự quyền luyến gia đình (Phật tử). 


Phân tích: 
# Santussako ca subharo ca = là người có sự tri túc, thanh đạm, 
- santussako (santussaka = santussi + ika) <tt, dt, nam, cc, sđ> 
= có tính tri túc, biết đủ, bằng lòng những cái gì đã có. 
- santa (sammati - <qkpt> = an bình, bình tĩnh, vắng lặng. 
<dt, nam> = người đức hạnh. 
- sanfussi (santussati -V tus) <qk> = đã biết đủ, đã vừa 
lòng. 
- subharo (su + bhara) <kamS, tt, dt, nam, cc, sđ> = có sự dễ 
nuôi, thanh đạm, người dễ dàng cấp dưỡng vật thực. 
- bhara <tt, 3t> = tính câp dưỡng. 


# appakicco ca sallahukavutti = không có rộn ràng, có ít việc, 
- appakicco (appakicca = appa + kicca + ya) <baS, tt, 3t, cc, 
sđ> = không có rộn ràng, nhàn hạ. 
- appa <tt = nhỏ nhoI, cỏn con; <dt, trung> = một chút. 
- kieea <dt, trung> = công việc, bổn phận (công việc cần 
phải làm). 
- sallahukavutti (sallahuka + vutfi + ya) <baS, cc, sđ> = có ít 
VIỆC. 
- sallahuka <tt, 3t> = nhẹ nhàng, ít ỏ1. 
- vutfi <dt, nữ> = đời sống, thói quen, sự thực hành. 


# santindriyo ca nipako ca = có căn thanh tịnh, tinh tế, 
- sanftindriyo (santi + indriya + ya') <baS, cc, sđổ> = có căn 
thanh tịnh. 


' yassa 
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- sanfi <dt, nữ> = thanh tịnh, sự thanh bình. 
- indriya <dt, trung> = giác quan, căn trần. 
- nipako (nipaka) <tt,dt, nam, cc, sđ> = tính tẾ, cÓ sự thông 
minh, có sự khéo léo. 


# appagabbho kulesu ananugiddho = không có sự kiêu căng, 
và không có sự quyền luyến gia đình (Phật tử). 
- appagabbho (na + pagabbha + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sổ> = 
không có ngã mạng, không có sự kiêu mạng, không hỗn hảo. 
- pagabbha <tt> = ngạo mạn, hỗn hảo, xắc xược. 
- kulesu (kula) <dt, trung, đsc, sn> = ở gia đình, trong dòng tộc, 
ở gia tộc. 
- ananugiddho (na + anugiddha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = 
không có sự quyền luyến. 
- anugiddha (anugijjhati = anu + Ý gidh + a + tỉ = thèm 
muốn) <qkpt> = quyến luyến, tham lam. 


50. Na ca khuddamäcare kiñci, 
vena viññũ pare upavadeyyum; 
sukhinova khemino hontu, 
sabbasattä bhavantu sukhitattä. 


Nghĩa Việt: 

50. Vị ấy không làm những việc (ác) gì dù nhỏ mà những bậc trí 
có thể khiến trách. Mong cho chúng sanh được sự an vui và an 
toàn. Mong tất cả chúng sanh được hạnh phúc. 


Phân tích: 

## Na ca khuddamäcare kiñci yena viññũ pare upavadeyyumn 
= người nào không làm những việc (ác) gì dù nhỏ mà những 
bậc trí có thể khiển trách. 
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- khuddamäcare (khuddam + äcare) <sandhi> 
- khuddham <tt, di, trung, đc, sđ> = nhỏ nhắn. 
- äcäre (ä +  car + eyya) <ảt, skh, 3, sđ> = nên thực hành. 
- kiñci = khuddam (kimci) <bbt, đc, sđ> = vài cái. 
- yena (va) <đại, trung, sdc, sđ> = bởi vì, nơi đâu. 
- viñññ <tt; dt, nam, cc, sn> = các bậc trí. 
- pare = viññũ (para) <tt, cc, sđ> = khác. 
- upavadeyyum (upavadati = upa+ 1 vad + a + tỉ) <đt, kh-n, 3, 
sn> = có thể khiến trách. 


# sukhinova khemino hontu = mong cho họ được sự an vui và 
an toàn. 
- sukhinova = sukhino + vã 
- sukhino (sukhT) <dt, nam, cc, sn> = những người an vuiI. 
- vã <](> = hoặc. 
- khemino (khemT) <dt, nam, cc, sn> = những người có sự an 
toàn. 
- hontu (hoti = Y hũ) <đt, mlc, 3, sn> = mong cho. 


# sabbasattä bhavantu sukhitattä = mong tất cả chúng sanh 
được hạnh phúc. 
- sabbasattä (sabba + satta) <kamS, cc, sn> = tất cả sanh 
chúng. 
- satta <dt, nam> = sanh chúng. <số> = bảy. 
- bhavantu (bhavati = Ý bhu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong 
cho là. 
- sukhitattä (sukhIi + attä + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = (chúng 
sanh) được hạnh phúc. 
- attã (atf3) <dt, nam> = tâm tư. 


51. Ye keci pänabhũtatthi, 
tasä vã thävarä vanavasesã; 
dighã vã yeva mahan(ä, 
majjhimäã rassakã anukathũlã. 
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52. Di((häã vã yeva adit(hä, 
ve va dũre vasanti avidiire; 
bhũtäã va sambhavesIT va, 
sabbasattä bhavantu sukhitattä. 


Nghĩa Việt 
51-52. Bất ¿ cứ chúng sanh nào yếu hay mạnh, hay không ngoại 


trừ ai, dài hoặc ngăn hay trung bình, lớn hay nhỏ, ôm hay mập. 
Chúng sanh nào có thê thấy hoặc không thấy, những chúng sanh 
nào ở xa hay gần, đã sanh hoặc chưa sanh (trong thai bào); mong 
cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. 


Phân tích: 
# Ye keci pănabhñtatthi tasã vã thãvarã vanavasesã = bất cứ 
chúng sanh nào yếu hay mạnh, hay không ngoại trừ ai, 
- ye keci = pãnabhũtã <nmt, tt> = bất cứ chúng sanh nảo. 
- ve (ya) <đại-qh, cc, sn> = những (chúng sanh) nào. 
- keci (koci) <đại-nghi, cc, sn> = người nào đó, bất cứ ai. 
- pãnabhũtatthi = pãnabhũtäã + atthi <sandhi> 
- pănabhũtä (pãna + bhũta) <kamS, di, nam, cc, sn> = 
những chúng sanh. 
- pãna <dt, nam> = sanh chúng, sự sống, hơi thở. 
- bhũta (bhavati - 1 bhu) <qkpt> = đã trở thành, đã tồn 
tại; <dt> chúng sanh. 
- atthi <mt, cc, sn> = có nhiều. 
- tasã = pãnabhũtä (tasa) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những chúng 
sanh) có sức mạnh, (những chúng sanh) đang di chuyền. 
- thävarä vanavasesä = thãvarä + vã + anavasesã <sandhi> 
- thävarä (thävara) <t(, dí, nam, cc, sn> = (những chúng 
sanh) yếu, (những chúng sanh) đang đứng yên. 


' động từ 
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- anavasesã (na + aväsesa + ya) <baS, tt, cc, sn> = không 
trừ a1. 


# dichäã vã yeva mahantä majjhimäã rassakä anukathulä = dài 
hoặc ngắn hay trung bình, lớn hay nhỏ, ốm hay mập. 
- diphã (digha) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những chúng sanh) có 
chiêu dài. 
- yeva = ye + vã 
- ye = pãnabhũfä (ya) <đại, nam, cc, sn> = những chúng 
nào, những người nảo. 
- mahanfä (mahanta) <tt, dt, nam, cc, sn> = to lớn. 
- majjhimäã (majjhima) <tt, dt, nam, cc, sn> = trung bình. 
- rassakä (rassa + Ïka) <tt, 3t, cc, sn> = ngắn. 
- anukathilä (anukã + thũlã) <sandhi, cc, sn> = ốm hay mập. 
- anu <dt, nam> = nhỏ, ốm. <tt, 3t> = phút, nhỏ nhoi, hạt 
phân tử. 
- thũla <tt, 3t> = lớn, vĩ đại. 


# Di(thã vã yeva adiffhã = chúng sanh nào có thể thấy hoặc 
không thấy. 
- dit(hä (di{tha) <qkpt, dt, nam, cc, sn> = những (chúng sanh) 
có thể thấy. 
- difthi (passati = Ý dis => Y pas) <qkpt> = đã được nhìn 
thấy. 
- ve Va = ye vã 
- ye (ya) <đại, nam, cc, sn> = những (chúng sanh) nào, những 
người nào. 
- adif(hã (a + di{tha) <kamS, qkpt, dt, nam, cc, sn> = những 
(chúng sanh) không nhìn thấy. 


# ye va dũre vasanfi avidũre = những chúng sanh nào ở xa hay gần, 
- đdũre (dũra) <dt, nam, đsc, sổ> = ở nơi xa. 
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- vasanti € vas) <ổt, ht, 3, sn> = sống. 
- avidũre (a + vidũra) <kamS, dt, nam, đsc, sđ> = ở không xa, ở 
gân. 


# bhũtã va sambhavesI va = hoặc chúng sanh đã sanh hoặc 
chưa sanh (trong thai bảo). 

- bhũtã (bhũta = bhavati) <qkpt, dt, nam, cc, sn> = chúng sanh 
đã sanh ra, đã tồn tại. 

- sambhavesI (sambhava + esT) <tapS, dt, nam, cc, sn> = những 
chúng đang chưa sanh (đang trong đầu thai). 


# sabbasattä bhavantu sukhitattä = mong cho tất cả chúng 
sanh được hạnh phúc. 
- bhavantu (bhavati - 4 bhu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong cho. 


53. Na paro param nỉkubbetha, 
n”ãtimaññetha katthaci na kañci; 


H0 pafighasañña, 
n”8äññamaññassa dukkhamiccheyya. 


Nghĩa Việt. 

3; Đừng lủ lừa đảo người khác, hay xem thường bất cứ người nào 
trong nơi đâu. Chớ nên mong muốn làm khổ người này hay 
người khác (lẫn nhau) với tưởng sân hận thù hăn. 


Phân tích: 

# Na paro param nikubbetha nˆãtimaññetha katthaci na 
kañci = đừng lừa đảo người khác, hay xem thường bất cứ 
người nào trong nơi đâu. 

- paro (para) <dt, nam, cc, sđ> = người khác. 

- param (para) <dt, nam, đc, sđ> = đối với người khác. 

- nikubbetha (nikubbati) <ảt, mlc, 2, sn> = hãy lừa đảo, hãy 
lừa đối, hãy đánh lừa. 
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- n?ãtimaññetha (na + ãtimaññati) <đt, mlc, 2, sn> = hãy đừng 
xem thường, hãy đừng khinh thường. 
- katthaci <bbt> = ở đâu đó. 
- na kañci = nam + kiñcỉ 
- nam = tam = param (ta) <đại-ch, nam, đc, sđ> = việc ấy, 


điều ấy. 
- kiñci = tam param <tt, bbt, đc, sđ> = một vài, bât cứ 
(người khác). 


~T~—= —=~~ 


# byärosanä pafighasaññäa nˆãññamaññassa dukkhamiccheyya 
= chớ nên mong muốn làm khổ người này hay người khác (lẫn 
nhau) với tưởng sân hận, hay bằng sự thù hăn. 

- byãärosanã = byãrosanäãya (byãrosa) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng 
sự thù hẳn. 

- pafipghasaññä = patighasaññaya (patigha + saññã) <kamS, 
dt, nữ, sdc, sn> = bằng tưởng sân hận. 

- patigha <dt, nam> = sự sân hận, sự tức giận, sự giận dữ. 
- saññã (sam + 3 ñã) <dt, nữ> = sự nhận biết, tưởng. 
- näññamaññassa = na + aññamaññasa 
- aññamaññasa (añña + añña) <dvanS, dt, nam, stc, sđ> = 
lẫn nhau, người này hay người khác. 
- dukkhamiccheyya (dukkham + iccheyya) <sandhi> 
- dukkham (dukkha) <dt, trung, đc, sđ> = đau khổ. 
- iccheyya (Ý is + a + eyya) <đt, skh, 3, sđ> = nên mong 
muốn, nên mong mỏi. 


54. Mãt(ã yathäã niyam puttamˆäyusã 
ekaputtamanurakkhe; 
evampi sabbabhiitesu, 
mãnasam bhãvaye aparimänam. 
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Nghĩa Việt: 

54. Ví như người mẹ bảo vệ đứa con một của mình (cho dù phải 
nguy hiểm đến tánh mạng). Cũng vậy, hãy nên phát triển tâm tư 
vô lượng đến tất cả chúng sanh. 


Phân tích: 
## Mã(ã yathã niyam put(amˆäyusä ekaputtamanurakkhe = 
như người mẹ bảo vệ đứa con một của mình (cho dù phải nguy 
hiểm đến tánh mạng); 
- mãtã (mãtu) <dt, nữ, cc, sđ> = người mẹ. 
- vathäã <trt> = như. 
- vathäã ... evam (yathä ... tathä) = như ... cũng vậy. 

- niyam (niya) <tt, đc, sđ> = của mình. 

- puttam”äyusä = puttam + äyusã <sandhi> 
- puttam (putta) <dt, nam, đc, sđ> = người con, con cái. 
- ñyusã (ãyu) <dt, trung, nam, sdc, sđ> = bằng tuôi thọ. 


- ekaputfamanurakkhe = cka + putftam +  anurakkhe 
<sandhi> 
- ekaputtam (eka + putta) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = đứa 
con mội. 


- anurakkhe (anu + Ý rakkh + a + eyya) <đt, skh, 3, sđ> = 
nên bảo vệ, bảo vệ sát sao. 


# evampi sabbabhũtesu mãnasam bhãvaye aparimãpam = = 
cũng vậy, hãy nên phát triển tâm tư vô lượng đên tất cả chúng 
sanh. 

- mãnasam (mãnasa) <dt, trung, đc, sđ> = tâm tư. 

- bhãvaye € bhũ + aya + eyya) <đt, thụ, tự-đt, skh, 3, sđ> = hãy 
nên (tự mình) phát triển. 

- aparimänam = mãnasam (aparimäna) <baS, tt, đc, sđổ> = vô 
lượng. 


106 


3. MeHasutta 3. Kính Từ Bi 





55. Mettañca sabbalokasmi, 
mãnasam bhãvaye aparimaänam; 
uddham adho ca firiyaũñca, 
asambãadham averamasapattam. 


Nghĩa Việt: | 

55. Hãy nên phát triển tâm từ vô lượng đến tất cả thế gian, bên 
dưới và bên trên, bên này sang bên kia (theo chiều ngang), không 
bị ngăn che. Thân thiện, không có thù oán. 


Phân tích: 
## Mettañca sabbalokasmi mãnasam bhãvaye aparimänam = 
người nên phát triển từ tâm vô lượng đến tất cả thê gian, 
- metfaÏñca = mettam + ca (m => ñ) 
- mettam = mãnasam (mettä) <tt, dt, trung, đc, sđ> = từ ái, 
từ tâm. 
- sabbalokasmi = sabbalokasmim (sabba + loka) <kamS, dt, 
nam, đsc, sđ> = ở tất cả thế g1an. 
- loka <dt, nam> = thế lan, thế ĐIỚI. 
- mãnasam (mãnasa) <dt, trung, sdc, sđ> = với tâm tư. 


# uddham adho ca tiriyañca asambäadham = bên trên và bên 
dưới, bên này sang bên kia (theo chiều ngang), không bị ngăn che, 

- uddham (uddha) <trt, đsc, sđ> = bên trên. 

- adho <bbt, đsc, sđ> = bên dưới. 

- tiriyañca = tiriyam + ca (m => ñ) 

- tiriyam (tiriyam) <trt, đsc, sđ> = bề ngang, băng ngang. 

- asambädham (a + sambädha) <baS, trt, tt, đc, sđ> = không bị 
ngăn che, vô biên giới, rộng rãi. 

# averamasapattam = thân thiện, không có thù oán. 


- ayeramasapattam (averam + asampatta) <baS, trt, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = không thù hăn và thân thiện. 
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- avera (a + vera) <tt, 3t> = thân thiện, không có kẻ thù. 
- vera <dt, trung> kẻ thù. 
- asapattam (a + sapatfa) <dt, trung> = không có thù oán, 
không có kẻ thù. 


56. Ti{tham caram nỉsinno va, 
sayãno yävaf”assa vitamiddho. 
Etam satim adhittheyya, 
brahmametam vihãramidhamähu. 


Nghĩa Việt: 

56. Khi đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm, cùng với 
tâm tư không mê mờ. Người này nên phát triển niệm tâm từ ấy. 
Ở đây, chư Phật gọi là Phạm trú. 


Phân tích: 

# Ti{tham caram nỉisinno va sayäno = khi đang đứng, đang đi, 
đang ngồi hay đang nằm, 

- tiftham = tifthanto (ti{thati - v thã) <htfpt, trt, dt, nam, cc, sđ> 
= đang đứng. 

- caram = caranto (carati - Y car) <hfpt, trt, dt, nam, cc, sổ> = 
đang đi bộ. 

- nisinno (nisinna - nisidati) <qkpt, dt, nam, cc, sổ> = đang 
ngÔI. 


# yävaf°assa vitamiddho = cùng với tâm tư không mê mờ. 
- sayäno (sayãna) <trt, dt, nam, cc, sđ> = đang nằm, đang ngủ. 
- yävaf”assa = yävaftä + assa <sandhi> 
- vãvatã (yãva) <trt, dt, nữ, cc, sđ> = cho đến khi. 
- assa (atthï) <ảt, kh-n, 3, sđ> = có lẽ. 
- vitamiddho (vĩta + middha + va) <baS, dt, nam, cc, sđ> = 
không có buôn ngủ, tỉnh thức, không mê mờ. 
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- vIita <bbt> = không. 
- middha <dt, trung> = mê mờ, trạng thái buôn ngủ, trạng 
thái lờ đờ, uê oảI, trạng thái mê mệt. 


# Etam satim adhiffheyya = người này hãy nên phát triển niệm 
tâm từ Ấy. 

- eftam (eta) <đại, nữ, đc, sđ> = đó. 

- saftim (sati) <dt, nữ, đc, sđ> = niệm, có sự ghi nhớ, có cảnh 
giác. 

- adhiftheyya (adhifthäti = adhi+v thã + a + ti) <đt, kh-n, 3, 
sđ> = nên phát triển. 


# brahmametam vihãramidhamaäahu = ở đây, chư Phật gọi là 
Phạm trú. 
- brahmametam = brahmam + etam <sandhi> 
- brahmam (brahma) <tt, dt, nam, cc, sđ> = Phạm Thiên. 
- etam (eta) <đại, nam', đc, sđ> = đó. 
- vihãramidhamähu (vihãram + idha + ähu) <đt, qk, 3, sđ> = 
họ đã nói là sống ở đây, gọi là việc trú ngụ. 
- vihãram (viharati) <dt, nam, cc, sđổ> = việc trú ngụ. 
- ahu € brũ = brũti)<đt, qk, 3, sn> = họ đã nói. 


57. Ditthiñca anupaggamma, 
sIlaväã dassanena sampanno. 
Kãmesu vineyya gedham, 
na hỉ jãtuggabbhaseyya punareti. 


Nghĩa Việt: 

57. Là người không có chấp thủ tà kiến, có giới hạnh, đã được 
thành tựu tri kiến. Người nên dứt bỏ sự tham luyến trong các dục. 
Thật vậy, người này chắc chắn không còn tái sanh vào bào thai nữa. 


! vihãra 
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Phân tích: 

# Di{thiñca anupaggamma = là người không có chấp thủ tà 
kiến, 

- dif(hiñca = dif(ham + ca 

- ditthim (ditthi) <dt, nam, đc, sđ> = có tà kiến. 

- anupaggamma (na + upaggacchatfi) <tt, qkpt, cc, sđ> = không 
có chấp thủ, không đạt đến. 

- uDagacchati = upaggacchati = đạt đến, đi đến, thực thi. 


# sillava dassanena sampanno = có giới hạnh, đã được thành 
tựu tri kiên. 

- silaväã (sTlavantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = người có giới hạnh. 

- dassanena (dassana) <dt, trung, sdc, sđ> = tri kiến, bằng trí 
tuệ, băng minh sát. 

- sampanno (sampajjati = sam + 3 paj + ya + tỉ) <qkpt, dt, 
nam, cc, sổ> = đã thành tựu. 


# Kãmesu vineyya gedham = người nên dứt bỏ sự tham luyến 
trong các dục. 

- kãmesu (kãma) <dt, nam, đsc, sn> = trong các dục. 

- vineyya (vineti = vi + 3 ni + e + tỉ ) <htpt, kh-n, 3, sđ> = nên 
được dứt bỏ, nên được xả bỏ. 

- gedham (gedha) <dt, nam, đc, sđ> = sự tham luyến. 


# na hi jãtuggabbhaseyya punar°eti = thật vậy, người này chắc 
chắn không còn tái sanh vào bào thai nữa. 

- jãtuggabbhasevya = jãtuggabbhasevyam (jãtu + 
gabbhaseyyam) <sandhi, cc, sổ> = sự tái sanh vào bào thai 
một cách chắc chăn. 

- jãtu <trt> = một cách chắc chắn, không nghi ngờ. 
- gabbhaseyya (gabbha + seyya) <tapS, dt, nữ, đc, sđ> = sự 
tái sanh vào trong bào thai, tái sanh (làm người). 
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- øabbha <dt, nam> = bào thai. 
- seyya (sayafi = 1 sỉ) = đang nằm. 
- punarˆeti = puna + efi 
- puna <bbt> = lại nữa. 
- eti'(Ji+a+ tỉ) <át, ht, 3, sđ> = đi đến. 


Mettäsuttam nifthitam. 
(Kinh Từ Bi đã được châm dứt). 


!= ayati 


II 
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Thứ Tư: 4. Khandhasutta, 5. Morasutta & 6. Vafffasufta: 








Thứ Tư: (1.3) 
4. KHANDHASUTTA 
(KINH KHANDHA) 


58. SabbäsTvisajãfnam, 
dibbamantägadam viya, 
yam nãsctfi visam ghoram, 
sesalcäpi parissayam. 


59. Anäkkhettamhi sabbattha, 
sabbadã sabbapäninam, 
sabbasoˆpi nivãreti, 
parittam tam bhanäma he'. 


Nghĩa Việt: 

58-59. Xin các bậc hiền trí! Chúng ta hãy tụng kinh Paritta này, 
như là phương thuốc thần chú, hãy tiêu diệt được nọc độc kinh 
khủng của tất cả các loài rắn có nọc độc. Do phạm vi oai lực của 
kinh Paritta này, hãy ngăn chặn ngay cả những nguy hiểm khác 
còn dư sót của tất cả chúng sanh ở khắp mọi nơi trong bắt cứ lúc 
nào. 


Phân tích: 
®# SabbäsTvisajãfinam = của tât cả các loài răn có nọc độc. 


' Cả 2 đoạn Kinh trên có thể được viết như sau: He dibbamantägadam 
sabbäsrvisajaanam ghoram visam nãscfi viya ((ath3) yam parittam 
sabbattha änäkkhettamhi sabbapaninam ghoram visam ca sesam 
parissayvam ca sabbadä sabbaso°pi nivärcti tam pariftam (mayam) 
bhanäma. 
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- sabbäsTvisajafinam (sabba + äsIvisa + jãfi) <kamS, dt, nữ, 
Sfc, sn> = của những loại rắn có nọc độc. 
- sabba <tt> = tất cả. 
- äsTvisa <dt, nam> = rắn độc, nọc độc. 
- jãti <dt, nữ> = cùng loại, đồng loại, cùng giống loại. 


# dibbamantãgadam viya = như là phương thuốc thần chú, 
- dibbamantägadam (dibbamanta + äãgada) <kamS, dt, trung, 
cc, sđ> = phương thuốc thần chú. 
- dibbamanta = thần chú. 
- dibba <tt> = thần, chư thiên, thuộc về chư thiên. 
- manfa <dt, trung> = chú thuật, lời nguyện. 
- ägada <dt, trung> = thuốc. 
- Viya <mf-ss> = như là. 


# yvam nãsefi visam ghoram = nó tiêu diệt được nọc độc kinh 
khủng, 

- yam = parittam (va) <đại, trung, cc, sđ> = cái (kinh Parttta) 
này. 

- nãsefi (Ý nas + e + tỉ) <đt, ht, 3, sđ> = tiêu diệt, giết, tàn hại. 

- visam (visa) <dt, nam, đc, sđ> = nọc độc, chất độc. 

- phoram (ghora) <tt, dt, nam, đc, sđ> = kinh khủng. 


# sesañcäpi parissayam ãänäkkhettamhi sabbattha, sabbadä 
sabbapaninam, sabbaso”pi niväreti = do phạm vi oai lực của 
kinh Paritta này, hãy ngăn chặn ngay cả những nguy hiểm khác 
còn dư sót của tất cả chúng sanh ở khắp mọi nơi trong bắt cứ lúc 
nào. 

- sesaÏcäpi = sesam + ca + api <sandhi> 

- §esam = parissayam <tt, dt, nam, đc, đc> = dư sót, khác. 
- parissayam (parissaya) <dt, nam, đc, sđổ> = sự nguy hiểm, sự 
TắC TÔI. 
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- anäkkhettamhi (na + khettfa) <tapS, dt, trung, đsc, sđ> = trên 
khu vực của oal lực của kinh Partitta. 
- ñna = oal lực (của kinh Paritta). 
- sabbattha <trt, t> = khắp mỌI nƠI, Ở khắp nƠI. 
- sabbadãä <trt> = luôn luôn. 
- sabbapaninam (sabba + pãnT) <kamS, dt, nam, stc, sđ> = của 
tất cả chúng sanh. 
- sabbasopi (sabbaso + api) <trt> = phạm vi, ngay cả mọi khía 
cạnh. 
- sabbaso <trt> = cùng với, mọi khía cạnh. 
- nỉvãretfi (nỉ + var + e + tỉ) <đt, ht, 3, sđ> = bảo vệ, ngăn cản, 
ngăn chặn. 


60. Viripakkhehi me mettam, 
mettam Eräpathehi me, 
Chabyäputtehi me mettam, 
mettam Kanhãgotamakehi ca. 


Nghĩa Việt: 

60. Mong cho tâm từ của tôi đến với những Virũpakkha. Mong 
cho tâm từ của tôi đến với những Erãpatha. Mong cho tâm từ của 
tôi đến với những Chabyäputta. Và mong cho tâm từ của tôi đến 
với những Kanhãgotamaka. 


Phân tích: 

# Virũpakkhehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến với 
những Virũpakkha. 

- Virũpakkhehi (Virũpakkha) <dt, nam, sdc, sn> = với những 
'Virupakkha, chúa của các loài Nga. 

- me" (amha) <đại, stc, sđ> = của tôi. 

- metftam (mettä) <dt, trung, cc, sẩ> = lòng từ, tâm từ. 


! mha + sa = me 
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# mettam erãpathehi me = mong cho tâm từ của tôi đến với 
những Erapatha. 

- Eräpathehi (Eräpatha) <dt, nam, sdc, sn> = đến những 
Eräpatha (chúa loài rắn). 


# Chabyãputtehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến 
với những Chabyäputta. 

- Chabyäputtehi (Chabyäãputfa) <dt, nam, sdc, sn> = với những 
Chabyäputta. 


# mettam kanhãgotamakehi ca = và mong cho tâm từ của tôi 
đối với những Kanhãgotamaka. 

- Kanhãgotamakcehi (Kanhãgotama) <dt, nam, sdc, sn> = cùng 
với những Kanhãgotama (chúa của các loài rắn). 


61. Apadakehi me mettam, 
mettam dvipädakchi me, 
catuppadehi me mettam, 
mettam bahuppadehi me. 


Nghĩa Việt: 

61. Mong cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh không chân. 
Mong cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh hai chân. Mong 
cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh bốn chân. Mong cho 
tâm từ của tôi đến những chúng sanh nhiều chân. 


Phân tích: 

# Apädakehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến những 
chúng sanh không chân. 

- apädakehi (na + pãda + ya) <baS, dt, nam, sdc, sn> = những 
chúng sanh không chân (rắn, cá, ....). 
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# mettam dvipädakehi me = mong cho tâm từ của tôi đến 
những chúng sanh hai chân. 
- dvipadakehi (dvi + pãda + va) <baS, dt, nam, sdc, sn> = ở 
những loài chúng sanh có hai chân (người, gà, chim, ...). 
- pãda <dIt, trung> = bàn chân. 


# catuppadehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến 
những chúng sanh bốn chân. 

- catuppadehi (catu + pãda + ya) <baS, dt, nam, sn> = ở những 
chúng sanh bốn chân (voI, bò, trâu, ...). 


# mettam bahuppadehi me = mong cho tâm từ của tôi đến 
những chúng sanh nhiều chân. 

- bahuppadehi (bahu + pãda) <baS, dt, nam, sn> = ở những 
chúng sanh có nhiều chân (nhện, cuốn chiếu, con rít, ...). 


62. Mã mam apädako himsi, 
mã mam hỉmsỉ dvipädako; 
mã mam catuppado himsi, 
mã mam hỉmsỉ bahuppado. 


Nghĩa Việt: 

62. Mong cho chúng sanh không chân đừng hại tôi. Mong cho 
chúng sanh hai chân đừng hại tôi. Mong cho chúng sanh bốn 
chân đừng hại tôi. Mong cho chúng sanh nhiều chân đừng hại tôi. 


Phân tích: 

# Mã mam apädako himsỉ = mong cho chúng sanh không chân 
đừng hại tôi. 

- mã <mt-phủ> = không. 

- mam (aham) <đại, đc, sđ> = (đến) tôi. 

- apädako (na + pãda + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = những loài 
không chân (loài bò sát). 
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- himsi (hỉmsati - 3 hims) <đt, qk, 3, sđ> = đã làm hại, đã làm 
tôn thương. 


# mã mam himsi dvipädako = mong cho chúng sanh hai chân 
đừng hại tôi. 

- dvipädako = dvipädäko(dvi + pãda + va) <baS, dt, nam, cc, 
sđ> = loài hai chân. 


# mã mam catuppado himsi = mong cho chúng sanh bốn chân 
đừng hại tôi. 

- catuppado = catuppäda (catu + pãda + va) <baS, dt, nam, cc, 
sđ> = loài bốn chân. 


# mã mam himsi bahuppado = mong cho chúng sanh nhiều 
chân đừng hại tôi. 

- bahuppado = bahuppädo (hahu + päda + va) <baS, dt, nam, 
cc, sđ> = loài nhiều chân. 


63. Sabbe sattä sabbe pãnã, 
sabbe bhũtã ca kevalã; 
sabbe bhadräni passantfu, 
mã kañci pãäpamˆãgamä. 


Nghĩa Việt: 

63. Tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình (có hơi thở), tất cả sanh 
linh và không phân biệt. Mong cho tất cả chúng sanh thấy được 
những điều tôt. Đừng mang lại cho ai bất cứ những điều ác gì. 


Phân tích: 

# Sabbe sat(ã sabbe pãnã sabbe bhũtã ca kevalä = tất cả 
chúng sanh, tất cả hữu tình (có hơi thở), tất cả sanh linh và 
không phân biệt. 
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- sabbe = sattä, bhũtã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả, 
mỌI. 

- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- pănã (pãna) <dt, nam, cc, sn> = hữu tình (có hơi thở). 

- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = sanh linh, đang tỒn tại, đang 
Cư ngụ. 

- kevalä (kevala) <tt, dt, nam, cc, sn> = không phân biệt, toàn 
bộ, tất cả. 


# sabbe bhadrãni passantu = mong cho tất cả chúng sanh thấy 
được những điều tốt. 

- bhadrãni (bhara) <dt, trung, đc, sn> = những điều hiền thiện, 
những điều may mắn, những sự triển VỌNE. 

- sabbe (sabba) <dt, nam, cc, sn> = tất cả, mọi. 

- passantu (passati - 4 dis) <đt, mlc, 3, sn> = mong cho nhìn 
thấy, mong cho nhận chân ra. 


# mã kañci pãpam°ãgamäã = đừng mang lại cho ai bất cứ những 
điều ác gì. 
- kañci = kiãci <mt, đc, sđ> = bất cứ điều øì, bắt cứ ai. 
- päpam°ãgamä (päpam + ägamm8) <sandhi, dt, trung, cc, sđ> 
= hãy mang lại điều ác. 
- pãpa <dt, trung> = điều ác. 
- ägamäã (agacchati - gam) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy mang 
lại. 


64. Appamäno Buddho, 
appamaäano Dhammo; 
appamäno Sangho, 
pamäãnavanfäni sarIsapäni. 
ahi vicchikã satapadI, 
unnanäbhI sarabũ mũsikä. 
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Nghĩa Việt: 

64. Vô biên là đức Phật, vô biên là giáo Pháp, vô biên là Tăng 
Chúng. Giới hạn là những loài bò sát như những con rắn, những 
bỏ cạp, những con rít, những con nhện, những con tắc kè, những 
con chuột. 


Phân tích: 
# Appamäno Buddho = vô biên là đức Phật, 
- appamäno = Buddho (na + pamäna + va) <baS, dt, nam, cc, 
sđ> = vô biên, không giới hạn. 
- pamãna <dt, trung> = cỡ, lượng, đo đạt. 


# appamäno Dhammo = vô biên là giáo Pháp, 


# appamäno Sangho = vô biên là Tăng chúng, 
- pamänavantäni (pamäãna + vantu) <di(, trung, cc, sn> = có 
giới hạn. 


# pamãnavanfänil sarlsapäani ahi vicchikã satapadï 
unnanäbhi sarabũ mũsikã = giới hạn là những loài bò sát như 
những con rắn, những bò cạp, những con rít, những con nhện, 
những con tắc kè, những con chuột. 
- sarIsapãni (sarIsapa) <dt, trung, cc, sn> = loài bò sát. 
- sarT (sarati) <qk> = đã di chuyển đọc theo. <tt> = đi lang 
thang, đi theo sau. 
- ahi <dt, nam, cc, sđ> = những con rắn. 
- vicchikäã (vicchika) <dt, nam, cc, sn> = những con bò cạp. 
- safapadI <dt, nam, cc, sn> = những con tít. 
- unnäbhI (unnäbhi) <dt, trung, cc, sn> = những con nhện. 
- sarabi <dt, nam, cc, sn> = những con tắc kè, thăn lăn nhà. 
- mũsikäã (mũsika) <dt, nam, cc, sn> = những con chuột. 
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65. Katä me rakkhã katam me parittam, 
pafikkamantu bhũfãni, 
soham namo bhagavato, 
namo saffannam Sammäãsambuddhãnam. 


Nghĩa Việt: 
65. Việc bảo vệ đã được tôi làm, sự hộ trì kinh Paritta đã được tôi 
thực hành, mong những chúng sanh hãy tránh xa. Con xin kính lễ 
Ngài là đức Thế Tôn. Con xin kính lễ bảy vị Phật" Chánh Đắng 
Chánh Giác. 


Phân tích: 

# Katä me rakkhã katam me parittam = việc bảo vệ đã được 
tôi làm, sự hộ trì kinh Paritta đã được tôi thực hành. 

- katä = rakkhä ( kar + ta) <qkpt, dt, nữ, cc, sđ> = những việc 
đã được làm. 

- me (amha) <đại, sdc (cc), sđ> = bởi tôi. 

- rakkhäã <dt, nữ, cc, sđ> = sự bảo vệ, an toàn, chỗ nương tựa. 

- katam = parittam (\ kar + ta) <qkpt, dt, trung, cc, sđ> = đã 
được làm. 


# patikkamantu bhũtãnỉ = mong những chúng sanh hãy tránh 
xa. 

- pafikkamantu (patikkamati) <đt, mlc, 3, sn> = hãy tránh xa, 
hãy rút lu1. 

- patikkamati (pafi + Ý kam + a + tỉ) <đt> = đi lui, thụt lùi 
lại. 

- bhũfani (bhũta - bhavatfi) <dt, trung, cc, sn> = tất cả các 

chúng sanh (các loài bò sát). 


: Bảy vị Phật: I. VipassT, 2. Vessabhũ, 3. SikhI, 4. Kakusandha, 5. 
Gonägamana, 6. Kassapa, 7. Gotama. 
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# soham namo bhagavafo = con xin kính lễ Ngài là đức Thế 
Tôn. 
- soham = so + aham <sandhi> 
- aham (amha) <đại-ch, cc, sđ> = con, tôi. 
- s0 (ta) <đại-ch, cc, sđ> = Ngài (đức Thế Tôn). 
- namo <bbt, đt> = cung kính, kính lễ, đảnh lễ. 
- bhagavato (bhagavantu) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Thế 
Tôn. 


# namo sattannam Sammäsambuddhãnam = con xin kính lễ 
bảy vị Phật Chánh Đắng Chánh Giác. 
- safttannam = sammäsambuddhänam (satta) <tt, SỐ, dt, nam, 
cđc, sn> = đến bảy. 
- sammãsambuddhänam (sammäã + sam+ buddha) <nht, nam, 
cđc, sn> = đến đắng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
- samm <trt> = một cách hoàn toàn. 
- sam (sam) <tđn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toản. 
- buddha <dt, nam> = bậc đã được giác ngộ, đức Phật. 


Khandhasuttam nif(hitam. 
(Kinh Khandha đã được chầm dứt). 


122 


Thứ Tư: (2.3) 
5. MORASUTTA 
(KINH CON CÔNG) 


66. Pũirentam bodhisambhärce, 
nibbattam morayoniyam; 
vyena samvihitarakkham, 
mahäsattam vanecarä, 


67. Cirassam vãyamanfäpi, 
neva sakkhimsu ganhitum; 
Brahmamantan”ti akkhãtam. 
parittam tam bhanäma he 


Nghĩa Việt: 

66-67. Mặc dù những người thợ săn đã có gắng trong một thời 
gian dài, nhưng họ đã không thể bắt được bậc Đại Chúng Sanh, 
là vị đã tái sanh trong loài công; đang hoàn thiện các yếu tố đưa 
đến giác ngộ và đã được bảo vệ bởi kinh Paritta này. Xin các bậc 
hiền trí! Chúng tôi sẽ tụng kinh Paritta đã được tuyên bố này như 
là “Phạm Chú”. 


Phân tích: 
# Pũrentam bodhisambhãre = đang hoàn thiện các yếu tổ đưa 
đến giác ngộ. 
- pũrenfam = mahäãsattam (pũrenta) <hfpt, tt, dt, nam, đc, sđ> 
= đang hoàn thiện, đang bồ sung. 
- pũretfi (ÝŸ pũr + e + tỉ) = hoàn thiện, hoàn thành, bồ sung. 
- bodhisambhärce (bodhi + sambhäãra) <tapS, dt, nam, đc, sn> = 
các yêu tô đưa đến giác ngộ. 
- bodhi <dt, nữ> = giác ngộ, trí tuệ. 
- sambhãra <dt, nam> = yếu tố. 
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# nibbattam morayoniyam = là vị đã tái sanh trong loài công, 
- nibbattam = mahäãsattam (nibbatta) <qkpt, dt, nam, đc, sđổ> = 
đã được sanh ra, đã được khởi sanh. 
- nibbattati (ni + 1 vat + a + tỉ) = sanh lên, kết quả. 
- morayoniyam (mora + yoni) <tapS, dt, nữ, đsc, sđ> = trong 
giống loài công. 
- yoni <dt, nữ> = loải, chủng loại. 


# yena samvihitärakkham mahäãsattam = bậc Đại Chúng Sanh 
đã được bảo vệ bởi bài kinh Paritta này. 
- yena = parittena (ya) <đại, trung, sdc, sđ> = bởi vì, nơi đâu, 
bởi (kinh Paritta này). 
- samvihitärakkham = mahäsattam (samvihita + ärakkha + 
va) <baS, tt, dt, nam, đc, sđ> = sự bảo vệ đã được chuẩn bị. 
- samvihita (samvidahati = sam + vỉ +  dhã + a + tỉ) 
<qkpt> = đã được chuẩn bị. 
- rakkhäã <dt, nữ> = sự bảo vệ. 
- mahãsattam (mahanfa + saffa) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = bậc 
Đại Chúng Sanh (Bồ Tát - con công trống). 


# vanecarä cirassam vãäyamanfäpi = mặc dù những người thợ 
săn đã cô gắng trong một thời gian dải. 
- Vanecarä (vane + cara) <tapS, tt, dt, nam, cc, sn> = những 
người thợ săn. 
- vana <dt, trung> = rừng. 
- cara <dt, tt> = người đi, người hay tới lui; trinh thám. 
- cirassam <trt> = từ lâu. 
- väyamanfäpi = vãyamanfa + api 
-  Vãyamantä = vanecarä (väyamanta) <hfpt, cc, sn> = 
đang có gắng. 


# neva sakkhimsu øganhitum = nhưng họ đã không thê bắt được 
(bậc Đại Chúng Sanh). 
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- neva (na + eva) <Ït> = không. 

- sakkhimsu (sakkoti = Y sak + o + tỉ) <đt, qk, 3, sn> = đã cố 
gắng. 

- ganhitum ( ganhãti = Ïj gah + nhã + tỉ) <đt, ng-m> = để bắt, 
để tóm được. 


®# “Brahmamantan”ti akkhätam = (kinh Paritta này) đã được 
tuyên bố này như là “Phạm Chú”. 
- “brahmamantan”ti = brãhmamantam = iïti 
- brahmamantam (brahma + mantam) <trt, dt, nam, cc, 
sđ> = thần chú của chư thiên. 
- manfa <dt, trung> = thần chú, lời nguyện. 
- akkhãtam = brahmamantam (akkhãti = ä + Ykhã +a+ ti) 
<tt, qkpt, cc, sđ> = đã được tuyên bố. 


# parittam tam bhanãma he = xin các bậc hiền trí! Chúng tôi 
sẽ tụng kinh Paritta này. 

- parittam (paritta) <dt, trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- tam (ta) <đại-ch, nam, đc, sđ> = việc Ấy, điều ẫy. 

- bhanãma (bhanati = Ý bhan) <đt, ht, I, sn> = (sẽ) tụng đọc. 

- he <mt-hc> = này, hỡi. 


68. Udetayam cakkhumä ekaräj3, 
harissavanno pathavippabhãso; 
tam tam namassãämi 
harissavannam pathavippabhäsam, 
tayãjjaˆgut(ãä viharemu divasam. 


Nghĩa Việt 
68. Mặt trời này đã được mọc lên như là con mắt (để cho mọi loài 


có thể thấy), là vị vua duy nhất, có màu sắc vàng óng, có sự chiều 
sáng khắp mặt đất. Vì vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu sắc 
vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Do đó, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sông cả ngày một cách an toàn. 
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Phân tích: 
kở Udetayam cakkhumäa ekarãjã harissavanno 
pathavippabhäso — = mặt trời này mọc lên như là cho con mắt 
(để cho mọi loài có thể thấy), là vị vua duy nhất, có màu sắc 
vàng óng, có sự chiếu sáng trên mặt đất. 
- udetayam = udeti + ayam <sandhi> 
- udeti (u + Ji+a+t ) <đt, ht, 3, sđ> = mọc lên, sanh 
khởi, sanh lên. 
- ayam = suriyo (ya) <đại-qh, cc, sđ> = cái này, điều này 
(mặt trời). 
- cakkhumä (cakkhumantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bằng con 
mắt (mặt trời làm cho chúng sanh thấy được). 
- ekarãjä (eka + rãja) <tt, dt, nam, cc, sđ> = vị vua duy nhất. 
- harissavanno (harissa + vanna + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> 
= có màu sắc vàng óng. 
- pathavippabhãso (pathavĩ + pabhãsa) <tapS, dt, nam, cc, sđ> 
= chiếu sáng trên mặt đất. 
- pathavĩ = pafhavĩ <dt, nữ> = mặt đất. 
- pabhãsa <dt, nam> = chiếu sáng. 


# tam tam namassämi harissavannam pathavippabhãsam = 
vì vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng khắp mặt đất. 

- tam = tasmã = vì vậy, do vậy. 

- tam = suriyam <đại, nam, đc, sđổ> = mặt trời đó. 

- namassaämi (namassatfi - Y mana§) <đt, ht, l, sđ> = con kính 
lễ, tôi cúi chào. 

- harissavannam = tam suriyam (harissa + vanna + va) <baS, 
tt, dt, nam, đc, sđ> = có màu sắc vàng óng, có màu vàng ánh.. 

- pathavippabhäsam (pathavĩ + pabhãsa) <tapS, dt, nam, đc, 
sđ> = có sự chiếu sáng khắp mặt đất. 
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# tayãjja°gut(ã viharemu divasam = do vậy, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả ngày một cách an toản. 

- tayäjjaˆ?guttä = tayã + ajja + guttã <sandhi> 

- tayã = suriyena (tumha) <đại-qh, sdc (cc), sđ> = bởi bạn, 

bởi mặt trời. 
- ajja <mt> = hôm nay. 
- guttä = mayam (gut(a) <qkpt, cc, sn> = đã được bảo vệ. 
- ø0pcti € gup + e +ti) = bảo vệ, nhìn ngắm. 

- viharemu (viharati - Y har) <đt, ht, 1, sn> = chúng tôi sống. 
- đivasam (divasa) <dt, nam, đc. sđ> = cả ngày. 


69. Ye brãhmanä vedagu sabbadhamme, 
(te me namo fe ca mam pälayantu. 
namatthu Buddhãnam namatthu bodhiyä, 
namo vỉimut(änam namo vimuttfiyä. 
imam so parittam katvä moro carati esanä. 


Nghĩa Việt: 

69. Con kính lễ các vị Bà-la-môn (chư Phật) nào đã thâm hiểu tất 
cả các pháp, mong cho các ngải đó hộ trì cho con. Xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lễ đến sự giác ngộ; xin kính lễ đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát". Sau khi đã 
thực hành kinh Paritta này, con công trông đi tìm kiếm thức ăn. 


Phân tích: 

# Ve brahmanã vedagũ sabbadhamme te me namo fe ca 
mam pälayantu = con kính lễ chư Phật (vh. Bà-la-môn) nào đã 
thâm hiểu tất cả các pháp, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. 


' Có 5 loại giải thoát bao gồm: 1. Tadahga Vimutti (Kammävacara Kusala: 
các thiện sự ở dục giới); 2. Vikkhanbhana Vimutfi (Rũpa và Arũpakusala, 
hay Jhãna); 3. Samuccheda Vimutti (Maggañäna: Bốn đạo trí); 4. 
Patipassaddhi Vimutti (Phalañãna: Bốn quả trí); và 5. Nissarana Vimutti 
(Niết Bàn). 
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- ve = brahmanam [Buddhä] (ya) <đại, nam, cc, sn> = chư 
(Phật) nào, những người nào. 

- brahmanä (brãhmana) <dt, nam, cc, sn> = Bả-la-môn. 

- vedagi (vedagä) <dt, nam, cc, sn> = người đã đạt được trí tuệ 
cao tột. 

- ve ... (e = những ai... họ là 

- te = brahmanam (ta) <đại, cc, sn> = chư (Phật) này. 

- me (amha) <đại, stc, sđổ> = của con, thuộc về tôi. 

- namo <mt, bbt, đc, sđ> = đảnh lễ, cung kính, kính lễ, tôn kính. 

- mam (aham) <đại, đc, sđ> = cho con. 

- pãlayantu (Y pãI + aya (e) + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy bảo 
VỆ tÔI. 


# namatthu Buddhãnam namatthu bodhiyä = xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lễ đến Sự giác ngộ; 
- namatthu (namo + atthu) <tt, cc, sđ> = đảnh lễ, cung kính, 
kính lễ, tôn kính. 
- namo <mt, bbt, cc, sđ> = cung kính. 
- attha € as + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là. 
- Buddhãnam (buddha) <dt, nam, cđc, sn> = đến chư Phật, đến 
các bậc đã được Giác Ngộ (Ý budh). 
- bodhiyä (bodhi) <dt, nữ, cđc, sđ> = đến sự giác ngộ. 


# namo vimuttänam namo vimuttiyã = xin kính lễ đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát. 

- vimuttänam = Buddhãnam (vimutta) <hfpt, dt, nam, cđc, sn> 
= đến sự giải thoát. 

- vimuttiyä (vimutfi) <dt, nữ, cđc, sđ> = bằng sự giải thoát. 

# imam so parittam katvä moro carati esanã = sau khi đã thực 
hành kinh Paritta này, con công trống đi tìm kiếm thức ăn. 

- imam = parittam (idam) <đại, trung, đc, sđ> = cái này. 

- s0 = moro (ta) <đại, nam, cc, sđ> = con công trống. 
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- parittam (paritta) <trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- katvã (\kar + tvã - karoti) <đtbb> = sau khi làm, sau khi đã 
thực hiện. 

- moro (mora) <dt, nam, cc, sổ> = con công trống. 

- carati' (Ý car) <đt, ht, 3, sđ> = đã đi. 

- esanä = esanãya (esanã) <dt, trung, cđc, sđ> = đến việc tìm 
kiếm (thức ăn). 


70. Apetayam cakkhumä ekaräjä, 
harissavanno pathavippabhãso; 
tam tam namassãämi harissavannam 
pathavippabhãsam, 
tayãjja gut(ãä viharemu rattim. 


Nghĩa Việt: 

70. Mặt trời đã được lặn xuống này như là con mắt (đề cho các loài 
vật có thê thấy); là vị vua duy nhất, có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng trên mặt đất. Thật vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu 
sắc vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Do vậy, hôm nay đã 
được bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sông cả đêm một cách an toàn. 


Phân tích: 
kở Apetayam cakkhumäa ekarãjã harissavanno 
pathavippabhãso = mặt trời đã được lặn xuống này như là con 
mắt (đề cho các loài vật có thê thấy); là vị vua duy nhất, có màu 
sắc vàng óng, có sự chiếu sáng trên mặt đất. 
- apefayam = apeti + ayam 
- apeti (pa + 4 1) <ảt, ht, 3, sđ> = đã đi khỏi, đã không còn. 
- ayam = suriyo <đại, cc, sđ> = cái này (mặt trời). 
- cakkhumä (cakkhumantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bằng con 
mắt (mặt trời làm cho chúng sanh thấy được). 


' Thỉnh thoảng thì hiện tại được diễn đạt như là thì quá khứ. 
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- ekaräãjã (eka + rãja) <tt, dt, nam, cc, sđ> = cái mả như một vị 
vua. 
- harissavanno (harissa + vanna + va) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> 
= có màu sắc vàng óng. 
- pathavippabhäãso (pathavĩ + pabhäãsa) <tapS, dt, nam, cc, sđ> 
= chiếu sáng tất cả mọi nơi trên mặt đất. 
- pathavTĩ = pafhavĩ <dt, nữ> = mặt đất. 
- pabhãsa <dt, nam> = chiếu sáng. 


# tam tam namassämi harissavannam pathavippabhäsam = 
thật vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng khắp mặt đất. 

- tam = tasmã = do vậy. 

- tam = suriyam <đại, nam, đc, sđổ> = mặt trời đó. 

- namassämi (namassatfi - 4 manas) <đt, ht, l, sđ> = con xin 
kính lễ, tôi cúi chảo. 

- harissavannam = tam suriyam (harissa + vanna + va) <baS, 
tt, dt, nam, đc, sđ> = có màu sắc chói lọi (của màu vàng). 

- pathavippabhãäsam (pathavTĩ + pabhäsa) <tapS, dt, nam, đc, 
sđ> = vẻ tráng lệ trên mặt đất. 


# tayäjja gutfä viharemu ratfim = do vậy, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả đêm một cách an toàn. 

- tayäjjaˆ?guttä = tayã + ajja + guttã <sandh†> 

- tayã = suriyena (tumha) <đại-qh, sdc (cc), sđ> = bởi (mặt 

trời). 
- ajja <mt> = hôm nay. 
- gutfä = mayam (gutta) <qkpt, cc, sn> = đã được bảo vệ. 
- ø0pcti € gup + e + tỉ) = bảo vệ, nhìn ngắm. 

- viharemu (viharati - Y har) <đt, ht, 1, sn> = chúng tôi sống. 
- ratftim (ratti) <dt, nữ, đc, sđ> = cả đêm, ban đêm. 
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71. Ye brahmanä vedagu sabbadhamme, 
(te me namo, te ca mam pälayantu; 
namatthu Buddhãnam namatthu bodhiyä, 
namo vỉimutfänam namo vimutfiyä. 
imam so parittam katvä moro vãsamakappayi. 


Nghĩa Việt: 

71. Con kính lễ các vị Bà-la-môn (chư Phật) nào đã thâm hiểu tất 
cả các pháp, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. Xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lễ đến sự giác ngộ; xin kính lễ đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát. Sau khi 
đã thực hành kinh Paritta này, con công trống đã đi ngủ. 


Phân tích: 
# imam so parittam katvä moro vãsamakappayi = sau khi đã 
thực hành kinh Paritta này, con công trồng đã đi ngủ. 
- imam = parittam (idam) <đại, trung, đc, sđ> = (kinh Paritta) này. 
- s0 = moro (ta) <đại, nam, cc, sđ> = con công trống. 
- parittam (paritta) <trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 
- katvä (Ý kar + tvã - karoti) <đ(bb> = sau khi làm, sau khi đã 
được làm. 
- moro (mora) <dt, nam, cc, sổ> = con công trống. 
- väsamakappayi = vãsam + akappayi <sandhi> = đã đi ngủ 
(nghĩa bóng). 
- vãsam (Ý vas) <dt, nam, đc, sđ> = sống. 
- akappayi (Ý kapp + aya + T) (karoti) <đt, qk, 3, sđ> = đã 
làm. 


Morasuttam ni{fhitam. 
(Kinh Chim Công đã được chầm dứt). 
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Thứ Tư: (3.3) 
6. VATTASUTTA 
(KINH CHIM CÚT) 


72. Purentam bodhisambhäre, 
nibbattam vaffajãtiyam; 
yassa tejena dävagøi, 
mahãsattam vivajjayi. 


73. Therassa Sãriputtassa, 
lokanäthena bhãsitam; 
kappatthãyim mahãtejam, 
parittam tam bhanäma he. 


Nghĩa Việt: 

72-73. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Paritta này. Do 
nhờ oal lực của việc tụng đọc này, ngọn lửa rừng đã tránh xa bậc 
Đại Chúng Sanh là vị đã tái sanh làm con chim cút trong vòng 
luân hồi để hoàn thiện các yếu tố đưa đến giác ngộ. Kinh Paritta 
đã được đắng Cứu Tĩnh nói lên cho Ngài Sãriputta. Bài kinh này 
có đại oai lực đã được tồn tại hằng a-tăng-kỳ kiếp. 


Phân tích: 

# Puirentam bodhisambhãre nibbattam va{fajãtiyam = vị đã 
tái sanh làm con chim cút trong vòng luân hồi để hoàn thiện các 
yếu tô đưa đến giác ngộ. 

- pũrenfam = mahäsattam (pũrenta) <hfpt, tt, dt, nam, đc, sđ> 
= đang hoàn thiện, đang bồ sung. 

- pũreti @ pũr + e + tỉ) = hoàn thành, bổ sung. 

- bodhisambhäre (bodhi + sambhäãra) <tapS, dt, nam, đc, sn> = 
các yêu tô đưa đến giác ngộ. 

- bodhi <dt, nữ> = giác ngộ, trí tuệ. 
- sambhãra <dt, nam> = yếu tố. 
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- nibbattam = mahäãsattam (nibbatta) <qkpt, dt, nam, đc, sđổ> = 
đã được tái sanh. 
- nibbattati (ni + Y vat + a + tỉ) = tái sanh, sanh lên, kết quả. 
- vaffajätiyam (va{{a + jãti) <tapS, dt, nữ, đsc, sđ> = tái sanh 
luân hồi. 
- vafta <dt, trung> = vòng tròn, luân hồi. 
- jãti <dt, nữ> = tái sanh, kiếp sông, chủng tộc, giai cấp. 


# yassa fejena dävaggi mahäãsattam vivajjayi = do nhờ oal lực 
của việc tụng đọc này, ngọn lửa rừng đã tránh xa bậc Đại 
Chúng Sanh, 

- yassa (ya) <đại-qh, trung, stc, sđ> = của việc ấy. 

- tejena (teja) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi vì sức mạnh, bởi vì oaI 
lực. 

- dãvagøi (däva + agøi) <dt, nam, cc, sđ> = ngọn lửa rừng. 

- dãya = dãya <dt, nam> = rừng. 

- mahäsattam (mahanta + satta) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = bậc 
Đại Chúng Sanh. 

- vivajjayi (vivajjeti) <dt, qk, 3, sđ> = từ bỏ, tránh xa. 

- vivajjeti (vi +  vajj + e + tỉ) = tránh xa, từ bỏ. 


kở Therassa Sãriputtassa lokanathena bhãsitam 
kappatthãyim mahätejam = kinh Paritta đã được đắng Cứu 
Tình nói lên cho Ngài SãrIputta. Bài kinh này có đại oai lực đã 
được tồn tại hằng a-tăng-kỳ kiếp. 
- therassa = sãriputfassa (thera) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = đến 
người lớn, đến Ngài, đến trưởng lão. 
- säriputtassa (säriputta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến Ngài 
SãrIputta. 
- lokanäthena (loka + nãtha) <dt, nam, sdc (cc), sđ> = đắng 
Cứu Tình (đức Phật). 
- loka <dt, nam> = thế gian, hành Tĩnh. 
- nãtha <dt, nam> = Cứu, sự hộ trì, sự bảo vệ. 
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- bhãsitam = parittam (bhäãsỉta) <qkpt, tt, dt, nữ, đc, sđ> = đã 
được nói lên, đã thốt ra. 
- bhãsati (Ý bhas + a + tỉ) = nói, thuyết. 
- kappatthãyim = parittam (kappa + thãyT) <tapS, tt, 3t, đc, 
sđ> = sự kéo dài một a-tăng-kỳ kiếp. 
- kappa <dt, nam> = một a- tăng-kỳ kiếp (= 100 ngàn năm). 
- thãy!I <tt> = đứng, kéo dải. 
- mahãtejam = parittam (mahäã + teja) <kamS, tt, dt, trung, đc, 
sđ> = có đại oal lực. 
- teja <dt, nam> = oal lực; sức nóng. 


74. Atthi loke silaguno, 
saccam soceyy°anuddayä; 
tena saccena kaähãmi, 
saccakiriyamˆuttamam. 


Nghĩa Việt: 

74. Trong thế gian, có giới đức, có sự chân thật, trong sạch, có 
lòng bị mẫn. Do lời chân thật này, tôi làm một hạnh chân thật cao 
thượng. 


Phân tích: 
# Atthi loke sTlaøuno saccam soceyy°anuddayäã = trong thế 
gian, có giới đức, có sự chân thật, trong sạch, có lòng bi mẫn. 
- atthi ( as + a + tỉ) <át, ht, 3, sđ> = là. 
- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trong / ở thế ø1an. 
- silaguno (sTla + guna) <kamS, dt, nam, cc, sđổ> = người có gIới 
đức, có giới hạnh. 
- saccam (sacca) <dt, trung, cc, sđ> = chân thật. 
- s0ceyyanuddayä = soceyyam + anuddayä <sandhi> 
- §0ceyyam <<dt, trung, cc, sổ> = sự trong sạch. 
- anuddayä <dt, nữ, cc, sđ> = lòng bi mẫn. 
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# (ena saccena kãhãmi saccakiriyamˆuttamam = do lời chân 
thật này, tôi làm một hạnh chân thật cao thượng. 
- tena (ta) <đại-ch, sdc, dt, trung, sđ> = đó. 
- tena saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng sự chân thật. 
- kahämi € kar = V kaha = karofi) <dt, ht, l, sđ> = tôi làm, 
quyết định. 
- saccakiriyamˆuttamam = sacca + kiriyam + uttamam 
<sandhi> 
- saccakiriyam (sacca + kiriyam) <tapS, dt, trung, đc, sđ> 
= hạnh chân thật, việc làm chân thật, công việc đúng đắn. 
- sacca <dt, trung> = đúng đắn, chân thật. 
- kiriyã <dt, nữ> = việc làm, hành động. 
- uftama <tt, dt, trung, đc, sđ> = cao thượng, xuất sắc. 


75. Avajjetvã Dhammabalam, 
saritvä pubbake jine; 
saccabala°mavassäya, 
saccakiriyamˆakãsaham. 


Nghĩa Việt: 

75. Sau khi suy niệm về oai lực của giáo Pháp; nhớ tưởng đến 
những bậc Chiến Thắng trong quá khứ. Dựa vào oai lực của sự 
chân thật, tôi đã quyết định một hạnh chân thật. 


Phân tích: 

# Ävajjetvä Dhammabalam = sau khi suy niệm về oai lực của 
giáo Pháp, 

- ävajjetvãä (ävajjeti = ã + Ý vajj + e + tỉ) <dtbb> = sau khi đã 
quán tưởng, sau khi đã suy niệm. 

- đdhammabalam (dhamma + bala) <tapS, dt, trung, đc, sđ> = 
oal lực của pháp bảo. 

- bala <dt, trung> = sức mạnh, oal lực. 
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# saritvä pubbake jine = sau khi nhớ tưởng đến những bậc 
Chiến Thắng trong quá khứ. 

- saritvã (sarafti = 1 sar + a + tỉ) <đtbb> = sau khi nhớ tưởng. 

- pubbake = jine (pubba) <tt, dt, nam, đc, sn> = trong quá khứ. 

- jine (jina = jïyati V jï) <dt, nam, đc, sn> = những bậc Chiến 
Thắng (đức Phật). 


# saccabala°mavassäya = dựa vào oai lực của sự chân thật, 
- saccabala°mavassäya (saccabalam + avassäya) <sandhi> 
- saccabalam = dhammabalam <tapS, dt, trung, đc, sđ> = 
oa1 lực của sự chân thật. 
- avassãäya (avasseti = va + 1 sỉ + e + tỉ) <đtbt> = sau khi 
dựa vào, sau khi tựa trên. 


# saccakiriyam°akãsaham = tôi đã quyết định một hạnh chân 
thật. 
- saccakiriyamˆ°akäsaham = saccakiriyam + akãsim + aham 
<sandhi> 
- akãsim = akãsi (Ý kar => 1 kas) <đt, qk, l, sđ> = tôi đã 
quyết định, tôi đã làm. 


Chúng ta có thể phân câu kệ thứ 75 thành 3 câu như sau: 

1. Aham đhammabalam avejjetvä saccakiriyam akãsim 

Sau khi suy niệm về oai lực của giáo Pháp, tôi đã quyết định một 
hạnh chân thật. 

2. Aham pubbake jine saritvä saccakiriyam akãsim 

Sau khi nhớ tưởng đến những bậc Chiến Thắng trong quá khứ, 
tôi đã quyêt định một hạnh chân thật. 

3. Aham saccabalam avassãya saccakiriyam akãsim 

Sau khi dựa vào oai lực của sự chân thật, tôi đã quyết định một 
hạnh chân thật. 
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76. Santi pakkhäã apatanä, 
sanfi pãdã avañcanã; 
mãfãpitã ca nikkhanfä, 
jãtaveda patikkama. 


77. Saha sacce kate mayham, 
mahãpajjalito sikhI; 
vajjesi solasakarTsãani, 
udakam patväã yathä sikhI. 
saccena me samo natthi, 
esä me saccapäram. 


Nghĩa Việt: 

76-77. “Tôi có cánh, nhưng tôi không thể bay. Tôi có chân, 
nhưng tôi không thể đi. Và cha mẹ tôi đã đi khỏi. Này lửa rừng! 
Hãy lùi lại ngay! Ngay khi tôi vừa làm một quyết định chân thật, 
ngọn lửa rừng lớn đang cháy đã lùi xa cách mười sáu karIsa, như 
ngọn lửa được nước dập tắt. Đối với tôi (Bồ Tát), không có gì 
băng sự chân thật; điều này là Chân Thật Ba-la-mật của tôi. 


Phân tích: 

# Santi pakkhä apatanä = tôi có cánh, nhưng tôi không thể 
bay. 

- sanfi ( as) <đt, ht, 3, sn> = có. 

- pakkhã (pakkha) <dt, nam, cc, sn> = hai cánh. 

- apatanä (na + patana) <kamS, cn-đt, dt, nam, cc, sđ> = không 
thê bay. 


# santi pãdã avañcanäã = tôi có chân, nhưng tôi không thể đi. 

- pädã (pãda) <dt, nam, cc, sn> = hai chân. 

- avañcanä (na + vañcana) <kamS, dt, nam, cc, sn> = không thê 
đi. 
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# mãtäpitä ca nikkhantä = và cha mẹ tôi đã rời khỏi. 
- mãtãpitã = mã(ã + pitã 
- mãfã (mãtu) <dt, nữ, cc, sn> = người mẹ. 
- pifã (pitu) <dt, nam, cc, sn> = người cha. 
- nikkhantã (nikkhanta) <htpt, cn-đt, dt, nam, cc, sn> = đã 
(đang) rời khỏi. 
- nikkhamati (ni + | kam + a + tỉ) = rời khỏi, đi khỏi. 


# jãtaveda patikkama = này lửa rừng! Hãy lùi lại ngay! 
- jãtaveda (jãtaveda) <dt, nam, hc, sđ> = ồ lửa rừng! 
- patikkama (pati + Ý kam + a + hỉ) <đt, mlc, cc, sn> = hãy lùi 
lại ngay! 
- pafikkamati (pafi + Ý kam + a + tỉ) <đt> = lùi lại. 


# Saha sacce kate mayham mahãpajjalito sikhI vajjesi 
solasakarisãni = ngay khi tôi vừa làm một quyết định trong 
chân thật, ngọn lửa rừng lớn đang cháy đã lùi xa cách mười sáu 
karTsa, 

- saha <mt> = ngay khi. 

- sacce (sacca) <dt, trung, đsc, sđ> = trong chân thật. 

- kate (kata) <qkpt, dt, trung, đsc, sđ> = đã được làm. 

- mayham'" (amha?) <đại, stc, sđ> = của tôi, tôi. 

- mahãpajjalito (mahã + pajjalita) <kamS, dt, nam, cc, sổ> = 
ngọn lửa lớn. 

- pajjalita = ngọn lửa. 

- sikhI (sikh1) <dt, nam, cc, sđ> = lửa rừng. 

- vajjesi (vajjeti = Y vaj + e + tỉ) <đt, qk, 2, sđ> = đã tránh xa. 

- solasakarIsani (solasa + karisa) <dt, trung, đc, sn> = cách 
mười sáu kasIsa. 


' may shăng (cách đọc) 
“ am mả (cách đọc). 
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- solasa <số, dt> = mười sáu. 
- karIsa <dt, trung> = sô đo vê khoảng cách, I mẫu Anh 
(2500 m'). 


# udakam patvä yathã sikhĩ = như ngọn lửa được nước dập tắt. 

- udakam (udaka) <dt, trung, đc, sđ> = nước. 

- patvã (pãpunäti = pa + Ý ap + unã + tỉ) <đtbb> = sau khi đã 
đạt đến. 

- vathäã <trt> = như. 


# saccena me samo natthi = đối với tôi (Bồ Tát), không có gì 
bằng sự chân thật; 
- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng chân thật. 
- me (amha) <đại, stc, sđ> = của tôi, thuộc về tôi. 
- samo (sama) <dt, nam, cc, sđ> = bằng, ngang nhau. 
- natthi (na + atthiï) <ảt, bạt, ht, 3, sđ> = không có. 
- na <bbt> = không. 
- atthi (Ý as) <đt, bqt> = là, có. 


# csã me saccapäramI = điều này là Chân Thật Ba-la-mật của 
tÔI. 
- esã = saccapärami (eta) <đại, nữ, cc, sđ> = điều này, cái đó. 
- saccapäramI (sacca + päramT) <kamS, dt, nữ, cc, sđ> = Chân 
Thật Ba-la-mật. 
- sacca <dt, trung> = chân thật, chân lý. 
- pãramI <dt, nữ> = sự hoàn hảo, sự thành tựu, Ba-la-mật. 


Vaffasuttam nỉt(hitam. 
(Kinh Chim Cút đã được chầm dứt). 
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7. DHAJAGGASUTTA 
(KINH NGỌN CỜ) 


78. Yassˆänussaranenäãpi, 
antalikkhepi' päpino, 
pafifthamˆadhigacchantfi, 
bhũmiyam viya sabbathä, 


79. Sabbupaddavajãlamhä, 
yakkhacorädisambhavä, 
øananä na ca muffänam. 
parittam tam bhanäma he. 


Nghĩa Việt 
78-79. Do nhờ sự niệm tưởng đến kinh Paritta này, những chúng 


sanh đi đến sự an ôn ngay cả trên hư không, cho dù trên mặt đất, 
hoặc thậm chí khắp mọi nơi. Do nhờ oai lực kinh này mà vô số 
chúng sanh đã thoát khỏi tất cả rối rắm của sự nguy khốn, khởi 
sanh do Dạ Xoa, kẻ trộm v.v... Xin các bậc hiền trí! Nay chúng 
tôi tụng kinh Paritta này. 


Phân tích: 

ki 'Yass°ãänussaranenäpi anfalikkhepi päpino 
patittham' adhigacchanti bhũmiyam viya sabbathä = do nhờ 
sự niệm tưởng đến kinh Paritta này, những chúng sanh đi đến 
sự an ôn ngay cả trên hư không, cho dù trên mặt đất, hoặc thậm 
chí khắp mọi nơi. 

- yass°änussaranenäpi = yassa + anussaranena + api <sandhi> 


' Có hai cách viết là: antalikkhepi hay antalikkhepi. 
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- Vassa = pari(tassa (ya) <đại, trung, stc, sđổ> = đến kinh 
Paritta (được hiểu là đối cách). 
- anussaranena (anussarafi) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi sự 
nhớ tưởng, quán niệm. 
- anfalikkhepi (antalikkhe + apï) <sandhi> = ngay cả trên bầu 
trời. 
- anfalikkhe (antalikkha) <dt, trung, đsc, sđổ> = trên bầu 
trời. 
- päpino (päãm) <dt, nam, cc, sn> = những chúng sanh. 
- pafi(fhamˆadhigacchant (pati{fham +  adhigacchanfi) 
<sandht+> 
- pafitfham (patitthã) <dt, nam, đc, sđ> = nơi cư trú, nơi an 
ôn. 
- adhigacchanti = pãnino (adhi + 3Ì gam + a + tỉ) <đt, ht, 3, 
sn>= đi đến, đạt đến, hiểu ra. 
- bhũmiyam (bhũmi) <dt, nữ, đsc, sđ> = trên mặt đất. 
- viya <bbt> = như. 
- sabbathã <trt> = trong mọi phương diện, mọi nơi. 


# Sabbupaddavajãlamhä yakkhacorädisambhavä gananã na 
ca muttãnam = do nhờ oai lực kinh này mà vô số chúng sanh 
đã thoát khỏi tất cả rỗi rắm của sự nguy khốn, khởi sanh do Dạ 
Xoa, kẻ trộm v.v... 

- sabbupaddavajalamhãä (sabba + upaddava + jãlamh3) 
<kamS, dt, trung, xxc, sđ> = tất cả rỗi rắm của sự nguy khốn. 

- upaddava <dt, nam> = sự nguy khốn, sự rủi ro, điều kém 


may mãn. x 
- jãla <dt, trung> = mạng lưới, sự rôi răm. 
- vakkhacoradisambhavä = jãlamhãä (yakkhacoradi + 


sambhava) <tapS, tt, dt, trung, xxc, sđ> = từ nguồn gốc của Dạ 
Xoa, kẻ trộm, v.v... 

- vakkha <dt, nam> = Dạ Xoa. 

- e0ra <dt, nam> = tên trộm. 
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- ñdi <dt, trung> = vân vân. 
- sambhava <dt, nam> = nguồn sốc, sự sanh khởi. 
- gananã (gananã) <dt, nữ, cc, sđ> = số đếm. 
- muttänam (mutta) <qkpt, dt, nam, síc, sn> = của những aI đã 
được thoát khỏi, đã thoát khỏi. 


80. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagavä Sävatthiyam 
viharati Jetavane Anäthapindikassa ãrãme. 


Nghĩa Việt: 
§0. Điều đã được tôi nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn ngự 
tại tu viện của ông Anathapindika, ở Jetavana, thành SävatthI. 


Phân tích: 
# Evam me sutam = điều này đã được nghe bởi tôi. 
#® Ekam samayam = một thời, 


# Bhagavä Sãvatthiyam Jetfavane Anäthapindikassa ãärãme 
viharati = đức Thê Tôn ngự tại tịnh xá của ông Anathapindika, 
trong vườn ông Jeta, gân thành Sãävatth1. 


81. Tatra kho Bhagavä bhikkhũ ämanfesi, “Bhikkhavo”ti. 
“Bhaddante ti te bhikkhũ Bhagavafto paccassosum. 
Bhagaväa etadavoca: “Bhũtapubbam bhikkhave 
deväsurasangaimo samupabyilho ahosi. Atha kho 
bhikkhave Sakko Devänamindo deve Tãvafimse ãmanftesi, 
“sace mrisä devänam sangämagatänam uppajjeyya 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, mameva 
tasmim samaye dhajaggam ullokeyyätha. Mamam hỉ vo 
dhajaggam ullokayatan vam bhavissai bhayam vã 
chambhitattam vã lomahamso vã, so pahTyissati”. 
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ANgiua Việt: 

81. Tại chỗ ấy, đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ khưu: “Này các Tỳ 
khưu!”. Các vị Tỳ khưu ấy đã đáp lại với đức Thế Tôn rằng: “Dạ 
vâng, thưa Ngài”. Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các Tỳ 
khưu! Thuở xưa, có một cuộc bày binh của cuộc chiến giữa chư 
thiên và các A-tu-la”. Thế rồi, này các Tỳ khưu Thiên vương Đề 
Thích đã nói chư thiên ở Đạo Lợi. “Nếu các người đã gia nhập 
cuộc chiến của chư thiên, có thể khởi sanh sợ hãi, kinh khiếp, 
hay lông tóc dựng ngược; điều duy nhất lúc đó là các ngươi hãy 
nhìn đỉnh cao ngọn cờ của ta. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên 
đỉnh cao ngọn cờ, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng 
ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến”. 


Phân tích: 

# Tatra Bhagavä bhikkhũ ämantesi, “Bhikkhavo” ti. = tại chỗ 
ây, đức Thê Tôn gọi các vị Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu!”. 

- tatra <trt> = ở đó, tại chỗ ấy. 

- bhikkhũ (bhikkhu) <dt, nam, đc, sn> = các vị Tỳ khưu. 

- ämantesi (ämanteti = ä + ÝJ mant + e+ tỉ) <đt, qk, 2, sđ> = trả 
lời. 

- bhikkhavo (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Tỳ khưu! 


# “Bhaddante”ti te bhikkhũ Bhagavato paccassosum. = các 
vị Tỳ khưu ấy đã đáp lại với đức Thế Tôn rằng: “Dạ vâng, thưa 
Ngài”. 

- bhaddante°ti = bhaddante + ïiti 

- bhaddante = bhante <mt> = thưa Ngài. 

- te (ta) <đại, cc, sn> = họ (các vị Tỳ khưu). 

- Bhagavato (bhagava) <dt, nam, stc, sđ> = của đức Thế. Tôn. 

- paccassosum (pafissunäfti = paf{i + Ý su+ ä + ti) <đt, qk, 3, 
sn> = đã đáp lại, đã đồng ý. 
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#c Bhagavä cfadavoca: “Bhuftapubbam  bhikkhave 
devãsurasahgamo samupabyilho ahosi. = đức Thế Tôn đã 
nói điều này: “Này các Tỳ khưu! Thuở xưa, có một cuộc bày 
binh của cuộc chiến giữa các chư thiên và các A-tu-la”. 

- etadavoca = etam + avoca <sandhi> 

- aV0ca (Vuccati = Yvac+ va + tỉ) <đt, qk, 3, sđ> = đã nói. 

- bhũtapubbam (bhũtapubbam ) <tapS, trt, dt, trung, cc, sđ> = 
trước đây, thuở xưa. 

- bhikkhave (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Tỳ khưu! 

- deväsurasangämo (deväãsura + sangama) <tapS, dt, nam, cc, 
sđ> = cuộc chiến giữa các chư thiên và A-tu-la. 

- deva <dt, nam> = chư thiên, vỊ trời. 
- asura <dt, nam> = A-tu-la. 
- saløäma <dt, nam> = cuộc chiến, trận chiến. 

- samupabyilho = samupabnlho (sam + upa + byulha) 
<sandhi, dt, nam, cc, sđ> = bày binh, dàn trận. 

- ahosi (hoti) <đt, qk, 3, sđ> = đã có, đã trở thành. 


# Atha kho bhikkhave Sakko Devänamindo deve Tãvatimse 
ãmantesi = thế rồi, Thiên vương Đề Thích đã nói chư thiên ở 
Đạo Lợi. 

- atha kho <bbt> = Và rồi. 

- Sakko (sakka) <dt, nam, cc, sđ> = Đề Thích, vua của các chư 
thiên. 

- Devänamindo = sakko (deva + inda) <tapS, tt, dt, nam, cc, 
sđ> = vua của các chư thiên. 

- deve (deva) <dt, nam, đc, sn> = chư thiên. 

- Tãvatimse = deve (Tävatimsa) <tt, dt, nam, đc, sn> = ở Đạo 
Lợi. 


& “Sace mãrisa devänam sangämagatänam uppajjeyya 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, mameva 
tasmim samaye đdhajaggam ullokeyyätha. = “Nêu các người 
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đã gia nhập cuộc chiến của chư thiên, có thể khởi sanh sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược; điều duy nhất lúc đó là 
các ngươi hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta. 
- sace <bbf> = nếu. 
- mãrisä (mãrisa) <dt, nam, he, sn> = các ngươi! 
- devãnam (deva) <dt, nam, stc/cđc, sn> = của chư thiên, đến 
chư thiên. 
- sangämagatänam = devänam (sangäma + øata) <tapS, tt, dt, 
nam, cđc, sn> = đã được gia nhập cuộc chiến. 
- sahgãma <dt, nam> = chiến tranh, chiến đấu. 
- gata (gacchafi) <qkpt> = đã đi đến. 
- uppajjeyya (uppajjati) <ảt, kh-n, 3, sđ> = có khả năng sanh 
lên. 
- bhayam (bhaya) <dt, trung, cc, sđ> = sự sợ hãi. 
- chambhitattam (chambhitatta) <dt trung, cc, sđ> = sự khiếp 
đảm, sự thất kinh. 
- lomahamso (loma + hamsa) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = sự rởn 
tóc gáy. 
- loma <dt trung> = lông măng trên người. 
- hamsati (Ý hams) = cười (đứng lên); vui mừng. 
- mameva (mam + eva) 
- mam <đại, l, stc, sđ> = của ta (Đề Thích). 
- tasmim = samaye (ta) <đại, 3, đsc, sđ> = đó (lúc đó). 
- samaye (samaya) <dt, nam, đsc, sđ> = vào lúc đó. 
- dhajaggam (dhaja + agøa) <dt, nam, đc, sđ> = ngọn cờ. 
- đhaja <dt, nam> = cờ phướn. 
- agøøa <d{, nam> = ngọn, trên cao. 
- ullokeyyätha (ulloketi => u + ÝJlok+e+ tỉ) <đt, mlc, 2, sn> = 
các ngươi hãy nhìn lên. 


# Mamam hỉ vo đhajaggam ullokayatam yam bhavissafi 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, so pahTyissati. 
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= thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, 
thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nảo sẽ khởi 
sanh, nó sẽ tan biến”. 

- mamam (amha) <đại, stc, l, sđ> = của tôi, của ta. 

- vo (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = các ngươi. 

- ullokayatam = vo (ud + Ý lok + aya + nam) <tt, dt, nam, cổc, 

sn> = nhìn lên. 

- bhavissati (bhavati) <đt, tl, 3, sđ> = sẽ khởi sanh, sẽ trở thành, 

sẽ là. 

- vam bhayam = sự sợ hãi này. 

- yam chambhitattam = sự kinh khiếp này, 

- vo lomahamso = sự lông tóc dựng ngược nào. 

- vam (ya) <đại, trung, cc, sđ> = đây, này. 

- so (ta) <đại-qh, cc, 3, sđ> = cái đó (sự sợ hãi, ...) 

- tam = bhaya, chambhitattam. 

- pahïyissati (pahïyati = pa + 3 hã + ï + ya + tỉ) <đt, tl, 3, sđ> = 

sẽ biến mất. 

82. No ce me dhajagsam ullokeyyäatha, atha Pajãäpafissa 
devaräjassa dhajaggam ullokeyyätha. Pajäpatissa hi vo 
devaräjassa dhajaggam ullokayatan vam bhavissafti 
bhayam vã chambhitatam vã lomahamso vã, so 
pahTyissati. 


Nghĩa Việt: 

82. Nếu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, thì 
hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Pajäpati. Thật 
vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
Pajãpati, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào 
sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


Phân tích: 
# No ce me dhajaggsam ullokeyyätha, atha Pajãpatissa 
devarãjassa dhajaggam ullokeyyätha. = nêu mà ngươi không 
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nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn 
cờ của Thiên vương PaJäpatI. 

- no (na, mã, alam. a) <mt> = không. 

- atha <mt> = và rồi thì, rồi. 

- pajäpatissa = devaräãjassa (pajäpati) <tt, dt, nam, stc, sổ> = 
của PaJãpatI. 

- devaräãjassa (deva + rãja) <tapS, dt, nam, stc, sđ> = Thiên 
vương, của chư thiên. 


# Pajãpatissa hi vo devaräjassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahTyissati. = thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn 
cờ của Thiên vương Pajãpati, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 
lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


83. No ce pajãpatissa devarãjassa dhajaggam ullokeyyätha, 
atha Varunassa devaräãjassa dhajaggam ullokeyyätha. 
Varunassa hỉ vo devaräjassa dhajagsam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahTyissati. 


Nghĩa Việt: 

83. Nếu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương PaJapatI, thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương Varuna. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao 
ngọn cờ của Thiên vương Varuna; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 
lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


Phân tích: 

# No ce pajãäpatissa devaräjassa dhajaggam ullokeyyätha, 
atha Varunassa devarãjassa dhajaggam ullokeyyätha. = nếu 
mà ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
PaJapati, thì hãy nhìn đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Varuna. 
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# Varunassa hỉ vo devarãjassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahTyissati. = thật vậy, người nào đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ 
của Thiên vương Varuna; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 
tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


84. No ce Varunassa devaräjassa dhajaggøam ullokeyyätha, 
atha lIsãanassa devaräjassa dhajaggam ullokeyyätha. 
Isänassa hi vo devaräãjassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, 
so pahTyissafT tỉ. 


Nghĩa Việt: 

84. Nếu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương Varuna, thì hãy nhìn đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
Isana. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương lsãna; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng 
ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến”. 


85. Tam kho pana, bhikkhave, Sakkassa vã Devänamindassa 
dhajagsam ullokayatam, Pajãäpafissa vã devarãjassa 
dhajagsam ullokayatam, Varunassa vã devarãjassa 
dhajaggam ullokayatam, lIsãnassa vã devaräjassa 
dhajagsam ullokayatam vyam bhavissat bhayam vã 
chambhitattam vã lomahamso vã, so pahryethãpi nopi 
pahTyetha. 


Nghĩa Việt: 

85. Lại nữa, này các Tỳ khưu, khi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ 
của Thiên vương Đề Thích; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương PaJapati; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương Varuna; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương Isãna. Thật vậy, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 
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tóc dựng ngược nảo sẽ khởi sanh, nó có thê tan biên hay không 
biên mất. 


Phân tích: 

# Tam kho pana, bhikkhave, Sakkassa vã Devänamindassa 
dhajagsam ullokayatam, Pajãäpafissa vã devarãjassa 
dhajagsam ullokayatam, Varunassa vã devaräjassa 
dhajagsam ullokayatam, Ïlsãnassa vã devaräjassa 
dhajaggam ullokayatam = lại nữa, này các Tỳ khưu, khi đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Đề Thích; hay đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương PajapatI; hay đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Varuna; hay đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Isãna. 

- tam = dhajagsgam (ta) (đại, nam, đc, sđ> = (ngọn cò) này. 

- sakkassa (sakka) <dt, nam, stc, sđ> = của Đề Thích. 

- devänamindassa = sakkassa (deva + inda) <tt(, dt, nam, sfc, 
sđ> = của Thiên Vương, chúa của chúa chư thiên. 

- ullokayatam (ud + Ý lok + aya + nam) <dt, nam, cốc, sn> = 
nhìn lên. 


# vam bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso 
vã, so pahTyethäpi nopi pahTiyetha = thật vậy, thời sự sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nảo sẽ khởi sanh, nó có thể 
tan biến hay không biến mắt. 

- n0pỉ = no + api 

- pahTyethäpi = pahTyetha + api <sandhi> 

- pahïyetha (pa + Y hã + ya + etha) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy 
biến mắt. 

86. Tam kissa hetu? Sakko hi, bhikkhave, Devänamindo 


avifaräago avi(adoso avitamoho bhiru chambhIl uträsI 
palãAyTdi. 
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Nghĩa Việt: 

86. Đó là nguyên nhân gì? Thật vậy, này các Tỳ khưu, bởi vì 
Thiên vương Đề Thích Sakka, là người chưa hết tham, chưa hết 
sân, chưa hết si, còn rụt rè, còn hãi hùng, khiếp đảm, là người 
trốn chạy. 


Phân tích: 

# Tam kissa hetu? = đó là nguyên nhân gì? 

- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = điều này. 

- kissa hetu? = Tại sao? Nguyên nhân gì? Vì sao? 
- kissa <mtf> = gì? 

- hetu <dt, nam> = nguyên nhân, điều kiện. 


# Sakko hi, bhikkhave, Devanamindo avitarägo avItadoso 
avItamoho bhiru chambhi uträsĩ paläyTti. = thật vậy, này các 
Tỳ khưu, bởi vì Thiên vương Đề Thích Sakka là người chưa hết 
tham, chưa hết sân, chưa hết si, còn rụt rè, còn hãi hùng, khiếp 
đảm, là người trốn chạy. 

- sakko (sakka) <dt, nam, cc, sđ> = chư thiên Đề Thích. 

- Devänamindo = sakko (deva + inda) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
chúa chư thiên. 

- avitaräøo (avI(ta + räãøa + ya) <baS, dt, nam, cc, sđổ> = chưa 
hết tham. 

- avIta <tt> = chưa thoát khỏi. 

- avitadoso (avita + dosa + va) <baS, dt, nam, cc, sđ> = chưa 
hết sân. 

- avItamoho (avita + moha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = chưa 
hết si. 

- bhữru (bhTru) <dt, nam, cc, sđ> = sự nhút nhát, sự rụt rè. 

- chambhI (chambhT) <dt, nam, cc, sđ> = sự hãi hùng. 

- ufrãsĩ (utrãsa) <dt, nam, cc, sđ> = sự khiếp đảm. 

- paläyTti = palãyT + iti 
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- palãyT (palãyT) <dt, nam, cc, sđ> = người trốn chạy 
- palãyati = 3 pal + aya + tỉ <đt, ht, 3, sđ> = trốn chạy. 


87. Ahañca kho, bhikkhave, evam vadämi “Sace tumhäãkam, 
bhikkhave, araññagatãänam vã rukkhamilagatänam vã 
suññãgãragatmnam vã uppajjeyya bhayam vã 
chambhitatam vã lomahamso vã, mameva tasmim 
samaye anussareyyätha: 


Nghĩa Việt: 

S7. Và này các Tỳ khưu! Như Lai nói điều này: “Này các Tỳ 
khưu, nêu khi các ngươi đã được đi vào rừng, đã đi đến gốc cây, 
hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 
tóc dựng ngược nào có thê khởi lên, thì các người hãy niệm 
tưởng đến Ta ngay lúc đó”. 


Phân tích: 

# Ahañca kho, bhikkhave, evam vadãämi = và TÔI, này các Tỳ 
khưu, Ta sẽ nói điều này: 

- ahañca = aham + ca <sandhi> 

- aham (amha) <đại, cc, 1, sđ> = Ta (Như Lai). 

- evam <trt> = như vậy, (trong nói chuyên) trả lời là vâng. 

- vadämi (vadati = Yvad+a+ tỉ) <dt, ht, 3, sđ> = nói, thuyết. 


#c “Sace tumhakam, bhikkhave, araññagatanam vã 
rukkhamiilagatänam vã suññãgãragatänam vã = “Này các 
Tỳ khưu, nêu khi các ngươi đã đi vào rừng, đã đi đến gốc cây, 
hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, 

- sace ... uDpajjeyya 

- tumhãkam = tumhãkam (tumha + nam”) 

- tumhãkam (amha) <đại, 2, cđc, sn> = các người, các bạn. 


' vibhati (biến cách). 


152 


7. Dhaqjaggasuftta 7. Kinh Ngọn Cờ 





- araññagatänam (arañña + gata) <tapS, tt, cđc, sn> = đã đi 
đến khu rừng. 
- arañña <dt, trung> = khu rừng. 
- gata (gacchafi) <qkpt> = đã đi đến. 
- rukkhamilasatänam (rukkhamnla + gata) <tapS, tt, cđc, 
sn> = đã đi đến cội cây. 
- rukkhamnla (rukkha + mũla) <dt, trung> = cội cây. 
- rukkha <dt, nam> = cây côi. 
- mũla <dt, trung> = gốc, rễ. 
- suññãgãragatänam (suñña + agära + gata) <tapS, tt, cđc, 
sn> = đã đi đến ngôi nhà trồng. 
- suñña <tf> = trồng rồng. 
- agära <dt, trung> = ngôi nhà. 


# uppajjeyya bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, = 
thời sự sợ hãi, kinh khiệp hay lông tóc dựng ngược có thê khởi 
lên, 

- uppajjeyya (uppajjati = u + pad + ya + tỉ) <đt, kh-n, 3, sđ> 
= sẽ sanh lên. 


# mameva tasmim samaye anussareyyätha: = vào lúc đó, các 
ngươi có thể niệm tưởng về Ta (đức Phật). 
- mameva = mamam + eva 
- mamam (amha) <đại, đc, sđ> = về Ta (đức Phật). 
- eva = chỉ. 
- tasmim (ta) <đại, đsc, sđ> = ở đó (vào lúc đó = samaye) 
- samaye (samaya) <dt, nam, đsc, sđ> = vào lúc đó. 
- anussareyyätha (anussarafi = anu + Ý sar + a + tỉ) <đt, kh-n, 
2, sn> = có thê niệm tưởng. 


88. “ltipi so Bhagavä Araham Sammäãsambuddho Vijjä- 
caranasampanno Sugato Lokavidu Anuttaro 
purisadammasärathi Satthã devamanussanam Buddho 
Bhagavä'ti. 
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Nghĩa Việt: 

88. Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: "A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 


89. Mamañhi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissafti 
bhayam vã chambhitatam vã lomahamso vã, so 
pahTyissati. 


Nghĩa Việt: 

89. Thật vậy, này các Tỳ khưu, khi các ngươi niệm tưởng đến Ta, 
thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi 
sanh, nó sẽ tan biến. 


Phân tích: 

- mamañhi = mamam + hi 

- mamam (amha) <đại, đc, sđ> = đến tôi. 

- vo (tumha) <đại, đc, sn> = các người, các bạn. 

- anussarafam" = vo (anussarati = anu + ỷ sar) <tt, dt, cđc, sn> 
= có sự tưởng nhớ, có sự quán niệm. 


90. No cc mam anussareyyätha, atha Dhammam 
anussareyyäatha: 


Nghĩa Việt: 
90. Nêu các ngươi không niệm tưởng đên Ta, thì hãy niệm tưởng 
đên giáo Pháp. 


Phân tích: 


# No ce mam anussareyyätha = nêu các người không niệm 
tưởng đên Ta, 


: nam => tam 
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-no_ (na) <bbt> = không. 

- mam (amha) <đại, đc, sđ> = đến Ta (đức Phật). 

- anussareyyätha (anussarafi = anu + Ÿ sar + a + tỉ) <ắt, kh-n, 
2, sn> = có thể niệm tưởng. 


# atha Dhammam anussareyyätha = thì hãy niệm tưởng đến 
giáo Pháp. 
- atha <bbt> = thì, rôi thì, và cũng vậy. 


91. “Svakkhãato Bhagavatä Dhammo sandifthiko akäliko 
ehipassiko opaneyyiko paccattam veditabbo viññuhT tỉ. 


Nghĩa Việt 

91. "Giáo Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, hoàn toàn 
hiển nhiên, có kết quả ngay lập tức, hãy đến và hãy thấy, có khả 
năng dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá 
nhân bởi các bậc trí có trí. 


92. Dhammam hi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati 
bhayam vã chambhitatam vä lomahamso vã, so 
pahTyissati. 


Nghĩa Việt: 

92. Thật vậy, này các Tỳ khưu! Khi các ngươi ai niệm tưởng đến 

giáo Pháp, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược 

nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

93. No ce Dhammam anussareyyätha, atha Sangham 
anussareyyäatha: 


Nghĩa Việt: 


93. Nếu các ngươi không niệm tưởng đến giáo Pháp, thì hãy 
niệm tưởng đên Tăng chúng. 
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94. “Suppatipanno Bhagavato Sävakasangho ujuppafipanno 
Bhagavato  Sãävakasangho ñãyappafipanno Bhagavato 
Sãävakasangho sãmTcippafipanno Bhagavato 
Saävakasangho, yadidam cattäri purisayugani  a(tha 
purisapugøalãä esa Bhagavato Sävakasangho, ähuneyyo 
pã3huneyyo dakkhineyyo añjalikaranyo anutfaram 
puññakkhettam lokassä'ti. 


Nghia Việt: 

94. "Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn 
luyện. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện 
đúng đắn. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện có phương pháp. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã 
được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ. Điều trên có nghĩa là thế 
này: bốn cặp hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người 
tính đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám). Tăng chúng đệ tử ấy của 
đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng 
được cúng đường, đáng được lễ bái, là nơi để gieo nhân phước 
báu của thế gian không gì hơn được". 


95. Sanghañhi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati 
bhayam vã chambhitatam vã lomahamso vã, so 
pahTyissati. 


Nghĩa Việt: 

95. Thật vậy, này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm tưởng đến 
Tăng chúng, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược 
nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


%6. Tam kissa hetu? Tathägato hi, bhikkhave, Araham 


Sammäãsambuddho vi(arägo viI(adoso vitamoho abhrru 
acchambhT anuträsĩ apaläyT tỉ. 
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Nghĩa Việt: 

96. Đó là nguyên nhân gì? Này các Tỳ khưu! Thật vậy, Như Lai 
là bậc Ứng Cúng, đắng Chánh Đắng Chánh Giác, là người không 
còn tham, không còn sân, không còn si, không còn rụt rẻ, không 
còn hãi hùng, không khiếp đảm, là người không trốn chạy. 


Phân tích: 
- Tathäøato (Tathãgata) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn. 
- araham (arahanta) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bậc A-la-hán, bậc 
Ứng Cũng. 
- sammäsambuddho (sammäsambuddho) <tt, dt, nam, cc, sđ> 
= Chánh Đẳng Chánh Giác. 
- vitarago = Tathägato (vita + räga + ya) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sđ> = không còn tham ái. 
- vIta (vinäfi) <qkpt> = đã được giải thoát, không còn. 
- rãga <dt, nam> = tham ái. 
- vitadoso = Tathäãgato (vIta + dosa + va) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sđ> = không còn sân hận. 
- dosa <dt, nam> = sân hận. 
- vfamoho = Tathägato (vĩta + moha + ya) <tt, baS,dt, nam, 
cc, sđ> = không còn sI mê. 
- moha <dt, nam> = sI mê. 
- abhmru (a + bhTru) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = không còn rụt 
rẻ, can đảm. 
- acchambhT (na + chambhT) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = không 
còn hãi hùng. 
- anuträsr (na + uträfT) <kamS, dt, nam, cc, sổ> = không khiếp 
đảm. 
- apaläyT'tỉ = apaläyI + iti 
- apaläyT (na + paläyT) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = người không 
trốn chạy. 
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97. Idamavoca Bhagavä. Idam vatväna Sugato athãparam 
efadavoca Satthäã: 


Nga Việt: Ộ : : 
97. Đức Thê Tôn đã nói điêu này. Sau khi đã thôt lên điêu này, 
đức Thiện Thệ, bậc Đạo Sư đã nói lên điêu khác như thê này: 


Phân tích: 

# Idamavoca Bhagavä = đức Thế Tôn đã nói điều này. 

- iđamavoca = idam + avoca <sandhi> 
- dam = suttam (ima) <đại, trung, đc, sđ> = điều này. 
- avoca (vuccati) <đt, qk, 3, sđ> = đã nói. 


# Idam vatväna Sugato athãparam etadavoca Satthã = sau 
khi đã thốt lên điều này, đức Thiện Thệ, bậc Đạo Sư đã nói lên 
điều khác như thế này: 

- vatvãna (vadati = 1 vad) <đtbt> = sau khi đã thốt lên. 

- athãparam = atha + aparam <sandhi> = hơn nữa, điều khác. 

- atha <mtbt> = rồi thì. 
- apara <mtbt> = điều khác, cái khác. 
- etadavoca = etam + avoca 
- efam = suttam (eta) <đại, đc, sđ> = này (lời nói của đức 
Phật). 
- avoca (vuccati) <đt, qk, 3, sđ> = đã nói. 


98. “Araññe rukkhamnle vã, 
suññägãre va bhikkhavo, 
anussaretha Sambuddham, 
bhayam tumhäãka no siyã”. 


Nghĩa Việt: 

98. “Này các Tỳ khưu, khi ở trong rừng, hoặc dưới gốc cây, hay 
trong ngôi nhà trống, hãy niệm tưởng đến đức Chánh Biến Tri, 
thời sự sợ hãi sẽ không khởi sanh cho các ngươi”. 
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Phân tích: 

# Araññe rukkhamile vã suññãgãre va bhikkhavo = “Này 
các Tỳ khưu, khi ở trong rừng, hoặc dưới gốc cây, hay trong 
ngôi nhà trống, 

- araññe (arañña) <dt, trung, đsc, sđ> = trong khu rừng. 

- rukkhamile (rukkha + mũla) <tapS, dt, trung, đsc, sđ> = 
dưới gốc cây, ở cội cây. 

- rukkha <dt, nam> = cây cối. 
- mũla <dt, trung> = gốc, rễ. 

- suññãgãre (suñña + agära) <kamS, dt, trung, đsc, sđ> = tại 
ngôi nhà trống. 

- suñña <tf> = trống, trống rỗng. 
- agära <dt, trung> = ngôi nhà. 


# anussaretha Sambuddham = hãy niệm tưởng đến đức Chánh 
Biến Trị, 

- anussaretha (anussarati = anu + Ä sar+a + tỉ ) <ất, mlc, 2, 
sn> = hãy niệm tưởng, hãy tưởng nhớ. 

- sambuddham (sam + buddha) <dt, nam, đc, sđ> = bậc Chánh 
Biến Tri. 


# bhayam tumhäãka no siyã = thời sự sợ hãi sẽ không khởi sanh 
cho các ngươi”. 

- bhayam (bhaya) <dt, trung, cc, sổ> = sự sợ hãi. 

- tumhãka = tumhãkam (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = đến các 
ngươi, đến các con. 

- siyã € as) <đt, tha-đt, gđ, 3, sđ> = có thể là. 


99. No ce Buddham sareyyätha, 
lokajefttham Naräsabham, 
atha Dhammam sareyyätha, 
niyyänikam sudesitam. 
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Nghĩa Việt: 

99. Nếu các ngươi không niệm tưởng đến đức Phật, là vị Chúa 

Tế của thế gian, là bậc Tôn Quý của nhân loại, thời các người 

hãy niệm tưởng đến giáo Pháp, đã được khéo thuyết giảng, đưa 

đến giải thoát. 

Phân tích: 

# No ce Buddham sareyyätha lokajeftham Naräsabham = 
nếu các ngươi không niệm tưởng đến Phật, là vị Chúa Tế của 
thế gian, là vị Lãnh Đạo của nhân loại. 

- no ce sareyyätha = nếu các ngươi không niệm tưởng nhớ. 

- sareyyätha (Ý sar + eyyãth) <đt, s-kh, 2, sn> = nên niệm 
tưởng. 

- lokajettham = Buddham (loka + jettha) <tt, dt, nam, đc, sđ> 
= vị Chúa Têcủa thế gian. 

- jettha <tt> = Chúa Tể, cao tột, siêu việt. 

- naräsabham = Buddham (narä + äsabha) <kamS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = bậc Tôn Quý của nhân loại, vị Lãnh Đạo của nhân 
loại, bậc Ngưu Vương. 

- äsabha <dt, nam> = bậc tôn quý, con bò tót, ngưu vương, 
người lãnh đạo. 


# atha Dhammam sareyyätha niyyänikam sudesitam = thời 
các người hãy niệm tưởng đến giáo Pháp, đã được khéo thuyết 
giảng, đưa đến giải thoát. 

- atha = thời, rồi thì. 

- niyyänikam = dhammam (niyyänika) <tt(, dt, nam, đc, sđ> = 
việc đưa đến giải thoát. 

- sudesitam (su + deseti) <qkpt> = đã được khéo thuyết giảng. 

100. No ce Dhammam sareyyätha, 

niyyänikam sudesitam, 
atha Sangham sareyyätha, 
puññakkhettam anuttaram. 
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Nghĩa Việt: 

100. Nếu các ngươi không niệm tưởng đến giáo Pháp đã được 
khéo thuyết giảng, đưa đến giải thoát, thời các ngươi hãy niệm 
tưởng đến Tăng chúng là phước điền vô thượng. 


Phân tích: 

# No ce Dhammam sareyyätha niyyãnikam sudesitam = nếu 
các ngươi không niệm tưởng đến giáo Pháp, đã được khéo 
thuyết giảng, đưa đến giải thoát, 


# atha Sangham sareyyätha puññakkhettam anuttaram = 
thời các ngươi hãy niệm tưởng đến Tăng chúng là phước điền vô 
thượng. 
- puññakkhettam = sangham (puñña + khetta) <tapS, tt, dt, 
nam, đc, sđ> = ruộng phước, phước điền. 
- puñña <dt, trung> = phước báu. 
- khetta <dt, trung> = điền, ruộng vườn. 
- anutffaram (na + uttara + ya) <baS, dt, nam, đc, sđ> = vô 
thượng, (vh.) không có gì cao hơn nữa. 


101. Evam Buddham sarantänam, 
dhammam sanghañca bhikkhavo, 
bhayam vã chambhitattam vã, 
lomahamso na hessati. 


Nghĩa Việt: 

101. Này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm tưởng đến đức Phật, 

giáo Pháp và Tăng chúng như thế, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 

lông tóc dựng ngược sẽ không sanh khởi. 

Phân tích: 

®# Evam Buddham sarantinam dhammam sanghañca 
bhikkhavo = này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm tưởng đến 
đức Phật, giáo Pháp và Tăng chúng như thế, 
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- saranfanam (sarafi = YJsar+a+ tỉ) <htpt, dt, nam, cđc, sn> = 
đên những việc niệm tưởng. 


# bhayam vã chambhitattam vã lomahamso na hessati = thời 
sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược sẽ không sanh 
khởi. 

- na hessati (\ hũ + a + ssati) <đt, tl, 3, sđ> = sẽ không sanh 
khởi. 


Dhajaggasuttam nitthitam. 
(Kinh Ngọn Cờ đã được châm dứt). 
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8. ATÄNÄTIYASUTTA' 
(KINH ÄTÄNÄTIYA) 


102. Appasannehi Nãthassa, 
säsane sadhusammate, 
amanussehi candehi, 
sadã kibbisakaribhi, 

103. Parisãnam catassannam, 
ahimsäya ca gutfiyä, 
yam desesi mahävrro, 
parittam tam bhanäma be. 


Nghĩa Việt: 

102-103. Bậc Đại Hùng đã thuyết giảng kinh Paritta này để lánh 

xa sự tốn hại và được bảo vệ khỏi các phi nhân hung dữ không 

có tịnh tín đến giáo Pháp đáng tôn kính của bậc Cứu Tỉnh; luôn 

cả những người làm ác đối với bốn hội chúng”. Do vậy, xin các 

bậc hiền trí, chúng tôi sẽ tụng kinh Paritta này. 

Phân tích: 

# Appasannehi Nãthassa sãsane sãadhusammate amanussehi 
candehi = khỏi các phi nhân hung dữ không có tịnh tín đến 
giáo Pháp đáng tôn kính của bậc Cứu Tình, 


' Ngài HT Minh Châu âm là A-sá-nang-chi. 
Bồn hội chúng: Bốn hội chúng (Parisz), đoàn thể hội chúng Phật giáo: 
1. Hội chúng tỳ khưu (Bhikkhuparisã), gồm những nam tu sĩ Phật giáo. 
2. Hội chúng tỳ khưu ni (BhikkhunTparisã), gồm những nữ tu sĩ Phật giáo. 
3. Hội chúng cận sự nam (Upãsakaparisã), gồm những người nam cư sĩ đã 
quy y tam bảo. 
4. Hội chúng cận sự nữ (Upãsakaparisä), gồm những người nữ cư sĩ đã quy y 
tam bảo. 4.1. 732. (Tỳ khưu Giác Giới, Kho Tàng Pháp Học, tr. 198) 
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- appasannehi = amanussehi (a + pasanna) <tt, kamS, dt, nam, 
sdc, sn> = không tin tưởng, không hài lòng. 

- nãthassa = buddhassa (nãtha) <dt, nam, stc, sđ> = của bậc 
Cứu Tinh, của bậc Hộ Trì. 

- säsane (sãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong giáo Pháp 

- sadhusammate = säsane (sädhu + sammata) <kamS, tt, dt, 
trung, đsc, sđ> = đáng tôn kính. 

- sammafa <qkpt> = tôn kính, ban cho. 

- amanussehi (a + manussa) <kamS, dt, nam, sdc (cc), sn> = 
phi nhân. 

- candehi = amanussehi (canda) <tt, dt, nam, sdc (cc), sn> 
những (phi nhân) hung dữ, những (phi nhân) thô bạo. 


# sadã kibbisakãribhi parisänam catassannam = luôn cả 
những người làm ác đối với bốn hội chúng. 

- sađdã <mt> = luôn luôn. 

- kibbisakaribhi = amanussehi (kibbisa + kãrI) <tapS, tt, dt, 
nam, sdc (cc), sn> = những người làm ác. 

- kibbisa <dt, trung> = hành vi sai quấy, tội trọng. 

- parisanam (parisä) <dt, nữ, stc, sn> = của những hội chúng. 

- cafassannam = parisänam (catfu) <số, tt, dt, nữ, stc, sn> = của 
bốn (hội chúng). 


# ahimsäãya ca gutfiyä yam desesi mahävIro = bậc Đại Hùng 
đã thuyết giảng kinh Paritta này để lánh xa sự tổn thương và 
được bảo vệ, 

- ahimsãya (na + himsä) <dt, nữ, cđc, sđ> = không nguy hại, vô 

hại, không bị tổn thương. 

- gutfiyã (gutfi) <dt, nữ, cđc, sđ> = bảo vệ, trông nom. 

- yam = parittam (ya) <đại, trung, đc, sđ> = (kinh Paritta) này. 

- đesesi (Ý dis + e) <đt, qk, 3, sđ> = đã thuyết, đã nói lên. 

- mahävrro (mahanta + vĩira) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = bậc Đại 

Hùng. 
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- vIira <tf> = anh hùng, <dt, nam> = người anh hùng. 
- parittam (paritta) <dt, trung, đc, sđ> = kinh Paritta. 


104. Vipassissa ca namatthu, 
cakkhumantassa sirImatfo. 
Sikhissapi ca namatthu, 
sabbabhitãnukampino. 


Nghĩa Việt: 

104. Xin kính lễ đến đức Phật Vipassĩ là vị Hữu Nhãn, bậc Vinh 
Quang. Xin kính lễ đến đức Phật Sikhï là bậc có lòng từ mẫn đối 
với tất cả chúng sanh. 


Phân tích: 

®# Vipassissa ca namatthu cakkhumantassa sirImatfo = xin 
kính lễ đến đức Phật Vipassr là vị Hữu Nhãn, bậc Vinh 
Quang; 

- Vipassissa (VipassT) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật 
Vipassi. 

- namatthu = namo + atthu <sandhi> 

- atthu (Ý as) ( bhavatu = hotu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là. 

- cakkhumantassa = vipassissa (cakkhumantu) <tt, dt, nam, 
cđc, sđ> = đến bậc Hữu Nhãn. 

- sirImatfo = vipassissa (sirImantu) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = bậc 
Vinh Quang. 


# Sikhissapi ca namatthu sabbabhitãnukampino = xin kính 
lễ đến đức Phật Sikhï là bậc có lòng từ mẫn đối với tất cả 
chúng sanh. 

- Sikhissapi = sikhI + api <sandhi> 

- Sikhissa (Sikhï) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật SikhI 
(Th¡-khí). 
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- sabbabhiũtänukampino = sikhissa (sabbabhita + anukampI) 
<tt, tapS, dt, nam, cđc, sổ> = có lòng từ mẫn đối với tất cả 
chúng sanh. 

- bhũta <dt, nam, 3t> = chúng sanh. 
- aaukampT <dt, nam> = người có lòng bi mẫn, lòng từ mẫn. 


105. Vessabhussa ca namatthu, 
nhãtakassa Tapassino, 
namatthu Kakusandhassa, 
mãrasenäpamaddino. 


Nghĩa Việt: 

105. Xin kính lễ đến đức Phật Vessabhũ là bậc đã rửa sạch tất cả 
những ô nhiễm (phiền não), là bậc Ân Sĩ. Xin kính lễ đến đức 
Phật Kakusandha là bậc đã đánh bại đạo quân Ma Vương. 


Phân tích: 

®# Vessabhussa ca namatthu nhãtakassa tapassino = xin kính 
lễ đến đức Phật Vessabhi là bậc đã rửa sạch tất cả những ô 
nhiễm (phiền não), là bậc Ân Sĩ; 

- Vessabhussa (Vessabhũ) <dt, nam, cđc', sđ> = đến đức Phật 
Vessabhũ. 

- nhãtakassa = Vessabhussa (nhãtaka [nahãyati]) <tt, dt, nam, 
cđc, sđ> = đã rửa sạch (những phiền não). 

- tapassino = Vessabhussa (tapass1) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = bậc 
Ẩn Sĩ (có đức hạnh). 


# namatthu Kakusandhassa mãrasenäpamaddino = xin kính 
lễ đên đức Phật Kakusandha là bậc đã đánh bại đạo quân Ma 
Vương. 


' Bởi vì namo nên mọi cách đươc hình thành là cđc. 


1ó6 
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- Kakusandhassa (Kakusandha) <dt, nam, cđc, sđ> = 
- mãrasenäpamaddino = kakusandhassa (mãrasena + 
apamaddh)) <tt, tapS, dt, nam, cđc, sđ> = đã đánh bại đạo quân 
Ma Vương. 

- mãrasena <dt, nữ> = đạo quân Ma Vương. 

- maddi <đt, qk, 3, sđ> = đã đánh bại. 

- maddati (Ý madd) <át, ht, 3, sđ> = đánh bại, nghiền 
nát. 


106. Konägamanassa namatthu, 
brãhmanassa vusImafto; 
Kassapassa ca namatthu, 
vippamuttassa sabbadhi. 


Nghĩa Việt: 

106. Xin kính lễ đến đức Phật Konägamana là bậc đã đoạn trừ 
điều ác, có đời sống phạm hạnh đã thành tựu. Xin kính lễ đến 
đức Phật Kassapa là bậc đã thoát khỏi tất cả các phiền não. 


Phân tích: 

# Konägamanassa namatthu brãhmanassa vusImafo = xin 
kính lễ đến đức Phật Konägamana là bậc đã đoạn trừ điều ác, 
có đời sống phạm hạnh đã thành tựu. 

- Konägamanassa (Konãgamana) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức 
Phật Konagamana. 

- brahmanassa = Konägamanassa (brãähmana) <dt, nam, cđc, 
sđ> = vị Bà-la-môn, người đã đoạn trừ các điều ác. 

- vusImato = Konägamanassa (vusImantu) <tt, dt, nam, cđc, 
sđ> = bậc đã thành tựu phạm hạnh. 


# Kassapassa ca namatthu vippamuttassa sabbadhi = xin 


kính lễ đến đức Phật Kassapa là bậc đã thoát khỏi tất cả các 
phiên não 
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- Kassapassa (Kassapa) <dt, nam, cốc, sổ> = đến đức Phật 
Kassapa. 

- vippamut(assa = Kassapassa (vi + pa + muffa) <t(, dt, nam, 
cđc, sđ> = đã thoát khỏi (tât các phiên não). 

- sabbadhi = sabba <mt> = tất cả. 


107. AngTrasassa namatthu, 
sakyaputfassa sirImato; 
yo imam dhammam desesi, 
sabbadukkhãpanudanam. 


Nghĩa Việt: 

107. Xin kính lễ đến bậc Angrrasa (tên tộc đức Phật Gotama) của 
dòng Sakyaputta (Thích Tử), là bậc Vinh Quang, đã thuyết giảng 
giáo Pháp này làm tiêu tan tất cả khổ đau. 


Phân tích: 

# AngTrasassa namatthu sakyaputtassa sirimafo = xin kính lễ 
đến bậc Aigirasa (tên tộc đức Phật Gotama) của dòng 
Sakyaputfa (Thích Tử), là bậc Vĩnh Quang, 

- angTrasassa = sakyaputfassa (angTrasa) <tt, dt, nam, cđc, sđổ> 
= đức Agrrasa (tên tộc của đức Phật Gotama), vh. rực rỡ, chói 
lọi (từ cơ thể). 

- sakyaputfassa (sakyaputta) <dt, nam, cốc, sđ> = dòng 
Sakyaputta (Thích Tử), con trai của dòng tộc Säkya. 

- sirImato = sakyaputfassa (sirImantu) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = 
bậc Vinh Quang, chói lọi, sáng chói. 

# vo imam dhammam desesi sabbadukkhäpanidanam = đã 
thuyết giảng giáo Pháp này làm tiêu tan tất cả khổ đau. 

- yo (ya) <đại, cc, sđ> = vị nào, bậc nảo. 

- imam đhammam (ima) <đại, nam, đc, sđ> = giáo Pháp này. 


168 


8. Atãnãfiyasutta ổ. Kinh Atãnãfiya 





- sabbadukkhãpanudanam = imam dhammam (sabbadukkha 
+ apanidana) <tt, tapS, dt, nam, đc, sđ> = làm tiêu tan tất cả 
khổ đau. 

- apanidana <dt trung> = sự tiêu tan. 


108. Ye caäpi nibbutä loke, 
vyathãbhitam vipassisum, 
te janäã apisunätha, 
mahanfä vitasäradä. 


Nghĩa Việt: 

108. Trên thế gian, những bậc Giác Ngộ nào có được sự nguội 

lạnh (tham áI), đã thấy rõ rệt như thật các trạng thái. Thật vậy, 

những bậc Giác Ngộ này không có lời nói vu khống, là những 
bậc Vĩ Đại, là những bậc đã dứt khỏi sự sợ hãi. 

Phân tích: 

# Ye cãñpi nibbutã loke yathãbhñtam vipassisum = trên thế 
gian, những bậc Giác Ngộ nào có được sự nguội lạnh (tham ái), 
đã thấy rõ rệt như thật các trạng thái. 

- ve cäpi ... janã = những bậc Giác Ngộ nào 

- ve (ya) <đại, trung, cc, sn> = những vị nảo. 

- nibbutä (nibbuta) <dt, nam, cc, sn> = những vị đã nguội lạnh, 
(tham ái). 

- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên thế g1an. 

- yvathãbhñtam (yatha + bhũta) <abhaS, trt, đc, sđ> = như thế 
thật vậy. 

- vipassisum (vipassati = vi + Y dis + a + tỉ) <đt, qk, 3, sn> = đã 
thấy rõ rệt, đã thấy rõ ràng. 

# te janä apisunätha mahantä vitasäradä = thật vậy, những 
bậc Giác Ngộ này không có lời nói đâm thọc, là những bậc Vĩ 
Đại, là những bậc đã dứt khỏi sự sợ hãi. 

- fe ... janã = những bậc Giác Ngộ. 
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- te (ta) <đại, nam, cc, sn> = những vị đó. 
- janl (jana) <đại, nam, cc, sn> = chúng sanh; các bậc Giác 
Ngộ. 
- apisunätha = apisunä + atha <sandhi> 
- apisunä (na + pisunä) <dt, nam, cc, sn> = lời nói đâm 
thọc, vu khống, phỉ báng, nói xấu ai. 
- atha = vậy thì, như vậy. 
- mahanfäã (mahanta) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Vĩ Đại. 
- vIfasäradä (vi + tasärada + va?) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
những bậc đã dứt khỏi sợ hãi. 
- tasä <dt, nam> = sự sợ hãi. 


109. Hitam devamanussänam, 
yam namassanti Gotamam, 
vijjãcaranasampannam, 
mahantam vI(asärada. 


Nghĩa Việt: 

109. Họ” sẽ thành kính đối với đức Phật Gotama, là bậc Minh 
Hạnh Túc, bậc Vĩ Đại, là vị đã dứt khỏi sự sợ hãi, là bậc có sự lợi 
ích cho chư thiên và nhân loại. 


Phân tích: 

# Hi(am devamanussänam = là bậc có sự lợi ích cho chư thiên 
và nhân loại. 

- hitam = gotamam (hita) <tt, dt, nam, đc, sđ> = lợi ích. 

- devamanussãnam (deva + manussa) <dvanS, dt, nam, sfc, 
sn> = của chư thiên. 


' Từ này chỉ đề cập đến những vị đã giác ngộ. 
” yesam 
3 Chư thiên, Xạ Xoa, Càn Thác Bà, Long Vương. 
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# vam namassanfi Gotamam vijjãcaranasampannam 
mahantam vĩtasãradã = họ thành kính đối với đức Phật 
Gotama, là bậc Minh Hạnh Túc, là bậc Vĩ Đại, là vị đã dứt 
khỏi sự sợ hãi, 

- vam <mt> = không có nghĩa. 

- namassanti € namas) <đt, ht, 3, sn> = thành kính, kính lễ. 

- øofamam (gotama) <dt, nam, đc, sđ> = đến đức Phật Gotama. 

- vijjãcaranasampannam = gofamam (vijjacarana + 
sampanna) <tapS, tt, dt, nam, đc, sđ> = bậc Minh Hạnh Túc. 

- mahantam <dt, nam, đc, sđ> = bậc Vĩ Đại. 

- vitasäradä (vỉ + tasarada + ya') <baS, dt, nam, đc, sđ> = 
không có sự sợ hãi, đã dứt khỏi sự sợ hãi. 


110. Ete caññe ca Sambuddhä, 
anekasatakofiyo, 

sabbe Buddhãsamasamä, 
sabbe Buddhäã mahiddhika. 


Nghĩa Việt: 

110. Có bảy vị Phật này và các hàng trăm chục triệu chư Chánh 
Biến Tri khác; tất cả chư Phật bằng nhau hoặc không bằng nhau; 
tất cả chư Phật đều có đại thần thông. 


Phân tích: 
# Efe caññe ca Sambuddhä anekasatakotiyo = có bảy vị Phật 
này và các hàng trăm chục triệu chư Chánh Biến Tri khác, 
- efe ca + aññe ca 
- ete = sambuddhä (eta) <đại, nam, cc, sn> = chư Chánh 
Biến Tri này (bảy vị Phật đã kê trước). 
- aññe = anekasatakotiyo (añña + yo) <tt, đại, nam, cc, sn> 
= những vị khác. 


1 
yasSsa. 
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- efe sambuddhä 
- alñe anekasatakofiyo sambuddhä 
- sambuddhä (sam + buddha) <dt, nam, cc, sn> = Chánh Biến 
Tri, chư Phật. 
- anekasatakofiyo = sambuddhä (aneka + satakofi) <tt, dt, 
nam, cc, sn> = hàng trăm triệu khác. 
- aneka <tt> = nhiều, khác nhau. 
- sata <dt, trung> = hàng trăm. 
- kofi <dt, nữ> = mười triệu, một kofI. 


# sabbe Buddhãsamasamä sabbe Buddhã mahiddhikä = tắt 
cả chư Phật băng nhau hoặc không băng nhau; tât cả chư Phật 
đều có đại thân thông. 

- sabbe (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư Phật). 

- buddhãsamasamä = buddhã + asamasamäã <sandhi> 

- buddhäã <dt, nam, cc, sn> = chư Phật. 
- asamasamäa (asama + sama) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
băng nhau hoặc không băng nhau. 

- mahiddhikã (mahanta + iddhi + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại thân thông. 


111. Sabbe dasabalũpetä, 
vesärajjehupägatã, 
sabbe te pafijãnanti, 
äsabham thãnamˆ”uttamam. 


Ngla Việt: Ộ 
111. Tất cả chư Phật đều có thập lực', đã đạt được tứ vô sở quý'. 


! Dasabala: Mười lực (xem trong - Kinh Trung Bộ I - MaJjhimanikäya I, Đại 
Kinh Sư Tử Hồng - MahäsThanãdasutta, Ngài HT Thích Minh Châu dịch). 
1. Thãnãtthãnañäna- 775j xứ phi xứ trí lực: tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, 
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Chư Phật đều thừa nhận địa vị hùng tráng cao tột. 


Phân tích: : 
# Sabbe dasabalũpetä vesärajjehupägatä = tât cả chư Phật có 


2. Kammavipäkañäna- 7? nghiệp báo lực: tuệ tri quả báo tùy thuộc sở do, 
tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vỊ lai, hiện tại, 

3. Sabbatthägäminï pafipadäñäna- 7i nhứt thiết đạo trí lực: tuệ trì con 
đường đưa đến tất cả cảnh giới, 

4. Anekadhatu nãnädhãtulokañãna- 7¡ thể gian chủng chủng tánh lực: tuệ 
tri thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt, 

5. Nãnädhimuttiñäna- ?r¡ /ha chúng sanh chưởng chưởng đục lực: tuệ trì 
chí hướng sai biệt của các loại hữu tình, 

6. Indriya paro pariyañäna- Tï¡ (ha chúng sanh chư căn thượng hạ lực: tuệ 
tri những căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài Người, 

7. Jhãnavimokhädi ñãna- ?7?¡ chư Tì hiển tam muội lực: tuỆ tri sự tạp nhiễm, sự 
thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền, chứng về Thiền, về giải thoát, về định, 

§. Pubbeniväsãnussatiñãna- Túc mạng trí lực: Trí lực biết rõ sự sống chết 
của chúng sanh trong nhiều đời, 

9. Sattãnam cutũpapätañäna- Sanh £ trí lực: Trí lực biết rõ sanh tử của 
chúng sanh, (dibbacakkhuñäna = bằng thiên nhãn trí). 

10. Asavakkhaya ñãna- Lậu tận trí lực: Trí lực có thể biết rõ sự đoạn tận các 
lậu hoặc, đã đạt đến Niết Bàn là nơi an vui tuyệt đối. 

Tứ vô sở úy (Catuvesärajja) hay bốn vô ngại trí (Vesärajjañãna) của đức 
Phật: 1. Ngài tự nhận là bậc Chánh Đắng Giác (Samnãsambuddhapatiññä), 
Ngài không sợ ai bắt bẻ buộc tội, vì Ngài đã thật sự chứng đạt quả vị Chánh 
Đăng Giác. 

2. Ngài tự nhận là bậc đoạn lậu (Khĩwãsavapariññä), Ngài không sợ ai bắt bẻ 
chỉ trích, vì Ngài đã thật sự đoạn trừ các lậu hoặc. 

3. Ngài tuyên bố pháp chướng ngại (4nfa-rãyikadhammavãda), Ngài không 
sợ ai phản bác lời Ngài nói là sai, vì Ngài đã thật sự biết rõ pháp chướng ngại 
là chướng ngại. 

4. Ngài thuyết Pháp hướng thượng (Wipyänika-dhammadesanã), Ngài không 
sợ ai chỉ trích pháp Ngài thuyết là vô ích, vì thật sự Ngài đã thể nhập các pháp 
hướng thượng. Mí.!.71; A.11.6. 

(Xem thêm bài kinh số 12, Đại Kinh Sư Tử Hồng - MahãsThanädasutta, Trung 
Bộ Kinh ]). 
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được sự sở hữu mười lực, là những vị đã đạt được bằng những 
sự tự tin. 
- sabbe (sabba) <đại, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư Phật). 
- đdasabalũpetä (dasabala + upeta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = Sở 
hữu mười lực. 
- dasa <số> = mười (10). 
- bala <dt, trung> = lực, sức mạnh. 
- upefa (upeti) <qkpt> = sở hữu, có khả năng. 
- vesarajjehupägatäã = vesärajjehi + upägatã <sandhi> 
- vesärajjehi (vesãrajjha) <dt, trung, sdc, sn> = bằng sự tự tin. 
- upägøatfäã (upa + ä + gata) <dt, nam, cc, sn> = đã đạt được. 


# sabbe te pafijãnanti äsabham thãnamˆuttamam = chư Phật 
đều thừa nhận địa vị hùng tráng cao tột. 
- sabbe = te Buddhã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả chư 
Phật. 
- pafijãnanti (pa{i + Ý ñã + nã + anti) <đt, ht, 3, sn> = chấp 
nhận, thừa nhận. 
- äsabham = thãnam (äsabha) <tt, dt, trung, đc, sđ> = hùng 
tráng, oai nghiêm. 
- thãnamˆuttamam = thãnam + uttamam 
- thãnam (thãna) <di, trung, đc, sđ> = chỗ đứng, nơi chốn. 
- uftamam = äsabham thãnam (uttama) <dt, trung, đc, sđ> 
= cao thượng. 


112. Sihanädam nadantete, 
pArisäsu visäradä, 
brahmacakkam pavatfenti, 
loke appafivattiyam. 


Nghĩa Việt: 
112. Chư Phật rồng lên tiếng rồng sư tử, là những vị có sự tự tin 
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ở giữa những hội chúng (tám loại hội chúng `). Tất cả chư Phật 
chuyên Phạm Luân, trong thê gian không thê vận chuyên ngược 
lại. 


Phân tích: 

# Sihanädam nadantete parisäsu visäradä = chư Phật rồng lên 
tiếng rống sư tử, là những vị có sự tự tin ở giữa những hội 
chúng (tám loại hội chúng). 

- sihanädam (sïhanäda) <dt, nam, đc, sđ> = tiếng rồng của sư tử. 

- nadantete = nadantfi + ete <sandhi> 

- nadanti € nad + a + anfi) <đt, ht, 3, sn> = rồng lên. 


KHÍ Räãja: hội chúng của vua chúa, 2. Brahmana (Manussa): hội chúng của 
Bà-la-môn (loài người), 3. Upäsaka hay Upäsika: hội chúng của cận sự nam 
hay hội chúng của cận sự nữ, 4. Bhikkhu (Samana): Tỳ khưu (Sa-môn), 5. 
Catumahäräjikadeva: hội chúng của Bốn Đại Chư Thiên, 6. 
Tävatimsadeva: Hôi chúng của chư thiên Đạo Lợi, 7. Mãradeva: hội chúng 
của thiên Ma, 8. Brähmana (Deva): hội chúng Phạm Thiên (chư thiên). 

#**% Theo Kho Tàng Pháp Học của Tỳ khưu Giác Giới thì liệt kê như sau 
(NXB Tổng Hợp Hồ Chí Minh, 2005, tr. 198): Bốn hội chúng (Paris), đoàn 
thể hội chúng Phật giáo: 

1. Hội chúng tỳ khưu (Bhikkhuparisã), gồm những nam tu sĩ Phật giáo. 

2. Hội chúng tỳ khưu ni (BhikkhunTparisã), gồm những nữ tu sĩ Phật giáo. 

3. Hội chúng cận sự nam (Upãsakaparisã), gồm những người nam cư sĩ đã 
quy y tam bảo. 

4. Hội chúng cận sự nữ (Upäsakaparisä), gồm những người nữ cư sĩ đã quy y 
tam bảo. 4.71. /32. 

Bốn hội chúng (Parisa), cộng đồng xã hội theo bối cảnh thời đức Phật: 

1. Hội chúng Sát-đé-ly (Khattiyaparisã), gồm những người thuộc giai cấp quí 
tộc, hoàng tộc, vua chúa thời ây. 

2. Hội chúng Bả-la-môn (Brãhmanaparisä), gồm những người thuộc giai cấp 
trí thức tôn giáo của xã hội thời ấy. 

3. Hội chúng gia chủ (Gahapatiparisã), gồm tất cả người thường dân ngoài 
hai giới quí tộc và Bà-la-môn. 

4. Hội chúng Sa-môn (Samapaparisã), gồm những hạng tu sĩ, đạo sĩ, là 
những người xuất gia từ ba hội chúng trên. A.II.132. 
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- ete Buddhã (eta) <đại, nam, cc, sn> = chư Phật này. 

- parisäsu (parisäã) <dt, nữ, đsc, sn> = ở giữa những hội chúng. 

- visäradä (visärada) <trt, dt, nam, cc, sn> = tự tín, khôn khéo, 
tin chắc, không sợ hãi. 


# brahmacakkam pavattenti loke appafivattiyam = tất cả chư 
Phật chuyên Phạm Luân, trong thế gian không thể vận chuyên 
ngược lại. 

- brahmacakkam (brahma + cakka) <kamS, dt, trung, đc, sđổ> 
= Phạm Luân, bánh xe cao thượng. 

- pavattenti (pa + Yvat+e+ nti) <đt, ht, 3, sn> = di chuyền, 
vận hành. 

- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên thế Ø1an. 

- appafivattiyam = brahmacakkam (na + pafivatta) <tt, kamS, 
dt, nam, đc, sđ> = không thể vận chuyển ngược lại. 

- pafivatta (pafivattati) <qkpt, dt, trung> = sự chuyến 
ngược lại. 


113. Upetä Buddhadhammchi, 
affhãrasahi Nãyakäã, 
battimsalakkhanipetäã, 
sItãnubyañjanädharä. 


Nghĩa Việt: 
113. Chư Phật là những vị Lãnh Đạo có 18 Phật Pháp', là chư Phật 
có đầy đủ 32 tướng chính' và 80 tướng phụ” (của bậc đại nhân). 


' Ävenikaguna: Có 18 phẩm chất sau (Atthãrasa buddhadhammä): 

I.Vô chướng ngại trí trong quá khứ (Afftamse buddhassa bhagavato 
appatihatam ñãnam), 

2. Vô chướng ngại trí trong tương lai (anägate buddhassa bhagavato 
appafihatam ñãnam), 

3. Vô chướng ngại trí trong hiện tại (paccuppanne buddhassa bhagavato 
appafihatam ñãnam), 


176 


8. Atãnãfiyasutta 8. Kinh Atãnãfiya 





4. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi thân hành (sabbam kãyakammam 
ñãnapubbangamam ñãnãnuparivatti), 

5. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi khâu hành (sabbam vacTkammam 
ñãnapubbangamam ñãnãnuparivatti), 

6. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi ý hành (sabbam manokammam 
ñãnapubbangamam ñãnãnuparivatti), 

7. Không có sự suy giảm trong ước nguyện (natthi chandassa hãni), 

§. Không thối chuyền thuyết Pháp (natthi đhammadesanäya hãni). 

9. Không thối chuyển. tỉnh tắn (natthi vĩriyassa hãni), 

10. Không thối chuyền định tâm (natthi samädhissa hãn]), 

11. Không thối chuyền trí tuệ (natthi paññäya hãn]), 

12. Không thối chuyền giải thoát (natthi vimuttiyã hãni), 

13. Không có nô đùa (natthi davä), 

14. Không có la hét (natthi ravä), 

15. Có trí tuệ sắc bén trong lập luận (natthi apphuftham), 

16. Không có hành động vội vã (natthi vegäyitattam), 

17. Không có tâm ý lo ngại thối chuyền (natthi abyävatamano), 

18. Có hành xả trí thối chuyên (natthi appafisahkhãnupekkhäti). 


Xem trong Chattha Sangayana Tipitaka 4.0 (DIghanikãya T1kã, Pathikavagga, 
Kinh SampasädanTyasuttavannanä, tr. Myanmar 54, PTS 67). 


! Ba mươi hai tướng đại nhân (Mahãpurisalakkhana): 

Người có 32 đại nhân tướng này chỉ có hai hạng là bậc Chánh Đẳng Giác 
(Sammäsambuddho) và vua Chuyển Luân Vương (Cakkavattiräjä). 

1. Lòng bàn chân bằng phẳng. 

2. Dưới lòng bàn chân có chỉ hiện ra hình bánh xe với đầy đủ các bộ phận, 
vành xe, đùm xe và 1000 căm xe. 

3. Gót chân thon dài. 

. Ngón tay ngón chân suông dài. 

. Tay chân mềm mại. 

. Tay chân có chỉ giăng như màn lưới. 

. Mắt cá chân đáng như vỏ sò. 

. Ông chân thon thả như chân hươu. 

. Cánh tay dài có thê đứng thắng người mà sờ tới gối. 

10. Ngọc hành ân kín trong bọc da. 

11. Da màu sáng như vàng ròng. 

12. Da thật láng mịn, bụi bặm không bám. 


\O© ằ@œ ¬ì  Œ:+> 
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D. 


. Mỗi lỗ chân lông mọc chỉ một sợi lông. 

. Lông mọc hướng về phía trên, các lông màu xanh đen và ngọn xoáy tròn 
theo chiều phải. 

. Thân hình ngay thắng như thân phạm thiên. 

. Trên thân bảy chỗ thịt đầy đặn không khuyết lõm; bảy chỗ là cổ, 2 lưng 
bàn tay, 2 lưng bàn chân, 2 vai. 

. Nửa thân trên tựa như mình sư tử hầu. 

. Lưng bằng phăng. 

. Thân cân đối như cây bàng, thân cao bằng sải tay và sải tay đài bằng thân. 

. VỊ giác nhạy bén, lưỡi dễ dàng hấp thụ hương vị thức ăn. 

. Cần cô tròn trịa, , thẳng đều. 

. Cằm tròn như cảm sư tử. 

. Có 40 cái răng, mỗi hàm 20 cái. 

. Răng mọc đều và bằng, không có cao thấp. 

. Răng mọc khít khao, không hở. 

. Bốn cái răng nhọn thật trắng sạch. 

. Lưỡi rộng và dài. 

. Tiếng nói trong và ấm, rõ ràng như tiếng nói phạm thiên, hay như tiếng 
chìm Karavika. 

. Tròng mắt đen huyền. 

. Lông mi đài mịn như mi mắt con bê. 

. Giữa đôi lông mày có chùm lông trắng mềm như bông. 

. Đầu có nhục kế, xương đỉnh đầu nổi vung lên trông như đội mão. 

IH.143. Lakkhanasutta 


! Tám mươi phụ tướng (4nubyañjanã) nét đẹp của đức Phật: 


1. 


` œ@ mằãAt€G&:+®t6) 9 


10. 
1T. 
12. 


Tóc đen và mượt. 


. Tóc có mùi thơm tự nhiên. 

. Hương tóc luôn thơm tỏa. 

. Tóc xoắn tròn. 

. Tóc luôn luôn xoắn về bên phải. 

. Tóc mịn màng. 

. Tóc mọc không bị rối. 

. Tóc thuần màu đen, không bị hoe hay bạc, dù lúc tuôi già. 


Tóc lông của Phật luôn luôn mọc ép sát, không dựng lên như người thường. 
Lông trên thân ngài có màu xanh đen. 

Các sợi lông đều dài bằng nhau. 

Lông mọc trật tự không nghiêng ngả. 
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. Đôi lông mày của ngài cong hình cánh cung. 
. Đuôi lông mày kéo dài đến tận đuôi mắt. 

. Lông mày lớn và đậm. 

. Lông mày mọc thứ lớp xếp lên nhau. 

. Lông mày rất mịn. 

. Răng sạch sẽ tự nhiên không cáu bợn. 

. Răng trắng bóng như xà cừ. 

. Bốn răng nhọn tròn và sạch. 

. Răng trơn láng, không có dấu hằn khuyết. 

. Da thịt của ngài luôn luôn mắt 

. Da thịt của ngài luôn luôn căng đầy, không có nếp nhăn dù ở chạn tuổi 


nào. 


. Làn da của ngài trơn láng đến mức bụi bặm không bám dính được. 
. Tròng mắt của ngài có năm đồng tử (con ngươi) với năm màu trong suốt 


(thị lực cực mạnh có thể nhìn thây một hạt mè ở cách xa 1 đo tuần dù trong 
đêm tối). 


. Hai hỗ mắt rộng và dài bằng nhau. 

. Lỗ tai trong tròn đều. 

. Vành tai dài và đẹp như cánh sen. 

. Sống mũi cao và thắng. 

. Cánh mũi kiểu dáng thanh tú. 

. Lưỡi mềm mại và đỏ thắm. 

. Lưỡi có kiểu đáng đẹp nhất. 

. Hơi thở của ngài rất nhẹ nhàng. 

. Đôi môi đều đặn và luôn tươi thắm 

. Đôi môi ngài lúc nào cũng hàm tiếu. 

. Miệng ngài luôn có mùi thơm của hoa sen. 

. Vằng trán ngài rộng cân đối. 

. Trán của ngài là kiêu trán đẹp nhất. 

. Khuôn mặt ngài thon thả một cách cân đối, không mập, không ốm. 
. Lưỡng quyên đầy đặn nhưng khuất kín . 

. Lưỡng quyên của ngài là kiểu lưỡng quyền đẹp nhất. 
. Đầu của ngài trông như chiếc tán lọng bằng ngọc. 
. Nhục kế (đỉnh đầu) phát sáng cả ngày đêm. 

. Ngũ quan của ngài rất thanh khiết. 

. Eo lưng rõ rệt, bụng thót không xệ. 

. Lỗ rún tròn trịa tuyệt đối. 
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47. Trên da bụng có nếp da xoáy tròn về bên phải. 

48. Tay chân ngài đầy đặn tròn trịa. 

49. Các ngón tay chân của ngài sáng ánh. 

50. Các ngón tay chân thon dài đều đặn. 

51. Các ngón tay chân đáng đẹp như được thợ điêu khắc trau chuốt. 

52. Các móng tay chân có màu hồng. 

53. Các đầu móng tay chân thăng vút tự nhiên không gãy quặp. 

54. Bề mặt móng tay chân nôi tròn bóng láng không bì lằn khuyết. 

55. Đầu gối tròn trịa không lộ xương ra dù ở tư thế nào. 

56. Bắp chân trông giống như cây chuối vàng, thắng ngay một cách hoàn 
chỉnh. 

57. Đôi chân bằng nhau tuyệt đối, không chênh lệch lớn nhỏ cao thấp dù chỉ 
một HI. 

58. Cánh tay ngài co duỗi uyên chuyền như vòi voi Erzvaza của Đề Thích cưỡi. 

59. Các đường chỉ tay luôn đỏ hồng. 

60. Đường chỉ tay sâu đậm. 

61. Đường chỉ tay, đường nào ra đường đó, kéo dài không đứt quãng. 

62. Đường chỉ tay chạy thắng, không gẫy chấp. 

63. Ngài có thân tướng nam nhân hoàn hảo, không có một bộ phận hay một cử 
chỉ nào giống nữ giới. 

64. Các bộ phận thân thê của ngài đều tuyệt hảo đến mức độ nhìn tưởng đến 
pho tượng thâm mỹ. 

65. Trên thân ngài, thịt da được phân bồ thích hợp từng chỗ, không thiếu 
không thừa. 

66. Toàn thân ngài không hề có một nốt ruồi hay dấu tàn nhang, dù nhỏ. 

67. Thân thê ngài hoàn toàn cân đối. 

68. Thân lực (sức mạnh của thân) của đức Phật bằng sức 10 con 

voi Chaddana. Theo chú giải, sức I con voi Chaddana bằng 10 con 

voi Uposafha, Ì con voi Uposatha bằng 10 con voi #emna, Ì con 

voi /ema bằng 10 con voi Ä⁄a»gala, 1 con voi Mangala bằng 10 con 

voi Gandha, 1 con voi Gandha bằng 10 con voi Piwgala, Ï con 

voi Pingaia bằng 10 con voiTamaba, 1 con voi 7Tømaba bằng 10 con 

vol Parndhara, l con voI Pandhara bằng 10 con voi Gaïgeyya, Ì con vol 

Gahgeyya bằng 10 con voi Kãlãyaka, I con voi KZiãvaka bằng 10 con voi 
thường. 

69. Báu thân của đức Phật luôn luôn có vằng sáng tỏa ra trừ khi ngài muốn 
giấu kín. 
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Phân tích: 

# Upetä Buddhadhammchi a{(hãrasahi Nãyakäã = chư Phật là 
những vị Lãnh Đạo có I8 Phật Pháp. 

- upefä = nãyakã = Buddhã (upeta) <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = 
có, có được sự sở hữu, khả năng. 

- buddhadhammchi (buddha + dhamma) <tapS, dt, nam, sdc, 
sn> = bởi những phẩm chất của bậc Giác Ngộ. 

- a{thärasahi = buddhadhammchi (at(ha + dasa) <tt, dvanS, 
tapS, dt, nam, sdc, sn> = 18 (phẩm chất của bậc Giác Ngộ). 

- nãyakã = buddhã (nayaka) <dt, nam, cc, sn> = 


# battimsalakkhaniipetãä sitãnubyañjanädharä = là chư Phật 
có đầy đủ 32 tướng chính và 80 tướng phụ (của bậc đại nhân). 
- batfimsalakkhanipetä = nãyakã (battimsalakkhana + 
upeta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = có được sự sở hữu 32 tướng. 
- battimsa (div = du + tỉmsa) = 32. 
- lakkhana <dIt, trung> = tướng, dấu hiệu, đặc tính. 
- sIfãnubyañjanädharä = asitänubyañjanädharä (asli + 
anubyañjanä + dhara) <tapS, dt, nam, cc, sn> = có 80 tướng 
nhỏ. 


70. Thân ngài tự nhiên có hào quang do phước, không phải do thần thông. 

71. Thân ngài luôn luôn sung mãn tươi mát đù ở chạn tuôi già. 

72. Thân ngài luôn luôn tinh khiết. 

73. Thân ngải có mùi thơm tự nhiên. 

74. Thân ngài không hề có chỗ thô cứng, chai sượng. 

75. Khắp châu thân ngài được phủ kín bởi những lông tơ mịn. 

76. Khi ngài bước đi, luôn luôn nhắc chân phải trước. 

77. Ngài có dáng đi đường bệ kỳ vĩ như voi chúa. 

78. Ngài có dáng đi hiên ngang oai dũng như sư tử chúa. 

79. Ngài có dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát như con hạc chúa. 

80. Ngài có dáng đi uy nghiêm chậm rãi như con bò chúa. 7zích ử 
Pathamabodhikatha. Xem thêm trong Kinh Trường Bộ III (Dighanikaya 
IH), Lakkhanasutta, trang Myanmar l L7 
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- asTti <số> = 80. 
- anubyañjana (anu + byañjana) = tướng nhỏ, tướng phụ. 
(Iakkhana = byañjana) 
- anu = anu = nhỏ, phần tử. 
- byañjana = vyañjana <dt, trung> = dấu hiệu đặc biệt. 
- đhara (đharati) <qkpt> = có, được sở hữu. 


114. Byämappabhäya suppabhä, 
sabbe te Munikuñjarä, 
buddhã Sabbaññuno cte, 
sabbe khmsavä Jinä. 


Nghĩa Việt: 

114. Tất cả những bậc Long Tượng Mâu Ni có hào quang được 
chiếu sáng xung quanh. Chư Phật này là những bậc Toàn Giác, 
đẳng Chiến Thắng, bậc Lậu Tận. 


Phân tích: 

# Byãmappabhãäya suppabhã sabbe te Munikuñjarä = tất cả 
những bậc Long Tượng Mâu Ni có hào quang được chiếu sáng 
xung quanh. 

- byamappabhäya (byäma + pabhä) <kamS, dt, nữ, sdc, sđ> = 
có hào quang (được chiếu sáng) xung quanh, có được hào 
quang tầm một trượng. 

- byãma <dt, nam> = sải tay. 
- pabhä <dt, nữ> = hào quang. 

- suppabhä = Buddhäã (su + pabhã + ya) <cn-đt, baS, dt, nam, 
cc, sn> = chiếu sáng, có hào quang đẹp, có ánh sáng khả ái. 

- sabbe = te Munikuñjaräã (sabba) <đại, tt, cc, sn> = tất cả. 

- Munikuñjarä (muni + kuñjara) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
những bậc Long Tượng Mâu NI. 

- kuñjara <dt, nam> = con voI. 
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®# Buddhäã Sabbaññuno ete, sabbe khinäsavä Jinã = chư Phật 
này là những bậc Toàn GIác, đẳng Chiến Thắng, bậc Lậu Tận. 

- ete Buddhã (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chư Phật này. 

- sabbaññuno = ete Buddhã <tt, dt, nam, cc, sn> = những bậc 
Toàn Giác, những bậc Toản Trí. 

- sabbe = Jinäã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả. 

- khimäsavä = Jinã (khima + äsava + va) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sn> = là những bậc Lậu Tận, những bậc đã đoạn tận các lậu 
hoặc. 

- khima (khTyati) <qkpt> = đã được đoạn tận. 
- äsava <dt, nam> = lậu hoặc, sự rò rỉ. 
- Jinã (jina) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Chiến Thắng. 


115. Mahãäpabhä mahäte]ä, 
mahãpaññã mahabbalä, 
mahäkãrunikä dhrrã, 


sabbesänam sukhävahä. 


Nghĩa Việt: 

115. Chư Phật có đại hào quang, có đại năng lực, có đại trí tuệ, 
có đại oai lực, có đại bi mẫn, có sự sáng suốt; bậc mang lại hạnh 
phúc cho tất cả chúng sanh. 


Phân tích: 
kở Mahãäpabhãä mahãtejä mahäpaññä mahabbalä 
mahäkärunikã dhirã = chư Phật có đại hào quang, có đại năng 
lực, có đại trí tuệ, có đại oai lực, có đại bi mẫn, có sự sáng suốt; 
- mahäpabhä (mahanta + pabhã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại hảo quang. 
- pabhä <dt, nữ> = ánh sáng, hào quang. 
- mahãtejä (mahanta + teja + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
đại năng lực. 
- teja <dt, nam, trung> = oal lực, vinh quang; sức nóng. 
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~T~— 


- mahäpaññã (mahanta + paññã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại trí tuệ. 
- paññä <dt, nữ> = trí tuệ. 
- mahabbalä (mahanta + balã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
đại oal1 lực, có sức mạnh lớn lao. 
- balã <dt, trung> = sức mạnh. 
- mahäkãrunikäã (mahanta + kãrunika + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sn> = có đại bi mẫn. 
- kãrunika <tt> = lòng bi mẫn. 
- dhïñrã (dhïra) <dt, nam, cc, sn> = những vị có trí tuệ, sáng suốt. 


# sabbesanam sukhävahä = bậc mang lại hạnh phúc cho tất cả 
chúng sanh. 
- sabbesänam (sabba + nam [änam]) <dt, nam, stc, sn> = cho 
tất cả (chúng sanh). 
- sukhävahä (sukha + ävaha) <tapS, dt, nam, cc, sn> = những 
người mang lại hạnh phúc. 
- ävaha <dt, nam> = việc mang lại. 


116. DIipã nãthã patitthäã ca, 

tänã lenã ca pãninam, 

gafi bandhùũ mahassäsä, 

saranä ca hitesino. 

Nghĩa Việt: 

116. Chư Phật là những Hòn Đảo; là những vị Cứu Tình; những 

bậc Thiết Lập, những bậc Hộ Trì, những bậc An Toàn, những bậc 

Nhàn Cảnh, những đẳng Bà Con, là những vị An Ủi lớn lao, là 

những chỗ Quy Y, là những bậc Tầm Cầu lợi lạc cho chúng sanh. 

Phân tích: 

# DIpä nãthã pati(thäã ca tănã lenäã ca = chư Phật là những Hòn 
Đảo; là những vị Cứu Tĩnh; những bậc Thiết Lập, những bậc 
Hộ Trì, bậc An Toàn, 
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- dIpä [ete Buddhä]| (dipa) <dt, nam, cc, sn> = những Hòn Đảo. 

- nãthã [ete Buddhäã| (nãtha) <dt, nam, cc, sn> = những vị Cứu 
Tình, những vị Hộ Trì. 

- pafitthã [ete Buddhã| (patittha) <dt, nam, cc, sn> = những 
bậc Thiệt Lập. 

- tanã [ete Buddhä] (tãna) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Hộ 
Trì, che chở, bảo vệ. 

- lenã [ete Buddhäã| (lena) <dt, nam, cc, sn> = những bậc An 
Toản. 


# pãninam gafi bandhũ mahassãsä saranä ca hifesino = 
những bậc Nhàn Cảnh, những đắng Bà Con, là những vị An Ủi 
lớn lao, là những chỗ Quy Y, là những bậc Tầm Cầu lợi lạc cho 
chúng sanh. 

- pãninam (päni) <dt, nam, stc, sn> = của chúng sanh. 

- gafI [ete Buddhä][ (gati) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Nhàn 
Cảnh, chỗ sanh thiên, nơi nhàn cảnh. 

- bandhũ [ete Buddhä| (bandhu) <dt, nam, cc, sn> = những 
đẳng Bà Con, là bà con, thân quyến. 

- mahassäsä [ete Buddhä]| (mahanta + assãsä) <kamS, dt, nam, 
cc, sn> = những vị An Ủi lớn lao, nơi an ủi lớn lao. 

- assäsã <dt, nam> = an ủi, dỗ dành. 

- saranã [ete Buddhä] (sarana) <dt, nam, cc, sn> = những chỗ 
Quy Y, chỗ nương tựa, nơi quy y. 

- hitesino [|ete Buddhäã| (hita + esT) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
những bậc Tầm Cầu lợi lạc. 


117. Sadevakassa lokassa, 
sabbe ete paräyanä; 
tesaham sirasä päde, 
vandämi purisuttame. 
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Nghĩa Việt: 

117. Tất cả chư Phật ấy là nơi nương tựa của thế gian cùng với 
thiên giới. Con cúi đầu đảnh lễ đưới những bàn chân của những 
bậc Vô Thượng Sĩ đó. 


Phân tích: 

# Sadevakassa lokassa sabbe ete parãyanä = tất cả chư Phật là 
nơi nương tựa của thế gian cùng với chư thiên. 

- sadevakassa = lokassa (saha + deva + ya) <tt, baS, dt, nam, 
stc, sđ> = cùng với chư thiên. 

- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sđ> = của thế ø1an. 

- sabbe = ete Buddhã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư 
Phật này). 

- paräyanä = ete Buddhã <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = chỗ mục 
đích, điểm cuối cùng, nơi nương tựa. 


# tesãham sirasä pãde vandãmi purisuttame = con cúi đầu 
đảnh lễ dưới những bàn chân của những bậc Vô Thượng Sĩ đó. 

- tesaham = tesam = aham <sandhi> 

- tesam = Buddhãnam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của tất cả 
chư Phật. 

- aham (amha) <đại, l, sđ> = con, tôi. 

- sirasã (sira + nã”) <dt, nam, trung, sdc, sđ> = bằng đầu. 

- pãde (päda) <dt, nam, đsc, sn> = dưới những bản chân. 

- vandãmi (Ý vand + ãmi) <đt, ht, 1, sđ> = con đảnh lễ. 

- purisuttame (purisa + uttama) <kamS, dt, nam, đc, sn> = 
những bậc Vô Thượng Sĩ. 


118. Vacasä manasä ceva, 
vandamete Tathägate, 
sayane äsane thãne, 
gamane cãpi sabbadä. 


súc. 
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Nghĩa Việt. 
118. Con luôn luôn kính lễ các đức Như Lai ấy bằng lời nói và 


tâm tư; ngay cả trong khi đang nằm, đang ngôi, đang đứng và 
đang đi. 


Phân tích: 
®# Vacasä manasä ceva vandämete Tathãgate = con (luôn 
luôn) kính lễ các đức Như Lai bằng lời nói và tâm tư; 
- vacasä (vaca) <dt, nam, sdc, sn> = bằng những lời nói. 
- manasä (mana) <dt, nam, sdc, sn> = bằng tâm tư. 
- CeVa (ca + eva) 
- vandãmete = vandämii + ete 
- vandämi € vand + a + mi) <dt, ht, I, sđ> = con xin đảnh 
lễ. 
- ete Tathãägate (eta) <đại, nam, đc, sn> = những đẳng Như 
Lai đó. 
- Tathägate (Tathãgata) <dt, nam, đc, sn> = các đức Như Lai. 


# sayane ãsane thãne gamane cãpi sabbadäã = ngay cả trong 
khi đang năm, đang ngôi, đang đứng và đang đi (luôn luôn). 
- sayane [ea] (sayana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang nằm. 
- äsane [ca] (ãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang ngồi. 
- thãne [ca]((hãna) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang đứng. 
- gamane [ca| (gamana) <dlt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang đi. 
- cñpi = ca + api 
- sabbadä (sabba) <trt> = mọi lúc, thường xuyên. 
119. Sadã sukhena rakkhantu, 
buddhä santikaräã tuvam, 


tehi tvam rakkhito santo, 
mutto sabbabhayehi ca. 
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Nghĩa Việt: 

119. Xin chư Phật là vị kiến tạo an bình hãy luôn luôn hộ trì cho 
người được sự an vui. Do nhờ sự hộ trì của chư Phật”, mong cho 
người được an toàn, giải thoát tất cả sợ hãi. 


Phân tích: 

®# Sadä sukhena rakkhantu Buddhã santikarä tuyvam = xin 
chư Phật là vị kiến tạo an bình hãy luôn luôn hộ trì cho người 
được sự an vui. 

- sađdã = sabbadäã <mt> = luôn luôn. 

- sukhena (sukha) <dt, trung, sdc, sđ> = sự an vui, bằng sự an 
lạc. 

- rakkhantu € rakh + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy hộ trì. 

- Buddhã (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chư Phật. 

- sanfikarä = Buddhã (santikara) <tt, tapS, dt, nam, cc, sn> = 
những người kiên tạo an bình. 

- tuvam (tumha) <đại, đc, 2, sđ> = cho người, cho bạn. 


®& (chi tvam rakkhito santo mutto sabbabhayehi ca = do nhờ 
sự hộ trì của chư Phật (đã được sự hộ trì bởi chư Phật), mong 
cho người được an toàn, giải thoát tất cả sợ hãi. 

- tehi = Buddhehi (ta) <đại, sdc (cc), sn> = bởi chư Phật. 

- tvam (tumha) <đại, 2, đc, sđ> = cho người, cho bạn. 

- rakkhito (rakkhata) <dt, nam, cc, sđ> = người đã được hộ trì. 

- sanfo (santa) <dt, nam, cc, sđ> = yên tịnh, vắng lặng, thanh 
binh. 

- mutfo (mutta) <dt, nam, cc, sđổ> = đã được giải thoát. 

- sabbabhayehi (sabba + bhaya) <kamS, dt, trung, xxc, sn> = 
từ / khỏi tất cả sợ hãi. 

- bhaya <dt, trung> = sự sợ hãi, hãi hùng. 


! vh. đã được sự hộ trì bởi chư Phật. 
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120. Sabbarogä vinImuttfo 
sabbasantãpavajjito, 
sabbaveramatikkanto, 
nibbuto ca tuvam bhava. 


Nghĩa Việt 

120. Mỹne) cho người có được thoát khỏi tất cả bệnh tật, tránh 
khỏi tất cả sự buồn rầu, vượt qua tất cả sự hận thù và được mát 
mẻ (Niết Bản). 


Phân tích: 

# Sabbarogä vinimutto sabbasantäpavajjito = (mong cho 
người có) được sự thoát khỏi tất cả bệnh tật, tránh khỏi tất cả 
buồn rầu, 

- sabbarogã (sabba + roga) <kamS, dt, nam, xxc, sđ> = khỏi tất 
cả những bệnh tật. 

- r0oøga <dt, nam> = bệnh tật, ốm đau. 

- vinImutfo (vỉ + ni + mutta) <dt, nam, cc, sđ> = được diệt trừ, 
được thoát khỏi. 

- sabbasantäpavajjito (sabbasantäpa + vajjita) <tapS, dt, nam, 
cc, sđ> = được tránh khỏi tất cả sự buồn râu. 

- sanfäpa <dt, nam> = sự buôn rầu; sức nóng. 
- vajjita (vajjeti = Ý vaj + e + tỉ) <qkpt> = đã được tránh 
khỏi. 


# sabbaveramatikkanto nỉibbuto ca tuvam bhava = mong cho 
người có được vượt qua tất cả sự hận thù và được mát mẻ (Niết 
Bàn). 

- sabbaveramatikkanto = sabbaveram + atikkanto <sandhi> 

- sabbaveram (sabba + vera) <kamS, dt, trung, đc, sđ> = tất cả 
sự hận thù. 

- vera <dt, trung> = sự thù nghịch, sự hận thù. 

- atikkanto (atikkanta) <dt, nam, cc, sđ> = đã được vượt qua. 
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- nibbuto (nibbuta) <dt, nam, cc, sổ> = được mát mẻ (Niết 
Bàn), được thanh lương, được nguội lạnh. 

- tuvam (tumha) <đại, nam, cc, 2, sđ> = người, bạn, anh. 

- bhava (Ý bhũ + a - ãhï) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy là, mong cho. 


121. Tesam saccena silena, 
khantimettabalena ca, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

121. Do nhờ sự oai lực của sự chân thật, giới luật, kiên nhẫn 
cùng từ tâm của chư Phật đó; mong chư Phật ây cũng hộ trì cho 
chúng con không có bệnh tật và được an vuI. 


Phân tích: 

#& Tesam saccena silena khantimettäbalena ca = do nhờ sự oal 
lực của sự chân thật, giới luật, kiên nhẫn cùng từ tâm của chư 
Phật đó; 

- tesam = Buddhäãnam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của chư Phật 
đó. 

- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi sự chân thật. 

- silena (sTla) <dt, trung, sdc, sđ> = do giới luật. 

- khantimettäbalena (khantimettä + bala) <tapS, dt, trung, sdc, 
sđ> = bởi oai lực của từ tâm và kiên nhẫn. 

- khanti <dt, nữ> = sự kiên nhẫn, nhẫn nại, nhẫn nhục. 
- mettä <dt, nữ> = lòng từ. 


# tepi amhenurakkhantu arogena sukhena ca = mong chư 
Phật ấy cũng hộ trì cho chúng con không có bệnh tật và được an 
VUI. 

- tepi = te + api 
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- te = Buddhãäã (ta) <đa1, nam, cc, sn> = chư Phật Ấy. 
- amhenurakkhantu = amhe + anurakkhantu <sandhi> 
- amhe (amha) <đai, đc, 1, sn> = cho chúng con. 
- anurakkhantu (anu + 4 rakkh + antu) <ổt, mlc, 3, sn> = 
hãy hộ trì, hãy bảo vệ. 
- arogena (na + roøa) <kamS, dt, nam, sdc, sđ> = không có 
bệnh tật. 
- r0øga <dt, nam> = bệnh tật, ốm đau. 
- sukhena (sukha) <dt, trung, sdc, sđ> = an vui, an lạc, hạnh phúc. 


122. Puratthimasmim disäbhäãøse, 
santi bhũtã mahiddhikä, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

122. Có những phi nhân (Gandhabba) đại thần lực thuộc phần 
hướng Đông (của ngọn núi Meru`), mong cho chư vị ấy cũng hộ 
trì cho chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

# Purat(himasmim disäbhãge sanfi bhũ(ã mahiddhikã = có 
những phi nhân (Gandhabba) đại thần lực thuộc phần hướng 
Đông (của ngọn núi Meru), 

- puratthimasmim = disäbhäge (puratthima) <tt, dt, nam, đsc, 
sđ> = ở hướng Đông. 

- disabhäge (disä + bhãga) <tapS, kamS, dt, nam, đsc, sđ> = 
thuộc phân hướng. 

- disã <dt, nữ> = hướng, phương. 
- bhãga <dt, nam> = một phần. 


1 
Neru. 
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- santi € as + anfi) <ất, ht, 3, sn> = là. 
- bhũftã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh, hạng chư thiên, 
hạng bhũta. 
- mahiddhikã (mahanta + iddhi + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại thần thông. 
- idđhi <dt, nữ> = thần thông. 


# (epi amhenurakkhantu arogena sukhena ca = mong cho 
chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không có bệnh tật và được 
an vuI. 

- tepi = te + api 

- api <bbt> = cũng, và, như vậy, vậy thì. 
- te = bhũtäã (ta) <dt, nam, cc, sn> = chư vị Ấy. 


123. Dakkhinasmim disabhäge, 
santi devä mahiddhikä, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

123. Có những chư thiên đại thần lực thuộc phần hướng Nam 
(của ngọn núi Meru), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng 
tôi không có bệnh tật và được an vuI. 


Phân tích: 

# Dakkhinasmim disabhäse santi devä mahiddhikãä = có 
những chư thiên đại thần lực thuộc phần hướng Nam (của ngọn 
núi Meru), 

- dakkhinasmim = disäbhãge (dakkhina) <tt, dt, nam, đsc, sđ> 
= trong hướng Nam. 

- devä (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên, thiên chúng. 
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124. Pacchimasmim disabhäøse, 
sanfi nägã mahiddhikä, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

124. Có những vị Long Vương đại thần lực thuộc phần hướng 
Tây (của ngọn núi Meru), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho 
chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

# Pacchimasmim disäbhãge santi nãgã mahiddhikãä = có 
những vị Long Vương đại thần lực thuộc phần hướng Tây (của 
ngọn núi Meru), 

- pacchimasmim = disäbhäge (pacchima) <tt, dt, nam, đsc, sđ> 
= trong hướng Tây. 

- nãøã (naga) <dt, nam, cc, sn> = loài rồng, loài nãga, Long 
Vương. 


125. Uttarasmim disabhäøse, 
sanfi yakkhä mahiddhikäã, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

125. Có những vị Dạ Xoa đại thần lực thuộc phần hướng Bắc 
(của ngọn núi Meru), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng 
tôi không có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

# U(ttarasmim disäbhäse san(i yakkhã mahiddhikã = có 
những vị Dạ Xoa đại thần lực thuộc phần hướng Bắc (của ngọn 
núi Meru). 
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- uffarasmim = disaäbhäge (uttara) <tt, dt, nam, đsc, sổ> = 
trong hướng Bắc. 
- vakkhä (yakkha) <dt, nam, cc, sn> = những Dạ Xoa. 


126. Puratthimena Dhatarattho, 
dakkhinena Virulhako, 
pacchimena Viripakkho, 
Kuvero uttaram disam. 


Nghĩa Việt: 
126. Có Dhatarattha ở hướng Đông; Virilhaka ở hướng Nam; 
Viripakkha ở hướng Tây; và Kuvera ở hướng Bắc. 


Phân tích: 

# Puratthimena Dhatarattho = có Dhatarattha ở hướng Đông; 

- puratthimena (purathima) <dt, nam, sdc, sđ> = ở hướng 
Đông. 

- Dhatarattho (Dhararattha) <dt, nam, cc, sđ> = tên 
Dhararattha. 


®# dakkhinena Virilhako = Virũlhaka ở hướng Nam; 
- dakkhinena (dakkhina) <dt, nam, sdc, sđ> = ở hướng Nam. 
- virilhako (virũlhaka) <dt, nam, cc, sđ> = tên Virũlhako. 


# pacchimena Virũpakkho = Virũpakkha ở hướng Tây; 

- pacchimena (pacchima) <dt, nam, sdc, sđ> = ở hướng Tây. 

- Virũipakkho (Virũpakkha) <dt, nam, cc, sđ> = tên 
Viripakkho. 


# Kuvero uttaram disam = Kuvera ở hướng Đắc. 

- Kuvero (Kuvera) <dt, nam, cc, sđ> = tên Kuvera. 

- uffaram = disam (uttara) <tt, di, nữ, đc, sđ> = ở hướng Bắc. 
- đisam (disä) <dt, nữ, đc, sđ> = hướng, phía, phương. 
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127. Cattaro te Mahãräjä, 
lokapälã yasassino, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

127. Tứ Đại Thiên Vương ấy là những vị Hộ Trì thế gian và có 
danh xưng, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không 
có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 
# Cattaro te Mahãräjã lokapälãä yasassino = Tứ Đại Thiên 
Vương ây là những vị Hộ Trì thê gian và có danh xưng, 
- caffaro (catu) <số, nam, cc, sn> = bốn, tứ. 
- te (ta) <đại, dt, nam, cc, sn> = những vị đó. 
- mahäräjä (mahanta + rãja) <kamS, dt, nam, cc, sn> = Đại 
Thiên Vương, vị thông trị hùng mạnh. 
- lokapälä (loka + päla) <tapS, dt, nam, cc, cn> = những vị Hộ 
Trì thê gian. 
- loka <dt, nam> = thế gian. 
- pãla <dt, nam> = người hộ trì, người gìn g1ữ. 
- yasassino (yasa + ssT) <dt, nam, cc, sn> = l1. có danh xưng, có 
danh tiêng, 2. đoàn tùy tùng lớn. 
- tepÏ = te + apÏ 
- te cattaro mahãrajä 


128. Akäãsatthã ca bhũmatthä, 
deväã nãgã mahiddhikäã, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 
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Nghĩa Việt: 

128. Có chư thiên, Long Vương đại thần lực ngự trên hư không 
hư không và cư trú trên mặt đất, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì 
cho chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

# Akãsatthä ca bhũmat(hä devä nãgã mahiddhikã = Có chư 
thiên, Long Vương đại thần lực ngự trên hư không và cư trú 
trên mặt đất, 

- äkãsatthã = devä, nãgã (ãkãsa + + thã) <tt, tapS, dt, nam, cc, 
sn> = có (chư thiên, Long Vương) cư ngự trên hư không. 

- bhũmatthäã = devä, nãgã (bhũma + 3 thã) <tt, tapS, dt, nam, 
cc, sn> = có (những chư thiên, Long Vương) cư trú trên mặt 
đất. 

- devä (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư Thiên. 

- näãøã (nãga) <dt, nam, cc, sn> = những Long Vương, những 
loài rồng. 


129. Iddhimanto ca ye devä, 
vasanfã idha Sãsane, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

129. Có chư thiên đại thần lực đang sống (có niềm tin) trong giáo 
Pháp này, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không 
có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

# Iddhimanto ca ye devä vasantä idha Sãsane = có chư thiên 
đại thần lực đang sống (có niềm tin) trong giáo Pháp này, 

- iddhimanto = ye devä (iddhi + mantu) <t(, dt, nam, cc, sn> = 
có thần lực, có thần thông. 
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- devä (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 
- vasanfä = devä € vas + anta) <tt, dt, nam, cc, sn> = đang sông. 
- säsane (sãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong giáo Pháp. 


130. Sabbrtiyo vivajjantu, 
soko roøo vinassafu, 
mã te bhavantv°antaräyä, 
sukhi dighäyuko bhava. 


Nghĩa Việt: 

130. Cầu mong cho các người tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. 
Xin cho người dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự 
nguy khốn không có khởi sanh đến cho các người. Mong cho 
người có được sự an vui, và được sống lâu. 


Phân tích: 

# Sabbitiyo vivajjantu = cầu mong cho các người tránh khỏi tất 
cả những hoạn nạn. 

- sabbTtiyo (sabba + Ttỉ) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = tất cả những 
hoạn nạn, tất cả những tai ương. 

- Tỉ <dt, nữ> = hoạn nạn, tai ương. 

- vivajjantu (vỉ + ỷ vajj + a + ntu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy tránh 

khỏi, hãy xa lánh, hãy tránh xa. 


# soko roøo vinassatu = xin cho người dứt khỏi sầu muộn, bệnh 
tật. 

- soko (soka) <dt, nam, cc, sđ> = sầu muộn, buôn rầu, khóc than. 

- r0ø0 (roga) <dt, nam, cc, sđ> = bệnh tật, ốm đau. 

- vinassafu (vỉ + nas+a+ tu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy dứt khỏi, 
hãy biến mắt. 


# mã te bhavantv°antarãyä = xin cho những sự nguy khốn 
không có khởi sanh đên cho các người. 
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- mã = na (bhavanfi) <mt> = không. 
- te (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = cho các người, cho các bạn. 
- bhavantv°antaräyä = bhavantu + antaräyã <sandhi> 
- bhavantu € bhũ + a + ntu) <đt, mlc, 3, sn> = xin cho, 
mong cho, xIn hãy. 
- anfarãyã (antaräya) <dt, nam, cc, sn> = những điều 
nguy khốn, những điều tai hại, những sự nguy biến. 


# sukhI dighãyuko bhava = mong cho người có được sự an vui, 
và được sống lâu. 
- sukhI (sukhI) <dt, nam, cc, sđ> = an vui, hạnh phúc, an lạc. 
- dIghãäyuko (dIgha + äyu + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = được 
sống lâu. 
- dIpgha <tt> = lâu, dải. 
- äyu <dt, trung> = đời sống, tuổi thọ, thọ mạng 
- bhava (Ý bhũ + hï) <đt, mlc, 2, sđ> = mong cho. 


131. Abhivadanasilissa, 
niccam vuddhãpacäyino, 
cattäro dhammaã vaddghanti: 
äyu vanno sukham balam. 


Nghĩa Việt: 
131. Cả bôn pháp là sông lâu, sắc tôt, an vui và sức mạnh được tăng 
trưởng đôi với người thường quen đảnh lễ các bậc trưởng thượng. 


Phân tích: 
# AbhivädanasTlissa niccam vuddhäpacäyino = đối với người 
thường quen đảnh lễ các bậc trưởng thượng. 
- abhivädanasilissa = vuddhãpacäyino (abhivädana + sTl) <tt, 
tapS, dt, nam, cđc, sđ> = có thói quen về việc đảnh lễ. 
- abhivädana (abhi + 4 vand) <dt, nữ> = sự đảnh lễ, sự cúi 
đâu. 
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- sII <tt> = có thói quen, có khuynh hướng. 
- niccam (niccam) <trt> = thường, một cách liên tục. 
- vuddhãpacäyino (vuddha + apacäyT) <tapS, dt, nam, cđc, sn> 
= các bậc trưởng thượng. 
- vuddha <tt> = người lớn tuổi (nghĩa bóng: đáng tôn kính). 
- apacäyI <dt> = đáng tôn kính. 


# cattäro dhammäã vaddhanti: äyu vanno sukham balam = cả 
bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng 
trưởng 

- dhammä (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp. 

- vaddhanti (V vad [vandh]+ a + nti) <đt, ht, 3, sn> = tăng 
trưởng, thạnh vượng, làm cho lớn mạnh. 

- ãyu (äyu) <dt, nam, trung, cc, sđ> = sống lâu, trường thọ. 

- vanno (vanna) <dt, nam, cc, sđ> = sắc tốt, sắc đẹp. 

- sukham (sukha) <dt,trung, cc, sđ> = sự an vui, sự an lạc, sự 
hạnh phúc. 

- balam (bala) <dt, trung, cc, sđ> = sức mạnh, sức lực. 


Atänäfiyasuttam ni‡thitam. 
(Kinh Atänäftiya đã được chầm dứt). 


- ä{änätiya + sutta <tapS, dt, trung, cc, sđ> = kinh Ätãnãtiya. 
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Thứ Bảy: 9. Angulimälasutta, 10. Bojjhangasutta 
& 11. Pubbanhasutta: 








- Thứ Báy: (1.3) 
9.AÑGULIMÄLASUTTA 
(KINH NGÀI AÑGULIMÃLA) 


132. Parittam yam bhanantassa, 
nisinnafthãnadhovanam, 
udakampi vinäseti, 

sabbam'ˆeva parissayam. 


Nga Việt 
132. Đối với người tụng kinh Paritta này mà ngay cả nước rửa 


sạch chỗ ngồi cũng diệt trừ tất sự nguy hiểm. 


Phân tích: 

# Parittam yam bhanantassa = đối với người tụng kinh Paritta 
này. 

- vam [parittam] <đại, trung, đc, sđ> = (kinh Paritta) này. 

- parittam (parritta) <dt, trung, đc, sđ> = kinh Paritta. 

- bhanantassa (bhana + anta) <dt, nam, stc, sđ> = của việc tụng 
đọc. 


# nisinnaf(hãnadhovanam udakampi = mà ngay cả nước rửa 
sạch chỗ ngồi, 
- nisinnafthãnadhovanamn = udakam (nisinnaffhãna + 
dhovana) <tt, tapS, dt, trung, cc, sđổ> = rửa sạch chỗ ngồi. 
- nisinnatthäna = nisinna + { + thãna 
- nisinna <dt, trung> = chỗ ngồi. 
- thãna <dt, trung> = nơi chốn, đứng dậy, ở, cư trú. 
- dhovana <dt, trung> = rửa sạch. 
- udakampi = udakam + api 
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- udakam (udaka) <đt, trung, cc, sẩ> = nước rửa. 


# vinãseti sabbam°eva parissayam = cũng diệt trừ tất sự nguy 
hiểm. 

- vinäseti (vi + Ý nãs +e+ tỉ) <đt, ht, 3, sđ> = tan biến, phá tan, 
dứt khỏi. 

- sabbam”eva = sabbam + eva <sandhi> 

- sabbam = parissayam (sabba) <tt, dt, nam, đc, sđ> = tất cả 
(sự nguy hiểm). 

- parissayam (parissaya) <dt, nam, đc, sđ> = điều bối rối, sự 
nguy hiểm, điêu rắc rồi, vấn nạn. 


133. Sotthinã øgabbhavutthãnam, 
vañca sãdheti tankhane, 
therass°Angulimälassa, 
lokanäthena bhãsitam, 
kappat(hãyim mahäftejam, 
parittam tam bhanäma he. 


Nghĩa Việt: 

133. Kinh Paritta này tác động đến việc sanh nở được đễ dàng 
ngay lập tức, đã được đấng Cứu Tỉnh nói lên cho Ngài 
Angulimala, có đại oai lực, đã được tồn tại trong một a-tăng-kỳ 
kiếp. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Paritta này. 


Phân tích: 

®& Sotthinä gabbhavutthänam yañca sãdheti tankhane = kinh 
Paritta này tác động đến việc sanh nở được dễ dàng ngay lập 
tức. 

- sotthinã (sotthi) <dt, nữ, sdc, sđ> = được dễ dàng, sự an toàn, 
an VuI. 

- gabbhavutthãnam (gabbha + vu{fhãnam) <tapS, dt, trung, 
đc, sđ> = đến việc sanh nở. 
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- øeabbha <dt, nam> = bụng, trong lòng. 
- vuffhãna = u{(hãna <dt, trung> = việc sanh nở, sự thức 
dậy. 
- yaÏca = yam + ca 
- yam = pari(tam (ya) <đại, dt, trung, đc, sđ> = (kinh Parttta) 
này. 
- sadheti € sadh + e + tỉ) <đt, ht, 3, sđ> = tác động, chuẩn bị. 
- tankhape (tankhana) <tapS, dt, nam, đsc, sđ> = ngay lập tức, 
ngay lúc đó. 


#& therass°Angulimälassa lokanäthena bhãsitam = đã được 
đẳng Cứu Tỉnh nói lên cho Ngài Añgulimäla, 
- therass°angulimälassa = therassa + angulimãlassa <sandhi> 
- therassa (thera) <dt, nam, cđc, sđổ> = cho Ngài, đến 
Trưởng Lão, đến Hòa Thượng. 
- Angulimälassa = therassa (Angulimäla) <tt, dt, nam, cốc, 
sđ> = đến (Ngài) Angulimäla. 
- lokanäthena (loka + nãtha) <tapS, dt, nam, sdc (cc), sđ> = bởi 
bậc Hộ Trì Thế Gian. 
- bhãsitam (bhãsita) <cn-đt, dt, trung, đc, sđ> = đã được thuyết 
giảng, đã được nói lên. 


# kappatthãäyim mahãtejam = có đại oai lực, đã được tồn tại 
trong một a-tăng-kỳ kiêp. 
- kappatthãyim = tam parittam (kappa + thãyi) <tt, tapS, dt, 
trung, đc, sđ> = việc kéo dài một a-tăng-kỳ kiếp. 
- kappa <dt, nam> = một tăng kỳ, một chu kỳ của vũ trụ. 
- thãyI <dt> = việc trụ lại, việc kéo dài. 
- mahãtejam = tam parittam (mahanta + teja + ya) <tt, dt, 
trung, đc, sđ> = có đại oal lực. 
- teja <dt, nam, trung> = oai lực, sức nóng; sự chiếu sáng. 
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# parittam tam bhanãma he = xin các bậc hiền trí! Chúng tôi 
sẽ tụng kinh Paritta này. 

- bhanäma € bhan + ä + ma) <đt, ht, 3, sn> = tụng đọc. 

- he <hc, sn> = xin các bậc hiền trí! 


134. Yatoham, bhagini, ariyäya jãfiyã jãto, naãbhijãnämi 
sañcicca pãnam jIvitä voropetä. Tena saccena sotthi te 
hontu sotthi zabbhassa. 


Nghĩa Việt: 

134. Này chị! Từ lúc tôi đã được sanh ra vào trong dòng Thánh, 
tôi không cố ý đoạt mạng sông của bất cứ chúng sanh nảo, do sự 
lời chân thật này, mong cho chị và thai nhi được an toàn và an 
VUI. 


Phân tích: 

# Yatoham, bhagini, ariyäya jãtiyã jãto = này chị! Từ lúc tôi 
đã được sanh ra vào trong dòng Thánh, 

- yatoham = yato + aham 

- vafo <mt> = từ đó, ngay cả. 

- bhagini (bhagim) <dt, nữ, hc, sđ> = này người chị! 

- ariyãya = jãtiyä (ariya) <tt, dt, nữ, sdc, sđ> = bằng việc (sanh 
vào) dòng Thánh, trong đời sống xuất gia. 

- jãtiyä (jãti) <dt, nữ, cn-đt, sdc, sđ> = bởi việc sanh ra. 

- jãto [aham] (jãta) <dt, nam, cc, sđ> = đã sanh. 


# nãbhijãnãmi sañcicca pãnam jïvitã voropetã = tôi không cố 
ý đoạt mạng sống của bất cứ chúng sanh nảo, 

- nãbhijãnãmi (na + abhi + 1Ï ñã + ãmi) <đt, ht, 1, sđ> = không 
có ý, không biết rõ. 

- sañcicca (sañcicca) <trt> = một cách có chủ ý. 

- pãnam (pãna) <dt, nam, đc, sđ> = chúng sanh, đứa trẻ. 
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- jTvitä (jTvita) <dt, trung, xxc, sđ> = sự sống, sanh mạng. 
- voropefä (voropefa = vỉ + ava + ỷ rup +e+ tu) <qkpt, dt, 
nam, cc, sđ> = lây đi, cướp đoạt. 


# Tena saccena sotthi te hontu sotthi gabbhassa = do sự lời 
chân thật này, mong cho chị và thai nhi được an toàn và an vui. 

- tena (ta) <đại-ch, sdc, dt, trung, sđ> = đó. 

- tena saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = do (lời) chân thật 
này. 

- softhi (sotthï) <dt, nữ, cc, sđ> = sự an lạc, sự an toàn. 

- te = bhagini (tumha) <đại, nữ, cđc, sn> = đến cho chị và người 
con (trong bụng). 

- hontu € hũ + a + tu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là. 

- øsabbhassa (gabbha) <dt, nam, cđc, sđ> = trong bụng, của 
bụng. 


Angulimälasuttam ni(thitam. 
(Kinh Ngài Angulimäla đã được châm dứt). 


! tu + sỉ = tã (satthã, pitã). 
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Thứ Báy: (2.3) 
10. BOJJHANGASUTTA 
(KINH GIÁC CHI) 


135. Samsäre samsarantänam, 
sabbadukkhavinäsane, 
satta đhamme ca' bojjhahge, 
mãrasenapamaddane, 


136. Bujjhitvä ye cime satfä, 
tibhaväˆ muttakuttamä, 
ajãtimˆ°ajaräbyädhim, 
amatam nibbhayam gatfä. 


Nghĩa Việt. 
135-136. Sau khi thông suốt bảy pháp giác chi mà chúng diệt trừ 


tất cả khổ đau cho những ai đang luân chuyên trong vòng luân 
hồi, đập tan được đạo quân Ma Vương. Những chúng sanh cao 
thượng này đã được thoát khỏi tam hữu, đã đạt đến không sanh, 
không già, không bệnh, không chết, và không sợ hãi. 


Phân tích: 

# Samsäare samsarantanam sabbadukkhavinäsane satta 
dhamme ca boj jhange mãrasenäpamaddane bujjhitvã = sau 
khi thông suốt bảy pháp giác chỉ mà chúng diệt trừ tất cả khổ 
đau cho những ai đang luân chuyên trong vòng luân hỏi, đập 
tan được đạo quân Ma Vương. 

- samsäre (samsãra) <dt, nam, đsc, sđ> = trong vòng luân hồi. 


' ea = ceva được thêm nào đề câu thơ được đẹp hơn. : 
?Tam Hữu (tibhava) là: 1. Dục hữu (kãmabhava), 2. Sắc hữu (rũpabhava) 
và 3. Vô sắc hữu (arupabhava). 
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- samsarantänam (sam + sãra + anta')<dt, nam, stc, sn> = của 
những ai đang luân chuyền. 

- sabbadukkhavinässane = ve dhamme (sabba + 
dukkhavinäsana) <tapS, tt, dt, nam, đc, sn> = diệt trừ tất cả 
khổ đau. 

- dukkha <dt, trung> = đau khổ. 
- vinäsana) <di, trung> = sự diệt trừ, sự đoạn tận. 

- satta = dhamme (safta) <dt, nam, số, đc, sn> = số bảy. 

- đhamme (dhamma) <dt, nam, đc, sn> = các pháp. 

- bojjhange = ye đhamme (bodhi + anga) <sandhi, tt, dt, nam, 
đc, sn> = các giác chi. 

- mãrasenäpamaddane = ye dhamme (mãrasenä + 
pamaddana) <tapS, tt, dt, nam, đc, sn> = sự đập tan đạo quân 
Ma Vương. 

- mãra <dt, nam> = Ma Vương. 

- senäã <dt, nữ> = đạo quân, quân đội. 

- pamaddana <dt, trung> = sự chiến thắng, sự vượt qua, chà 
đạp. 

- bujjhitvã (Ý budh + ya + tvã) <đtbb> = sau khi hiểu rõ, sau 
khi đã giác ngộ. 


# ye cime sattä, tibhavãä muttakuttamä = những chúng sanh 
cao thượng này đã được thoát khỏi tam hữu, 
- ye cỉme (ye + ca + ime) <sandhi> 
- ve = dhamme (ya) <dt, nam, đc, sn> = các pháp này. 
- ime = sat(ä (ima) <dt, nam, cc, sn> = những chúng sanh 
này. 
- sattäã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 
- tibhavä (tỉ + bhava) <dIS, dt, trung, xxc, sđ> = từ ba sanh hữu 
(tam hữu), từ ba cõi. 


! mãna 
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- muttakuttamä (muttaka + uttamä) <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = 
những chúng sanh cao thượng đã được giải thoát. 
- muttaka = mutta + ka (ka = tvn. tạo thành danh từ). 
- mutta (muñcatfi) <qkpt> = đã được tự do, đã được giải 
thoát. 
- uttamä = ime satfä (uttama) <tt, dt, nam, cc, sn> = những 
chúng sanh cao thượng. 


# ajãtim°ajaräbyädhim, amatam nibbhayam gafã = là người 
đã đi đên nơi không sanh, không già, không bệnh, không chết, 
và không nguy hiêm. 

- ajãtimˆajaräbyädhim = ajãtm + ajaram + abyädhim 
<sandht+> 

- ajätim = nibbayam (na + jäti + ya) <baS, tt, dt, trung, đc, 
sđ> = không sanh. 
- ajaram = nibbayam (na + jarã + ya) <baS, tt, dt, trung, 
đc, sđ> = không có già. 
abyadhim = nibbayam (na + byädhi + ya) <baS, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = không bệnh. 
- byäãdhi = vyãdhi <dt, nam> = bệnh tật, ốm đau. 

- amatam (na + mafa + ya) <baS, tt, dt, trung, đc, sđ> = không 
chêt. 

- nibbhayam (nỉ + bhaya + ya) <baS, dt, trung, đc, sđ> = không 
nguy hiêm, không sợ hãi. 

- øafä = ime sattä (gata) <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = đã đi đến. 


137. Evamädiguniipetam, 
anekagunasangaham 
osadhañca imam mantam, 
bojjhangañca bhanäma he. 


209 


Parittapäli Phân II: Thứ Bảy: 2.3 





Nghĩa Việt: 

137. Kinh Thất Giác Chi này có đầy đủ những ân đức như vậy, 
còn gồm thâu nhiều lợi ích như là thần được và thần chú. Xin các 
bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Thất Giác Chi này. 


Phân tích: 
# Evamädigunũpetam = kinh Thất Giác Chi này có đầy đủ 
những ân đức như vậy, 
- evamãdigunipetam (evamädiguna + upeta) <tapS, (tt, dt, 
trung, đc, sđ> = có đầy đủ những ân đức như vậy. 
- evamädiguna (evam + ädi + guna) 
- ädi <dt, nam> = sự bắt đầu, điểm khởi đầu. 
- upeta (upetfi) <qkpt> = đã được sở hữu, đã nhắc đến. 


# anekagunasangaham = còn gồm thâu nhiều lợi ích, 

- anekagunasangaham = imam bojjhangam (anekaguna + 
sangaha) <tapS, dt, trung, đc, sđ> = không chỉ một sự lợi ích, 
có nhiều phâm chất lợi ích. 

- anekaguna = na + eka + guna 
- sahøaha (sam + gaha) <dt, nam> = gồm thâu, sự tập hợp. 


# osadhañca imam manftam = như là thần được và thần chú. 

- 0sadhañca = osadham + ca 

- 0sadham = imam bojjhangam (osadha) <dt, trung, đc, sđ> = 
thần dược, thuốc than. 

- imam bojjhahgam (ima) <dt, trung, đc, sđ> = yếu tô giác ngộ 
này. 

- mantam = imam bojjhangam (manta) <tt, dt, trung, đc, sđ> = 
thần chú. 


# bojjhangañca bhanäma he = xin các bậc hiền trí! Chúng tôi 
tụng kinh Thât Giác Chi này. 
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- bojjhangañca = bojjhangam + ca 
- bojjhangam (bodhi + anga) <dt, trung, đc, sđ> = yêu tô 
giác ngộ, Giác Chiị. 


138. Bojjhango satisankhäto, 
dhammäãnam vicayo tathä, 
viriyam pIti passaddhi, 
bojjhangä ca tathäparce, 


139. Samädhupekkhä bojjhangä, 
sattete Sabbadassinä, 
muninä sammadakkhätä, 
bhãvi(ã bahulikatä. 


140. Samvattanti abhiññäya, 
nibbãnäya ca bodhiyä, 
efena saccavajjena, 
softhi te hotu sabbadä. 


Ngiửa Việt: 

138-139-140. Thất Giác Chi ấy tức là: Niệm Giác Chi, cũng vậy 
Trạch Pháp Giác Chi. Những pháp giác chỉ khác như là Tinh Tấn 
Giác Chị, Hỷ Giác Chị, Khinh An Giác Chị, Định Giác Chị, Xả 
Giác Chi đã được bậc Toàn Kiến Mâu Ni chân chánh thuyết 
giảng, đã được phát triển; đã được thực hành nhiều lần. Thất 
Giác Chi này hướng đến thắng trí, giác ngộ và Niết Bàn. Do nhờ 
lời chân thật này, mong cho bình an luôn luôn phát sanh đến 
người. 

Phân tích: 


# Bojjhango satisankhãto, dhammänam vicayo tathä = tức là: 
Niệm Giác Chi, cũng vậy Trạch Pháp Giác Chi. 
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- bojjhahgo (bodhi + añga) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = yếu tố 
giác ngộ, bồ đề phần. 
- satisankhäto = bojjhango (sati + sankhäta) <kamS, dt, nam, 
cc, sn> = là Niệm. 
- sahkhãta <It> = là, rằng là. 
- dhammäãnam (dhamma) <dt, nam, stc, sn> = của các pháp. 
- vicayo (vicaya) <dt, nam, cc, sđổ> = sự thâm sát, trạch, quan sát. 
- tathã <mt> = như thế ấy. 


#& viriyam pI(i passaddhi, bojjhangã ca tathãpare = những 
pháp giác chỉ khác như là Tinh Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chị, 
Khinh An Giác Chị, 

- viriyam (viriya) <dt, trung, cc, sđ> = Tinh Tắn. 

- pH passaddhi bojjhangã <kamS, dt, nam, cc, sn> = 

- pIti (pIti) <dt, nữ, cc, sđ> = Hỷ. 

- passaddhi (passaddhi) <dt, nữ, cc, sđ> = Khinh An. 

- bojjhangã (bodhi + añøa) <tapS, dt, nam, cc, sn> = yếu tố 
giác ngộ, giác chỉ, bồ đề phần. 

- tathãpare = tathã + apara <sandhi> = những pháp giác chi 
khác như là, 

- tathä <mt> = rồi thì. 
- apare' (apara) <dt, nam, cc, sn> = những (Giác Chị) khác. 


®# samäadhupekkhä bojjhangã = và Định Giác Chi, Xả Giác 
Chị, 
- samädhupekkhä = samädhi + upekkhã <sandhi> 
- upekkhäã (upekkha) <dIt, nữ, cc, sn> = Xả, sự buông bỏ, 
thả lỏng. 
- samädhupekkhä bojjhangã = samädhupekkhä + bojjhangä 
<kam®, dt, nam, cc, sn> = Định Giác Chị và Xả Giác Chi. 


' cách chia giống sabba. 
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# sattete Sabbadassinä, muninä sammadakkhäata, bhäãyitä 
bahulikatã = Thất Giác Chi ấy đã được bậc Toàn Kiến Mâu Ni 
chân chánh thuyết giảng, đã được phát triển; đã được thực hành 
nhiều lần. 

- saffcfe = satfa + ctc 

- efe = bojjhangäã (eta) <dt, nam, cc, sn> = những (Giác Chì) 
này. 

- sabbadassinã = muninä (sabba + dass1) <tapS, tt, dt, nam, sdc 
(cce), sđ> = bởi bậc Toàn Kiến. 

- muninäã (muni) <dt, nam, sdc (cc), sđ> = bởi bậc Mâu NI. 

- sammadakkhätä = bojjhangä (sammä + akkhätäã) <sandhi, 
tt, dt, nam, cc, sn> = chân chánh thuyết giảng. 

- akkhätã <qkpt> = đã được thuyết giảng. 

- bhãvitã (bhãvita) <qkpt, cn-trt, dt, nam, cc, sn> = đã được 
phát triển. 

- bahulikatä (bahula + katä) <kamS, dt, nam, cn-trt, cc, sn> = 
đã được thực hành liên tục. 

- kata € kar) <qkpt> = đã được làm, đã được thực hành, tu 
tập. 


# Samvatfanti abhiññãya, nibbãnäya ca bodhiyäã = (Thất Giác 
Chi này) hướng đền thăng trí, giác ngộ và Niệt Bàn. 

- samvatfanfi (sam + Ý vat + a + anfi) <dt, ht, 3, sn> = hướng 
đền. 

- abhiññäya (abhiññã) <dt, nữ, cđc, sđ> = hướng đến thắng trí. 

- nibbãnäya (nibbãna) <dt, trung, cđc, sđ> = hướng đên Niệt 
Bàn. 

- bodhiyä (bodhi) <dt, trung, cđc, sđ> = hướng đến giác ngộ. 


## efena saccavajjena = do lời chân thật này, 


# sotthi te hotu sabbadä = mong cho bình an luôn luôn phát 
sanh đên người. 


213 


Parittapali Phân II: Thứ Bảy: 2.3 





- softhim (sotthi) <dt, nữ, đc, sđ> = bình an, an vui, an toàn, 
thạnh lợi. 


141. Ekasmim samaye Nãtho, 
Mogøsallãänañca Kassapam, 
gilãne dukkhite disväã, 
bojjhange satta desayi. 


Nghia Việt: 

141. Một hôm, sau khi nhìn thấy Ngài Moggalläna và Ngài 
Kassapa bị bệnh tật đau khô, đâng Cứu Tĩnh đã thuyêt Thât Giác 
Chi. 


Phân tích: 

# Ekasmim samaye = một hôm, 

- e€kasmim (eka) <số, tt, đsc, sđ> = một. 

- samaye (samaya) <dt, nam, đsc, sđ> = thời, lúc, dịp. 


## Natho MoggallãänaÏñca Kassapam gilãne dukkhite disvä = 
sau khi nhìn thấy Ngài Moggallãna và Ngài Kassapa bị bệnh tật 
đau khổ, đắng Cứu Tỉnh, 

- nãtho (nãtha) <dt, nam, cc, sđ> = đắng Cứu Tinh (đức Phật). 

- Moggallänañca = Mogøallãnam + ca 

- Moggalläanam (Mogøgalläna) <dt, nam, đc, sổ> = Ngài 
Moggallana. 

- Kassapam (Kassapañca) (Kassapa) <dt, nam, đc, sđ> = Ngài 
Kassapa. 

- gilãne (gilãna) <dt, nam, đc, sn> = các bệnh tật. 

- dukkhite = gilãne (dukkha) <tt, dt, nam, đc, sn> = những sự 
đau khô. 

- disvã ( dis) <đtbb> = sau khi nhìn thấy. 
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# bojjhange satta desayi = đã thuyết Thất Giác Chỉ. 

- bojjhange (bodhi + anga) <tapS, dt, nam, đc, sn> = các Giác 
Chi. 

- desayi (Ý đis) <đt, qk, 3, sđ> = đã thuyết giảng. 


142. Te ca tam abhinanditvä, 
rogä muccimsu tankhane. 
efena saccavajjena, 
sotthi te hotu sabbadä. 


Nghĩa Việt: 

142. Sau khi hoan hỷ bài thuyết giảng đó; ngay khi ấy, các Ngài 
đã thoát khỏi bệnh. Do nhờ lời chân thật này, mong cho bình an 
luôn luôn phát sanh đên người. 


Phân tích: 

# Te ca tam abhinanditvä, roøä muccimsu tankhape = sau khi 
hoan hỷ bài thuyết giảng đó, ngay khi ấy, các Ngài đã thoát 
khỏi bệnh. 

- te (ta) <đại, dt, nam, cc, sn> = các Ngài (Ngài Moggallãna và 
Ngài SãrIputta). 

- tam (ta) <đại, dt, nam, đc, sđ> = (Thất Giác Chi) đó. 

- abhinanditvä (abhi + 1 nand + tvã) <đtbb> = sau khi hoan hỷ. 

- rogã (roga) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh. 

- muecimsu = te (Ý mue) <đt, qk, 3, sn> = đã thoát khỏi. 

- tankhane (ta + khana) <kamS, dt, nam, đsc, sđ> = ngay lập 
tức. 


143. Ekadä Dhammaräjäpi, 
gelaññenäbhipllito, 
cundattherena tam yeva, 
bhanäpetväana sãdaram. 
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144. Sammoditvana äbädhã, 
tamhã vu{(hãsi thãnaso, 
efena saccavajjena, 
softhi te hotu sabbadä. 


Nghĩa Việt: 

143-144. Vào một dịp khác, khi đắng Pháp Vương đang bị bệnh 
dày vò, cũng đã bảo Ngài Cunda tụng Kinh Thất Giác Chi ấy một 
cách kính cân. Khi hoan hỷ tràn đầy, ngay lập tức, đức Phật đã 
lành bệnh ấy. Do nhờ lời chân thật này, mong cho bình an luôn 
luôn phát sanh đến người. 


Phân tích: 

# Ekadä Dhammaräjäpi gelaññenäbhipilito cundattherena 
tam yeva bhanäpetvãna sãdaram = vào một dịp khác, khi 
đắng Pháp Vương đang bị bệnh dày vò, cũng đã bảo Ngài 
Cunda tụng Kinh Thất Giác Chi ấy một cách kính cần. 

- ekadä (ekadä) <bbt, tr> = vào một dịp khác. 

- dhammaräjäpi (dhamma + rãjä + api [pi]) <tapS, dt, nam, 
cc, sđ> = khi đắng Pháp Vương. 

- øelaññenäbhipllito = gelaññena + abhipTlito <sandhi> 

- gelaññena (gelañña) <dI, trung, sdc (cc), sđ> = bởi bệnh. 
- abhipllito = dhammaräjä (abhi + plla +ta) <cn-dt, dt, 
nam, cc, sđ> = đã bị dày vò. 

- cundattherena (cunda + thera) <kam®S, dt, nam, sdc (cc), sđ> 
= bởi Ngài Cunda. 

- tam yeva = tam + eva (thêm ya để đọc cho đễ đọc). 

- tam = dhammam (ta) <đại, dt, nam, đc, sđ> = (Thất Giác Chi) 
đó. 

- bhanãpetvãna (Ý bhan + ãpe + tvãna) <đtbb, skh> = sau khi 
đã khiến ai đó đọc lên. 

- sadaram (sa + ädara + va) <baS, cn-trt, dt, trung, đc, sđ> = 
một cách kính cẩn. 


216 


10. Bojhaigasutta 10. Kinh Giác Chỉ 





# Sammoditväna äbãdhã tamhã vu{(häãsi thãnaso = khi hoan 
hỷ tràn đầy, ngay lập tức, đức Phật đã lành bệnh ấy. 

- sammoditväna (sam + Ý mud + tvãna) <đtbb, cn-trt> = khi đã 
hoan hỷ. 

- äbãdhã (abädha) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh. 

- tamhã äbädhã (ta) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh tật đó. 

- vutfhãsi [đhammaräjã) (u + 3 thã + sỉ) <đt, qk, 3, sđ> = đã 
khỏi (bệnh), đã lành (bệnh). 

- thãnaso (thãna + so') <bbt> = ngay lập tức; có lý do, có 
nguyên nhân. 


145. Pahmnä te ca äbãädhä, 
tianannampi mahesinam. 
maggahatä kilesäva, 
paffänuppatfidhammatam. 
efena saccavajjena, 
sotthi te hotu sabbadä. 


Nghĩa Việt: : 

145. Những căn bệnh của ba vị Đại Ấn Sĩ cao thượng đã được 
dứt khỏi, không còn tái phát lại nữa, giống như các phiền não đã 
được đoạn tận nhờ Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn). Do nhờ lời 
chân thật này, mong cho bình an luôn luôn phát sanh đến người. 


Phân tích: 

# Pahnä te ca äbãdhã tinnannampi mahesinam = những căn 
bệnh của ba vị Đại Ấn Sĩ cao thượng đã được dứt khỏi, 

- pahmäã = te ca äbãdhã (pa + Yhã+ ta?) <tt, dt, nam, cc, sn> = 
đã được dứt khỏi, đã được chữa lành. 


' paccaya (vibhaffi, biến cách) 
° ta được biến sang ina. 
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- fe (ta) <đại, dt, nam, cc, sn> = ba vị (đức Phật, Ngài 
Mogøsallaäna và Ngài Kassapa). 

- abadhã (abädha) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh. 

- tỉinnannampi = mahesinam (tỉnnannam" + pÙ <sandhi, tt, dt, 
nam, stc, sn> = của ba vị (đức Phật, Ngài Moggallana và Ngài 
Kassapa). 

- mahesinam (mahanfa + esi [esafil) <dt, nam, stc, sn> = của 
các bậc Đại Án Sĩ. 


# maggahafä kilesäva patfänuppattiđdhammatam = không còn 
tái phát lại nữa, giống như các phiền não đã được đoạn tận nhờ 
Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn). 

- magøahatä (magøa + hata) <tapS, dt, nam, cc, sn> = đã được 
đoạn tận nhờ Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn).. 

- kilesäva = kilesã + iva (giống như). 

- kilesã (kilesa) <dt, nam, cc, sn> = các phiền não. 

- patfaänuppattidhammatam = patfã + anuppattidhammatam 

<sandhi> = đến pháp (bệnh) mà không còn tái phát lại nữa. 
- pattã (pãpunäti) <qkpt, cn-đt, dt, nam, cc, sn> = sự đạt 
đên. 
- anuppattidhammatam (anu + patfi + dhamma + tã”) 
- anuppatfi <dt, nữ> = tái phát, sanh trở lại. 


Bojjhangasuttam nitthitam. 
(Kinh Giác Chi đã được chấm dứt). 


' nam được biến sang nnam. 
* Nghĩa là cái này, thuộc nữ tánh, tiếp vĩ ngữ đề thành lập danh từ. 
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Thứ Bảy: (3.3) 
11. PUBBANHASUTTA 
(KINH BUỔI SÁNG) 


- pubbanhasutta = pubbanha + sutta 
- pubbanha <dt, nam> = buôi sáng. 


146. Yam dunnimittam avamangalañca, 
yo cˆämanäpo sakunassa saddo, 
pÄpaggaho dussupinam akantam, 
buddh°ãnubhävena vinassamentu. 


Nghĩa Việt: 

146. Do nhờ oai lực của đức Phật, cầu mong cho những điềm 
xấu, điều bất hạnh, tiếng điều thú nào không hải lòng, sự rủi ro, 
ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 


Phân tích: 

# Vam dunnimitam avamangalañca yo c°ämanäpo 
sakupassa saddo = cầu mong cho những điềm xấu, điều bất 
hạnh, tiếng điều thú nào không hài lòng, 

- yam dunnimittam = điềm xấu này. 

- am (ya) <đại, trung, cc, sđ> = điêu này. 

- dunnimittam (du + nimitta) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = điềm 
xấu, dấu hiệu xấu. 

- nimitta <dt, trung> = điềm, dấu hiệu, ấn chứng. 
- yam avamangalañca = yam avamangalam ca 
- avamangalam (ava [du] + mangala) <kamS, dt, trung, cc, 
sđ> = điều xui xẻo, sự vô phúc, điều bất hạnh. 
- vo ©?äñmanäpo = y0 + ca + amanäpo <sandhi> 
- yo (ya) <đại, nam, cc, sđ> = nào. 
- amanäpo = saddo (na + manäpa + ya) <baS, tt, dt, nam, 
cc, sđ> = (âm thanh) không hài lòng. 
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- sakunassa (sakuna) <dt, nam, stc, sđ> = điều, con chim. 
- saddo [ca[| (sadda) <dt, nam, cc, sđ> = tiêng, âm thanh. 


# päpagsøaho dussupinam akanftam = sự rủi ro, ác mộng và 
nghịch cảnh, 

- päpaggaho (päpaggaha) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = điều xấu, 
SỰ TỦI rO. 

- dussupinam (du + supina) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = ác 
mộng. 

- supina <dt, trung> = chiêm bao. 

- akantam = dussupinam (na + kanta) <baS, tt, dt, trung, cc, 

sđ> = nghịch cảnh, sự không hài lòng, sự không yêu mên. 


kỏ Buddhˆãänubhäãvena vinassamentu = do nhờ oai lực của đức 
Phật, ... hãy đêu tiêu tan. 
- Buddh?äãnubhävena (buddha + ãnubhäva) <tapS, dt, nam, 
sdc, sđ> = do nhờ oal lực của đức Phật. 
- anubhäva <dt, nam> = sự oai nghiêm, oal lực. 
- vinassamentu = vỉnassam + entu <sandhi> 
- vỉinassam (vỉnassa) <dt, nam, đc, sđ> = sự tiêu diệt. 
- enfu € ¡ + antu) <đt, mlc, 3, sn> = xin hãy, mong cho. 


147. Yam dunnimittam avamangalañca, 
vo cˆämanäpo sakunassa saddo, 
pÄpaggaho dussupinam akantam, 
dhammˆ”änubhävena vinassamentu. 


Ngiửa Việt: 

147. Do nhờ oai lực của giáo Pháp, cầu mong cho những điềm 
xấu, điều bất hạnh, tiếng điều thú nào không hải lòng, sự rủi ro, 
ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 
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148. Yam dunnimittam avamangalañca, 
vo cˆãmanäpo sakunassa saddo, 
pÄpaggaho dussupinam akantam, 
sangh?änubhävena vỉinassamentu. 


Nghĩa Việt: 

148. Do nhờ oai lực của Tăng chúng, cầu mong cho những điềm 
xấu, điều bất hạnh, tiếng điều thú nào không hải lòng, sự rủi ro, 
ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 


149. Dukkhappatfä ca niddukkhä, 
bhayappat(ä ca nibbhayä, 
sokappattã ca nissokã, 
hontu sabbepi pãnino. 


Nga Việt: 
149. Tất cả ä chôn sanh đến đau khổ rồi, xin đừng cho có đau 


khổ; đến sợ hãi rôi, xin đừng cho sợ hãi; và đến sầu muộn rồi, 
xin đừng cho sầu muộn. 


Phân tích: 

# 1. Dukkhappattä ca sabbepi panino niddukkhã hontu = tất 
cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho đau khổ. 

- dukkhappatfä = sabbepi pãnino (dukkha + patta) <tapS, tt, 
dt, nam, cc, sn> = việc đã đi đến sự đau khô. 

- niddukkhä (ni + dukkha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng 
cho có khổ. 


# 2. Bhayappattfä ca sabbepi panino nibbhayä hontu = (và tất 
cả chúng sanh) đến sợ hãi rồi, xin đừng cho sợ hãi. 

- bhayappattä (bhaya + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = việc đã 
đi đến sự sợ hãi. 
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- nibbhayä (ni + bhaya + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng cho 
sợ hãi. 


# 3. Sokappattã ca sabbepi pãnino nissokã hontu = và (tất cả 
chúng sanh) đến sầu muộn rồi, xin đừng cho sầu muộn. 

- sokappattäã (soka + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = việc đã đi 
đến sự sầu muộn. 

- patta (päpunäti) <qkpt> = đã đạt được, đã đi đến. 

- nissokã (ni + soka + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng có sầu 
muộn. 

- hontu € hũ + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy là. 

- sabbepi = pãnino (sabbe + api) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả 
(chúng sanh). 

- pãnino (pänï) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 


150. Etävatä ca amhehi, 
sambhatam puññasampadam, 
sabbe dev”anumodantu, 
sabba sampatfisiddhiyä. 


Nghĩa Việt: 

150. Cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc thành tựu phước báu 
đã được chúng tôi tạo trữ này, cho đặng thành tựu tất cả những 
hạnh phúc. 


Phân tích: 

# Etävafä ca amhehi sambhatam puññasampadam sabbe 
dev°ãnumodantu = cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc 
thành tựu phước báu đã được chúng tôi tạo trữ này, 

- efävatä = puññasampadam (eta + tävantu) <dt, nam, cc, sđ> 
= (việc phước) này. 

- amhehi (amha) <đại, 3t, sdc (cc), sn> = của chúng tôi. 

- sambhatam = puññasampadam (sam + bhata) <kamS, tt, dt, 
nữ, đc, sđ> = đã được gìn giữ, đã được tạo trữ (việc phước). 
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- puññasampadam (puñña +sampadä) <tapS, dt, nữ, đc, sđ> = 
sự thành tựu việc phước. 
- sampadä <dt, nữ> = sự đạt được, sự thâu hoạch. 
- sabbe (sabba + yo) = devã <đại, nam, cc, sn> = tất cả (chư 
thiên). 
- dev?änumodantu = devä + anumodantu <sandhi> 
- devä (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 
- anumodantu (anu + mud +a+ antu) <đt, mlc, 3, sn> = 
hãy tùy hỷ, hãy hoan hỷ, hãy thỏa thích. 


# sabba sampattisiddhiyä = cho đặng thành tựu tất cả những 
hạnh phúc. 
- sabba sampatfisiddhiyä = sabba sampattfi + siddhiyã <tapS, 
dt, nữ, cđc, sđ> = về việc thành tựu tất cả sự an vui. 
- sabba <dt, nữ, cc, sn> = tất cả. 
- sampatfi <dt, nữ> = sự thành tựu, sự đạt đến; sự an vui. 
- siddhi <dt, nữ> = sự thành đạt. 


151. Dãnam dadantu saddhäya, 
sillam rakkhantu sabbadä, 
bhãvanˆ°äbhiratä hontu, 
gacchantu devatˆägatfã. 


Nghĩa Việt: 

151. Cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin, hãy luôn luôn hộ trì 
giới luật, hãy là những người hoan hỷ việc tu thiền. Chư thiên đã 
đến rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. 


Phân tích: 

# Dãnam dadantu saddhãya = cầu mong chư vị bố thí bằng 
niềm tin; 

- dãnam (dãna) <‹dt, trung, đc, sđ> = vật thí. 
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- dadantu € dã + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = cầu mong chư vị 
bô thí. 
- saddhäya (saddhä) <‹dt, nữ, sdc, sđ> = băng niêm tin. 


®# sIlam rakkhantu sabbadä = hãy luôn luôn hộ trì giới luật. 

- silam (s1la) <dt, nữ, sdc, sđ> = bởi giới luật. 

- rakkhantu € rakkh + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy hộ trì. 
- sabbadä <bbt> = luôn luôn. 


# bhãvan”äbhiratä hontu = hãy là những người hoan hỷ việc tu 
thiền. 
- bhãvan?äbhiratä (bhãvanã + abhiratä) <tapS, dt, nam, cc, 
sn> = những người hoan hỷ việc tu thiền. 
- abhiratä (abhiramati) <qkpt> = có sự hoan hỷ, đã được 
hoan hỷ. 


# gacchantu devat°ägatä = chư thiên đã đến rồi, xin thỉnh các 
ngài hôi quy. 
- øacchantu € gam + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy đạt đến, 
hãy đi đến. 
- devat?ãgatä = devatä + agafã <sandhi> 
- devaftä <dt, nữ, cc, sn> = chư thiên. 
- aøatã <dt, nữ, cc, sn> = hồi quy. 


152. Sabbe Buddhã balappattä, 
paccekanañca yam balam, 
arahantänañca tejena, 
rakkham bandhãmi sabbaso. 


Nghĩa Liệt: 

152. Do nhờ oai lực mà tất cả chư Phật đã đạt đến Phật lực, cũng 
như năng lực của chư Phật Độc Giác, và của các vị A-la-hán, cầu 
mong cho con kết hợp trọn cả sự hộ trì. 
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Phân tích: 

®# Sabbe Buddhã balappattä = do nhờ tất cả sự đạt đến oai lực 
của tất cả vị Phật, 

- balappattä (bala + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = đã đạt đến 
sức mạnh. 


# paccekãnañca yam balam = cũng như năng lực của chư Phật 
Độc Giác, 
- paccekãnañca = paccekãnam + ca <sandhi> 
- paccekaãnam (pacceka) <dt, nam, stc, sn> = của chư Phật 
Độc Giác. 
- vam balam <dt, trung, cc, sđ> = năng lực này. 


# arahantänañca tejena = và của các vị A-la-hán, 
- arahantänañca = arahantänam + ca <sandhi> 
- arahantänam (aranhanta) <dt, nam, stc, sn> = của các vị 
A-la-hán. 
- fejena (teja) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi các (sức mạnh) đó. 


# rakkham bandhãmi sabbaso = cầu mong cho con kết hợp 
trọn cả sự hộ trì. 

- rakkham (rakkha) <dt, nam, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- bandhämi (Ý bandh + a + mi) <át, ht, 1, sđ> = kết hợp, tạo ra, 
buột chặt, thành tựu. 

- sabbaso = sabbadä <bbt> = trọn cả. 


153. Yam kiñci vittam iđdha vã huram vã, 
Sagøesu vä yam ratanam panT(am, 
na no samam atthi tathãgatena, 
idampi Buddhe ratanam parnTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 
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Nghĩa Việt: 

153. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Như Lai. Thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 
(Xem sô 30) 


154. Yam kiñci vittam idha vã huram vã, 
Sagøesu vä yam ratanam panT(am, 
na no samam atthi tathãgatena, 
idampi dhamme ratanam panTtam, 
efena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

154. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Như Lai. Thật vậy, giáo Pháp là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


155. Yam kiñci vittam idha vã huram vã, 
Sagøesu vä yam ratanam panT(am, 
na no samam atthi tathägatena, 
idampi sanghe ratanam panTtam, 
efena saccena hotu. 


Nghĩa Việt: 

155. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Như Lai. Thật vậy, Tăng chúng là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 
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156. Bhavatu sabbamansalam, 
rakkhantu sabbadevatä, 
sabbabuddhãnubhävena, 
sadã sukhi bhavantu te. 


Nghĩa Việt: 

156. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 
thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả chư Phật, cầu 
mong cho người luôn luôn được sự an vuI. 


Phân tích: 

# Bhavatu sabbamangalam rakkhantu sabbadevafã = mong 
cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư thiên hộ 
trì cho người. 

- bhavatu € bhũ + a + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = mong cho, xin 
hãy, hãy trở thành. 

- sabbamanzgalam (sabba + mangalam) <kam®S, dt, trung, cc, 
sđ> = tất cả sự hạnh phúc. 

- rakkhantu € rakkh + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = cầu mong 
hộ trì, hãy hộ trì. 

- sabbadevatäã (sabba + devatä) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = tất cả 
chư thiên 


kó sabbabuddhänubhävena sadã sukhi bhavantu te = do nhờ 
oal lực của tât cả chư Phật, câu mong cho người luôn luôn được 
Sự an VUI. 

- sabbabuddhäãnubhävena (sabbabuddhã + anubhäva) <tapS, 
dt, nam, sde, sđ> = do nhờ oal lực của tât cả đức Phật. 

- sadä <bbt> = luôn luôn. 

- SukhI = te sattä (sukha + T) <dt, nam, cc, sn> = được sự an 
VUI. 
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157. Bhavatu sabbamansalam, 
rakkhantu sabbadevatä, 
sabbadhammanubhävena, 
sadã sukhi bhavantu te. 


Nghĩa Việt: 

157. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 
thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả các Pháp, cầu 
mong cho người luôn luôn được sự an vui. 


158. Bhavatu sabbamansalam, 
rakkhantu sabbadevatä, 
sabbasanghãnubhävena, 
sadä sukhi bhavantu te. 


Nghĩa Việt: 

158. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 
thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả Tăng chúng, cầu 
mong cho người luôn luôn được sự an vui. 


159. Mahäkäruniko Nãtho, 
hitãya sabbapäninam, 
pũretvä pãramI sabbä, 
pafto sambodhimuttamam. 
Etena saccavajjena 
softhi te hotu sabbadä. 


Nghĩa Liệt: 

159. Đắng Cứu Tĩnh có lòng đại bị, sau khi đã thành tựu tất cả 
các pháp Ba-la-mật vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, Ngài đã đạt 
đến Vô Thượng Đắng' Giác. Do lời chân thật này, mong cho 
hạnh phúc luôn luôn đến người. 


' Chữ Hán “đẳng” = tự mình, tẩn. sam = tự mình, ... 
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Phân tích: 

# Mahäkãruniko Nãtho = đắng Cứu Tỉnh có lòng đại bị, 

- mahäkäruniko = nãtho (mahanta + kärunika) <kamS, tt, dt, 
nam, cc, sđ> = có lòng đại bị. 

- nãtho (nãtha) <dt, nam, cc, sđ> = đẳng Cứu Tình, bậc hộ trì 
thế gian. 


# hitãäya sabbapãninam = vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. 

- hitäya (hita) <dt, trung, cđc, sđ> = vì lợi ích. 

- sabbapäninam (sabba + pãni) <kamS, dt, nam, stc, sn> = của 
tât cả chúng sanh. 


# pũretvã pãramñ sabbã = sau khi đã thành tựu tất cả các pháp 
Ba-la-mật. 

- pñretvã (Ý pũr + e + tvã [pireti]) <đtbb> = sau khi đã thành 
tựu, sau khi làm cho đây đủ. 

- pãramI (päramn) <dt, nữ, đc, sn> = các Ba-la-mật, các phận 
SỰ. 

- sabbäã = pãäramI (sabba) <tt, dt, nữ, đc, sn> = tất cả Ba-la-mật. 


# patto sambodhimuttamam = Ngài đã đạt đến Vô Thượng 
Đăng Giác. 
- patfo = nãtho (patta [päpunäti] ) <qkpt, cn-đt, tt, dt, nam, cc, 
sđ> = đã đạt được, đã thành tựu. 
- sambodhimuttamam = sambodhim + utttamam <sandhi> = 
Vô Thượng Đăng Giác. 
- sambodhim (sambodhi) <dt, nữ, đc, sđ> = tự mình giác 
ngộ. 
- ufftamam = sambodhim (uttama) <dit, nữ, đc, sđ> = cao 
thượng. 
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160. Jayanto bodhiyäã mũle, 
sakyãnam nandivaddhano, 
evameva jayo hotu, 
jayassu jayamansale. 


Nghĩa Việt: 

160. Sự tăng trưởng niềm hoan hỷ của dòng Sãkya, là vị đã chiến 
thắng dưới cội cây Bồ Đề. Do điều này như vậy, mong cho được 
thắng lợi. Cầu mong cho người được thắng lợi và hạnh phúc. 


Phân tích: 

# Jayanto bodhiyä mũle = vị đã chiến thắng dưới cội cây Bồ 
Đê. 

- jayanto (Ý ji + nã + anta) <dt, nam, cc, sđ> = vị đã chiến 
thắng. 

- bodhiyä (bodhi) <dt, nữ, stc, sđ> = của cây Bồ Đà.. 

- mũle (mũla) <dt, nữ, đsc, sđ> = dưới sốc, dưới cội cây. 


# sakyãnam nandivaddhano = sự tăng trưởng niềm hoan hỷ 
của dòng Säkya 
- sakyänam (sakya) <dt, nam, stc, sn> = của dòng Sãkya. 
- nandivaddhano (nandi + vaddhana) <tapS, dt, nam, cc, sđổ> = 
sự tăng trưởng niềm hoan hỷ. 
- nandi <dt, nữ> = sự vừa lòng, sự hoan hỷ. 
- vaddhana <dt, nữ> = sự lớn mạnh, sự tăng trưởng. 


# evameva jayo hotu = do điều này như vậy, mong cho được 
thắng lợi. 

- evameva (eva + meva) <bbt> = như vậy, chỉ là vậy. 

- jayo (jaya) <dt, nam, cc, sđ> = sự thắng lợi. 


# jayassu jayamangale = cầu mong cho vị đó sẽ thành tựu sự 
thăng lợi và hạnh phúc. 
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- jayassu (jaya) <nội-đt, mlc, 2, sđ> = con hãy chiến thắng! 
- jayamangale (jaya + mangala) <kamS, dt, trung, đc, sn> = sự 
thăng lợi và hạnh phúc. 


161. Aparäjitapallanke, 

sIse pathuvipukkhale, 
abhiseke sabbabuddhãanam, 
aggappatfo pamodati. 


Nghĩa Việt: 

161. Đức Phật hoan hỷ, đã đạt đến pháp cao thượng trên Bồ 
Đoàn bắt khả chiến bại, là nơi thù thắng nhất trên mặt đất, là nơi 
tôn phong của tất cả chư Phật. 


Phân tích: 
# Aparäjitapallahke = trên Bồ Đoàn bất khả chiến bại. 
- aparãjitapallanke (aparäjita + pallanke) <kamS, dt, nam, 
đsc, sđ> = trên Bồ Đoàn bất khả chiến bại. 
- aparäjita (a + parãjita) <qkpt> = bất khả chiến bại, đã 
không thê bị xâm chiêm được. 
- pallahke <dt, nam> = Bồ Đoàn, chỗ nằm, ghế dài. 


# sĩse puthuvipukkhale = là nơi thù thắng nhất trên mặt đất. 
- SIS€ = aparäjitapallanke (sĩsa) <tt, di, trung, đsc, sđ> = tại 
điểm cao nhất (trên Bồ Đoàn bất khả chiến bại.). 


- puthuvipukkhale = aparäjitapallanke (puthuvĩ + pukkhala) 
<kamS, tt, đt, nam, đsc, sđ> = nơi thù thắng trên mặt đất. 


- puthuvĩ = pathavĩ <dt, nữ> = mặt đất. 
- vipukkhala = thù thắng. 


# abhiseke sabbabuddhãnam = là nơi được tôn phong của tất 
cả chư Phật. 
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- abhiseke = aparäjitapallanke (abhiseka) <tt, dt, nam, đsc, 
sđ> = tôn phong, đăng quang. 

- sabbabuddhänam (sabba + buddha) <kamS, dt, nam, stc, sn> 
= của tất cả chư Phật. 


# aggappatto pamodati = đức Phật hoan hý đã đạt đến pháp cao 
thượng, 
- aggappatfo (agga + patta) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = đã đạt đến 
pháp cao thượng. 
- 00a <tt> = cao nhất, tuyệt đỉnh, cao tột. 
- patta (päpunäti) <qkpt> = đã đạt đến. 
- pamodati (pa + Ý mud + a + tỉ) <đt, ht, 3, sđ> = hoan hỷ, hài 
lòng. 


162. Sunakkhattam sumanzalam, 
suppabhãtam suhuffhitam, 
sukhano sumuhutfo ca, 
suyiftham brahmacärisu. 


Nghĩa Việt: 

162. (Những việc thiện đã được làm trong ngày), là ngôi sao tốt 
lành, là hạnh phúc tốt đẹp, là buổi sáng bình an, là sự thức dậy 
tỉnh táo, là khoảnh khắc thanh bình, là sát na xán lạn, tích tắc 
hoàn hảo, và là sự cúng dường đến các vị hành phạm hạnh. 


Phân tích: 

®# Sunakkhattan sumangalam = ngôi sao tốt lành, sự hạnh 
phúc tốt đẹp. 

- sunakkhattam (su + nakkhatta) <kamS, dt, trung, cc, sổ> = 
ngôi sao tốt lành. 

- sumanzgalam (su + manzala) <kam®S, dt, trung, cc, sđ> = sự 
hạnh phúc tốt đẹp. 
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# suppabhãtam suhutfhitam = buổi sáng bình an, là sự thức 
dậy tỉnh táo, 

- suppabhätam (su + pabhäta) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = sự 
rạng sáng bình an. 

- suhuf{fhitam (su + u{thita) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = sự thức 
dậy tỉnh táo. 


# sukhano sumuhuttfo ca = sát na xán lạn, tích tắc hoàn hảo, 

- sukhano (su + khana) <kamS, dt, nam, cc, sổ> = sát na xán 
lạn. 

- sumuhutfo (su + muhutta) <kamS, dt, nam, cc, sổ> = tích tắc 
hoàn hảo. 


# suyi{tham brahmacärisu = và là sự cũng đường đến các vị 
hành phạm hạnh. 

- suyiftham (su + yi{(ha) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = sự cúng 
dường, sự khéo dâng cúng. 

- brahmacärisu (brahma + cärT) <tapS, dt, nam, đsc, sn> = đến 
các vị hành phạm hạnh. 


163. Padakkhinam kãyakammam, 
vãcaäkammam padakkhinam, 
padakkhinam manokammam, 
panidhI te padakkhine. 


Nghĩa Việt: : 
163. Thân nghiệp được phù hợp, khâu nghiệp được phù hợp, ý 
nghiệp được phù hợp; đó là những ước nguyện phù hợp. 


Phân tích: 


# Padakkhinam kãyakammam = thân nghiệp được phù hợp, 
- padakkhinam (padakkhina) <dt, trung, cc, sđ> = phù hợp. 


233 


Parittapali Phân II: Thứ Bảy: 3.3 





- kãyakammam (kãya + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = 
thân nghiệp. 


# vãcñkammam padakkhinam = khâu nghiệp được phù hợp, 
- väcãäkammam (vãca + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = 
khâu nghiệp. 


# padakkhinam manokammam = nghiệp được phù hợp, 
- manokammam (mana + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = ý 
nghiệp. 


®# panidhI te padakkhine = đó là những ước nguyện phù hợp. 

- panidhi (panidhi) <dt, nam, cc, sổ> = sự ước nguyện, hạnh 
phúc. 

- te (ta) <đại, trung, cc, sn> = những (ba nghiệp) nảy. 

- padakkhine (padakkhina) <dt, trung, đsc, sđ> = trong sự khéo 
léo, trong sự phù hợp, chơn chánh. 


164. Padakkhinäni katväna, 
labhantatthe padakkhine, 
te atthaladdhã sukhitä, 
virulhã Buddhasäsane, 
arogä sukhitä hotha, 

saha sabbehi ñãtibhi. 


Nghĩa Việt: 

164. Khi người làm những việc thiện (phù hợp), họ thu hoạch 
được những quả lành. Những vị ấy đã được sự lợi ích, sự an vui, 
sự tiến hóa trong giáo Pháp của đức Phật; cầu mong cho người 
cùng với tất cả thân quyên không bệnh tật, được sự an vui. 


Phân tích: 

®# Padakkhinani katväna labhantatthe padakkhine = khi 
người làm những việc thiện (phù hợp), họ thu hoạch được 
những quả lành. 
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- padakkhinäni (padakkhina) <di, trung, đc, sn> = những sự 
phù hợp, sự khéo léo, thiện, lành. 
- katvãna (Y kar + tvãna) <đtbb> = sau khi đã làm. 
- labhantatthe (Iabhanti + atthe) <sandhi> 
- labhanti € labh + a + anfi) <ất, ht, 3, sn> = thu hoạch, 
đạt được, gặt hái. 
- atthe (attha) <dt, nam, đc, sn> = những tài sản, quả lành, 
sự lợi ích. 
- padakkhine = atthe (padakkhina) <tt, dt, trung, đc, sn> = phù 
hợp, hợp lý. 


# te a(thaladdhäã sukhitä, viriũlhã Buddhasäsane = những vị 
ây đã được sự lợi ích, sự an vui, sự tiễn hóa trong giáo Pháp của 
đức Phật; 
- te = tumhe (ta) <đại, nam, 2, cc, sn> = các ngươi. 
- atthaladdhä (attha + laddha + va) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
được sự lợi ích. 
- laddha (labhati) <qkpt> = đã được gặt hái, đã được thâu 
lượm. 

- attha <dt, nam> = tài sản, sự lợi ích. 

- sukhi(ã (sukha + ïta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = được sự an vuI. 


# virũlhã Buddhasãsane = sự tiễn hóa trong giáo Pháp của đức 
Phật; 

- virñlhã (vi + 1 rũ]ha + ta) <qkpt, dt, nam, cc, sn> = được tiến 
hóa, đã được trưởng dưỡng, đã được lớn mạnh. 

- Buddhasäsane (Buddha + säsana) <tapS, dt, trung, đsc, sđ> = 
trong giáo Pháp của đức Phật. 


# arogä sukhitä hotha saha sabbehi ñãtibhi = cầu mong cho 


người cùng với tât cả thân quyên không bệnh tật, được sự an 
VUI. 
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- arogä (na + roga) <baS, dt, trung, cc, sn> = không có bệnh tật. 

- hotha ( hũ + a + tha) <đt, mlc, 2, sn> = hãy là, hãy trở thành. 

- saha <bbt> = với, cùng. 

- sabbehi = ñãtibhi (sabba) <tt, dt, nữ, sdc, sn> = cùng với tât 
cả. 

- ñãtibhi (ñãtfi) <dt, nữ, sdc, sn> = cùng với những người quyến 
thuộc. 


Pubbanhasuttam nỉi{(hitam. 
(Kinh Buôi Sáng đã được chầm dứt). 


- pubbanhasuttam (pubbanha + sutta) <tapS, dt, trung, cc, sđ> 
= kinh Buôi Sáng. 

- ni{thitam (nit(hã + ita) <tapS, dt, trung, cc, sổ> = việc đã được 
châm dứt. 
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1. PACCAVEKKHANA 
(BÓN SỰ QUÁN TƯỞNG) 


1. Civarc: 

Patisankhãä yoniso, cTivaram pafisevämi, yävadeva sitassa 
pafighãtäya, unhassa pafigphätäya đamsamakasavätˆ°ãtapa 
sarisapasamphassanam pafighãtäya, yävadeva 
hirikopImnappaficchãdanattham. 


Nghĩa Việt: 

1. Về Y Phục: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng y phục 
này chỉ để ngăn che cái lạnh; chỉ đề ngăn che cái nóng; chí đề 
ngăn che sự xúc chạm ruồi nhặng, muôi mòng, gió, sức nóng của 
mặt trời (nắng), các loài rắn rít; cho việc che đậy sự hồ thẹn của 
cơ thể (lõa lô). 


Phân tích: 
# Patisankhä yoniso = sau khi đã quán tưởng một cách hợp lý, 
- patisankhä (pafi + sam + khã + tvã) <đ(bb> = sau khi đã quán 
tưởng, sau khi đã xem xét. 
- voniso (yoni + nã [so]) <trt> = một cách chơn chánh, đúng lý 
lẽ, như lý. 
- yoni <dt, nữ> = kiến thức. 


# cIvaram pafisevämi = tôi thọ dụng y phục này, 
- cIvaram (cTvara) <dt, trung, nữ, đc, sđ> = y phục, áo quân. 


- pafisevämi (paf{i + ÝJsi+a+ mỉ) <ảt, ht, 3, sđ> = thọ dụng, 
dùng, mặc, ăn uông, ở 


! Theo tự điển của Ngài Buddhadatta là 3Ï sev 
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Bốn Mục Đích Của Việc Sử Dụng Y Phục: 
# 1. yãvadeva sĩtassa pafighätãya = chỉ để ngăn che cái lạnh. 
- yãvadeva (yãva + eva) <sandhi> = chỉ, duy nhất. 
- yäva pafighätãya eva = chỉ để chống lại, chỉ để ngăn che. 
- sItassa (sIta) <dt, trung, stc!, sđ> = từ / khỏi lạnh. 
- patighãtãya (paf{ighãta) <dt, nam, cđc, sđ> = chỉ để ngăn che, 
cho việc ngăn ngừa, cho việc chống lại, cho việc che chở. 


#2. yãvadeva unhassa paf{ighãtãya = chỉ để ngăn che cái nóng. 
- unhassa (unha) <dt, trung, cđc, sổ> = từ cái nóng, khỏi cái 
nóng, từ hơi nóng. 


## 3. yavadeva đamsamakasavätˆãtapa 
sarTsapasamphassãnam patighätäya — = chỉ để ngăn che sự xúc 
chạm ruồi nhặng, muỗi mòng, gió, sức nóng của mặt trời 
(nắng), các loài răn rít. 

- đamsamakasavãfˆätapasarTsapasamphassãänam 
(đamsamakasavät?ätapasarTsapa + samphassa) <tapS, dt, 
nam, stc, sn> = sự xúc chạm ruồi nhặng, muỗi mòng, gió, sức 
nóng của mặt trời, các loài rắn rít. 

- đamsamakasaväf”ätfapasarTsapa (damsa + makasa + 
vãfa + ätapa + sarIsapa) 
- damsa <dt, nam> = ruồi nhặng. 
- makasa <dt, nam> = muỗi mòng. 
- vãfa <dt, nam> = gió. 
- ätapa <dt, nam> = sức nóng của mặt trời, nắng, hơi nóng. 
- sarIsapa <dt, nam> = bò sát, rắn rÍt. 
- samphassa (sam + phassa) <dt, nam> = sự xúc chạm. 


# 4. yävadeva hirikopinappaticchãdanattham = cho việc che 
đậy sự hồ thẹn của cơ thê (lõa lồ). 


' Theo cách này được hiểu là đối cách, hay dịch là từ. 
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- hirikopïnappaticchãdanattham' (hirikopIna + 
paficchãdana) <tapS, dt, nữ, cđc, sđ> = cho việc che đậy sự hỗ 
thẹn của cơ thê (lõa lồ). 

- hirikopma = hiri + kopIna 
- hiri <dt, nữ> = sự hô thẹn. 
- kopĩna <dt, trung> = lõa lồ, sự trần truồng, các phần 
của cơ thê. 
- paficchãdana <dt, trung> = sự che đậy. 


2. Pindapätc: 

Patisankhä yoniso, pindapätam pafisevämi, neva davãya, na 
madäya, na mandanäya, na vibhũsanäya, yävadeva imassa 
kãyassa thidyã yäpanäya, vihimsũparatdyä, brahma- 
cariyänugøahäya, it puränañca vedanam patihankhämi 
navañca vedanam na uppädessämi, yãträã ca me bhavissafi 
anavajjatä ca phãsuvihãro ca. 


Nghĩa Việt: 
2. Về Vật Thực: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng đồ 
ăn khất thực, không phải để vui đùa; không phải để say mê; 
không phải để trang điểm; không phải để làm đẹp; chỉ để cho 
thân này được khỏe mạnh; chỉ để duy trì mạng sông: chỉ để chấm 
dứt tổn thương: chỉ để trợ duyên phạm hạnh. Chính điều này là, 
tôi diệt trừ cảm thọ củ, không cho phát sanh cảm thọ mới (thọ 
khổ), sẽ có sức khỏe cho tôi, là người không lỗi lầm, và là người 
được sống được an lạc. 


' Từ assa (cđc) đã biến ttham, hay thỉnh biến đổi thành ãya ví dụ atthãya, 
hitãya, sukhãya. 
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Phân tích: 

®& Patisankhã yoniso, pindapätam paf{isevämi = sau khi quán 
tưởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng đồ ăn khất thực, 

- pindapätam <pindapäta) <dt, nam, đc, sđ> = đồ ăn khất thực. 


Bn điều nên từ chối: 

# 1. neva davãya = không phải để vui đùa, 

#2. na madãya = không phải để say mê, 

# 3. na mandanäya = không phải đề trang điểm. 

# 4. na vibhñsanãya = không phải để làm đẹp. 

- neva = na = không 

- neva pafisevämi = na pafisevämi 

- daväya (dava) <dt, nam, cđc, sđ> = cho việc vui đùa 

- madäya (mada) <dt, nam, cđc, sđ> = cho việc say mê. 

- mandanäya (mandana) <di(, trung, cđc, sđ> = cho việc trang 
điểm. 

- vibhũsanäya (vibhũsana) <dt, trung, cđc, sđổ> = cho việc làm 
đẹp (mùi thơm). 


Tám điều được chấp nhận: 
# 1. yãvadeva imassa kãyassa thitiyã = chỉ để cho thân này 
được khỏe mạnh. 
- yävadeva = yäva + eva <sandhI> = chỉ. 
- väãva thitiyä eva = chỉ để cho sự khỏe mạnh, chỉ để cho sự 
bền vững. 
- imassa = kãyassa (ima) <tt, đại, nam, stc, sđ> = thân này. 
- kãyassa (kãya) <dt, nam, stc, sđ> = của thân. 
- thitiyã (thifi) <dt, nữ, cđc, sđ> = sự duy trì, có được; để đứng. 


#2. yãpanäya [yãva yãpanäya eva] = chỉ để duy trì mạng sống. 


- yäpanäya (yäpana) <dt, trung, cđc, sđ> = cho sự duy trì mạng 
sống, cho sự duy trì, cho sự nuôi đường, chất bổ. 
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# 3. vihimsũparatiyä [väva vihimsũparatiyä eva] = chỉ để 
chấm dứt tổn thương. 
- vihimsũparatiyä (vihimsä + uparati) <tapS, dt, nữ, cđc, sđổ> = 
cho sự chấm dứt sự bắt lạc. 
- vihimsäã <dt, nữ> = sự đau khổ, sự tổn thương. 
- uparati <dt, nữ> = sự chấm dứt, sự tránh khỏi. 


# 4. brahmacariyänugsahäya [yäva brahmacariyänuggahäya 
eval = chỉ đề trợ duyên phạm hạnh. 
- brahmacariyänuggahäya (brahmacariya + anuggaha) <dt, 
nam, cđc, sđ> = chỉ đề trợ duyên phạm hạnh. 
- brahmacariyä <dt, nữ> = phạm hạnh. 
- brahma <dt, nam> = phạm, mô phạm, cao quý. 
- cariya <dt, nữ> = việc làm, hành động, hạnh. 
- anugøaha (anu + Y gaha) <dt, trung> = sự hỗ trợ, sự trợ 
duyên. 


# 5. iti purãnañca vedanam patihahkhämi = chính điều này là, 
tôi diệt trừ cảm thọ củ, 

- Ìti <bbt> = như thế. 

- puränañca = puränam + ca <sandhi> 

- purãnam = vedanam (puräna) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = củ, 
(cảm thọ) trước đây. 

- vedanam (vedan3) <dt, nữ, đc, sđ> = cảm thọ. 

- patihahkhãmi (pafi + 1 han + a + mi) <đt, ht, 3, sđ> = tôi sẽ 
diệt trừ. 


# 6. navañca vedanam na uppädessämi = không cho phát sanh 
cảm thọ mới (thọ khổ), 
- navañca = navam + ca <sandhi> 
- navam = vedanam (nava) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = (cảm thọ) 
mỚI. 
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- uppãdessãämi (u + 1 pad + e + sãmi) <ởt, t, 1, sđ> = sẽ phát 
sanh. 


#7. yaträ ca me bhavissati = sẽ có sức khỏe cho tôi. 

- vãtrã (yäträ) <dt, nữ, cc, sđ> = sức khỏe, sự duy trì sự sống, lộ 
trình. 

- me (amha) <đại, nam, stc, sđổ> = cho tôi, của tôi. 

- bhavissati € bhũ + a + sati) <đt, tl, 3, sđ> = sẽ có. 


# 8. anavajjatä ca = là người không có lỗi lầm. 
- anavajjatä (anavajja + tä) <dt, nữ, cc, sđ> = người không có 
lỗi lầm. 
- anavajja (na + avajja + ya) <baS, dt, nam> = không có lỗi 
lầm. 
- avajja = vajja <dt, trung> = lỗi lầm 


Sự lợi ích của vật thực: 
# phãsuvihãro ca = và là người được sống an lạc. 
- phãsuvihäãro (phãsu + vihãra) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = được 
sống an lạc. 
- phãsu <dt, nam> = sự an lạc, sự dễ dàng. 


3. Senäsane: 

Patisankhä yoniso, senäsanam pafisevämi, yävadeva sTtassa 
pafighãtäya, unhassa pafighãtäya, 
đamsamakasavätˆätapasarIsapasamphassãnam pafighãtäya, 
yäãvadeva ufuparissayavinodanappafisallãnärämattham. 


Nghĩa Việt: 
3. Về Chỗ Ở: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng chỗ 
ở này chỉ để ngăn che cái lạnh; chỉ để ngăn che cái nóng; chỉ để 
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ngăn che sự xúc chạm ruôi nhặng, muỗi mòng, gió, sức nóng của 
mặt trời (nắng), các loài rắn rít; chỉ để diệt trừ sự hiểm nguy của 
thời tiết và đê hoan hỷ nơi ân cư. 


Phân tích: 
- senäsanam (sena + äsana) <dvanS, kamS, dt, trung, đc, sđ> = 
chổ ở, trú xứ, sàn tọa. 


Có bốn mục đích khi sử dụng trú xứ giỗng với phần y phục, 

riêng ở đây chỉ khác yếu tô thứ tư. 

# 4. yãvadeva utuparissayavinodanappafisallãänärämattham 
= chỉ điệt trừ sự hiểm nguy của thời tiết và để hoan hỷ nơi ân 
cư. 

- ufuparissayavinodanappatfisallãänärãämattham 
(utuparissayavinodana + pafisallänäräma + ttham) <dvanS> 

- ufuparissayavinodana (utuparissaya + vinodana) <tapS, 
dt, trung, cc, sđ> = sự diệt trừ sự nguy hiểm của thời tiết. 

- 0fuparissayavinodanafthain (utuparissayavinodana 
+ ttham”) <tapS, dt, trung, cđc, sđ> = để diệt trừ sự 
nguy hiểm của thời tiết. 

- ufuparissayavinodana = utuparissaya + vinodana 

- ufu <dt, nữ, trung> = thời tiết. 
- parissaya <dt, nam> = sự nguy hiểm. 
- vinodana <dt, trung> = sự diệt trừ. 

- pafisallãnaraämattham (pafisallänäräma + ttham) <dI, 
nam, cđc, sđ> = đề hoan hỷ nơi ân cư, cho sự hoan hỷ trong 
thanh vắng. 

- pafisallãnaräma = paf{isallãna + äräma 

- pafisallãna <dt, trung> = sự ấn cư, sự thanh vắng. 

- ärãma <dt, nam> = hoan hỷ, vui vẻ; tự viện, ngôi chùa. 


' assa (cđc) biến đối thành attham. 
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4. Gilãnapaccayabhesajje: 

Patsankhã  yoniso,  gilãnapaccayabhesajjaparikkhäram 
pafisevami, yävadeva, uppannanam  veyyäbädhikãnam, 
vedanänam pafighätäya, abyäpajjhaparamatäya. 


Nghĩa Việt: 
4. Về Dược Phẩm: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng 
dược phẩm dành cho người bệnh; chỉ để diệt trừ những cảm thọ 
áp bức đã khởi sanh; chỉ để cho sức khỏe được tốt nhất. 


Phân tích: 

# gilãnapaccayabhesajjaparikkhãram paf{isevämi = tôi thọ 
dụng dược phâm dành cho người bệnh. 

- gïlãnapaccayabhesajjaparikkhãram (gilãnapaccayabhesajja 
+ parikkhära) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = dược phẩm dành cho 
người bệnh. 

- gøilãnapaccaya (gilãna + paccaya) <tapS, dt, nam> = dành 
cho người bệnh. 
- gilãnapaccayabhesajja (gilãnapaccaya + bhesajja) 
<kamS, dt, trung> = dược phẩm dành cho người bệnh. 
- gilãna <tt> = người bệnh, bệnh tật. 
- paccaya <dt, nam> = yếu tố, phương tiện. 
- bhesajja <dt, trung> = thuốc men, dược phẩm. 
- parikkhäãra (parikkhäãra) <dt, nam> = vật dụng. 


Có hai mục đích của việc dùng dược phầm: 

# 1. yavadeva uppannanam veyyäbädhikãnam vedanaänam 
pafighãtäya = chỉ để diệt trừ những cảm thọ áp bức đã khởi 
sanh. 

- uppannanam = vedanänam (uppann3) <tt, dt, nữ, stc, sn> = 
của (những cảm thọ) đã sanh khởi. 

- veyyäbãdhikãnam = vedanänam (veyyäbädhikä) <tt, dt, nữ, 
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síc, sn> = những (cảm thọ) áp bức. 
- vedanänam (vedan3) <dI, nữ, stc, sn> = của các cảm thọ. 


# (yävadeva) abyäpajjhaparamatäya = chỉ để cho việc sức 
khỏe được tốt nhất. 
- abyäabajjhaparamatãya (abyäbajjha + parama + tã') 
<kamS, dt, nữ, cđc, sđ> = cho việc sức khỏe được tốt nhất. 
- abyäpajjha (na + byäpajjhati) <dt, nam> = sức khỏe tốt, 
việc an toàn. 
- byäpajjhati = gặp rắc rối, trở nên yếu ớt. 
- vyäpajjha = byäpajjha<tt, dt, trung> = trở nên yếu ớt, 
sự tôn hại, rắc rồi. 
- parama <dt, nam> = sự tốt nhất, sự tuyệt VỜI. 


! nữ tánh. 
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2. METTABHAVANA 
(PHÁT TRIÊN TÂM TÙ) 


1. 4høm avero homi, abyäpajjho homi, anigho homi, 
sukhI attãnam pariharämi. 

2. Imasmim rmahãvjjalaye (vihãre) vasanfä sabbe saftä 
averä hontu, abyäpajjhäã hontu, anTghäã hontu, sukhT attfänam 
pariharantu. 

3. Imasmim zahãvÙjälaye (vihare) ãrakkhadevafa averä 
hontu, abyäpajjhã hontu, anIphã hontu, sukhi af(änam 
pariharantu. 

4. Imasmim ré0‹agare vasanfã sabbe saffã averä hontu, 
abyäpajjhã hontu, anTghã hontu, sukhi attãnam pariharantu. 

5Š. lImasmim mgare äãrakkhadevaa averä hontu, 
abyäpajjhã hontu, anTghäã hontu, sukhi attãnam pariharantu. 

6. 4mhãkam cafIpaccayadaydka averäa  hontu, 
abyäpajjhã hontu, anIghäã hontu, sukhi attãnam pariharantu. 

7. Amthakam veyyãvaccakara averä hontu, abyäpajjhä 
hontu, anTghã hontu, sukhI attfänam pariharantu. 

8. Imasmim raƒfhe vasanfã sabbe safã averä hontu, 
abyäpajjhã hontu, anTghäã hontu, sukhi attãnam pariharantu. 

9. Imasmim raƒhe đñrakkhadeva averä hontu, 
abyäpajjhã hontu, anIghäã hontu, sukhi attãnam pariharantu. 

10. Imasmim ssane ãrakkhadevdaf averä hontu, 
abyäpajjhã hontu, anTghã hontu, sukhi attãnam pariharantu. 

1l. Imasmim cakkawale sabbe safã averä hontu, 
abyäpajjhã hontu, anIghäã hontu, sukhi attãnam pariharantu. 

12. Imasmim cakkavale ñrakkhadevaftã averä hontu, 
abyäpajjhã hontu, anTghäã hontu, sukhi attãnam pariharantu. 
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Nghĩa Việt: 

1. Cầu mong cho /đ7 không có oan trái, không có làm hại, 
không có khô não, hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

2. Cầu mong cho ứất cả chúng sanh đang sống trong đại 
học (fự viện) này không có oan trái, không có làm hại, không có 
khổ não, hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

3. Cầu mong cho ch thiên đang hộ trì đại học (tự viện) 
này không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy 
tự giữ mình cho được sự an vui. 

4. Cầu mong cho fát cả chúng sanh đang sống trong thành 
phố này không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

5. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì trong thành phố này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
g1ữ mình cho được sự an vui. 

6. Cầu mong cho những người phật tử chu cấp tứ vật dụng 
của tôi không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

7. Cầu mong cho „ng người kê cận của tôi không có oan 
trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình cho 
được sự an vui. 

§. Cầu mong cho /át cả chúng sanh đang sống trong quốc 
độ này không có oan trái, không có làm hại, không có khô não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

9. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì quốc độ này không 
có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình 
cho được sự an vui. 

10. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì giáo Pháp này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
g1ữ mình cho được sự an vui. 

11. Cầu mong cho ứất cả chúng sanh trong ta bà thế giới 
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này không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy 
tự giữ mình cho được sự an vui. 

12. Cầu mong cho cư thiên đang hộ trì ta bà thể giới này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
g1ữ mình cho được sự an vui. 


Phân tích: 

# 1. Aham avero homi, abyäpajjo homi, anIpgho homi, sukhi 
attänam pariharämi = cầu mong cho zói không có oan trái, 
không có làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình cho được 
Sự an vui. 

- aham (amha) <đại, 3t, l, cc, sđ> = tôi, con. 

- avero (na + vera + va) <baS, dt, nam, cc, sđ> = không có oan 
trái. 

- homi € hũ + a + mi) <đt, ht, 1, sđ> = hãy là, hãy có, cầu mong 
hãy là. 

- abyäpajjo (na + byäpajja + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = 
không làm hại. 

- anigho (na + Tgha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = không có khổ 
não. 

- sukhI (sukha + T) <dt, nam, cc, sđ> = được an vuI. 

- attãänam (atta) <dt, nam, đc, sđ> = tôi, ta, tự mình. 

- pariharämi (pari + 1 har + a + mi) <đt, mlc, 1, sđ> = hãy gìn giữ. 

# 2. Imasmim /ahavjjđlaye (vihãre) vasantđ sabbe safftã 
averä hontu, abyäpajjhãä hontu, aniphäã hontu, sukhI 
attänam pariharantu = cầu mong øửZng chúng sanh đang 
sống trong đại học (fu viện) này không có oan trái, không có 
làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

- averã hontu: (cầu mong những người ấy) không oan trái. 
- abyäpajjhã hontu: (cầu mong những người ấy) không có 
làm hại. 
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- anighã hontu: (cầu mong những người ấy) không có khổ 
não. 
- sukhT aftãnam pariharantu: (cầu mong những người ấy) 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 
- imasmim mahävijjãälaye <dt, nam, đsc, sđ> = trong tịnh xá 
(vh.đại học) này. 
- mahävijjãlaye (mahanta + vijjãlaya) <kamS, dt, nam, đsc, 
sđ> = trong đại học, trong tịnh xá, trong chùa. 
- vasanftä = sabbe sattä € vas + a + anta) <tt, dt, nam, cc, sn> 
= (những chúng sanh) đang sống. 
- sabbe = sattä (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chúng 
sanh), mọi (người). 
- sattäã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh, mọi người. 
- averã (na + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không oan trái. 
- hontu (Ý hũ + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = mong cho, hãy là. 
- abyäpajjhã (na + byäpajjha + va) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
không có làm hại. 
- byäpajjha (vi + ã + pad + ya) <dt, nam> = sự thất bại, bị 
phiền phức, bị tức giận, phiền hà. 
- anIehä (na + Tegha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không có khổ 
não. 
- Tgha <dt, nam> = nguy khốn, nỗi khốn khổ. 
- sukhI (sukha + T) <dt, nam, cc, sn> = Sự an VvuI. 
- affänam (atta) <dt, nam, síc, sn> = (giữ) mình, của những 
người đó. 
- pariharantu (pari + Y har + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy 
gìn giữ. 
# 3. Imasmim /mahãvjalaye (vihare) arakkhadevatä = chư 
thiên đang hộ trì đại học (tự viện) này. 
- ñrakkhadevatä (ärakkha + devatä) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = 
chư thiên đang hộ trì. 
- ärakkha (ã + 1 rakkh + na) = người bảo vệ, trông nom. 
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# 4. Imasmim 04gare vasantã sabbe satfã = tất cả chúng sanh 
đang sống trong thành phố này. 

- naøare (nagara) <dt, trung, đsc, sđ> = trong thành phố. 

- vasanftä = ärakkhadevatä (vasanfa) <tt, dt, nữ, cc, sn> = đang 
cư ngụ, đang sống. 


# Š. Imasmim nagare ãrakkhadevatä = chư thiên đang hộ trì 
trong thành phó này. 


#6. Amhhakam catupaccayadayaka = những người phật tử chu 
cấp tứ vật dụng của tôi. 
- amhäkam (amha) <đại, stc, sn> = của tôi. 
- catupaccayadäyakã (catupaccaya + dãyaka) <tapS, dt, nam, 
cc, sn> = những người phật tử chu cấp tứ vật dụng. 
- cafupaccaya (cafu + paccaya) <diS, dt, nam> = tứ vật 
dụng (y phục, vật thực, thuốc men, chỗ ở hay sảng tọa). 


#7. Amhãkam veyyävaccakarã = những người kê cận của tôi. 

- veyyävaccakarä (veyyavacca + kara) <tapS, dt, nam, cc, sn> 
= những người kê cận. 

# 8. Imasmim raƒfhe vasanfã sabbe saftã = tất cả chúng sanh 
đang sông trong quốc độ này. 


- rafthe (rattha) <dt, trung, đsc, sđ> = trong quốc độ. 


# 9. Imasmim raƒfhe ãrakkhadevatä = chư thiên đang hộ trì 
quốc độ này. 


®# 10. Imasmim sãsane ãrakkhadevatfäd = chư thiên đang hộ trì 
giáo Pháp này. 


# 11. Imasmim cakkaväle sabbe saffñ = tất cả chúng sanh trong 
ta bà thê giới này. 
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- cakkaväle (cakka + vä]a) <kamS, dt, nam, đsc, sđ> = trong ta 
bà thê giới. 


® 12. Imasmim cakkavale ãrakkhadevatäd = chư thiên đang hộ 
trì ta bà thế giới này. 


Puratthimäya disãya, pacchimäya disãäya, uffaräya 
disava, dakkhinäya disäya, puratthimãya anudisäya, 
pacchimãya anudisäya, uffaräya anudisäya, dakkhinäya 
anudisäya, hef{fhimäya disãya, uparimãya disãya, sabbe 
saf(ã, sabbe pãnã, sabbe bhũ(tã, sabbe pugøalä, sabbe 
attabhãävapariyäpannä, sabbä i(thiyo, sabbe purisã, sabbe 
ariyä, sabbe anariyä, sabbe devä, sabbe manussä, sabbe 
vinipätikã averã hontu, abyäpajjhã hontu, anIghä hontu, 
sukhI attänam pariharantu. 


Nghĩa Việt: 

Cầu mong cho tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sanh linh, 
tất cả cái nhân, tất cả loài có sắc thân, tất cả giống cái, tất cả 
giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả phàm phu, tất cả chư thiên, tất 
cả nhân loại, tất cả chúng sanh đọa xứ trong hướng Đông, hướng 
Tây, hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông Nam, hướng Tây 
Bắc, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam, hướng dưới, hướng trên, 
không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy tự 
g1ữ mình cho được sự an vui. 


Phân tích: 

# Có 10 phương hướng: 

1. puratthimäya disãya = trong hướng Đông. 
2. pacchimäya disãya = trong hướng Tây. 

3. uttaräya disãya = trong hướng Bắc. 
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4. dakkhinäya disãya = trong hướng Nam. 

5. puratthimäya anudisäya = trong hướng Đông Nam. 
6. pacchimäya anudisãya = trong hướng Tây Bắc. 

7. uttaräya anudisäya = trong hướng Đông Bắc. 

8. dakkhinäya anudisäya = trong hướng Tây Nam. 

9. hef(himäya disãya = trong hướng dưới. 

10. uparimäya disãya = trong hướng trên. 


- puratthimäya = disãya (puratthimä) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở / 
trong hướng Đông. 

- disäya (disä) <dt, nữ, đsc, sđ> = trong hướng, phương hướng. 

- pacchimäya (pacchim3) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở / trong hướng 
Tây. 

- uftaräya (uttarã) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở / trong hướng Bắc. 

- dakkhinäya (dakkhinä) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở / trong hướng 
Nam. 

- anudisäya (anu + đisä) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở hướng kế, hướng 
phụ (khoảng giữa của hai hướng chính). 

- hefthimäya (het(himä) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở hướng dưới. 

- uparimäya = disäya (uparim3) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở hướng 
trên. 


## sabbe sattä, sabbe pãnã, sabbe bhũ(ã, sabbe pugøalä, sabbe 
attabhãävapariyäpannä, sabbä itthiyo, sabbe purisä, sabbe 
ariyä, sabbe anariyä, sabbe devä, sabbe manussä, sabbe 
vinipätikä = tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sanh linh, 
tất cả cá nhân, tất cả loài có sắc thân, tất cả giống cái, tất cả 
giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả phàm phu, tất cả chư thiên, 
tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh đọa xứ, 

- sabbe = sattä (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chúng sanh). 

- sattäã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- pãnã (pãna) <dt, nam, cc, sn> = hữu tình, chúng sanh có hơi 
thở. 
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- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = sanh linh, chúng sanh đang 
ở trong thai bào. 

- puggalã (puggala) <dt, nam, cc, sn> = những cá nhân, những 
hạng người. 

- attabhävapariyäpannä = sat(ä (attabhäva + pariyäpannä) 
<tapS, tt, dt, nam, cc, sn> = có sắc thân, những cá thể đang sanh 
trưởng. 

- attabhäva <dt, nam> = cá nhân. 
- pariyäpannã <qkpt> = gồm cả, thuộc về, được vào trong. 

- ifthiyo (itthi) <dt, nữ, cc, sn> = những người nữ, giống cái. 

- purisã (purisa) <dt, nam, cc, sn> = những người nam, giống 
đực. 

- ariyä (ariya) <dt, nam, cc, sn> = các bậc thánh. 

- anariyä (na + ariya) <kamS, dt, nam, cc, sn> = những phảm 
phu, những bậc không cao quý. 

- devä (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- manussã (manussa) <dt, nam, cc, sn> = loải người. 

- vinipäftikã (vinipätika) <dt, nam, cc, sn> = những người nghèo 
khổ, những người bị tước đoạt. 
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3. KÄYAGATASATIL 
(NIỆM THÂN) 


Atthi imasmim kãye kesä, lomä, nakhä, danfä, taco; 
mamsam, nhãru, af(hi, af(himiñjam. vakkam; 
hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphãsam; 
antam, antagunam. udariyam. karisam, matthalungam; 
pÏttam,. semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; 

assu, vasä, khelo, singhãnikã, lasikã, muttam. 


Nghia Việt 

Trong tấm: thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy xương, thận, tim, gan, bầy nhảy, bao tử, phối, ruột 
già, ruột non, vật thực mới, phân (vật thực đã tiêu hóa), óc, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, 
nước mũi, nước nhớt, nước tiểu. 


Phân tích: 

# Atthi imasmim kãye = trong tắm thân này có, 

- atthi € as + a + tỉ) <đt, ht, 3, sđ> = có. 

- imasmim = kãye (ima) <tt, dt, nam, đsc, sđ> = trong (tắm 
thân) này. 

- kãye (kãya) <dt, nam, đsc, sđ> = trong tắm thân. 


# kesä, lomä, nakhã, dantäã, taco = tóc, lông, móng, răng, da, 
- kesä (kesa) <dt, nam, cc, sn> = tóc. 

- lomäã (loma) <dt, nam, cc, sn> = lông. 

- nakhã (nakha) <dt, nam, cc, sn> = móng. 


L ĐÐyaftiimsakara (Ba mươi hai phần của cơ thể) Bodhi Vandana, do 
Mahabodhi Mahavihara, Bodhagaya, India, xb bởi Book HII, New Delhi, 
2004, tr. 131 
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- đanfã (danta) <dt, nam, cc, sn> = răng. 
- taco (taca) <dt, nam, cc, sđ> = da. 


# mamsam, nhãru, a{(hi, a((himiñjam., vakkam = thịt, gân, 
xương, tủy, thận, 

- mamsam (mamsa) <dl, trung, cc, sđ> = thịt. 

- nhãru (nhãru) <dt, nam, cc, sđ> = gân. 

- atthi (atthï) <dt, trung, cc, sđ> = xương. 

- a(thimiñjam (at(thi + miñja) <tapS, dt, trung, cc, sổ> = tủy 
xương, tủy. 

- vakkam (vakka) <dt, trung, cc, sđổ> = thận. 


lÌ 


# hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphãsam 
tim, gan, bây nhây, bao tử, phôi, 

- hadayam (hadaya) <dt, trung, cc, sđ> = tim. 

- vakanam (yakana) <dt, trung, cc, sđ> = gan. 

- kilomakam (kilomaka) <dt, trung, cc, sđ> = bầy nhày. 

- pihakam (pihaka) <dt, trung, cc, sđ> = bao tử. 

- papphãsam (papphäãsa) <dt, trung, cc, sđ> = phôi. 


# anfam, antagunam, udariyam, karisam, matthalungam = 
ruột già, ruột non, vật thực mới, phân, óc, 

- antam (anta) <dI, trung, cc, sđ> = ruột già. 

- anfagunam (anfa + guna) <tapS, dt, trung, cc, sđẩ> = ruột non. 

- udariyam (udariya) <dt, trung, cc, sđ> = vật thực mới, vật 
thực chưa tiêu. 

- karIsam (karIsa) <dt, trung, cc, sổ> = phân, vật thực đã tiêu 
hóa. 

- matthalungam (matthalunga) <dt, trung, cc, sđổ> = óc, não. 


# pi(tam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo = mật, đàm, 
mủ, máu, mô hôi, mỡ đặc, 
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- pittam (pitta) <dt, trung, cc, sđ> = mật. 

- semham (semha) <dt, trung, cc, sđ> = đàm. 
- pubbo (pubba) <dt, nam, cc, sđổ> = mủ. 

- lohitam (lohita) <dt, trung, cc, sđ> = máu. 
- sedo (seda) <dt, nam, cc, sổ> = mồ hôi. 

- medo (meda) <dt, nam, cc, sđ> = mỡ đặc. 


# assu, vasä, khelo, singhänikã, lasikä, muttam = nước mắt, 
mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương (niêm 
dịch), nước tiểu. 

- assu (assu) <dt, trung, cc, sđ> = nước mắt. 

- vasä (vasä) <dt, nữ, cc, sđ> = mỡ lỏng. 

- khe]o (khela) <dt, nam, cc, sđ> = nước miếng. 

- singhãnikã (singhãnikã) <dt, nữ, cc, sổ> = nước mũi. 

- lasikã (lasikã) <dt, nữ, cc, sđ> = nước ở khớp xương (niêm dịch). 

- muttam (mut(a) <dt, trung, cc, sđổ> = nước tiểu. 


4.MARANASSATI 
(NIỆM SỰ CHÉT) 


Sabbe sattä marissanti, maranfi ca marimsupi, 
tath°ev°aham marissämi, ettha me nˆatthi samsayo. 


Nghia Việt 
Tất cả city sanh đã chết, (đang) chết và sẽ chết; tôi cũng sẽ 
chết giống như vậy. Điều đó đối với tôi không có gì nghi ngờ. 


Phân tích: 


# Sabbe sattä marissanfi, maranti ca marimsupi = tất cả 
chúng sanh đã chêt, (đang) chêt và sẽ chêt; 
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- sabbe = sattä (sabba) <tt(, dt, nam, cc, sn> = tất cả. 
- sattã (satta) (dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 
- marissanti € mar + a + ssanfi) <đt, tÍ, 3, sn> = sẽ chết. 
- maranti (Ý mar + a + nfi) <đt, ht, 3, sn> = chết, đang chết. 
- marimsupi = marimsu + apÏ 
- marimsu (Ý mar + a + imsu) <đt, qk, 3, sn> = đã chết. 


# tath°ev°ãham marissãmi = tôi cũng sẽ chết giống như vậy. 
- tath°evˆãham = tathã + eva + aham 

- tathã <trt> = như thế ấy. 

- eva <bbt> = chỉ. 
- marissämi (Ý mar + a + ssãämi) <đt, tl, 1, sđ> = sẽ chết. 


# ettha me n°atthi samsayo = điều đó đối với tôi không có gì 
nghi ngờ. 

- ettha <trt, bbt> = ở đây. 

- me (amha) <đại, 3, nam, cđc, sđ> = đến tôi. 

- nˆatthi = na + atthi hay natthi <bbt> = không. 

- atthi (Ý as) <đt, ht, 3, sđ> = có. 

- samsayo (samsaya) <dt, nam, cc, sđ> = sự nghi ngờ. 
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5. PATTHANÄ 
(ƯỚC NGUYỆN) 


Uddham yãva bhavaggä ca, adho yãäva avicito, 
samaníä cakkavälesu, ye sa((Aä pathavIcarä, abyäpajjhä 
niverä ca, niddukkhä c?ãnupaddavä. 

Uddham yãäva bhavagøä ca, adho yãäva avicito, 
samanfä cakkavälesu, ye sat(ã udakecarä, abyäpajjhã niverä 
ca, niddukkhäã c°ãnupaddavä. 

Uddham yãäva bhavaggä ca, adho yãva avicito, 
samanfä cakkavälesu, ye sat(ä ãkãsecarä, abyäpajjhäã niverä 
ca, niddukkhäã c°ãnupaddavä. 


Nghĩa Việt: 

Cầu mong cho toàn thê chúng sanh đang sống trên mặt đất từ 
những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avici (A-tỳ) 
trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan trái, 
không có đau khô, và được thoát khỏi hiểm nguy. 

Cầu mong cho toàn thể chúng sanh đang sông trong nước từ 
những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avici (A-tỳ) 
trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan trái, 
không có đau khô, và được thoát khỏi hiểm nguy. 

Cầu mong cho toàn thể chúng sanh đang sông trên bầu trời 
từ những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avici (A- 
tỳ) trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan 
trái, không có đau khô, và được thoát khỏi hiểm nguy. 











Phân tích: 

# Uddham yäva bhavaggä ca adho yäva avIcito = từ những 
cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avici (A-tỳ), 

- uddham (uddham) <bbt> = bên trên. 

- yäva <bb†> = cho đến khi. 
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- bhavaggä (bhava + agøa) <tapS, dt, nam, xxc, sđ> = hữu cao 
nhất, cõi trời cao nhất. 
- bhava <dt, nam> = hữu, hiện hữu, cảnh giới. 
- aøga <tt> = cao nhất. 
- adho <bbt> = bên dưới. 
- avIcifo (na + vIci + ya) <baS, dt, nam, xxc, sđ> = địa ngục 
aVICI. 


# samantä cakkavälesu = trong toàn bộ ta bà thế giới, 

- samanfä (saman(ã) <bbt> = tất cả các phương. 

- cakkavälesu (cakka + väla) <dt, nam, đsc, sn> = trong ta bả 
thế giới. 


# 1. ye sattãä pathavĩcarä = chúng sanh đang sông trên mặt đất, 

- ve = sat(ä (ya) <đại, dt, nam, cc, sn> = chúng sanh mà, chúng 
sanh nào. 

- pathavIicarä = ye sat(ä (pathavI + cara) <tapS, tt, dt, nam, cc, 
sn> = trên mặt đât. 


#2. ye sat(ã udakecarä = chúng sanh đang sống trong nước, 
- udakecarä = udake + carä 

- udake (udaka) <dt, trung, đsc, sđ> = trong nước. 

- carã = ye sat(äã (cara) <t(, dt, nam, cc, sn> = đang sống. 


#' 3. ye sat(ã ñkãsecarã = chúng sanh đang sống trên hư không, 
- äkãsecarä = äkãse + carä 
- ñkãse (äkãsa) <dt, nam, đsc, sđ> = trên hư không. 


# abyäpajjhäã niverã ca = không có làm hại, không có oan trái, 

- abyäpajjhã (na + byäpajjha + va) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
không có làm hại. 

- niverä (nỉ + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không oan trái. 
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# niddukkhã c°ãnupaddavä = không có oan trái, không có đau 
khổ, và được thoát khỏi hiểm nguy. 
- niddukkhä (ni + dukkha + va) <baS, dt, nam, cc, sn> = không 
có đau khổ 
- c°aänupaddavä = ca + anupaddavä 
- anupaddaväã (na + upaddava + ya) = <baS, dt, nam, cc, 
sn> = thoát khỏi nguy hiểm. 


Vam pattam kusalam tassa, änubhãvena pãänino sabbe 
Saddhammaräjassa ñatväa Dhammam sukhãvaham 
pãpunantu visuddhäya sukhãya pafipattiyä asokam 
anupäyäsam Nibbãnasukham uttamam. 


Nghĩa Việt: 

Do nhờ oal lực của công đức đó đã được tạo, sau khi đã hiểu giáo 
Pháp của đẳng Pháp Vương, cầu mong cho tất cả chúng sanh đạt 
được hạnh phúc. Bằng sự thực hành thanh tịnh và thực hành dễ 
đàng, cầu mong tất cả chúng sanh hãy đạt đến Niết Bàn là hạnh 
phúc tối thượng, không sầu muộn, an nhiên. 


Phân tích: 

®# Vam pattam kusalam tassa, änubhävena = do nhờ oal lực 
của công đức đó đã được tạo, 

- vam = kusalam (ya) <đại, trung, cc, sđ> = điều (thiện) này 

- paftam = yam kusalam (patta) <tt, di, trung, cc, sđ> = (việc 
thiện này) đã được làm, đã được đạt được. 

- patta (päpunäti) <qkpt> = đã đạt đến. 

- kusalam (kusala) <dt, trung, cc, sđ> = việc thiện. 

- tassa = kusalassa (ta) <đại, trung, stc, sđ> = của việc đó. 

- anubhävena (ãnubhäva) <dt, nam, sdc, sđ> = do sự uy 
nghiêm, do oal lực. 
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# pãnino sabbe Saddhammaräjassa ñatvä Dhammam 
sukhävaham pãpunantu = sau khi đã hiểu giáo Pháp của đẳng 
Pháp Vương, cầu mong cho tất cả chúng sanh đạt được hạnh 
phúc. 

- saddhammaräjassa (saddhamma + rãja) <tapS, dt, nam, síc, 
sđ> = đức Phật, vị Chủ Tế Chân Pháp. 

- ñatvã (Ý nã + tvã) <đtbb> = sau khi đã hiểu. 

- dhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = giáo Pháp. 

- sukhävaham = đhammam (sukha + ävaha) <tapS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = đã được mang lại an lạc. 

- ävaha <tt> = việc mang lại. 

- pãnino (pänï) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- sabbe (sabba) <đại, trung, cc, sn> = tắt cả. 

- păpunantu (pa + 1 apa + unã + antu [päpunäti]) <đt, mlc, 3, 
sn> = hãy đạt đến. 


# visuddhãya, sukhãya pafipatfiyä, asokam anupäyäsam, 
Nibbãnasukham uttamam = bằng sự thực hành thanh tịnh và 
thực hành dễ dàng, cầu mong tất cả chúng sanh hãy đạt đến 
Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng, không sầu muộn, an nhiên. 

- visuddhäya = pafipattiyä (visuddhä) <tt, dt, nữ, sdc, sđ> = 
bằng / do thanh tịnh. 

- sukhãya = pafipattiyä (sukhä) <tt, dt, nữ, sdc, sđ> = do (sự 
thực hành) dễ dàng. 

- pafipatfiyä (pafipatti) <dt, nữ, sdc, sđ> = do sự thực hành. 

- asokam = nibbãnasukham (na + soka + va) <baS, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = không có sự sầu muộn, sầu khô. 

- anupäyäsam = nibbãänasukham (na + upäyäsa + ya) <baS, tt, 
dt, trung, đc, sđ> = sự thản nhiên, bình thản, an nhiên. 

- nibbãnasukham (nibbãna + sukha) <kamS, dt, trung, đc, sđ> 
= hạnh phúc Niết Bàn. 

- ufttamam = nibbãnasukham (uttama) <tt, dt, trung, đc, sđ> = 
tối thượng, cao thượng. 
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Ciram tif(hatu Saddhammo Dhamme hontu sagäravä 
sabbepi sattã kãlena sammäã devo pavassafu. 

Vathã rakkhimsu poränã suräãjäno tathˆev'imam rãjã 
rakkhatu Dhammena attanoˆva pajam pajam. 


Nghĩa Việt: 

Cầu mong cho Chánh Pháp được trường tồn. Mong tất cả 
chúng sanh hãy kính trọng giáo Pháp. Cầu cho mưa thuận gió 
hòa (vh. mưa đúng thời). 

Những vị tiên đề nhân từ đã trị vì như thế nào, cầu mong đức 
vua này hãy trị vì quốc độ như con cháu của mình một cách đúng 
pháp như thế ấy. 


Phân tích: 

# Ciram tif{fhatu Saddhammo = cầu mong cho Chánh Pháp 
được trường tồn. 

- ciram <bbt, trt, tt> = lâu đài, trường tồn. 

- titthatu (Y thã + a + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy đứng vững. 

- saddhammo (santa + dhamma) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
Chánh Pháp, Diệu Pháp. 


# Dhamme hontu sagäraväã sabbepi sattã = mong tất cả chúng 
sanh hãy kính trọng giáo Pháp. 

- đhamme (dhamma) <đt, nam, đsc, sđ> = trong giáo Pháp. 

- hontu € hũ + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là. 

- saøäravä (saha + øãrava + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = những 

người tôn kính, kính trọng. 


# kalena sammä devo pavassatu = câu cho mưa thuận gió hòa 


(vh. mưa đúng thờ!). 
- sabbepi = sabbe + api 
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- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- kãlena (kala) <dt, nam, sdc, sđ> = đúng thời, đúng lúc. 

- sammäã <bbt, trt> = tốt đẹp. 

- devo (deva) <dt, nam, cc, sđ> = mưa. 

- pavassatu (pa + Ý vass + a + tu [pavissati]) <dt, mlc, 3, sđ> = 
hãy mưal 


# Yathã rakkhimsu porãnã surãjãno = những vị tiên để nhân 
từ đã trị vì như thế nào, 

- yathã <bbt = như thế. 

- vathã ... tathã = như thế nào ... thì cũng như thế ấy. 

- rakkhimsu (Y rakkh + a + imsu) <đt, qk, 3, sn> = đã bảo vệ, 
đã hộ trì, đã che chở. 

- poränã = suräãjãno (poräna) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những vị 
vua tốt) trong quá khứ, tiên (đề). 

- surãjäno (su + rãja) <kamS, dt, nam, cc, sn> = những vị vua 
tốt, những vị vua nhân từ. 


# tath°ev°imam, rãjã rakkhatu Dhammena, at(ano'va pajam 
pajam = cầu mong đức vua này hãy trị vì quốc độ như con 
cháu của mình một cách đúng pháp như thề ấy. 

- tath°evˆ°imam = tathã + eva + imam 

- imam = rãjäã (ima) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = (vị vua) này. 

- rãjã (rãja) <dt, nam, cc, sđ> = đức vua, nhà vua. 

- rakkhatu € rakkh + a + atu) <ảđt, mlc, 3, sđ> = hãy trị vì, hãy 
hộ trì, hãy bảo vệ, hãy che chở. 

- dhammena (dhamma) <dt, nam, sdc, sđ> = một cách đúng 
pháp, theo pháp, đúng theo pháp. 

- afttano”va = attano + iva 

- aftano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = của tôi, của mình. 
- pajam (pajã) <dt, nữ, đc, sđ> = con cháu, nòi giống, tô tiên. 
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6. LAKKHANATTAYAM 
(TAM TƯỚNG ) 


“Sabbe sankhara anicca”ti, yadä paññãya passati, 
Atha nibbindati dukkhe, esa magøo visuddhiyä. 


“Sabbe sankhara dukkha” tỉ, yadä paññãya passati, 
Atha nibbindati dukkhe, esa magøo visuddhiyä. 
* Sabbe dhanững anaffã”tỉ, yadä paññãya passati, 
Atha nibbindati dukkhe, esa magøo visuddhiyä. 


Nghĩa Việt 
Khi người thấy với trí tuệ rằng: “Tá? cả các hành là vô 


thường”; ngay khi ấy, người đó thoát khỏi đau khổ. Đó là con 
đường của sự thanh tịnh. 


Khi người thấy với trí tuệ rằng: “Tát cả các hành là khổ 
não”; ngay khi ây, người đó thoát khỏi đau khô. Đó là con đường 
của sự thanh tịnh. 


Khi người thấy với trí tuệ rằng: “Tár cả các pháp là vô ngã”) 
ngay khi ây, người đó thoát khỏi đau khô. Đó là con đường của 
sự thanh tịnh. 


Phân tích: 
# 1. Sabbe sañkhärä aniccä = tất cả các hành là vô thường. 
2. Sabbe sankhärä dukkhäã = tất cả các hành là đau khô. 
3. Sabbe dhammã anattä = tất cả các pháp là vô ngã. 
- sabbe = sañkhãrä (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = Tất cả các 
pháp hữu vi. 
- sahkhäräã (sam + 3 kar + na) <dt, nam, cc, sn> = pháp hữu vi. 
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- aniccã”ti = aniccä + ifi 

- aniccä (na + icea) <kamS, dt, nam, cc, sn> = vô thường 
- dukkhã”ti = dukkhäã + iti 

- dukkhã (dukkha) <dt, nam, cc, sn> = đau khổ. 
- anattãA”ti = anatfä + ifi 

- anattä (na + attä) <kamS, dt, nam, cc, sn> = vô ngã. 


# yadã paññãya passati = khi người thấy với trí tuệ, 
- vadã <bbt> = 


- paññãya (paññä) <dt, nữ, sdc, sđ> = 
- passati € dis + a + tỉ) <đt, ht, 3, sđổ> = 


# Atha nibbindati dukkhe = ngay khi đó, người đó thoát khỏi 
đau khổ. 

- atha <bbt> = ngay lúc đó. 

- nibbindati (ni + 3 vid + m-a + tỉ) <đt, ht, 3, sđ> = thoát khỏi. 

- dukkhe (dukkha) <dt, trung, đsc, sđ> = trong đau khổ 


# esa magøo visuddhiyä = đó là con đường của sự thanh tịnh. 
- esa = magøo (eta) <dt, nam, cc, sđ> = đó là (con đường). 

- magøøo (magøa) <dt, nam, cc, sđ> = con đường. 

- visuddhiyä (visuddhi) <dt, nữ, stc, sđ> = của sự thanh tịnh. 
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7. BUDDHASSA BHAGAVATO OVÃDA 
(GIÁO HUẦN CỦA ĐỨC PHẬT ) 


Appamädena bhikkhave sampädetha, Buddhuppädo 
dullabho lokasmim, manussabhävo dullabho, dullabhä 


saddhãsampatti, pabbajitabhävo dullabho, 
Saddhammassavanam dullabham. Evam divase divase ovadi. 
Handa dãni, bhikkhave, ämantayämi V0, 


“Vayadhammäã sankhärä, appamädena sampädetha”. 


Nghĩa Việt: 

Này các Tỳ khưu! Hãy nỗ lực một cách tinh cần! Hy hữu là 
sự xuất hiện của đức Phật trên thế gian. Khó khăn là được làm 
người. Hy hữu là có đầy đủ niềm tin. Hy hữu là được xuất gia. 
Hy hữu là được lắng nghe Chánh Pháp. Đức Thế Tôn đã giáo 
huấn như vậy mỗi ngày. 

Này các Tỳ khưu! Ngay bây giờ đây (lời cuối cùng), Như 
Lai khuyên bảo các con răng: “Các pháp hành đi đến hoại diệt, 
hãy nô lực một cách tỉnh cần". 


Phân tích: 

# Appamädena bhikkhave sampädetha = này các Tỳ khưul 
Hãy nỗ lực một cách tinh cần! 

- appamädena (na + pamäãda) <kamS, dt, nam, sdc (trt), sđ> = 
một cách tinh cần, bằng sự tỉnh cần. 

- bhikkhave (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Tỳ khưu. 

- sampädetha (sam + 4 pad + e + tha) <đt, mlc, 2, sn> = các 
con hãy tỉnh cân. 


# Buddhuppädo dullabho lokasmim = hy hữu là sự xuất hiện 
đức Phật trên thế gian. 

- Buddhuppädo (Buddha + uppäda) <tapS, dt, nam, cc, sđổ> = 
sự xuất hiện của đức Phật. 
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- uppäda <dt, nam> = sự xuất hiện. 
- dullabho (du + labha) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = việc khó 
được, sự hy hữu. 
- lokasmim (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên thế gian. 


## manussabhävo dullabho = khó khăn là được làm người; 

- dullabhã (du + labha) <tapS, dt, nữ, cc, sđ> = khó được, hy 
hữu. 

- manussabhävo (manussa + bhãva) <tapS, dt, nam, cc, sđổ> = 
được làm người. 


# dullabhã saddhãsampattfi = hy hữu là có đầy đủ niềm tin; 
- saddhäsampatt(i (saddhã + sampatti) <tapS, dt, nữ, cc, sổ> = 
đây đủ niêm tin. 


# pabbajitabhävo dullabho = hy hữu là được xuất gia; 
- pabbajitabhävo (pabbajita + bhãva) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
được xuât gia. 


# Saddhammassavanam dullabham = hy hữu là được lắng 
nghe Chánh Pháp. 
- saddhammassavanam (saddhamma + savana) <tapS, dt, 
trung, cc, sđ> = được lăng nghe Chánh Pháp. 
- savana <dt, trung> = sự lắng nghe. 
- dullabham (du + labha) <tapS, dt, trung, cc, sđổ> = hy hữu, 
khó được. 


# Evam divase divase ovadi = đức Thế Tôn đã giáo huấn như 
vậy mỗi ngày. 

- evam <bbt> = như vậy. 

- đivase (divasa) <dt, nam, đsc, sđ> = trong ngảy. 

- divase divase = mỗi ngày. 
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- 0vadi (ava + ÝJvad+a+ T) <đt, qk, 3, sđ> = đã giáo huấn, đã 
giáo giới, đã dạy bảo, đã khuyên nhủ. 


# Handa dãni, bhikkhave, ämantayämi vo = này các Tỳ khưu! 
Ngay bây giờ đây (lời cuối cùng), Như Lai khuyên bảo đến các 
con rằng: 

- handa <bbt> = ngay bây giờ đây, (cách nhấn mạnh sự khuyến 
khích) vậy thì, bây giờ đây, theo đây. 

- dãni <bbt> = bây giờ. 

- äñmantayämi (ã + X manta + äya + mi) <đt, skh, ht, 1, sđ> = 
khuyên bảo (aI). 

- vo (tumha) <đạti, 3t, cđc, sn> = đến các con. 


®& “Vayadhammä sankhärä, appamädena sampädetha” = 

“Các pháp hành đi đến hoại diệt, hãy nỗ lực một cách tinh cần”. 

- vayadhammäã (vaya + dhamma) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
các pháp đi đến sự hủy hoại. 

- vaya <dt, nam, trung> = việc hoại diệt, sự giả, sự hủy hoại. 


_ 8.PATTIDANA _ 
(HÒI HƯỚNG PHƯỚC BÁU) 


Ettävatä ca amhehi, sambhatam puññasampadam, 
Sabbe devänumodantu, sabbasampattfisiddhiyä. 


Dãnam dadantu saddhäya, silam rakkhantu sabbadä, 
Bhãvanäbhiratã hontu, gacchantu devatägatfã. 


Sabbe Buddhã balappattä, Paccekaãnañca yam balam, 
Arahanfänañca tejena, rakkham bandhãmi sabbaso. 
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Nghĩa Việt: 

Cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc thành tựu phước báu đã được 
chúng tôi tạo trữ này, cho đặng thành tựu tất cả những hạnh phúc. 
Cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin, hãy luôn luôn hộ trì giới 
luật, hãy là những người hoan hỷ việc tu thiền. Chư thiên đã đến 
rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. 


Do nhờ oai lực mà tất cả chư Phật đã đạt đến Phật lực, cũng như 
năng lực của chư Phật Độc Giác, và của các vị A-la-hán, câu 
mong cho con kêt hợp trọn cả sự hộ trì. 


Phân tích: 
Xem ở cáu số 150-152 (Pubbanhasufta)]. 


9: RATANATTAYAPUJA 
(CÙỦNG DƯƠNG TAM BẢO) 


Imäya Dhammãnudhammapafipattiyä Buddham pũjemi. 
Imäya Dhammãnudhammapafipattiyä Dhammam pũjemi. 
Imäya Dhammäãnudhammapatipattiyã Sangham pũjemi. 
Addhã imäya pafipatfiyã jarãmaranamhã parimucissämi. 


Nghĩa Việt: 

Con xin thành kính cúng dường đức Phật bằng thực hành 
pháp và tùy pháp này. 

Con xin thành kính cúng dường giáo Pháp bằng thực hành 
pháp và tùy pháp này. 

Con xin thành kính cúng dường Tăng chúng bằng thực 
hành pháp và tùy pháp này. 

Do sự thực hành này, cầu mong cho con thật sự thoát khỏi 
già và chết (Niết Bàn). 
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Phân tích: 

# Imaya Dhammãnudhammapafipatfiyä Buddham pũjemi = 
con xin thành kính cúng dường đức Phật bằng thực hành pháp 
và tùy pháp nảy. 

- iImãya dhammäãnudhammapafipatfiyä 

- imäya (ima) <dt, nữ, sdc, sđ> = (sự thực hành) này. 

- dhammänudhammapafipattfiyä = dhamma s3 
anudhammapafipatfi <tapS, dt, nữ, sdc, sđ> = sự thực hành 
pháp và tùy pháp. 

- anudhammapafipatti = anudhamma + pafipatfi 
- đhamma <dt, nam> = pháp (thế gian) (việc phước). 
- anudhamma <dt, nam> = tùy pháp, pháp xuất thế gian 
(việc thiện). 
- pafipatti <dt, nữ> = sự thực hành. 
- buddham (buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật. 
- pñjemi (Y puj + e + mỉ) <đt, ht, 1, sđ> = cúng dường. 


# Addhã imãya pafipatfiyä jarãamaranamhã parimucissämi = 
do sự thực hành này, cầu mong cho con thật sự thoát khỏi giả 
và chết (Niết Bàn). 

- addhã <bbt> = thật vậy, ngay khi đó, dĩ nhiên. 

- imãya = pafipattiyä (ima) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng sự thực 
hành này. 

- pafipattiyä (patipatti) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng sự thực hành 

- jaramaranamhäã (jarä + marana) <dvanS, dt, trung, xxc, sđ> 
= khỏi sự già và chết (Niết Bản). 

- parimucissämi (pari + Ý muc + ssami) <đt, lt, I, sđ> = sẽ 
thoát khỏi, sẽ dứt khỏi. 


Sãdhu! Sãdhu! Säãdhu! 
(Lành thay! Lành thay! Lành thay!) 
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THE BIOGRAPHY OF SAYADAW 
USILÃNANDÄBHIVAMSA 


Venerable Sayadaw U Silãnanda was nominated by the 
Most Venerable Mahaãsĩ Sayadaw of Myanmar to carry out the 
honorable mission of spreading the Dhamma 1n the West, more 
than 30 years ago. 


Today, the Venerable Sayadaw 1s the Abbot of 
Dhammananda Vihãra In California and the Spiritual Director of 
the Theravada Buddhist Soclety of America, Dhammachakka 
Meditaton Center and the Tathãgata Meditation Center of San 
Jose. In Myanmar, he 1s also one of three Spiritual Directors of 
the MahãsT Meditation Center in Yangon. 


Born to a devout Buddhist familly in Mandalay on l6 
December, 1927, the Venerable Sayadaw received his early 
education at an American Baptist Mission School for boys. He 
was ordained as a novice monk and began formal religious 
trainng at th age of 16, receiving full bhikkhu ordination four 
vears later. 


The Venerable Sayadaw holds two Dhammäcariya degrees 
and has taught at the Athithokdayone Pä|I University. He was an 
External examiner at the Department of Orlental Studies, 
University of Arts and Sclences in Mandalay, Myanmar. 


He was the Chief Compiler of the Tipitaka Pä]i Myanmar 
Dictionary and was one of the distinguished editors of the PAli 
Canon and assoclated Commentarles at the Sixth Buddhist 
Councl held in Yangon from 1954 to 1956. 


The Venerable Sayadaw 1s the author of seven Myanmar 
Buddhist books and three In English namely, “75e Four 
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Foundations oƒ Mindƒfulness”, “Volition - An Introduction to the 
Law oƒ Kammd” and “No Inner Core - Án Iniroduction to the 
Doctrine oƒ Anatta”. 


Well-regarded as a compassionate Teacher with deep 
insipht knowledge, the Venerable Sayadaw teaches Vipassana 
meditation,Abhidhamma and other aspects of Theravädian 
Buddhism In English, Myanmar, Pä]i and Sanskrit. He has led 
meditation retreats throughout the USA, Japan, Europe and Asia. 


In 1993, the Venerable Sayadaw was awarded the title of 
Aggamahãpandita by the Myanmar relglous authoritles. More 
recenfly, 1m 1999 he was conferred the tile of 
Aggamahãsaddhamma JotikadhaJa as well as appointed Rector of 
the newly created International Theravada Buddhist Missionary 
University of Yangon in Myanmar. 


In the year 2000, Ven . Sayadaw was con conferred D.Litt. 
(Honoris Causa) on 26.10.2000 by the Ủniversity of Yangon. 


Half Moon Bay, California (USA) -- Venerable Sayadaw 
U Silãnanda passed away peacefully on August 13, 2005 at 7:24 


AM (Pacific Daylight Time, USA) as a result of a braIn tumor. 
He was 78`. 


' hftp://roomdieuphap.blogspot.com/2005/08/no_112420797462216725.html 
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students of [TBMU and Pä|I scholars who would like to study 
Myanmar Pä|i together with Romanized Pa|i and English 


translation. 


ITBMU 


284 


INTRODUCTION 


“Ugganphatha,  bhikkhave,  đfdndfdrn  rakkham. 
Pariyapuuatha, bhikkhave, ãfãnãfydt\ rakkham. Dharetha, 
bhikkhave, đfãna†aạụ„é rakkham. lthasamhita, bhikkhave, 
nupãsikqnadạy guftyã rakkhaäya avihimsaya phãsuviharayäd tt. 
(Pathikavaggapali, Sutta No. 9, Myanmar page 173). 


“Monks, learmn the ãänãHya proteclion, siudy the 
Alanalya protecton, holl in your hears the tãnafiya 
protection. Monks, beneficial is the Atänäãliya profecHon ƒor 
Security, protection, ƒeedom ƒffom harm and living in ease ƒor 
monks, nuns (Phikkhunis) and male and ƒemale lay ƒollowers ”. 


'With these words the Buddha exhorted His monks to learn 
the Atanätiya protection for their protection and thus began the 
tradition of chanting the Sutta (discourses) for protection and 
øood results. The Sutta chanted for protection, efc., 1s also known 
as “Paritta` which means “(he Suffa that proftects those who chanf 
and who listen to if against dangers, calamities, efc., ƒfom all 
around.” Through the ages other Suttas were added to the list of 
“Suttas for chanting'. Thus we find in Milindapañha and the 
Commentaries by the Venerable Buddhaghosa the following nine 
Sutas mentoned as Parttas Ratanasuta, Mettasutta, 
Khandhasutta, Morasuta, Dhajaggasutta,  Atänätiyasutta. 
Angulimälasutta, BoJhañgasutta and Isig1lisutta. 


The collection presented here includes the first eipght Suttas 
and In addition, Mangalasutta, Vattasutta and Pubbanhasutta, 
thus comprising altogether II Suttas, with further addition of 
Iintroductory verses at the beginning of each Sutta. These are the 
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11 Suttas chanted everyday 1n every monastery and nunnery and 
in some houses of lay people in all Theravada Buddhist 
countries. This collection 1s known in Myanmar as “The Great 
Parttta”, not because the Sutfas 1n this collection are long ones, 
but probably because they have great power, If chanted and 
listened to 1n a correct way, could ward off dangers and bring In 
results. 


CHANTING OF AND LISTENING TO THE SUTTAS 

Since these Parittas are meant for protection and other good 
results, 1t 1s Important that they are chanted and listened to In a 
correct way. There are some conditions to he fulfilled by both the 
chanters and the listeners so as to get the full benefits of the 
Paritta. In fact, there are three conditions for the chanters to 
fulfII and another three for the listeners: 


The three conditions for the chanters are: 

1. They must have learnt and chant the Suttas correctly and fully 
without any omission, 

2. They must understand the meaning of the Suttas being 
chanted, and 

3. They must chant with the heart filled with goodwill and 
loving-kindness. 


The three conditions for the listeners are: 

1. They must not have committed the five most heinous crimes, 
namely, killing one”s own father, killing one°*s own mother, 
kiling an Arahant, causing the blood to be congealed In the 
body of the Buddha by wounding Him, and causing schism 1n 
the Sangha. 

2. They must not have the “fixed wrong view', the view that 
reJects kamma and 1ts results. 
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3. They must listen to the chanting with confidence In the 
efficacy of the Suttas in warding off the dangers and bringing 
good results. (When people listen with confidence they do so 
with respect and attention, so listening with respect and 
attention 1s. in my opInion, 1mplied In this condition.) 


Only when these conditions are fulfilled do people get full 
benefits from the Parittas. Therefore, 1t 1s Important that when the 
Parittas are being chanted, people should listen to the chanting 
with confidence, respect and atfentiveness. Moreover, the 
chanting of Parittas for benefifs 1s a two way action. Those who 
chant are like those who give out something, and those who 
listen are like those who lake what 1s gIven; 1f they do not take 
what 1s given they will not get the thing. In the same way 1Ý 
people do not listen to the chanting, but Just let other people 
chant and themselves do something else, they surely are not 
taking what 1s given and so they wIll not get the benefits of the 
chanting. 


THE PAI_I TEXT: 

When presenting the Pã|i Text of Parittas here, we did not 
follow the convention of western editions of Pa|i books. This 
book of Paritta 1s meant for reading and chanting for all who are 
Iinterested In doing so; and those who are not familiar with the 
convention mentioned above wIll find 1t difficult to pronounce 
correctly such readings as efađ avoca, mangalam uftAamam, sabbe 
pïme and others; therefore, such words are prmted as 
etadavoca, mangalamuftamam, sabbe pime, efc. 


REFERENCES: 


Except the Introductory verses, the Suttas are found 1n the 
Pitakas as follows: 
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(R@ference numbers are page numbers oƒ Sixth Buddhist 
Council Edition except those oƒ Jatakas which are given by 
Jataka numbers). 


1. Preliminary => composed by compilers 
2. Mangalasutta => Khuddakapatha, 3-4; 
Suttanipata, 308-9. 
3. Ratatasutta, 
introductory passase => Dhammapada Atthakathä, 


1i. 272, 
following two verses => composed by compilers 
remaining text => Khuddakapatha, 4-7, 
Suttanipata, 3 12-5. 
4. Mettäsutta => Khuddakapatha, 10-12. 
Suttanipäta, 300-1. 
5. Khandhasutta => Vinaya. ¡v. 245, 


Anguttaranikäya, 7. 384, 
Jãtaka no. 203. 


6. Morasutta => Jãtaka no. 159. 
7. Vaffasutta => Cariyapitaka, 415. 
S. Dhajaggasutta => Samyuttanikäya, 7. 220-2. 
09. Afänäfiyasutta, 
verses 104-109 => DIghanikaäya, 7. 159. 
verses 102,103,110-130 => composed by compilers 
verse I31 => Dhammapada, verse 109. 
10. Angulimälasutta => Majjhimanikaya, ¡¡. 306. 
11. Bojjhangasutta 
original Suttas => Samyuttantikaya, 7. 71, 72, 73. 
'Verses here => composed by compilers 
12. Pubbanhasutta, 
verse 153 => Khuddakapatha, 5. 


Suttanipata, 312. 
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verses 162-4 => Anguttaranikaya, ¡. 299. 
the resf => composed by compilers 


THE TRANSLATION 

Thịs translation does not contain poetic renderings, but 1f 1s 
a translatlon made to be as faithful to the original as possible. 
The relevant anclent CommentarIes and the Burmese translations 
were consulted constantly in the process of translating. and every 
effort has been made to bring the translation to conform to the 
explanations gIven 1n these time-honored works. (Some English 
translations were also consulted). 


THE USE OF THE PARITTAS 

Although the Parittas are for chanting In general, some of 
the Parittas are to be practiced as well. Only the Ratanasutfa, 
Morasutta, Vattasutta Atänätiyasuta, Angulimalasuta and 
Pubbanhasutta are meant for chanting only; the others are for 
both chanting and practicing. And there are specIfic uses for the 
Parittas although generally they are meant for protection agaInst 
dangers. The specific uses can be obtained from the Introductory 
verses of each Sutta. They are, in brief, as follows: 


1. Mangalasutta => for blessings and prosperIty, 

2. Ratanasutta => for getting free from dangers caused 
by disease, evil spirits and famine, 

3. Mettäsutta => for suffusing all kinds of beIngs with 
loving-kindness, 

4. Khandhasutta => for protecting against snakes and other 
creatures, 

5. Morasutta => for protection againsf snares 
ImprIsonment and for safety, 

6. Vaffasutta => for protection against fire, 
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7. Dhajaggasutta => for protection against fear, trembling 
and horror, 

§. Atanäfiyasutta => for protection against evil spIrits, and 
gaIning health and happIness, 

9. Angulimälasutta => for easy delivery for expectant 
mothers, 

10. Bojjhangasutta => for protection against and getting free 
from sickness and disease, 

11. Pubbanhasutta => for protection against bad omens, etc., 
and øgaining happIness. 


LOVING-KINDNESS 

Never before has the need for loving-kindness been so 
much felt as In these days. Violence 1s rampant throughout the 
world. IÝwe cannot and do not reduce violence, the world w1ll be 
a living hell for all nnhabitants. Therefore 1t 1s Imperative that we 
do something to at least reduce violence even If we wIll not be 
able to wipe 1t out from the world altogether. The practice of 
loving-kindness fortunately for us can help us achieve that aIm; 
we can help reduce violence with the practice of loving-kindness 
and make things better for all beings. The section “Loving- 
kindness" 1n this book 1s for that purpose. 


SHARING MERITS 

“Sharing Mertfs' 1s always a pleasant act to do whenever 
we do meriforious deeds. The verses for this purpose are øiven 
after “Loving-kindness'. 


When Parittas are chanted in sonorous tones and listened to 
with devotional faith, the Iimmediate benefits they bring are 
seremify, calm, peacefulness and Joy. Generations have enJoyed 
these benefits and many others of Paritta and Mettä for many 
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many years. These benefits are for us too 1ƒ we chant, listen to and 
practice them 1n a correct way. May I all beings enJoy the benefits 
Of Paritta and Mettã following the instructions gø1ven here. 


In conclusion I would like to thank Inward Path Publisher 
and Malaysian devotees, for publishing and defraying the cost of 
pmnting this book and distributing 1t free as a Dhamma gIft for the 
“benefit and welfare of many°. May the puñña (merif) acqurired 
throuph this noble act bring them happiness. May this puñña be a 
firm foundation for the1r achieving final liberation from suffering. 


U Silađnanda, 


Aggamahapandta 
US1, 1998 
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Sace tHmhakam, bhikkhave, qraHfagafinam va 
rukkhamulagatinadln vĩ suÑñagãrdgafHHdflẦỎ vũ HDpdj/eyyd 
bhayamn vã charmmbhifaffat vã lormahdaiso vã, mamevd fasimim 
SaInđay€ anussareyyatha: 

“Tp so Bhagavã Araham Sammasambuddho Vjđ- 
Cũrd\dSdIIDanno Sugdafo Lokavidi Anutftaro 
purisadanmmasaradtliA  Safthd devamanussanam Buddho 
Bhagavä ft. (Dhqjaggasuftta, verses 89-88 ) 


“Qh monks, when you have gone info a ƒorest, to a ƒoof oŸa 
free or a secluded place, and Iƒ fear, trembling or terror should 
arise in you, just remember me at that time: 

“Because oƒ this the Blessed One is called the Worthy One, 
the Fully Enlightened One. One Fully Endowed with Vision and 
Conduct, One Who has Gone Rightly, the Knower oƒ the Worlds, 
the Incomparable Leader oƒ Men to be Tamed, the Teacher oƒ 
GŒods and Men, the Enlightened and the Blessed”. 


-THE BUDDHA- Dhajaggasutta, verses 89-88 
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PARII 


(OPENING CEREMONY) 
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Tisaranavandana Homage The Triple Gem 





1.NAMO BUDDHAYA 
(HOMAGE TO THE BUDDHA) 


Homage to Him, the Blessed One, 
The Worthy One and the Perfectly Self-Enlightened One. 


2. TAKING THREE REEUGE 
(SARANAGAMANAM) 


I take refuge In the Buddha 
(1go to the Buddha ƒor reƒfuge). 
I take refuge in the Dhamma 
(1go to the Dhamma ƒor reƒfuge). 
I take refuge in the Sañgha 
(go to the Sangha ƒor reƒuge). 


For the second time, I take refuge 1n the Buddha, 
For the second time, I take refuge In the Dhamma 
For the second time, I take refuge In the Sangha 


For the third time, I take refuge in the Buddha, 
For the third time, I take refuge 1n the Dhamma 
For the third time, I take refuge 1n the Sañgha 


3. NINE SUPREME VIRTUES OF THE BUDDHA 
(BUDDHAGUNÄ) 


I. The Bhagava 1s known as Araham for he 1s worthy of 
special veneration by all men, devas and brahmas. 
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The Bhagavä 1s known as Sammäãsambuddho for he has 
fully realized all that should be known by himself. 

The Bhagavä 1s known as Vijjãcaranasampanno for he 1s 
proficlent In supreme knowledge and 1n the practice of 
morality. 

The Bhagavã 1s known as Sugato for he speaks only what 1s 
true and beneficial. 

The Bhagava 1s known as Lokavidũ for he knows all the 
three lokas, namely, sattaloka (the animate world of living 
beings), sankhãaraloka (the world of conditioned things), and 
okãsaloka (the planes of exIstences). 

The Bhagaväa 1s known as Anuttaro purisadammasärathi 
for he 1s incomparable in taming those who deserve to be 
tamed. 

The Bhagaväa 1s known as Satthäã devamanussãnam for he 1s 
the guiding teacher of all devas and men. 

The Bhagavã 1s known as Buddho for he himself 1s the 
Enlightened One, and he can enlighten others. 

The Bhagaväa 1s known as Bhagavä for he 1s the most Exalted 
One. 


4. PAYING HOMAGE TO THE BUDDHAS 
(BUDDHAVANDANÄ) 


+ Those Buddhas in the past, those Buddhas In the future, and 


those Buddhas In the present, to whom all I pay homage. 


+ For me there 1s no other refuge, the Buddha 1s my Noble 


Refuge; by this truthful saying, may there be victorlous 
blessing for me. 
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+ With the forehead I pay homage to the noble supreme dust on 


ch 


the Buddha's feet; any mistake or fault done to the Buddha, 
may the Buddha pardon 1t for me. 


5. SIX SUPREME VIRTUES OF THE DHAMMA 
(DHAMMAGUNA) 


. The Dhamma comprising the four Maggas, the four Phalas, 


Nibbana and the canonical scriptures are well expounded by 
the Exalted One. 


. It can be seen and realized vividly by oneself 1Ÿ one practices 


the Dhamma. 


..]t yIelds IimmedIate results to those who practice the Dhamma 


and the fruition conscIousness follows the path-conscIousness 
without delay. 


. ]t 1s so distinct and pure that 1t 1s worthy of inviting others to 


come and see 1. 


..]t1s worthy of being perpetually borne In mind. 
._lt can be experlenced by the wise 1ndividually. 


6. PAYING HOMAGE TO THE DHAMMA 
(DHAMMAVANDANÄ) 


* Those Dhammas in the past, those Dhammas ïn the future, 


and those Dhammas 1n the present, to whom all I pay homage. 


+ For me there 1s no other refuge, the Dhamma 1s my Noble 


Refuge; by this truthful saying, may there be victorilous 
blessing for me. 
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+ With the forehead I pay homage to the threefold Noble 
Dhamma; any mistake or fault done to the Dhamma, may the 
Dhamma pardon 1t for me. 


7. NINE SUPREME VIRTUES OF THE SAÑGHA 
(SAÑGHAGUNÄ) 


1. The disciples of the Exalted One practice well the threefold 
training of morality, concentration and w1sdom. 


2. The disciples of the Exalted One practice riphteously the 
threefold trainng. 


3. The disciples of the Exalted One practice to realize Nibbana. 
They are endowed with righteous conduct leading to Nibbãna. 


4. The disciples of the Exalted One practice to be worthy of 
venerafion. 


5. The disciples of the Exalted One, numbering four palrs of 
ariyas or eipght noble persons are: 


Worthy ofreceiving offerings brought even from afar; 
6. Worthy ofreceiving offerings specially set aside for guests; 


7. Worthy of receiving offerings offered with the belief that the 
offering wIll bear fruits in future exIstences; 


8. Worthy of receiving reverential salutation of men, devas and 
brahmas; 


9. The Iincomparable fertile field for all to sow the seeds of 
m€TI. 
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8. PAYING HOMAGE TO THE SAÑGHA 
(SAÑNGHAVANDANÄ) 


® Those Sanghas In the past, those Sañghas In the future, and 
those Sanghas In the present, to whom all I pay homage. 

+ For me there is no other refuge, the Sangpha 1s my Noble 
Refuge; by this truthful saying, may there be victorlous 
blessing for me. 

+ With the forehead I pay homage to the twofold supreme 
Sangha; any mistake or fault done to the Sañgha, may the 
Sangha pardon 1t for me. 
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PARITH 


(MAIN SUTTAS) 
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Sunday: Parittaparikamma & 1. Mansalasutta: 








Sunday: (1.2) 
PRELIMINARY OEF PARITTA 
(PARITTAPARIKAMMA) 


1. Let the deiftles in every universe around come to this place. Let 
them listen to the excellent Dhamma of the King of Sages that 
ø1ves (rebirth 1n) celestial realms and liberation (from samsära). 


2. Oh happy Ones! This 1s the time for listening to the Dhamma. 
(Three times) 


3. Homage to Him, the Blessed One, the Worthy One, the Fully 
Enlightened One. (Three tImes) 


4. Those deitiles who live on the earth, and who live in the skIes, 
1n this universe and In other universes, who are øgood-hearted and 
whose minds are peaceful, who have the three Refuges as refuge, 
and who always make effort to gan a multitude of qualities, the 
King of dettles who live at the top of Mount Meru which 1s made 
of gold, and who 1s a gentle person; let all these deities come to 
listen to the words of the Excellent Sage, which are the best and 
are a source of happIness. 


5-6. Let all Yakkhas, Deities and Brahmas In alÏ universes reJolce 
at the merit done by us which brings about prospertty. Let them 
especlally be 1n unison and devoted to the Sãsana (the 
Dispensation of the Buddha), and not be heedless In protecting 
the world. 
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7. At all times may there be growth of the Sãsana and the world. 
May the detties always protect the Sãsana and the world. 


§. May all beings together with the relatives be in comfort, free 
from suffering and happy. 


9. Let them protect the beIngs, 

from the bad kings, thieves, 

human beings, non-human beIngs, 

fire, water, ghost, tree strumps, 

thorns, constellations, 

epidemics, false teachings, false views, bad people, 
from wild elephants, horses, deer, oxen, dogs, 


snakes, scorpions, water snakes, leopards, 


bears, hyenas, boars, buffaloes, 
vakkhas, rakkhasas, 


and from varIous dangers and diseases and calamities. 
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Sunday: (2.2) 
1.MANGALASUTTA 


10. Men, together with dettles, tried to find out for twelve years 
what blessing was. But they could not find out the blessings 
which number thirty-eight, that are the cause of happiness. 


11. Oh, good peoplel Let us recite those blessings which were 
taught by the Deity of the Detties (the Buddha) for the benefit of 
beings and which destroy all evIl. 


12. Thus have I heard, at one time the Blessed One was dwelling 
at the monastery of Anäthapindka In Jeta*s Grove of Sãvatth1. 
Then a certain derty 1n the late hours of the night with surpassing 
splendor, having 1lluminated the entire Jeta”s Grove, came to the 
Blessed One. Drawing near, the detty respectfully paid homage 
to the Blessed One, and stood at a suifable place; standing there, 
the deity addressed Blessed One In verse: 


13. “Many deitles and men, desiring what 1s good, have Just what 
blessings were. Pray tell me what the highest blessing 1s”. 


14. “Not to assoclate with fools, to assoclate w1th the wIse and to 
honor those who are worthy of honor. Thịs 1s the highest blessing”. 


15. “To live In a suitable place, to have done meritorious deeds In 
the past, and to keep one”s mind and body 1n a proper way. This 
1s the highest blessing”. 


16. “To have much learning, to be skilled In crafts, to be well- 
trained in moral conduct and to have speech that 1s well-spoken. 
Thịs 1s the highest blessing”. 
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17. “Caring for one”s mother and father, supporting one”s spouse 
and children and having work that causes no confusion. This 1s 
the highest blessing”. 

18. “Giving, practice of what 1s øood; support of one”s relafIves 
and blameless action. This 1s the highest blessing”. 


19. “Abstention from evil in mind, abstention from evil in body 
and speech, abstention from Intoxicants and non-negligence 1n 
meriforious acts. This 1s the highest blessing”. 


20. “Respectfulness, humbleness, contentment, gratitude and 
listeninng to the Dhamma on suitable occasions. This 1s the 
highest blessing”. 


21. “Patience, obedience, meeting those who have calmed the 
mental defilements and discussing the Dhamma on suitable 
Occasions. This 1s the highest blessing”. 


22. Practice that consumes evil states, a noble life, seeing the 
Noble Truths and realizaton of Nibbana. This 1s the highest 
blessing. 


23. The mind of a person (an Arahant) who 1s confronted with 
worldly conditions does not flutter, 1s sorrowless stainless and 
secure. This 1s the highest blessing. 


24. Having fulfilled such things as these, beings are InvincIble 
everywhere and gain happiness everywhere. That 1s the highest 
blessing for them. 


End of Mangalasutta. 


306 


Monday: 2. Ratanasutta: 





2.RATANASUTTA 


25. Having mind Infused with compasslon like the Venerable 
Ananda, who did protective chanting all through the three 
watches of the night, walking along the path between the three 
walls that surrounded the city of VesalT reflecting upon all these 
attributes of the Buddha from the time the Buddha-to-be made 
the aspiration for Buddhahood, His practice of the thirty pãram1s 
comprising the ten päram1s (perfection), the ten upapäramrs (the 
middle grade perfection) and the ten paramatthaparamis (the 
highest grade perfection) and the five great givings, the three 
Øreat practices comprising practice for the world, practice for HIs 
relatives and practice for Buddhahood, and In His last birth, 
taking conception 1n His mother”s womb, His birth, renunciation, 
the practice of asceticism, victory over Mara when He was seated 
on the throne under the Bodhi tree, gaining of omnisclence, 
turning of Wheel of Dhamma (delivering of the Flirst Sermon), 
and the nine supramundane Dhammas. 


26-27. Let us recite, oh good people, that Paritta whose author1ty 
1S accepted by the dettles 1n the thousand billion universes, and 
which quickly cause to disappear the three dangers resulting 
from disease, non-human beings and famine 1n the city of VesäalI. 


28. Whatsoever beIngs are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, may these beings be happy; moreover, may they 
attentively listen to my words. 


29. Therefore, oh detties, let all listen! Have love for human 


beings. Day and night they bring offerings to you. Therefore, 
guard them diligently. 
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30. Whatever treasure, there be either here or In the world 
beyond, or whatever precious Jewel 1s in the world of the detties, 
there 1s none equal to the Accomplished One. In the Buddha 1s 
this precious Jewel. By this truth, may there be happiness. 


31. The serene Sage of the Sakyas realized the Dhamma (Nibbäna) 
which 1s the cessatlon of defilements, which 1s free from passion 
and which 1s deathless and supreme. There 1s nothing equal to this 
Dhamma. Also, im the Dhamma 1s this preclous Jewel. By this 
utterance oftruth, may there be happIness. 


32. The supreme Buddha praised the pure concentration (that 
accompanIes Path consciousness) and the Buddha described 1t as 
givinng result Iimmediately. There 1s nothing cequal to that 
concentration. Also in the Dhamma 1s this precIous Jewel. By this 
ufferance of truth, may there be happiness. 


33. The eight individuals praised by the virtuous consftiftute four 
palrs; they are the disciples of the Buddha and are worthy of 
offerings; g1Ifts made to them yield abundant fruit. Also In the 
Sangha 1s this preclous Jewel. By this utterance of truth, may 
there be happIness. 


34. With a steadfast mind applying themselves thoroughly in the 
Dispensation of Gotama, they got rid of passions; they have 
affained that which should be attained. Plunging Into the 
Deathless, they enJoy the peace that 1s won without expense. 
Also In the Sangha 1s this preclous Jewel. By this ufterance of 
truth, may there be happIness. 


35. Just as a firm post sunk 1n the earth cannot be shaken by the 
four winds (winds from four directions), so, I declare, 1s a 
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riphteous person who thoroughly perceives the Noble Truths. 
Also In the Sangha 1s this preclous Jewel. By this utterance of 
truth, may there be happIness. 


36. However exceedingly heedless they may be, those who have 
comprehended the Noble Truths well taught by Him of deep 
wisdom, do not take the eighth rebirth. Also in the Sañgha 1s this 
preelous Jewel. By this utterance of truth, may there be 
happIness. 


37. With the attainment of the FIrst Path, the three states, namely, 
self-illusion, doubt and belief in wrong habits and practices (as a 
way to puriflcation), are abandoned im him. Also he abandons 
some other defilements. 


38. He 1s, totally free from (rebrrth in) the four woeful states and 
1S Incapable of committing the six major wrong doings. Also In 
the Sangha 1s this precious Jewel. By this utterance of truth, may 
there be happIness. 


39. Although he may do an evil deed, whether by body, or by 
word or by thought, he 1s Iincapable of hiding 1t. The Buddha has 
declared this fact that such a person who has seen Nibbana with 
Path Consciousness 1s not capable of hiding his wrong-doings. 
Also In the Sangha 1s this preclous Jewel. By this utterance of 
truth, may there be happiness. 


40. Graceful as the woodland grove with blossoming treetops 1n 
the first month of summer 1s too sublime doctrine that leads to 
Nibbana. Such a Dhamma the Buddha taught for the highest 
good ofbeings. Also in the Buddha 1s this preclous Jewel. By this 
ufferance of truth, may there be happiness. 
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41. The Unsurpassed Excellent One (ie., the Buddha), the 
knower of the excellent, the bestower of the excellent, the bringer 
of the excellent, has taught the excellent doctrine. Also In the 
Buddha 1s this precious Jewel. By this utferance of truth, may 
there be happIness. 


42. Their past kamma 1s exhausted; there 1s no arising of fresh 
kamma; theIr minds are not attached to a future birth; they have 
extinguished the seed of becoming; their desire for becoming 
does not grow. These wise ones øo out even as this lamp burns 
out. Also 1n the Sangha 1s this precious Jewel. By this utterance 
oftruth, may there be happIness. 


43. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, all of us pay homage to the accomplished Buddha 
honored by gods and humans. May there be happIness. 


44. Whatsoever beIngs are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, all of us pay homage to the accomplished Dhamma 
honored by gods and humans. May there be happIness. 

45. Whatsoever beIngs are here assembled, whether terrestrial or 


celestial, all of us pay homage to the accomplished Sañgha 
honored by gods and humans. May there be happIness. 


End of Ratanasutta. 
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3. METTASUTTA 


46-47. By the power of this Sutta, the yakkhas do not show 
fearful visions, and a person who makes effort regarding this 
Sufta day and niph( (by reciting and practicing), sleeps 
comfortably, and when he 1s asleep, he does not have bad 
dreams. Oh good people! Let us recife this protective Sutta which 
1s endowed with these qualities and others as well. 


48. He who wants to dwell penetrating the state of calm 
(Nibbana) and who 1s skilled In his good, should practice the 
three kinds of training. He should be able, upright, very upripht, 
obedient, gentle, and not concerted. 


49. He should be contented, easy to take care of, have few 
activiftles, have lipht living (have few possessions), and be 
controlled In his senses; he should be wIse and not impudent and 
not be greedily attached to the families (devotees). 


50. He should not commit any slipht wrong, by doIing which he 
might be censured by wise men. May all beings be happy and 
safe. May thetr hearts be happy. 


51-52. Whatsoever living beings there be, feeble or strong, long 
or big or medium or short, small or fat (round), seen or unseen, 
those dwelling far or near, those who have been born and those 
who are yet to be born — may all beings without exception be 


happy. 
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53. Let none deceive another or despIse any person In any place. 
Let him not wish any harm to another with 1nsult or 1ÌÏ w1Ïl. 


54. Just as a mother would protect her only child at the risk of 
her own life, even so let him cultivate a boundless heart toward 
all beings. 


55. Let his thoughts of boundless love pervade the whole 
world—above, below and across; making them unrestricted, free 
of hate and free of enmIty. 


56. Whether he 1s standing, walking, sitting or lying down, as 
long as he 1s awake he should develop his mindfulness in loving 
kindness: This 1s the Noble Living here (in the Dispensation of 
the Buddha), they say. 


57. Not approaching (takmg) wrong views, being virtuous and 
endowed with Vision (the Eirst Path Knowledge), and discarding 
attachment to sensual obJects, he definitely does not come agaIn 
to lying In a (mother's) womb. 


End of Mettäsutta. 
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Wednesday: (1.3) 
4. KHANDHASUTTA 


58-59. Oh good people! Let us recite this protective Sutta which, 
like the medicine of a divine mantra, destroys the terrible venom 
of all polsonous creatures and thoroughly destroys all other 
đangers to all beings In all places at all times within the sphere of 
authorIty (of the Paritta). 


60. May there be love between me and the Virũpakkhas. May 
there be love between me and the Erapathas. May there be love 
between me and the Chabyãputtas. May there be love between 
me and the Kanhãgotamakas. 


61. May there be love between me and creaftures without feet. 
May there be love between me and creatures with two feet. May 
there be love between me and creatures with four feet. May there 
be love between me and creatures with many feet. 


62. May creatures without feet not harm me. May creatures with 
two feet not harm me. May creatures with four feet not harm me. 
May creatures with many feet not harm me. 


63. All creatures, all beings that breathe, and all beings that have 
been born — may they all without exceptions see what 1s øood. 
May not any evIl (suffering) come to any beIng. 
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64. Immeasurable 1s the Buddha, immeasurable 1s the Dhamma, 
Immeasurable 1s the Salgha; limited are creeping things: snakes, 
ScorpIon centipedes, spiders, lizards, mice. 


65. A protection has been made by me; a safeguard has been 
made by me. Let all the creatures withdraw. “I pay homage to the 
Buddha; I pay homage to the seven Fully Enlightened Ones. 


End of Khandhasutta. 
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Wednesday: (2.3) 
5. MORASUTTA 


66-67. Althouph they tried for a long time, the hunters could not 
catch the Great Being, who was reborn as a peacock while 
fulflling the necessary perfectlons for Buddhahood and made 
protection by this Paritta. Oh good peoplel Let us recIte this 
protective Sutta which 1s described as a divine mantra. 


68. This sun which gives eyes to the creatures to see, which 1s the 
supreme king, which 1s gold In color and which shines all over 
the earth, rises. I pay respect to that sun, which 1s gold In color 
and which shines all over the earth. Being protected by you, we 
will live safely the whole day. 


69. I pay homage to those Buddhas who have understood all 
Dhammas. And may they protect me. Let there be homage to the 
Buddhas, let there be homage to Enliphtenment, let there be 
homage to those who have become free. Let there be homage to 
the five kinds of deliverance. That peacock made this protection 
and then went foraging about for food. 


70. This sun which gives eyes to the creatures to see, which 1s 
the supreme king, which 1s gold in color and which shines all 
over the earth, sets. I pay respect to that sun, which 1s gold In 
color and which shines all over the carth. Being protected by 
you, we wIÏl live safely the whole night. 
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71. I pay homage to those Buddhas who have understood all 
Dhammas. And may they protect me. Let there be homage to the 
Buddhas, let there be homage to Enliphtenment, let there be 
homage to those who have become free. Let there be homage to 
the five kinds of deliverance. That peacock made this protection 
and then went to sÌleep. 


End of Morasutta. 
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Wednesday: (3.3) 
6. VATTASUTTA 


72-73. Oh good people! Let us recIte this protective Sutta by the 
power of which the forest fire avoided the Great Being who was 
reborn as a quail while fulfilling the perfections for Buddhahood, 
and which was delivered by the Lord of the World to the 
Venerable Sãriputta, and which lasts for the entire world cycle 
and which has øreat power. 


74. There are In the world the qualities of morality, truthfulness, 
purity, loving kindness and compassion. By that saying of Truth, 
I wIll make an excellent asseveration. 


75. Having reflected upon the power of the Dhamma and having 
remembered the Victorious Ones of old, Ï made an asseveration 
relying on the power oftruthfulness: 


76-77. “[ have wInøgs, but I cannot fly. I have feet, but I cannot 
walk. My mother and my father have left me. Oh forest firel Go 
back (stop)!” As soon as I have made this asseveration, the great 
flames of the fire avoided me from sixteen køras”, like a fire 
coming to the water. There 1s nothing equal to my truthfulness. 
This 1s my Perfection of Truthfulness. 


End of Vafftasutta. 


' A square measure of land (which may be nearly an acre). 
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Thursday: 7. Dhajaøøasuftta: 








7. DHAJAGGASUTTA 


78-79. Oh good people! Let us recite that protective Sutfa by Just 
remembering which beings gain a foothold In the skles in all 
ways even as they have a foothold on the earth and by the power 
of which there 1s no number of beings that have gotten free from 
calamities caused by yakkhas, thieves, etc. 


S0. Thus have I heard. At one time the Blessed One was dwelling 
at the monastery of Anathapindika In Jeta”s Grove near Sävatth1. 


SI. There the Blessed One addressed the monks saying, 
“Monks”, and they responded, “Lord”, to the Blessed One. The 
Blessed One spoke as follows: “Monks, long ago, there was an 
array of a battle between the devas and the asuras. Then Sakka, 
the King of Devas, addressed the deva of Tavatimsa saying, “lf1n 
you who have Joined the battle there should arise fear, trembling, 
or terror (hair standing on end), Just look at the crest of my 
banner, and of those who look at the crest of my banner, the fear, 
trembling or terror that would arise w1ll disappear. 


82. If you do not happen to look at the crest of my banner, watch 
then the crest of the General PaJapatiˆs banner, and of those who 
look at the crest of the General PaJapatis banner, the fear, 
trembling or terror that would arise w1ll disappear. 


83. If you do not happen to look at the crest of the General 
PaJapatIs banner, watch then the crest of the General Varunaˆs 
banner, and of those who look at the crest of the General 
Varuna”s banner, the fear, trembling or terror that would arIse 
wIll disappear. 


321 


Parittapali Part II: Maim Suftas 





84. If you do not happen to look at the crest of General Varunaˆs 
banner, watch then the crest of the Isãna”s banner, and of those 
who look at the crest of the General Isãna°s banner, the fear, 
trembling or terror that would arise w1ll disappear. 


85. Now, oh monks, 1n those that look up at the crest of the 
banner of Sakka, the King of Devas, or the banners of his 
Generals, Pajãpati, Varuna or Isãna, any fear, trembling or terror 
that would arise may or may not disappear. 


86. Why 1s that? Because Sakka, the King of Devas, oh monks, 1s 
not free from lust, not free from 1ll-will, and not free from 
Ignorance; he 1s subJect to trembling, subJect to terror, and 
subJect to running away. 


87. But I say this to you: 1ƒ, oh monks, when you have gone 1nto 
a forest, to a foot of a tree or a secluded place, and I1f fear, 
trembling or terror should arise in you, remember me at that time 
(as follows): 


88. “Because of this the Blessed One 1s called the Worthy One, 
the Fully Enlightened One, One Fully Endowed with Vision and 
Conduct, One who has Gone Rightly, the Knower ofthe Worlds, 
the Incomparable Leader of Men to be Tamed, the Teacher of 
Gods and Men, the Enlightened and the Blessed'. 


89. If you, monks, who remember me, whatever fear, trembling 
or terror that would arise w1ll disappear. 


90. If you do not remember me, then remember the Dhamma (as 
follows): 
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91. “The Dhamma of the Blessed One 1s well-expounded, to be 
realized by oneself gives Immediate result, worthy of the 
Invifation “Come and see”, fit to be brought to oneself, and to be 
realized by the wIse each 1n his mind'. 


92. lf you monks, who remember the Dhamma, whatever fear, 
trembling or terror that would arise w1ll disappear. 


93. If you do not remember the Dhamma, then remember the 
Sangha (as follows): 


94. “The Order of the disciples of the Blessed One has practiced 
the true way, the Order of the disciples of the Blessed One has 
practiced the straight way, the Order of the disciples of the 
Blessed One has practiced the way to Nibbaäna, the Order of the 
disciples of the Blessed One has practiced the proper way. This 
Order of the disciples of the Blessed One that has these four palr 
Of persons, the eight kinds of individuals, 1s worthy oŸ gIfts, 1s 
worthy of hospitality, 1s worthy of offerings, 1s worthy of 
reverential salutation and 1s an unsurpassed field for merit for the 
world. 


95. If you, monks, who remember the Sangha, whatever fear, 
trembling or terror that would arise w1ll disappear. 


9ó. Why 1s that? Because, oh monks, the Tathagata who 1s 
worthy and fully enlightened, 1s free from lust, free from 1ÏÌl wIll, 
free from Ignorance; he 1s without fear, without trembling, 
without terror and does not run away. 


97. This the Blessed One said. The Accomplished One, the 
Teacher, having said thịs, furthermore spoke these words: 
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9S. Oh monks, when 1n a forest or at the foot of a tree or at a 
secluded place, remember the Enliphtened One. No fear wIll 
8r1S€ 1n you. 


99. If you do not remember the Buddha, the Chief of the World, 
the Leader of Men, then remember the Dhamma that leads to 
salvation and 1s well-taught. 

100. If you do not remember the Dhamma that leads to salvation 
and 1s well-taught, then remember the Sagha, the unsurpassed 


field for merIt. 


101. Thus, oh monks, in you who remember the Buddha, the 
Dhamma, the Sanpha, fear, trembling or terror wIlÏ never arIse. 


End of Dhajaggasutta. 
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8. ATANÄTIYASUTTA 


102-103. In order that the cruel non-human beings (demons) and 
others who have no faith in the well-esteemed Dispensation of 
the Lord and who always do evil, may not inJure the four 
congregations of people and to keep them from danger, the One 
of Great Courage preached this protective Sutta. Oh good people† 
Let us recite this Sutta. 


104. Homage to the Vipassi Buddha, possessed of the eye of 
wisdom and splendor; homage to Sikhi Buddha, compassionate 
toward all beings. 


105. Homage to the Vessabhũ Buddha who has washed away all 
the defillements and who possesses good ascetic practices. 
Homage to Kakusandha Buddha who defeated the army of Mãra. 


I06. Homage to Konaägamana Buddha who had eradicated all evil 
and lived the holy life. Homage to Kassapa Buddha who had 
gotten free from all defilements. 


107. Gotama the Buddha preached this doctrine which removed 
all suffering. Homage to this son of Sakyas (Gotama Buddha) 
from whose body emanated rays of light and who was glorIous. 


108. In this world, those who have extinguished all the heart of 
passions and who, through Insight, have perceived things as they 
really are — these persons (Arahants) never slander, and are 
øreat and free from fear. 
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109. They pay homage to the Gotama Buddha who works the 
benefit of gods and men, who 1s endowed with wisdom and 
perfect conduct, who 1s øreat and free from fear. [Let my homage 
be to those persons (Arahants) too]. 


110. Those seven Buddhas and the other hundreds of crores of 
Buddhas — all these Buddhas are equal only to those who are 
unequaled; all these Buddhas have great power. 


I1I. AlI these Buddhas are endowed with ten kinds of strength 
(power)' and wisdom of fearlessness. All these Buddhas admit 
that they possess the lofty state of Eminence (1.e. QmnIscIence). 


Ì Dasabala- n. the Lord Buddha, possessor of tenfold powers In physical 
s(rength and perception the tenfold power In physIcal strength refers to beIng 
equivalent to the strength often six-tusked king elephants and the following 
ten powers of perceptIon:- 

1. thãänätt(hãnañãna- Intellectual power to discern right from wrong, 
2.kammavipäkañäna- perceiving the moral or unmoral nature of 
COnsequences, 

3. sabbatthägãmimT paftipadäñäna- perceiving the cause of being consigned 
to varIous kinds of exIstences, 

4. anekadhatu nãnädhãtulokañäna- knowing the Infinie and varied entitles 
Of the universe, 

5. nãnãdhimuttfiñäna- knowledge of every wIsh and want, 

6. indriya paro pariyañäna- perceiving the degree of maturity of controlling 
faculties, 

7. jhãnavimokhädi ñäna- knowledge ofultramundane experlences (/hữn4), 
nature of emancipation from worldly attachments (vửnokkha) and the like, 

§. pubbeniväsänussatiñäna- knowledge of past existences, 

9. dibbacakkhuñäna - perceptive power of the divine eye (Sattänam 
cufipapätañäna = knowledge of birth and death of all beings). 

10. äsavakkhaya ñãna- cognizance of nirvana as the ultimate dissolution of 
befddling taints. 


326 


tFriday: 8. A†ãnãfiyasutta 





112. These Buddhas, being fearless among the (eight kinds of) 
congregations, roar the lion”s roar, and they set in mofion 1n the 
world the Wheel of Dhamma which cannot be turned back. 


113. These leaders of the world are endowed with 18 speclal 
qualities particular to the Buddhas. They possess 32 maJor marks 
and 80 minor marks of “a øreat man”. 


114. All these Best of Sages shine with surrounding halos; all 
these Buddhas are Ommisclent. All these Buddhas are those 
whose defilements are extinguished, and they all are conquerors. 


115. These Buddhas possesses a radiant lipht, miphty power, 
great wisdom and great strength, great compassion and 
unshakable concentration. They work for the happiness of all 
beings. 


116. They are, for beings, the Islands, the lords, the supporting 
ground, the protectors, the shelters, the havens, the friends, the 
comforters, the refuges, and they seek welfare (for all beings). 


117. AlI these Buddhas are the dependable support for the world 
of gods and men. With respect, I bow my head at the feet of these 
Supreme Ones (Unsurpassed Men). 


118. I pay homage to these Tathägatas by words and by thoughts 
always — while I am lying down or sitting or standing or 
walking. 


119. May the Buddhas who are peacemakers protect you and 


bring you happiness. Being protected by them, may you be free 
from all dangers. 
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120. May you be free from all disease, may all worry and 
anxIetles avoid you. May you overcome all enmity and may you 
be peaceful. 


12I. By the power of therr truthfulness, virtue, patlence and 
loving-kindness, may those Buddhas protect us by helping us to 
be free from all disease and to be happy. 


122. There are In the eastern direction (of Mount Meru) beings 
called Gandhabbas who are of mighty power. May they also 
protect us by helping us to be free from all disease and to be 


happy! 


123. There are In the southern direction (of Mount Meru) divine 
beings called Kumbhandas who are of mighty power. May they 
also protect us by helping us to be free from all disease and to be 


happy! 


124. There are in the western direction (of Mount Meru) Nãgas 
(divine serpenfs) who are of mighty power. May they also protect 
us by helping us to be free from all disease and to be happy! 


125. There are In the northern direction (of Mount Meru) the 
divine beings called Yakkhas who are of mighty power. May 
they also protect us by helping us to be free from all disease and 
to be happy! 


126. There 1s Dhatarattha In the east, Virũlhaka In the south, 
'Virũpakkha In the west, and Kuvera In the north. 
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127. These four mighty Kings are the protectors ofthe world and 
have large retinues. May they also protect us by helping us to be 
free from all disease and to be happy! 


128. There are deities who live In the sky and who are of mighty 
power, deifles who live on the earth and who are of mighty 
power, and there are nagas who are of mighty power. May they 
also protect us by helping us to be free from all disease and to be 


happy. 


129. There are detfles of great power who live In (have faith in) 
this Dispensation. May they also protect us by helping us to be 
free from all disease and to be happy. 


130. May all calamitles avoid you. May sorrow and disease be 
destroyed! May there be no dangers to you. May you have 
happIness and a long lifel 


131. For him who has the habit of paying homage and who 
always respects the elders, four things Increase, namely, lIfe 


span, beauty, happiness and strength. 


End of Afãnätiyasutta. 
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Saturday:_9. Angulimälasutta, 10. Bojjhangasutta _& 11. 
Pubbanhasutta 











„ Saturday: (1.3) 
9. ANGULIMALASUTTA 


132. Even the water with which the seat of one who recites this 
protective Sutfa 1s washed, destroys all calamities. 


133. This Sutta also brings about an easy delivery for expecfant 
mothers at the very moment 1t 1s recited. Oh good people! Let us 
recite this protective Sutta delivered by the Lord of the world to 
the Venerable Añgulimala, which has great power and lasts for 
the entire world cycle. 


134. Oh, sister! Ever since I was reborn In this Noble Birth, I do 
not remember Intentionally taking the life of a being. By this 
ufferance of truth, may there be comfOrt to you and to the child in 
your womb. 


End of Angulimälasutta. 
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Saturday: (2.3) 
10. BO.JJHANGASUTTA 


135-136. Having known by way of experience the seven kinds of 
dhamma called Factors of Enliphtenment which destroy all 
sufferings of beings who wander throuph this Samsara (round of 
rebirths) and which defeat the army of Mara, the Evil One, these 
excellent persons were liberated from the three kinds of 
exIstence. They have reached (lit. gone to) Nibbana where there 
1S no rebirth, ageing, disease, death and danger. 


I37. 0h good peoplel Let us recite BoJjhagasutta which 1s 
endowed with the aforementioned attributes, which give not a 
few benefifs and which 1s like a medicine and a mantra. 


138-140. These seven Factor of Enliphtenment, namely, 
mindfulness, Investigation of dhammas, effort (or energy), zesf, 
tranquility, concentration and cequanimity, which are well- 
expounded by the All Seeing Sage, promote, when practiced 
repeatedly, penetration of the Truth, cessation of suffering and 
knowledge of the Path. By this utterance of truth, may there 
always be happIness for you. 


141. Once when the Lord saw Moggallana and Kassapa being 
unwell and suffering, he preached the seven Factors of 
Enlightenment. 


142. They, having reJoiced at the discourse, Immediately were 
freed from the disease. By this utterance of truth, may there 
always be happiness to you. 


143-144. Once when the King ofthe Dhamma was oppressed by 
disease, he had the Venerable Cunda recie the discourse 
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respectfilly, and having reJolced at the discourse wWas 
IimmedIiately cured of the disease. By this ufterance of truth, may 
there always be happiness to you. 


145. The diseases of the three Great Sages that were eradicated 
reached the stage of never occurring again like the mental 
defilements eradicated by the Path. By this utterance of truth, 
may there always be happiness for you. 


End of Bojjhangasutta. 
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Saturday: (3.3) 
11. PUBBANHASUTTA 


146. Whatever bad omens, InauspIcIousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets or unpleasant bad dreams there are, may 
they go to nothing by the power ofthe Buddha. 


147. Whatever bad omens, InauspIcIousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets or unpleasant bad dreams there are, may 
they go to nothing by the power ofthe Dhamma. 


148. Whatever bad omens, InauspIcIousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets, or, unpleasant bad dreams there are, 
may they go to nothing by the power of the Sangha. 


149. May all suffering beings be free from suffering. May all 
fear-struck beIngs be free from fear. May all grief-stricken beings 
be free from grIef: 


150. For the acquisition of all kimds of happiness, may all deities 
rejolce 1n the accomplishment of merit which we have thus 
acqurred. 


151. May you all practice charity with faith (n the Triple Gem). 
May you always keep moral precepts! May you all reJoice 1n 
mind-development!l May the detties who have come (to the 
recifation) øo back (to their homes). 


152. By the power of those Buddhas who possessed great 
physical and Intellectual strength, and of the Pacceka Buddhas 
and ofthe Arahants, I create protection for all times. 
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153. Whatever treasures be either here or In the world beyond, or 
whatever precious Jewel 1s in the world of the detfles, there 1s 
none equal the Accomplished One. In the Buddha 1s this precious 
Jewel. By this utterance of truth, may there be happIness. 


154. Whatever treasures there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious Jewel 1s in the world of the detties, 
there 1s none equal to the Accomplished Dhamma. In the 
Dhamma 1s this preclous Jewel. By this utterance of truth, may 
there be happIness. 


155. Whatever treasures there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious Jewel 1s in the world of the detfties, 
there 1s none equal to the Accomplished Sangha. In the Sañgha 1s 
this preclous Jewel. By this utterance of truth, may there be 
happiness. 


156. May there be all blessing. May all deities øIve protection. 
By the power of all Buddhas, may all beings be happy. 


157. May there be all blessings. May all deitles gøive protection. 
By the power of all Dhammas, may all beings be happy. 


158. May there be all blessings. May all deitiles ø1ve protection. 
By the power of all Sahghas, may all beings be happy. 


159. The Lord who 1s possessed of Great Compassion fulfilled 
all the Perfections for the benefit of all beings and reached the 
highest state as the Fully Enlightened One. By this utterance of 
truth, may there always be happiness for you. 


160. That Joy-enhancer of the Sakyas was victorious at the foot 


of the Tree of Enlightenment. Even so, may there be victory. 
May you affain Joyous vICfOry. 
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161. That Joy-enhancer of the Sakyas reJoIces having reached the 
highest state at the spot which 1s undefeatable, the best on the 
earth, and the consecration place of all Buddhas. 


162. On the day meritorious deeds are performed, the stars are 
auspIcIous, blessings are auspiclous, daybreak Is auspIcious, 
waking 1s auspIcIous, the moment 1s auspicious, and the time 1s 
auspIclous. Offerings made to the holy ones on such a day are 
well-offered. 


163. On such a day all bodily actions are felicitous, all verbal 
actions are felicitous, and all mental actions are felicitous. These 
three kinds of action are established 1n felicty. 


164. People do good actions and therefore get good results. 
Having obtained good results and growth In the Dispensation of 
the Buddha (Buddhasäsana), may you have bliss, be free from 
disease and be happy together with all your relatIves. 


End of Pubbanhasutta. 
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PARITHII 


(CLOSING CEREMONY) 
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Part HII: Closing Ceremony 


1. FOUR KINDS OEF CONTEMPLATION 
(CATUPACCAVEKKHANA) 





1. On Robes (CTvare) 

Considering thoughtfully, I use the robes only for 
protection from cold, heat; from contact with flies, mosquitoes, 
wind, sun and creeping beings, and only for the purpose of 
covering the body that cause shame. 


2. On Alms-food (Pindapäte) 

Considering thouphtfully, I use alms food neither for 
amusement, nor for Intoxication, nor for smartening, nor for 
beautification, but only for the survival and continuance of this 
body, for ending 1s afflictions, and for assisting the holy life, 
considering: “Thus I will destroy any old feelings (of hunger) 
and not create new feelings (from overeating), and I wIll 
maintain myself blamelessly and live in comfort”. 


3. On Dwelling Place (Senäsane) 

Considering thoughtfully, I use the dwelling place only 
for protection from cold, heat; for protection from confact with 
flies, mosquifoes, wind, sun and creeping beinøgs, and only for the 
purpose of warding off the Inclemency of climate and for the 
enJoyment of seclusion. 


4. On Medicine (Gilãnapaccayabhesajje) 

Considering thoughffully, I use medicinal requisites for 
curing sickness, for protection from any paIns of 1llness that have 
arisen and for the benefit of good health. 
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2. MEDITATION ON THE LOVING-KINDNESS 
(METTÄBHAÄVANÄ) 


1. May 7 be free from animosity, may I be free from 1ll-wIll, 
may [l be free from trouble, may I look after myself with ease. 

2. May all beings living in this universiy be free from 
amimositty, be free from 1Ïll-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

3. May all guardian deities in this universify be free from 
animositty, be free from 1Ïll-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

4. May all beings living ín this cify be free from animosity, be 
free from 1ll-will, be free from trouble, and look after themselves 
with ease. 

5. May all guardian deities in this ciy be free from 
amimosity, be free from 1Ïll-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

6. May our supporfers oƒ the ƒour requisiftes be free from 
anmimosity, be free from 1Ïll-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

7. May our affendanfs (service performers) be free from 
animosity, be free from 1Ïll-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

S. May all beimgs living in this counfry be free from 
amimosity, be free from 1Ïll-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

9. May all guardian deities in this counfry be free from 
animosity, be free from 1Ïll-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

10. May all guardian deifies in this Buddha s Dispensaftion 
be free from animositty, be free from 1ll-will, be free from 
trouble, and look after themselves with ease. 
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11. May all! beings in this universe be free from animosity, be 
free from 1lI-will, be free from trouble, and look after themselves 
with ease. 

12. May all guardian deities in this universe be free from 
anmimosity, be free from 1Ïll-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 


In the eastern direction, In the southern direction, 1n the 
western direction, 1n the northern direction, in the south-east 
direction, 1n the south-west direction, 1n the north-west direction, 
In the north-east direction, 1n the upper direction and In the lower 
direction, may all beings, all breathing beings, all living beings, 
all persons, all who have a personality, all women, all men, all 
Noble Ones, all worldlings, all deities, all human beings and all 
beings im the states of deprivation be free from animosity, be free 
from 1lI-w1ll, be free from trouble, and look after themselves with 
€ase. 


3. CONTEMPLATION OF THE BODY 
(KẦYAGATÄSATD 


There are 1n this body: 
Head-harr, body-harr, naIls, teeth, skin; 
Flesh, tendons, bones, bone-marrow, spleen; 
Heart, liver, membranes, kidneys, lungs; 
Large Intestines, small Intestines, øorge, faeces, braIn; 
Gall, phlegm, lymph, blood, sweat, fat; 
Tears, prease, saliva, mucus, synovic fluid in the Joints, urine. 
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4. RECOLLECTION ON DEATH 
(MARANASSATD 


AII beings have died, die, and wIll die; 
lt 1s no doubt to me that I wi1ll also die. 


5. ASPIRATION 
(PATTHANÄ) 


May beings from the highest celestial plane to the lowest 
hell AvTcl, beings around universes and beings living on earth, be 
free from 1Ïl-will, animosity, suffering and danger. 

May beiIngs from the highest celestial plane to the lowest 
hell AvTci, beings around universes and beings living 1n water, be 
free from 1Ïl-will, animosity, suffering and danger. 

May beings from the highest celestial pÏane to the lowest 
hell AvTcl, beings around universes and beings living In sky, be 
free from 1Ïl-will, animosity, suffering and danger. 

By the power of merit acquired, may all beings, having 
understood the Dhamma of the King of Supreme Dhamma (the 
Buddha), attain to happiIness. With pure and easy pracfice, may 
they attain to the bliss of Nibbãna that 1s sorrowless, øriefless and 
Supreme. 

May the True Dhamma long exist; may all beings have 
respect for the Dhamma, may rain well at the right time. 

May the present king (ruler) guard his subjects with 
righteousness like his own son, as ripghteous kings had done 1n 
the past. 
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6. THREEEOLD CHARACTERISTIC 
OF BODY-AND-MIND 
(LAKKHANATTAYAM) 





When one sees with wisdom that “all conditioned things are 
translenf”, he overcomes unsatisfactoriness — this 1s the path to 
pUTIty. 

When one sees with wisdom that “all conditioned things are 
unsatisfactory”, he overcomes unsatisfactoriness — this 1s the path 
{O DUTIty. 

When one sees with wisdom that “all phenomena are 
soulless”, he overcomes unsatisfactoriness — this 1s the path to 
purIty. 


7. ADMONITION OF THE BUDDHA 
(BUDDHASSA BHAGAVATO OVADA) 


“Oh Bhikkhus, strive on diligently, rare 1s the arising of 
the Buddha In the world, rare 1s to be a human being, rare 1s the 
aftainment of faith, rare 1s to be a monk, rare 1s the listening to 
the True Dhamma. Thus, everyday dịd the Blessed One 
admonish. Well, Bhikkhus, these are my last words for you: “All 
conditioned things are of a nature to decay — strive on dilipgently”. 


8. SHARING OF MERITS 
(PATTIDANA) 
For the acquisiion of all kinds of happIness, may all 


đetfles rejolce 1n the accomplishment of merit which we have 
thus acqurred. 


345 


Parittapali Protective Verses 





May you all practice charlty with faith (n the Triple 
Gem). May you always keep moral precepts. May you all reJoice 
in mind-development. May the dettles who have come (to the 
recifation) øo back (to their homes). 

By the power of the Buddhas who possessed great 
physical and Intellectual strength, and of the Pacceka Buddhas 
and ofthe Arahants, I create protection for all times. 


9. DEDICATION TO THE TRIPLE GEM 
(RATANATTAYAPÙJÄ) 


I pay homage to the Buddha by the practice of charity, 
morality, and meditaion 1n conformity with the Nine 
Supramundane Dhammas (four Paths, four Fruitions and 
Nibbana). 

I pay homage to the Dhamma by the practice of charIty, 
morality, and meditaion 1m conformity with the Nine 
Supramundane Dhammas. 

I pay homage to the Sañgha by the practice of charity, 
morality, and meditation 1n: conformfty, with the Nine 
Supramundane Dhammas. 

Owing to this moral practice, may I really be free from 
aging and death! 


'Well done!'WelIl done! Well done! 
(Sãdhu! Sädhu! Sädhu!) 
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bodhiyä 69, 71, 140, 160 
bojjhangã 138, 139 
bojjhangañca 137 
bojjhange 135, 141 
bojjhango 138 
brahmacakkam 112 
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samãadhimänanftarikaññamaäahu 32 
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- Tỳ khưu Tăng Định, Kih Nhật Tựng Cư Sĩ, Nxb Tôn giáo, số 25 
Trần Duy Hưng, Hà Nội, 2009 

- Sư Hộ Pháp, 74m 7, NXB Thành Phố Hồ Chí Minh, 62 Nguyễn 
Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM, 7-2003 

- A.P Buddhatta Mahäthera, 7 Điển Päli - Việt (thu ngắn), soạn 
dịch Naga Mahaã Thera Bửu Chơn, mm tại CTQDI / Văn Hữu - Viễn 
Đông, Phổ Minh Tự, TP. Hồ Chí Minh, 1977 

- Tỳ khưu Giác Giới, Kho Tàng Pháp Học, NXB Tổng Hợp Hồ Chí 
Minh, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, 2005 

- Tỳ khưu Đức Hiền, Dham„ưnapada - Kinh Pháp Cú (Phân tích từ ngữ 
Paj¡), NXB Tôn Giáo, 53 Tràng Thị, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, 
2009 

- A.P Buddhadatta, Ngữ Pháp Tiếng Päli, Tỷ-kheo Thích Minh Châu 
dịch, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, Tp. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam, 2002 

- Tiến Sĩ Lily de Silva, 4ï Căn Bản, soạn dịch Tỳ khưu Đức Hiền, 
NXB Tôn Giáo, 53 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, 2010 

- Mahä Thông Kham (Medhivonøs) biên soạn, 3ð Pháp Hạnh Phúc, 
TS Bình An Sơn hiệu đính, NXB Tôn Giáo, nhà số 4, lô 11 - Trần Duy 
Hưng - Hà Nội, 2008 

- Ty khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhi(a Bhikkhu), 5ải Pháp 
DhãranapariHtapäali - Bài Pháp Hộ Trì Người Trì Pháp, lưu hành nội 
bộ, Viên Không. 


$ Kinh sách tiếng Anh: 

- A,P Buddhadatta Thera, New Pali Course Part HI, primted by the 
Colombo Apothecaries” CO., Ltd. Colombo, Sri Lanka, 1956 

- Mahäbodhi Mahävihära - Bodhagaya, Bodhi Vƒandana, Book HIII, 
New Delhi, India, 2004 
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- Prof. Aggamahãpandita Buddhadatta Mahäthera, 7e New Pali 
Course, Part I & II, Buddhist Cultural Center, 125, Anderson Road, 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka, 2006 

- Venerable B. Ananda Maitreya Mahanäyaka Thera, Pa Made 
easy, Buddhist Cultural Center, 125, Anderson Road, Nedimala, 
Dehiwala, Sri Lanka, 1997 

- T.W. Rhys David William Stede, 2Ÿ - English Dicfionary, Motlal 
Banarsidass Publishers Private Limted, Bungalow Road, Delhi 110 
007, 1993 


® Kinh Sách tiếng Myanmar: 

- Thapyaykan Sayadaw Ashin Vãsetthabhivamsa, 
Paritkyimissayafhir, Mikhin IrawatT book house No.4, Room No. 402, 
Kyitaw EiInya, Pazontaung, Yangon, Myanmar, 1999 

- Myat Kyaw and San Lwin, Điji - Anh - Từ Vựng Phật học, 
Publisher Ujishwe, Edior Manager Mgankon, 27 Pyay Road, 
Yangoon, Myanmar, 2002 





® Intcrnct: 

http://www.budsas.org/un1/u-palikinh/hocpali-02.htm 
http:/www.buddhanet.net/budsas/um/u-palikinh/hocpali-02.htm 
http:/roomdIeuphap.blogspot.com/2005/08/no_ 112420797462216725. 
html 


©CD-ROOM: 

Chatthasangayana Tipitaka 4.0 của Ngài Goenkaj1. 

Chương trình Tự Điền Päli - Việt - Anh, 5 trong Ï của Tống 
Phước Khải. 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Tri Ân: Chư Tăng, Ni và Phật tử nào hùn phước ấn tổng kinh 
mà chưa kịp bố sung vào danh sách thí chủ, xin quý vị lượng tình 
hoan hỷ. Chúng con, chúng tôi xin ghỉ nhận công đức về tỉnh thân 
lần vật chất mà chư Tăng, Ni và quý Phật tử gân xa đã nhiệt tình 
ng hộ. 

_ Sgu đây là Phương Danh Thí Chủ đã đóng góp Tịnh Tài để 
Ấn Tổng Kinh Hộ Trì (Paritapäli)›: 


Sư Bà Khiết Minh 15 cuốn 
Sư Cô Đạo Tâm 40 cuốn 
(Võ Đức Huy, Võ Đúc Trí) 

Sư Cô Hạnh Thiện 40 cuốn 
Sư Cô Quãng Nghiêm, Ph.D 20 cuốn 


Thủ Đức, Đồng Nai 


Đại Đức Thiện Minh 20 cuốn 
Đại Đức Phước Định 10 cuốn 
Đại Đức Pháp Tín 5 cuỗn 
Sadi Viên Tánh 5 cuốn 
Sư Huy 2 cuốn 
Sư Bà Huệ Hương 20 cuốn 
Tu Nữ Quang Hạnh 10 cuốn 
Tu Nữ Minh Giới 5 cuốn 


Thành phố Vĩnh Long 


. ..ự 
. 


Thượng Tọa Giác Giới 5 cuồn 
Thượng Tọa Giác Sơn 5 cuôn 
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Thành phố Vũng Tàu 


Thượng Tọa Chánh Minh 30 cuốn 
Thượng Tọa Giác Trí 10 cuôn 
Sư Đặc Pháp l cuôn 


Nhóm Phật Tử Cô Thủy (Vũng Tàu) 


GĐÐ PT Lương Thị Thanh Thủy 

GÐ Phật Tử Lương Hoàng Tùng 

GÐ Phật Tử Lương Minh Triết 

xin h/h thân mẫu Bà Nguyễn Thị Thanh 


50 cuôn 








PT Trần Kim Son l cuồn 
PT Trương Thị Hông Cúc 1 cuôn 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Thượng Tọa Tăng Định 10 cuốn 
GÐ Phật tử Cô Văng Thị Nga 10 cuôn 
GÐ Phật tử Hiên Khánh (Hoa Cúc) 10 cuôn 
GÐ Phật tử Phạm Thị Túy Vân 20 cuộn 
Chị Nhung 20 cuôn 
GĐÐ Chú Nam và Cô Vân 20 cuôn 
Nhóm Phật Tử Sám Hồi Hàng Tháng 
của Chùa Kỳ Viên 
Phật tử Trần Huệ Minh 1 cuồn 
GĐÐ Phật tử Trân Thị Nhi 2 cuộn 
Phật tử Nguyên Thị Tĩnh 1 cuộn 
TU cuc CC nh Chị 0h TT) 
GÐ Hạnh + Hoàng 
GÐ Hà Thị Nhung, Hà Văn Lội 5 cuôn 


GÐ Hồ Thị Hạnh 


Phương Danh Thí Chủ 





Gia đình Thiện Trí - Như Hạnh 5 cuốn 
GÐ Phật tử Trần Thị Huệ (7ín Huệ) 3 cuốn 
Bé Thiện Đăng 1 cuỗn 
Phật tử Lê Xuân Quỳnh (Điệu Xuân) 

Phật tử Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Điệu Minh) 1 cuỗn 
Phật tử Lê Khải Giang (Minh Xuân) 

Phật tử Nguyễn Kim Qui 2 cuỗn 
Phật tử Nguyễn Thị Ngân 2 cuốn 
Phật tử Vưu Viễn Tuần 1 cuỗn 
GÐ Phật tử Nguyễn Danh Nguyễn 5 cuỗn 
Phật tử Nguyễn Minh Khôi 3 cuỗn 
Phật tử Nguyễn Thị Tịnh 1 cuỗn 
Phật tử Lê Ánh Phượng 1 cuốn 
Phật tử Trần Thị Kim Cúc 2 cuỗn 
Phật tử Trần Thị Hải 3 cuỗn 
Phật tử Trần Thúy Liễn 3 cuỗn 
Phật tử Dương Văn Thanh 1 cuỗn 
Phật tử Cô Lành Út Xuân 1 cuỗn 
Phật tử Huỳnh Thị Nhơn 1 cuỗn 
Phật tử Lê Thị Cẩm: làn 
Phật tử Huỳnh Thị Anh Phương 

Phật tử Thái Thị Cập 1 cuỗn 
Phật tử Lâm Hữu 2 cuốn 
Phật tử Nguyễn Quốc Hùng 1 cuỗn 
GÐ Phật tử Ma Văn Bi 2 cuốn 
Phật tử Lê Thị Tuyết 2 cuốn 
Phật tử Châu Công Sang 1 cuỗn 
Nguyễn Kiêm Thành 1 cuỗn 
Phật tử Kim Hoàn 1 cuốn 
Phật tử Võ Thị Câm Hồng 1 cuỗn 
GÐ Phật tử Nguyên Tuệ (Lê Hoàng Long) 1 cuốn 
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kỀkgutv v88 zEuÊuSv tt tiên svểuEusvcvftfciZu2u8vovgtnufivfufustovrudtfvvfuvfugvfEeuvfvfxfaosfvfofesxftfxfaavEvfxfucoftfyEeosfufft2Evfsfvsvfufafa6EcfvfxfofZesracsfygagTszkrcyvcroerksip nghe 


GÐ PT bé Thiện Đăng 1 cuô 
Phật tử Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan Hương 1 cuỗn 
Phật tử Niệm Tâm 1 cuốn 
Phật tử Nguyễn Thị Cao 1 cuỗn 
Phật tử Huỳnh Mai Thủy 1 cuỗn 
Phật tử Oanh Quyên 1 cuỗn 
Phật tử Đặng Văn Minh 1 cuốn 
Phật tử Nguyễn Khắc Trường Kỳ 1 cuỗn 
Phật tử Nguyễn Thị Loan 10 cuốn 
Phật tử Nguyễn Thị Kim Minh 

(54t, cầu mong hết bệnh) 20 cuốn 
Phật tử Minh Vinh 


GÐ Phật tử Ông Bà Châu Gi Thiện 20 cuốn 
Cô Châu Thị Ngọc Sương 20 cuốn 
Cô Châu Thị Minh Trang 40 cuốn 
Phật tử Châu Thị Thúy Nga 5 cuỗn 
Phật tử Diệp Kim Liên 5 cuỗn 
Phật tử Châu Nguyệt Thanh 3 cuốn 
Phật tử Châu Thanh Hà 3 cuỗn 
Phật tử Châu Thanh Thong 5 cuỗn 


Nhóm Phật tử Nguyên Ngọc 4 cuốn 


Nhóm Phật Tử Cô Ba Lang, Q.1 


Phật tử Diệu Chương 

Phật tử Nguyên Thị Hông 

Phật tử Nguyễn Thị Hường, TN Diệu Linh 
Bác Diệu Hải, Minh Tâm, Mỹ Phượng 


GÐ Phật tử Kim, Hương, Trí Dũng 
Phật tử Lê Thị Huệ 
(hối hướng đến Lê Trung Thành) 
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Phật tử Micheline Trần Thu 3 cuỗn 
Phật tử Nguyễn Bạch Liên 3 cuỗn 
(h⁄h Nguyễn Thành Danh) 

Phật tử Nguyễn Kim Khuê 1 cuỗn 
(h⁄h Nguyễn Từ Thiện) 

Phật tử Nguyễn Thị Vinh 1 cuỗn 
GÐ Phật tử Hồng Thị Nhơn 5 cuỗn 


Thành phố Huế 


Đại Đức Tuệ Tâm 5 cuốn 
Sư Cô Từ Niệm 2 cuốn 
Sư Cô Liễu Nguyên 2 cuốn 
Sư cô Đàm Hiền 5 cuốn 
Sư cô Huyền Đăng 1 cuốn 
Sư cô Huyền Phương 1 cuốn 
O Mai 10 cuốn 


Đại Đức Pháp Tiến 

GÐ Phật tử Nguyễn Thị Hạnh 
GÐ Phật tử Xuân Ngọc 

GÐ Phật tử Chị Xú 

GÐ Phật tử Yến 

GÐ Phật tử Đức Quãng Đại 
Phật tử Vô Danh 

GÐ Phật tử Hoàng Thị Lựu 
Phật tử Chị Linh, Chị Thủy 
Phật tử Chị Phương 

Phật tử Đặng Thị Hồng 
Phật tử Cô Hựu Huyền 

Tu nữ Viên Thành 

Huyền Vi 

Chị Đình 
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Chị Trang 
Chị Nghĩa 
Hiền 

Anh Bé 


Thành phố Hà Nội 


Đại Đức Minh Từ 20 cuốn 
Chị Phạm Thị Thủy 400 cuốn 
Phật tử Phạm Ngọc Duyên 20 cuốn 
Cô Nguyễn Thị Hiểu 10 cuốn 
Nghệ Sĩ Ưu Tú Thanh Hằng 30 cuốn 
Nghệ Sĩ Ưu Tú Đinh Thị Lan Hương 5 cuỗn 

Cháu Tú (76 ứuối) 3 cuốn 


Chư Tăng và Phật tử Hải Phòng 


Đại Đức Thích Tục Khang 

Cô Trần Thị Viền 

GÐ Phật tử Hoàng Thị Nhiên 

GÐ Phật tử Nguyễn Thị Minh Hòa 
Phật tử Nguyễn Thị Câm (bạn Cô Viễn) 


Nhóm GÐ Phật Tử Chú Sửu và Cô Vượng 


GÐ Phật tử Vũ Đình Sửu 
Cô Vũ Thị Vượng 

Con gái: Vũ Thị Ngân Hằng 
Con gái: Vũ Thị Ngân Hà 
Phật tử Trần Trọng Nghĩa 
Phật tử Vũ Thị Thư Hiểu 


GÐ Phật tử Vũ Công Tường 
Phật tử Trân Thị Kim Dung 


GĐÐ Phật tử Phan Thị Vui 
GĐÐ Phật tử Mai Anh Dũng 





20 cuôn 


20 cuôn 
10 cuôn 


75 cuôn 


Phương Danh Thí Chủ 





GÐ Phật tử Lưu Hoàng Tân 
GÐ Phật tử Bùi Quang Huy 
GÐ Phật tử Định Thị Như Ngọc 
GÐ Phật tử Lê Hồng Đức 

GĐÐ Phật tử Bùi Thị Lân 

GÐ Phật tử Đặng Thị Mai 

GÐ Phật tử Nguyễn Văn Bách 
GÐ Phật tử Nguyễn Văn Minh 
GÐ Phật tử Trần Văn Trường 
GĐÐ Phật tử Phạm Văn Hải 
GÐ Phật tử Trần Vũ Quân 

GÐ Phật tử Nguyễn Tiên Sơn 
GÐ Phật tử Vũ Việt Thắng 


GÐ Phật tử Vũ Thành Huy 5 cuỗn 


GÐ Phật tử Nguyễn Phong Nhã và 


Nguyễn Thị Nhã Phương 3: CHIẾU 
GĐÐ Phật tử Vũ Thành Hoan : 
GÐ Phật tử Vũ Thị Tuyệt 10 cuôn 
GÐ Phật tử Vũ Đức Hoàng 

Phật tử Nguyễn Thị Kim Hải 10 cuốn 
(cháu Nguyên Việt Dũng) : 
Phật tử Bùi Thị Thu Hà 5 cuộn 
Phật tử Đào Bích Hương 5 cuộn 
Phật tử Phạm Thị Thủy 5 cuôn 


Nhóm Phật Tử Hồng Kong 
(Cô Phạm Thị Thu Hương) 


Phật tử Bùi Thị Yến 10 cuốn 


Phật tử Bùi Thị Lội 10 cuỗn 
Phật tử Bùi Thị Hoài 10 cuốn 
Phật tử Đồ Thị Ngọc Phương 10 cuôn 





Phương Danh Thí Chủ 





Phật tử Nguyễn Minh Phượng 30 cuôn 
Phật tử Nguyễn Chí Vĩ 10 cuỗn 
Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 10 cuỗn 
Phật tử Nguyễn Elvira Phương 40 cuốn 
Phật tử Vô Danh 40 cuốn 
Phật tử Lê Thị Thanh Nhàn 10 cuốn 
Phật tử Mạc Kim Phượng 10 cuốn 
Phật tử Trần Thị Lan Hương 10 cuốn 


Chị Hiền 20 cuốn 
Phật Tử Lê Thị Kim Anh, USA 20 cuốn 
Phật Tử Diệu Thư, USA 
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ĐỊA CHỈ PHÂN PHÓI 


HÒ CHÍ MINH: 

1. Tỳ khưu Thiện Minh 
Chùa Bửu Quang, 171/10 QL 1A Tổ § Khu phố 3, 
P. Bình Chiều, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 083. 7290248 - DĐ: 0903870370 

2. Phật tử Trần Thị Lan (Ba Lan) 
42 Lê Lai, Q1, P. Bến Thành, Tp. Hỗ Chí Minh 
Điện thoại: 083. 8298582 


ĐÀ NĂNG: 

Phật tử Hoàng Thị Lựu 

133 Phan Đăng Lưu, P. H aC ường Nam, 

Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3699639 - DĐ: 0905702609 


HUẾ: 

Tỳ khưu Tánh Hiền 

Chùa Tăng Quang, 2/3/91 Nguyễn Chí Thanh, 
P. Phú Hiệp, Tp. Huế 

Điện thoại: 054. 3541597 - DĐ: 01255254888 
HÀ NỘI: 

Phật tử Đỉnh Thị Lan Hương 

Phng 1604, Tầng ló, 

Tanhà Điện nước và Xây dựng, 

198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 04 22249328 - DĐ: 0904053468 


⁄ 
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PARITTAPAII 
Kinh HỘ TRÌ 
(Phân tích từ ngữ Pali) 
Soạn dịch: Tỳ khưu Đức Hiền 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN CÔNG OÁNH 
Biên tập: 

LÊ HỒNG SƠN 


Sửa bản rn: 
Tỳ khưu ĐỨC HIẾN 
Thầy Cư Sĩ NGỘ ĐẠO 


Trình bày Bìa & Nội dung: 
Tỳ khưu METTAGUNA 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04. 37822845 - Fax: 04. 37822841 
Email: nhaxuatbantongiao@® smaIl.com 


In 1.000 bổn, khổ 14x20 cm †ợi CTy CP In & DV Đờ Nẵng,420Lê Duổn 
Đò Nẵng. ĐT: 84.511.3823371. Emoil: dqprico@gmoil.com. Số xuết 
bản 490-201 1/CXB/1ó-81/TG ngòy 19/5/2011. In xong vò nộp lưu 
chiểu thóng ónăm. 2011. 


